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Từ nền tảng giới hạnh đến thực hành và đối thoại học thuật: đọc kinh điển 
trong bối cảnh đời sống đương đại.



HƯỚNG DẪN CÁCH ĐỌC VÀ THỰC HÀNH VỚI QUYỂN SÁCH
Đừng chỉ đọc để biết. Hãy đọc để hiểu mình, thực hành và thay đổi.

Quyển sách này không được viết để người đọc ghi nhớ thật nhiều kiến 
thức, cũng không nhằm buộc người đọc phải đồng ý với mọi điều được 
trình bày. Mục đích chính là giúp mỗi người biết quan sát bản thân, nhận 
ra những thói quen suy nghĩ, lời nói và hành động của mình, từ đó sống 
có hiểu biết, trách nhiệm và thương yêu hơn.

Để quyển sách thật sự hữu ích, người đọc có thể thực hành theo những 
hướng dẫn sau:

1. Đọc chậm, không cần đọc nhiều

Mỗi ngày chỉ cần đọc một phần nhỏ hoặc một câu chuyện. Khi gặp một ý 
tưởng đáng suy ngẫm, hãy dừng lại và tự hỏi: “Điều này có liên quan gì 
đến cuộc sống của tôi?” Đọc ít  mà hiểu sâu có giá trị  hơn đọc nhiều 
nhưng không áp dụng.

2. Đọc câu chuyện bằng sự cảm thông

Mỗi câu chuyện đều có những nhân vật với suy nghĩ, cảm xúc, sai lầm và 
khó khăn riêng. Đừng vội phán xét ai đúng, ai sai. Hãy thử đặt mình vào 
hoàn cảnh của từng người và tìm hiểu nguyên nhân khiến họ hành động 
như vậy.

3. Kết nối câu chuyện với chính mình

Sau mỗi câu chuyện, hãy tự hỏi: “Tôi đã từng suy nghĩ, nói năng hoặc 
hành động giống nhân vật này chưa? Nếu gặp hoàn cảnh tương tự, tôi sẽ 
làm gì khác đi?”

4. Tìm hiểu giáo lý bằng sự quan sát thực tế

Những lời dạy của Đức Phật và các phần phân tích trong sách là phương 
tiện giúp người đọc nhìn rõ hơn đời sống. Đừng chỉ ghi nhớ những thuật 
ngữ Pāli hay các khái niệm Phật học. Điều quan trọng là nhận ra chúng 
đang biểu hiện như thế nào trong chính thân và tâm mình.

5. Thực hành một điều nhỏ mỗi ngày

Sau mỗi chương, hãy chọn một việc cụ thể để thực hành: biết lắng nghe 
khi người khác nói, dừng lại trước khi nổi giận, nhận lỗi khi làm sai, biết 
cảm ơn hoặc dành vài phút quan sát hơi thở và cảm xúc. Một thay đổi 
nhỏ được duy trì đều đặn có thể tạo nên sự chuyển biến lớn.



6. Trả lời những câu hỏi cuối chương

Đừng vội tìm một câu trả lời được xem là hoàn hảo. Hãy trả lời bằng kinh 
nghiệm và sự hiểu biết chân thật của mình. Nếu có thể, hãy ghi lại câu trả  
lời vào một quyển sổ để sau này nhận ra những thay đổi trong nhận thức 
và cách sống.

7. Đọc lại và cùng nhau trao đổi

Một câu chuyện có thể mang đến những bài học khác nhau ở từng giai 
đoạn cuộc đời. Cha mẹ có thể đọc cùng con cái, thầy cô có thể thảo luận 
với học sinh, và những người bạn có thể chia sẻ kinh nghiệm với nhau. 
Hãy trao đổi bằng tinh thần lắng nghe, không áp đặt hay tranh thắng.

BA ĐIỀU CẦN NHỚ

ĐỌC ĐỂ HIỂU – SUY NGẪM ĐỂ THẤY – THỰC HÀNH ĐỂ THAY ĐỔI.

Đừng dùng quyển sách này để tìm lỗi của người khác. Hãy dùng nó như 
một tấm gương để nhìn lại chính mình.

Một quyển sách hay không chỉ vì những điều được viết trong đó, mà 
còn vì những thay đổi tốt đẹp nảy sinh trong cuộc sống của người 
đọc.

Bhikkhu Visuddhamma
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PHẦN I — NỀN TẢNG CHO NGƯỜI MỚI HỌC

Các kiến thức, giới hạnh và phương pháp thực hành căn bản dành cho 
người bắt đầu.

1



Chương 1.
Quy Y: Niềm Tin, Năng Lực Phân Định

Và Cam Kết Đạo Đức

Mối liên hệ với danh mục tư liệu

Danh  mục  liên  hệ  mục  65,  Mahāsaraṇa  Guṇa  Nissaya,  và  mục  79, 
Saraṇaguṇa Vinicchaya. Danh mục nêu tên các tác phẩm nhưng không 
cung cấp toàn bộ lập luận trong nguyên tác.

1. Giáo huấn nguyên thủy trong kinh Nikāya

GHI CHÚ NGUỒN — AN 3.65 (Kesamuttisutta): giới hạn của cách 
hiểu “tự mình kiểm chứng”

AN 3.65 không khuyên phủ nhận mọi lời dạy hoặc chỉ tin điều mình 
thích. Bài kinh đề nghị khảo sát tính thiện/bất thiện, sự tán thành của 
người trí, và hậu quả lợi ích hay khổ đau của hành động. Trong chương 
này, việc đối thoại và đặt câu hỏi khi quy y là phần ứng dụng đương đại 
của tác giả, không phải lời trích nguyên văn từ kinh. Nguồn kiểm tra: AN 
3.65, SuttaCentral (bản Pāli và bản dịch Bhikkhu Bodhi / Bhikkhu 
Sujato), https://suttacentral.net/an3.65

Pháp Cú 188–192 đối chiếu những nơi nương tựa không có khả năng đưa 
đến giải thoát với việc quy y Phật, Pháp, Tăng gắn liền với sự thấu hiểu 
Tứ Thánh đế. AN 3.65 (Kinh Kālāma) khuyến cáo không chấp nhận một 
nhận định chỉ vì truyền thống hoặc uy quyền tổ chức, đồng thời khuyến 
khích xem xét hậu quả đạo đức. Hai nguồn có bối cảnh khác nhau; không 
nên gộp chúng thành lời tán thành chung cho sở thích cá nhân.

2. Thuật ngữ Pāli và ghi chú ngữ pháp

saraṇa — nơi nương tựa, sự che chở hay bảo hộ; danh từ trung tính.

Buddha — bậc giác ngộ; dạng danh cách số ít giống đực.

Dhamma — giáo pháp, chân lý,  hiện tượng hoặc chuẩn mực tùy ngữ 
cảnh; tại đây chỉ giáo pháp.

Saṅgha — cộng đồng hay hội chúng; trong công thức quy y thường được 
hiểu là Thánh chúng.
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pasāda — sự trong sáng, tín tâm hoặc niềm tin thanh tịnh; không nhất 
thiết là tin tưởng thiếu phê phán.

3. Chú giải Aṭṭhakathā cổ điển: cách đọc theo bối cảnh và yêu cầu 
xác minh

Dhammapada-aṭṭhakathā  diễn  giải  các  câu  Pháp  Cú  qua  những  câu 
chuyện; trước khi thuật lại bất kỳ giai thoại lịch sử nào liên quan đến kệ 
188–192,  cần  xác  định  và  kiểm  tra  đoạn  chú  giải  tương  ứng. 
Manorathapūraṇī chú giải Tăng Chi Bộ, trong đó có Kinh Kālāma. Bản 
xuất bản cuối cùng cần đối chiếu trọng tâm giải thích của hai nguồn, thay 
vì mặc nhiên cho rằng chúng hoàn toàn thống nhất.

4. Câu chuyện đời thường

Khi cha lâm bệnh, Linh nhận được những lời khuyên trái ngược từ người 
thân và những người có ảnh hưởng trên mạng. Cô kính trọng cộng đồng 
Phật tử nhưng lo rằng đặt câu hỏi sẽ bị xem là thiếu trung thành. Một tình 
nguyện viên lớn tuổi khuyên cô kiểm tra thông tin y khoa với nhân viên 
chuyên môn, đồng thời xem việc quy y là cam kết sống từ bi và hành xử 
thận trọng.

5. Phân tích học thuật và ứng dụng đương đại

Quy y không nhất thiết đồng nghĩa với việc cấm đặt câu hỏi. Trong bối 
cảnh hiện đại, có thể kết hợp niềm tin vào con đường tu học với việc 
thẩm định có trách nhiệm những lời khẳng định. Các quyết định y tế vẫn 
cần dựa vào tư vấn của người có chuyên môn.

6. Vấn đề gây tranh luận và thảo luận học thuật

Quy y tôn giáo có đòi hỏi phải tán đồng mọi nhận định vũ trụ luận truyền 
thống không? Kinh Nikāya và các truyền thống chú giải về sau có thể 
nhấn mạnh những phương diện khác nhau của tín tâm, thực hành và sự 
chấp nhận giáo lý. Cần tránh áp đặt cách hiểu hoàn toàn biểu tượng của 
thời hiện đại lên mọi nguồn văn bản lịch sử.

7. Góc nhìn phản biện

Khung phân tích phản biện mở rộng. Cần tách bốn tầng lập luận: (1) 
xác định chính xác mệnh đề đang tranh luận; (2) nêu bằng chứng kinh 
văn và bối cảnh phát ngôn; (3) trình bày cách giải thích khác cùng điểm 
mạnh và giới hạn của nó; (4) thử nghiệm hệ quả đạo đức qua một tình 
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huống đời thường. Một nhận định phù hợp với giáo lý không mặc nhiên 
là kết luận khoa học thực nghiệm. Ngược lại, dữ liệu tâm lý học hiện đại 
cũng không tự nó xác nhận một luận điểm về giải thoát. Khi chưa có 
chứng cứ trực tiếp từ chú giải, chỉ được giới thiệu đó là giả thuyết diễn 
giải của người biên soạn.

Một ý kiến phản biện cho rằng ngôn ngữ quy y có thể khuyến khích lệ 
thuộc vào uy quyền. Điều này có thể xảy ra khi việc chất vấn bị trừng 
phạt. Ngược lại, sự hướng dẫn đáng tin cậy có thể bồi dưỡng khả năng 
phân định và trách nhiệm đạo đức, thay vì chỉ đòi hỏi phục tùng.

Phân tích mở rộng: Cần phân biệt (1) mệnh đề được xác lập trong kinh 
văn, (2) lối diễn giải của truyền thống chú giải và (3) ứng dụng trong bối  
cảnh xã hội hiện nay. Với chủ đề chương này, một quan điểm phản biện 
chỉ có giá trị khi nêu rõ giả định, chứng cứ và phạm vi áp dụng; không 
nên biến một trường hợp cá biệt thành quy tắc cho mọi người. Khi vận 
dụng, hãy xét tác ý, tác động có thể dự kiến, quyền lợi của người liên 
quan và khả năng điều chỉnh nếu xuất hiện hậu quả bất lợi. Những đề 
xuất ứng dụng trên đây là lập luận sư phạm của tác giả, không phải lời 
trích nguyên văn từ kinh hay chú giải.

8. Sơ đồ thực hành: tiến trình giảng dạy năm bước

Lưu ý về phương pháp:  tiến trình hướng dẫn này được thiết  kế mới, 
không phải sơ đồ trích từ kinh điển.

9. Mười câu hỏi ôn tập và đáp án

1. saraṇa nghĩa là gì? — Nơi nương tựa hoặc sự bảo hộ.

2. Ba ngôi quy y là gì? — Phật, Pháp và Tăng.

3. Niềm tin có đồng nhất với cả tin không? — Không.

4. pasāda gợi lên điều gì? — Niềm tin trong sáng, thanh tịnh.

5. Những câu Pháp Cú nào nói về quy y? — Các kệ 188–192.

6. Kinh Kālāma có bác bỏ tất cả các vị thầy không? — Không; kinh 
khuyến khích xem xét cẩn trọng về mặt đạo đức.

7. Quy y có thể định hướng hành vi không? — Có, thông qua cam kết đạo đức.

8. Quy y có thay thế chuyên môn y khoa không? — Không.

9. Văn bản chú giải là gì? — Tư liệu giải thích kinh điển được hình 
thành về sau.
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10. Khi sử dụng lời giải thích từ các bộ chú giải, cần lưu ý điều gì? — 
Cần xác định nguyên văn và vị trí chính xác của đoạn chú giải trước 
khi dẫn chứng.

10. Năm câu hỏi suy ngẫm mở

1. Bạn mong đợi điều gì từ việc quy y?

2. Làm thế nào nhận biết uy quyền mang tính thao túng?

3. Lòng từ bi tác động thế nào đến quyết định dựa trên chứng cứ?

4. Niềm tin có thể song hành với những câu hỏi chưa được giải đáp không?

5. Làm sao hướng dẫn quy y mà không cưỡng ép?

11. Bài kệ suy ngẫm (tám câu)

Bao tiếng xôn xao gọi đáp liền,

Tâm bình chưa vội nhận lời truyền.

Đường tu khởi từ hành vi thiện,

Giữ lời, hỏi rõ, sống ngay hiền.

Nương tựa đâu xây bằng sợ hãi,

Phân minh vẫn bước giữa ưu phiền.

Niềm tin cùng trí thêm sâu vững,

Từ ái nâng lòng trước đổi thiên.

Đối Chiếu Pháp Cú Theo Chủ Đề

Pháp Cú (Dhammapada), kệ 188–192: gợi ý đối chiếu về quy y Tam bảo 
và nhận thức Tứ Thánh đế. Đây là chỉ dẫn chủ đề để tự đọc và đối chiếu 
kinh văn, không phải lời dịch hay trích dẫn nguyên văn Pāli. Nguồn tra 
cứu: https://suttacentral.net/dhp179-196.

12. Tài liệu tham khảo và xác minh văn bản

Pháp Cú 188–192: https://suttacentral.net/dhp179-196

AN 3.65, Kinh Kālāma: https://suttacentral.net/an3.65

Nguồn  chú  giải  để  khảo  cứu  thêm  (không  trích  nguyên  văn): 
Dhammapada-aṭṭhakathā, chú giải các kệ 188–192 (chưa định vị đoạn).

Đối chiếu nguồn AN 3.65 (Kesamuttisutta/Kesaputtiyasutta): chính kinh 
nêu các tiêu chuẩn nhận biết pháp bất thiện: akusalā (bất thiện), sāvajjā 
(có  lỗi),  viññugarahitā  (bị  người  trí  chê  trách),  và  ahitāya  dukkhāya 
saṃvattanti (đưa đến bất lợi và đau khổ). Đây là nội dung chính kinh, 
không phải lời trích từ Manorathapūraṇī. Riêng hai cụm “mā anussavena” 
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và  “mā  paramparāya”  đã  có  đoạn  giải  thích  nguyên  văn  trong 
Manorathapūraṇī, Aṅguttaranikāya-aṭṭhakathā II, Kesamuttisuttavaṇṇanā, 
§66, được dẫn và dịch ngay ở đoạn tiếp theo. Chỉ hai giải thích đó đã 
được đối chiếu ở cấp độ văn bản Pāli điện tử; những nhận định khác quy 
cho chú giải và mốc trang bản in vẫn cần xác minh.

Khảo chứng trực tiếp AN 3.65 – ba tầng nguồn: (1) Chính kinh 
Kesamuttisutta ghi “mā anussavena, mā paramparāya”; (2) 
Manorathapūraṇī, Aṅguttaranikāya-aṭṭhakathā II, Kesamuttisuttavaṇṇanā, 
§66, giải thích: “Mā anussavenāti anussavakathāyapi mā gaṇhittha. Mā 
paramparāyāti paramparakathāyapi mā gaṇhittha.” Dịch: “Không dựa vào 
lời nghe truyền lại: đừng chấp nhận chỉ vì lời truyền khẩu; không dựa vào 
truyền thống: đừng chấp nhận chỉ vì lời truyền qua các đời.” (3) 
Aṅguttaranikāya-ṭīkā, Kesamuttisuttavaṇṇanā, §66, giải thích dài hơn về 
thói quen tin điều nghe từ nhỏ và lời truyền của cha ông. Không gộp lời 
ṭīkā vào aṭṭhakathā. Đã đối chiếu bản Pāli điện tử; chưa đối chiếu bản in 
PTS. Nguồn: chính kinh https://suttacentral.net/an3.65/en/bodhi ; chú giải 
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?A=4667&B=15 ; ṭīkā 
https://epitaka.org/en/book/Mp-t-iii/5.-kesamuttisuttava
%E1%B9%87%E1%B9%87an%C4%81-726 .

Bổ  sung  khảo  chứng  chú  giải  AN  3.65  (§66):  “Mā  takkahetūti 
takkaggāhenapi  mā  gaṇhittha.  Mā  nayahetūti  nayaggāhenapi  mā 
gaṇhittha.” Chú giải khuyên không tiếp nhận một nhận định chỉ vì suy 
luận hoặc vì một cách lập luận. Đối với thẩm quyền thầy dạy, chú giải ghi 
“Mā  samaṇo  no  garūti  ayaṃ  samaṇo  amhākaṃ  garu,  imassa  kathaṃ 
gahetuṃ yuttantipi mā gaṇhittha”: không tiếp nhận lời nói chỉ vì vị sa-
môn  ấy  là  thầy  mình.  Đây  là  giải  nghĩa  của  Manorathapūraṇī, 
Kesamuttisuttavaṇṇanā  §66,  không  phải  phát  biểu  bổ  sung  của  chính 
kinh. Nguồn đối chiếu: bản Pāli Aṅguttaranikāya-aṭṭhakathā (VRI), mục 
Kesamuttisuttavaṇṇanā,  §66,  bản  PDF điện  tử  tại  theravada.vn  (trang 
PDF 87).

Lưu  ý  về  mức  độ  khảo  chứng:  các  câu  Pāli  của  Manorathapūraṇī, 
Kesamuttisuttavaṇṇanā §66 vừa dẫn ở trên (về truyền khẩu, truyền thống, 
suy luận, lập luận và thẩm quyền vị thầy) đã được đối chiếu với bản chú 
giải Pāli điện tử. Việc này không có nghĩa mọi nhận định chú giải trong 
chương đều đã xác minh; các đoạn chưa định vị và số trang của ấn bản 
PTS vẫn cần kiểm tra riêng. Không đồng nhất chính kinh AN 3.65 với lời 
aṭṭhakathā hay ṭīkā.
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Chương 2.
Năm Giới: Tự Do, Không Gây Hại Và Niềm Tin Xã Hội

1. Giáo huấn nguyên thủy trong Nikāya

AN 8.39 trình bày tám dòng phước đức: quy y Phật, Pháp và Tăng, tiếp 
theo là năm sự kiêng tránh về đạo đức, được mô tả như những món quà 
lớn. Đó là tránh sát sinh, lấy của không cho, tà hạnh trong dục, nói dối và 
dùng các chất say dẫn đến phóng dật. Việc bàn luận về sự an toàn và 
không sợ hãi có căn cứ trong bài kinh; còn vận dụng vào quan hệ đương 
đại là cách diễn giải nhằm giáo dục của tác giả.

2. Từ vựng Pāli và phân tích ngữ pháp

sīla — giới hạnh, phẩm hạnh đạo đức; danh từ trung tính.

pāṇātipātā veramaṇī — kiêng tránh sát sinh; veramaṇī là danh từ giống 
cái, nghĩa là sự kiêng tránh.

adinnādānā veramaṇī — kiêng tránh lấy của không cho.

musāvādā veramaṇī — kiêng tránh lời nói dối.

surāmerayamajjapamādaṭṭhānā — hợp từ chỉ các chất say làm nền tảng cho 
phóng dật; khi phân tích từng thành tố phải lưu ý quy tắc nối âm (sandhi).

appamāda — không phóng dật, chuyên cần tỉnh thức; danh từ giống đực.

3. Chú giải Aṭṭhakathā cổ điển và việc xác minh văn bản

Manorathapūraṇī, bộ chú giải Tăng chi bộ kinh (Aṅguttara Nikāya), là 
nguồn chú giải cổ điển liên quan đến AN 8.39. Không trích dẫn bất kỳ lời 
chú giải cụ thể nào nếu chưa kiểm tra ấn bản và vị trí đoạn văn. [Ghi chú 
về nguồn: xác định đúng tên chú giải hoặc mức độ liên quan nói chung 
không đồng nghĩa với việc đã xác minh từng đoạn; nguyên văn Pāli và vị 
trí chính xác trong ấn bản vẫn cần đối chiếu.]

4. Câu chuyện đời thường

Một tình nguyện viên trong khu phố phát hiện trang gây quỹ trực tuyến 
của hội từ thiện đã phóng đại số gia đình được giúp đỡ. Nhóm lo rằng sửa 
lại thông tin sẽ khiến số tiền quyên góp giảm sút. Cô đề nghị cập nhật số 
liệu minh bạch và công khai giải thích. Một số người ngừng đóng góp, 

7



nhưng những người khác lại cam kết hỗ trợ lâu dài hơn vì họ tin tưởng 
bản báo cáo đã được sửa.

5. Phân tích tâm lý và thực hành

Giới không nói dối không chỉ liên quan đến lời gian dối trực tiếp mà còn 
mở rộng đến truyền thông trung thực của tổ chức. Tuy nhiên, suy xét đạo 
đức vẫn phải tính đến quyền riêng tư, hoàn cảnh và sự khác biệt giữa tiết  
lộ gây tổn hại  với  việc đính chính cần thiết.  Câu chuyện trên là  tình 
huống giả định do tác giả xây dựng.

6. Tranh luận học thuật

Nên xem giới như những quy tắc tuyệt đối hay như các cam kết rèn luyện 
được giải thích theo tác ý và hoàn cảnh? Các truyền thống Phật giáo có 
điểm nhấn khác nhau. Không nên viết lại ngôn ngữ “kiêng tránh” trong 
kinh thành phép tính kết quả không có giới hạn.

7. Góc nhìn phản biện

Khung phân tích phản biện mở rộng. Cần tách bốn tầng lập luận: (1) 
xác định chính xác mệnh đề đang tranh luận; (2) nêu bằng chứng kinh 
văn và bối cảnh phát ngôn; (3) trình bày cách giải thích khác cùng điểm 
mạnh và giới hạn của nó; (4) thử nghiệm hệ quả đạo đức qua một tình 
huống đời thường. Một nhận định phù hợp với giáo lý không mặc nhiên 
là kết luận khoa học thực nghiệm. Ngược lại, dữ liệu tâm lý học hiện đại 
cũng không tự nó xác nhận một luận điểm về giải thoát. Khi chưa có 
chứng cứ trực tiếp từ chú giải, chỉ được giới thiệu đó là giả thuyết diễn 
giải của người biên soạn.

Liệu quá khăng khăng nói thật có thể trở thành tàn nhẫn? Có. Cần xem 
xét tính chính xác cùng với thời điểm và cách nói đầy lòng trắc ẩn, nhưng 
không được lấy lòng tốt làm cớ để lừa dối.

Phân tích mở rộng: Cần phân biệt (1) mệnh đề được xác lập trong kinh 
văn, (2) lối diễn giải của truyền thống chú giải và (3) ứng dụng trong bối  
cảnh xã hội hiện nay. Với chủ đề chương này, một quan điểm phản biện 
chỉ có giá trị khi nêu rõ giả định, chứng cứ và phạm vi áp dụng; không 
nên biến một trường hợp cá biệt thành quy tắc cho mọi người. Khi vận 
dụng, hãy xét tác ý, tác động có thể dự kiến, quyền lợi của người liên 
quan và khả năng điều chỉnh nếu xuất hiện hậu quả bất lợi. Những đề 
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xuất ứng dụng trên đây là lập luận sư phạm của tác giả, không phải lời 
trích nguyên văn từ kinh hay chú giải.

8. Sơ đồ thực hành năm bước

Sơ đồ hướng dẫn hiện đại do người biên soạn xây dựng; không phải sơ đồ 
trong kinh điển.

Nhận diện nguy cơ gây hại → Xem xét tác ý → Đối chiếu năm giới → 
Chọn hành động trung thực và từ bi → Kiểm điểm hậu quả và điều chỉnh.

9. Mười câu hỏi và đáp án

1. Sīla là gì? — Giới hạnh hay phẩm hạnh đạo đức.

2. Người tại gia thường thọ trì bao nhiêu giới? — Năm giới.

3. Veramaṇī nghĩa là gì? — Sự kiêng tránh.

4. AN 8.39 mô tả sự chế ngự như thế nào? — Như những món quà đem 
lại an toàn và không sợ hãi.

5. Đạo đức lời nói có áp dụng trên mạng không? — Có thể áp dụng vào 
giao tiếp trực tuyến.

6. Giữ riêng tư có đồng nghĩa với thiếu trung thực không? — Không; 
cần xét hoàn cảnh và nghĩa vụ.

7. Appamāda là gì? — Không phóng dật, chuyên cần tỉnh thức.

8. Vì sao tác ý quan trọng? — Vì giúp giải thích phẩm chất đạo đức của 
hành động.

9. Tác ý có xóa bỏ hậu quả không? — Không.

10. Vì sao cần tham khảo chú giải? — Để hiểu cách diễn giải  truyền 
thống, đồng thời phân biệt chú giải với văn bản nguồn.

10. Năm câu hỏi mở

1. Điều gì làm cho một cộng đồng đáng tin cậy?

2. Khi nào im lặng là thích hợp?

3. Nên đính chính một tuyên bố sai trước công chúng như thế nào?

4. Sự kiêng tránh liên hệ với lòng từ bi ra sao?

5. Năm giới có thể hướng dẫn đời sống kỹ thuật số như thế nào?
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11. Bài kệ suy ngẫm tám câu

Một lời che chở, một lời gây đau,

Giữ lời hứa để cùng nhau bền lâu.

Tay không trộm cắp, người yên dạ,

Tâm chẳng gây hại, lòng thảnh thơi.

Việc làm, lời nói đều chăm chút,

Lỗi cũ nhìn ra, sửa từng ngày.

Niềm tin vun đắp, sợ hãi lắng,

Điều thiện nhỏ gieo hạt giống an hòa.

Đối Chiếu Pháp Cú Theo Chủ Đề

Pháp Cú (Dhammapada), kệ 129–130: gợi ý đối chiếu về không sát hại và 
biết đặt mình vào hoàn cảnh người khác. Đây là chỉ dẫn chủ đề để tự đọc 
và đối chiếu kinh văn, không phải lời dịch hay trích dẫn nguyên văn Pāli. 
Nguồn tra cứu: https://suttacentral.net/dhp129-145.

12. Tài liệu tham khảo và giới hạn nguồn

AN 8.39 (năm sự bố thí lớn).

DN 31 (trách nhiệm của người tại gia).

Văn bản nguồn: https://suttacentral.net/ (tra theo số hiệu kinh). Cần đối 
chiếu chú giải cổ điển tương ứng trong một ấn bản Pāli được xác định rõ 
trước khi đưa ra trích dẫn nguyên văn hoặc khẳng định dứt khoát về cách 
giải thích của chú giải.
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Chương 3.
Giới Hạnh Và Sự Tu Tập Lời Nói

1. Giáo huấn nguyên thủy trong Nikāya

Danh mục tư liệu có ghi nhận những bộ sách bàn về giới (sīla), lời nói 
phù phiếm và việc phân xử theo Luật tạng (Vinaya), nhưng không cung 
cấp đầy đủ lập luận của các tác phẩm ấy. Về nền tảng kinh điển, AN 
5.198 trình bày các phẩm chất của lời nói khéo nói; MN 58 khảo sát tính 
chân thật, lợi ích và thời điểm thích hợp của lời nói. Những quyết định 
liên quan đến kỷ luật Tăng đoàn còn đòi hỏi khảo sát trực tiếp các điều 
luật Vinaya, không thể suy diễn từ những lời khuyên đạo đức dành cho 
cư sĩ.

Đối chiếu nguồn kinh: Kinh xét tính chân thật, lợi ích và thời điểm thích 
hợp; lời đúng sự thật nhưng không có lợi ích cũng không nên nói. Phân 
biệt kinh văn và diễn giải: Không diễn giải chánh ngữ thành chỉ nói điều 
dễ nghe; kinh cho phép lời khó nghe khi chân thật, hữu ích và đúng thời 
điểm. Nguồn: https://www.dhammatalks.org/suttas/MN/MN58.html Giới 
hạn đối chiếu nguồn: Đã đối chiếu nội dung chính với bản dịch tiếng 
Anh; chưa xác minh từng câu Pāli và chú giải.

2. Thuật ngữ Pāli và giải thích ngữ nghĩa

sīla — giới hạnh, đức hạnh hay nếp sống được điều phục; danh từ trung tính.

vācā — lời nói; danh từ giống cái; trong sammāvācā có nghĩa là chánh ngữ.

musāvāda — vọng ngữ: musā (sai sự thật) + vāda (lời nói, lời khẳng định).

samphappalāpa — lời nói phù phiếm, vô ích; hợp từ chỉ lời nói không có 
mục đích đáng giá.

hita — có lợi ích, đưa đến an lạc; sắc thái nghĩa tùy theo văn cảnh.

3. Chú giải Aṭṭhakathā và giới hạn tư liệu

Manorathapūraṇī là bộ chú giải Tăng Chi Bộ; Papañcasūdanī chú giải 
MN 58. Bộ Samantapāsādikā chú giải Luật tạng, có liên quan đến phân 
tích các vấn đề kỷ luật. Không thể khẳng định một cách giải thích cụ thể 
nếu chưa khảo sát đoạn văn tương ứng. Chứng cứ kinh điển về lời nói và 
chứng cứ chuyên biệt để phân xử Vinaya thuộc hai bình diện khác nhau. 
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Ghi chú hiệu đính: tên bộ chú giải hoặc sự liên quan về chủ đề không 
đồng nghĩa với việc đã xác minh nguyên văn Pāli và số trang ấn bản.

4. Câu chuyện đời thường

Trong một buổi họp khu phố, An kể một câu chuyện hài hước về những 
khó khăn riêng tư của đồng nghiệp. Một số người bật cười; về sau, người 
đồng nghiệp không còn tham dự các cuộc họp.  An biện hộ rằng câu 
chuyện hoàn toàn có thật. Nhưng sự đúng sự thật tự nó chưa chứng minh 
rằng việc công khai chuyện riêng của người khác là đúng lúc, hữu ích hay 
có lòng từ bi.

5. Phân tích tâm lý, đạo đức và ứng dụng

Câu chuyện cho thấy muốn đánh giá một lời nói, không thể chỉ kiểm tra 
tính chính xác của từng câu chữ. Trước khi phát ngôn, người thực hành 
có thể xét độ tin cậy của thông tin, mục đích, người nghe, thời điểm và 
hậu quả có thể dự kiến. Đây là tình huống minh họa hiện đại, không phải 
một sự kiện được thuật lại trong Nikāya.

6. Tranh luận học thuật

Có phải mọi lời nói chân thật nhưng gây đau đớn đều cần được giữ lại?  
MN 58 đặt vấn đề phức tạp hơn giả định rằng lời dễ nghe luôn là lời tốt: 
đôi khi cần nói ra một sự thật khó nghe, nhưng phải cân nhắc thời điểm 
và lợi ích. Điều ấy khác với kiểm duyệt hoặc né tránh trách nhiệm.

7. Quan điểm phản biện

Khung phân tích phản biện mở rộng. Cần tách bốn tầng lập luận: (1) 
xác định chính xác mệnh đề đang tranh luận; (2) nêu bằng chứng kinh 
văn và bối cảnh phát ngôn; (3) trình bày cách giải thích khác cùng điểm 
mạnh và giới hạn của nó; (4) thử nghiệm hệ quả đạo đức qua một tình 
huống đời thường. Một nhận định phù hợp với giáo lý không mặc nhiên 
là kết luận khoa học thực nghiệm. Ngược lại, dữ liệu tâm lý học hiện đại 
cũng không tự nó xác nhận một luận điểm về giải thoát. Khi chưa có 
chứng cứ trực tiếp từ chú giải, chỉ được giới thiệu đó là giả thuyết diễn 
giải của người biên soạn.

Người phản biện có thể cho rằng tiêu chuẩn “lời nói có lợi ích” quá chủ 
quan, dễ trở thành lý do để bịt miệng người bất đồng. Cách phòng ngừa là 
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phân biệt việc bảo vệ danh tiếng với việc tố giác sai phạm chính đáng, 
lưu giữ chứng cứ và bảo đảm thủ tục công bằng.

Phân tích mở rộng: Cần phân biệt (1) mệnh đề được xác lập trong kinh 
văn, (2) lối diễn giải của truyền thống chú giải và (3) ứng dụng trong bối  
cảnh xã hội hiện nay. Với chủ đề chương này, một quan điểm phản biện 
chỉ có giá trị khi nêu rõ giả định, chứng cứ và phạm vi áp dụng; không 
nên biến một trường hợp cá biệt thành quy tắc cho mọi người. Khi vận 
dụng, hãy xét tác ý, tác động có thể dự kiến, quyền lợi của người liên 
quan và khả năng điều chỉnh nếu xuất hiện hậu quả bất lợi. Những đề 
xuất ứng dụng trên đây là lập luận sư phạm của tác giả, không phải lời 
trích nguyên văn từ kinh hay chú giải.

8. Sơ đồ thực hành năm bước

KIỂM CHỨNG SỰ THẬT → XÁC ĐỊNH MỤC ĐÍCH → CÂN NHẮC 
NGƯỜI NGHE → CHỌN THỜI ĐIỂM → ĐÁNH GIÁ HẬU QUẢ.

Đây là sơ đồ sư phạm hiện đại, không phải sơ đồ được truyền lại từ cổ thư.

9. Mười câu hỏi ôn tập và đáp án

1. Lời nói đúng sự thật có nhất thiết là lời nên nói? — Không; còn tùy 
hoàn cảnh và hậu quả.

2. sīla là gì? — Giới hạnh hay sự điều phục hành vi.

3. musāvāda là gì? — Vọng ngữ.

4. samphappalāpa là gì? — Lời nói phù phiếm, vô ích.

5. Kinh nào đề cập các phẩm chất của lời nói? — AN 5.198.

6. Vì sao cần đọc MN 58? — Kinh bàn về sự thật và lợi ích của lời nói.

7. Đạo đức lời nói của cư sĩ có đồng nhất với luật xử lý Vinaya không? 
— Không.

8. Samantapāsādikā là gì? — Bộ chú giải Luật tạng.

9. Một sự thật khó nghe có thể đem lại lợi ích không? — Có thể, nếu 
được nói cẩn trọng và đúng lúc.

10. Vì sao phải phân biệt kinh và chú giải? — Để không nhầm diễn giải 
đời sau với lời dạy nguyên thủy.
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10. Năm câu hỏi thảo luận mở

1. Khi nào một nhận xét đúng sự thật đã gây tổn hại không cần thiết?

2. Phân biệt tố giác sai phạm và chuyện ngồi lê đôi mách như thế nào?

3. Ai có thẩm quyền quyết định thế nào là “có lợi ích”?

4. Việc chuyển tiếp tin nhắn trên mạng làm tăng tổn hại do lời nói ra sao?

5. Sau một lời nói bất cẩn, có thể hàn gắn bằng cách nào?

11. Bài kệ suy ngẫm — tám câu

Trước khi lời sắc buông ra,

Hỏi lòng chân thật, thiết tha đủ đầy.

Lời ngay thiếu khéo thành cay,

Lặng im trước ác cũng gây bất bình.

Chọn nơi, chọn lúc, chọn tình,

Lắng nghe người khác tỏ mình lắng nghe.

Lỡ lời xin sửa, chớ che,

Tu thân qua tiếng nói, gieo về an vui.

Đối Chiếu Pháp Cú Theo Chủ Đề

Pháp Cú (Dhammapada), kệ 100: gợi ý đối chiếu về giá trị của lời nói 
đem lại an tịnh. Đây là chỉ dẫn chủ đề để tự đọc và đối chiếu kinh 
văn, không phải lời dịch hay trích dẫn nguyên văn Pāli. Nguồn tra 
cứu: https://suttacentral.net/dhp100-115.

12. Tài liệu và ưu tiên khảo cứu

AN 5.198, Vācā Sutta: https://suttacentral.net/an5.198

MN 58, Abhayarājakumāra Sutta: https://suttacentral.net/mn58

Nguồn  chú  giải  để  khảo  cứu  thêm  (không  trích  nguyên  văn): 
Manorathapūraṇī, Papañcasūdanī và Samantapāsādikā: chưa định vị đoạn 
cụ thể.

Giới hạn tư liệu: Các dẫn chiếu kinh và chú giải nêu trên chưa được đối 
chiếu đầy đủ với một ấn bản Pāli xác định; vì vậy, phần diễn giải không 
được xem là trích dẫn nguyên văn chú giải.
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Chương 4.
Tránh Các Chất Say: Năng Lực Tự Chủ,

Thói Quen Và Trách Nhiệm Xã Hội

Đối Chiếu Pháp Cú Theo Chủ Đề

Pháp Cú (Dhammapada), kệ 21–23: gợi ý đối chiếu về không phóng 
dật và tỉnh thức. Đây là chỉ dẫn chủ đề để tự đọc và đối chiếu kinh 
văn, không phải lời dịch hay trích dẫn nguyên văn Pāli. Nguồn tra 
cứu: https://suttacentral.net/dhp21-32.

1. Nguồn thư mục và phạm vi

Mục 8 của thư mục, Goṇasūra Dīpanī, ghi nhận lời khuyên tránh cờ bạc, 
chất say cùng những hành vi khác. Chương này bàn về chất gây say và 
thói quen có hại, nhưng không giả định thư mục đã cung cấp toàn bộ lập 
luận hay nguyên văn Pāli của tác phẩm.

2. Giáo huấn trong kinh Nikāya

Kinh Giáo Thọ Thi-ca-la-việt (Sigālovāda Sutta, DN 31) bàn về những 
nguy hại liên quan đến say sưa và cờ bạc trong đời sống cư sĩ. Giới học 
thứ năm đề cập đến việc tránh các chất say dẫn đến phóng dật. Khi vận 
dụng cần xét cả khả năng tự chủ của cá nhân lẫn hoàn cảnh xã hội.

3. Thuật ngữ và ngữ pháp Pāli

surā: rượu, đặc biệt là rượu mạnh. meraya: thức uống lên men hoặc có 
khả năng gây say. majja: chất gây say. pamāda: phóng dật, buông lung 
hoặc thiếu thận trọng. veramaṇī: sự kiêng tránh; trong công thức giới học, 
biểu thị sự tự nguyện thực hành. sikkhāpada: điều học, từ sikkhā (sự huấn 
luyện) và pada (bước hoặc điều khoản).

4. Chú giải Aṭṭhakathā: tình trạng nghiên cứu

Sumaṅgalavilāsinī là bộ chú giải Trường Bộ Kinh, bao gồm DN 31. Đã 
đối chiếu trực tiếp Siṅgālasuttavaṇṇanā, đoạn 247–248: 
“Pamādaṭṭhānaṃ” được giải thích là nguyên nhân của sự phóng dật; 
“Dhanajānī” là hao tổn tài sản; “Kalahappavaḍḍhanī” là gia tăng tranh 
cãi. Đây là chú giải truyền thống, không phải chẩn đoán y học hiện đại về 
rối loạn sử dụng chất. Nguồn Pāli: 
https://ehipassa.org/atthakatha/sumangalavilasini/31/ .
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5. Câu chuyện đời thường

Arun, một nhân viên văn phòng, bắt đầu uống rượu để giải tỏa căng thẳng 
sau giờ làm. Việc thường xuyên đi làm muộn và cá cược trực tuyến khiến 
ngân sách gia đình sa sút. Chị gái anh không dùng lời sỉ nhục; chị giúp 
anh tìm sự hỗ trợ chuyên môn, đồng thời kiên quyết yêu cầu anh ngừng 
lấy tiền tiết kiệm chung để đánh bạc.

6. Phân tích trong bối cảnh hiện đại

Câu chuyện kết hợp lòng bi mẫn, trách nhiệm và sự hỗ trợ thực tế. Thói 
quen có thể hình thành do tác nhân gợi nhắc, căng thẳng, mức độ dễ tiếp 
cận và sự củng cố hành vi. Tình trạng lệ thuộc nặng có thể đòi hỏi đánh 
giá chuyên môn; chỉ khuyên răn về đạo đức thường là chưa đủ.

7. Tranh luận học thuật và thực tiễn

Một vấn đề cần bàn luận là nên trình bày sự kiêng tránh như nguyên tắc 
tuyệt đối hay như một thành phần trong chiến lược giảm tác hại của y tế  
công cộng. Việc giữ giới theo Phật giáo và điều trị lâm sàng có mục tiêu 
giao thoa nhưng không đồng nhất; không nên đánh đồng hai lĩnh vực.

8. Quan điểm phản biện

Khung phân tích phản biện mở rộng. Cần tách bốn tầng lập luận: (1) 
xác định chính xác mệnh đề đang tranh luận; (2) nêu bằng chứng kinh 
văn và bối cảnh phát ngôn; (3) trình bày cách giải thích khác cùng điểm 
mạnh và giới hạn của nó; (4) thử nghiệm hệ quả đạo đức qua một tình 
huống đời thường. Một nhận định phù hợp với giáo lý không mặc nhiên 
là kết luận khoa học thực nghiệm. Ngược lại, dữ liệu tâm lý học hiện đại 
cũng không tự nó xác nhận một luận điểm về giải thoát. Khi chưa có 
chứng cứ trực tiếp từ chú giải, chỉ được giới thiệu đó là giả thuyết diễn 
giải của người biên soạn.

Có ý kiến cho rằng xem nghiện chủ yếu là thất bại về phẩm hạnh sẽ làm 
tăng kỳ thị. Đây là phê bình cần được nghiêm túc xem xét. Giáo dục đạo 
đức phải thừa nhận yếu tố bệnh lý, sức ép xã hội và nhu cầu trợ giúp, 
đồng thời duy trì trách nhiệm đối với những tổn hại có thể phòng tránh.

Phân tích mở rộng: Cần phân biệt (1) mệnh đề được xác lập trong kinh 
văn, (2) lối diễn giải của truyền thống chú giải và (3) ứng dụng trong bối  
cảnh xã hội hiện nay. Với chủ đề chương này, một quan điểm phản biện 
chỉ có giá trị khi nêu rõ giả định, chứng cứ và phạm vi áp dụng; không 
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nên biến một trường hợp cá biệt thành quy tắc cho mọi người. Khi vận 
dụng, hãy xét tác ý, tác động có thể dự kiến, quyền lợi của người liên 
quan và khả năng điều chỉnh nếu xuất hiện hậu quả bất lợi. Những đề 
xuất ứng dụng trên đây là lập luận sư phạm của tác giả, không phải lời 
trích nguyên văn từ kinh hay chú giải.

9. Sơ đồ thực hành năm giai đoạn

NHẬN DIỆN TÁC NHÂN KÍCH HOẠT → THỪA NHẬN TỔN HẠI → 
ĐẶT GIỚI HẠN → TÌM HỖ TRỢ THÍCH HỢP → PHỤC HỒI NIỀM 
TIN. Đây là sơ đồ sư phạm hiện đại, không phải cấu trúc kinh điển.

10. Mười câu hỏi ôn tập và đáp án

1. Kinh nào bàn về các nguy hại trong đời sống cư sĩ? — DN 31.

2. pamāda là gì? — Phóng dật.

3. veramaṇī là gì? — Sự kiêng tránh.

4. sikkhāpada là gì? — Điều học.

5. Nghiện có đồng nghĩa với thất bại đạo đức không? — Không.

6. Vì sao phải quan tâm đến cờ bạc? — Vì có thể gây thiệt hại kinh tế và 
xã hội.

7. Từ bi có thể đi cùng ranh giới không? — Có.

8. Kinh điển có mô tả điều trị theo thuật ngữ lâm sàng hiện đại không? 
— Không.

9. Bộ chú giải nào liên quan đến DN 31? — Sumaṅgalavilāsinī.

10. Phản ứng thực tiễn phù hợp là gì? — Tu tập, biện pháp bảo vệ và hỗ 
trợ thích hợp.

11. Năm câu hỏi suy ngẫm

1. Gia đình có thể ứng xử thế nào mà không làm người thân xấu hổ?

2. Điều học đạo đức khác với điều trị ở điểm nào?

3. Những điều kiện xã hội nào thúc đẩy thói quen có hại?

4. Cộng đồng và các tổ chức có trách nhiệm gì?

5. Quá trình hồi phục có thể bao gồm việc tái lập lòng tin như thế nào?
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12. Bài kệ suy ngẫm tám câu

Ban đầu tìm chút nhẹ cơn đau,

Thói cũ dần sâu, khổ nối nhau.

Lời hiền vẫn chỉ điều tai hại,

Giới hạn giữ gìn mái ấm lâu.

Giúp đỡ không cần lời miệt thị,

Mỗi mai tỉnh thức lại bắt đầu.

Sự thật, tình thương cùng nâng bước,

Bền lòng hàn gắn những thương đau.

13. Tài liệu tham khảo và ghi chú kiểm chứng

DN 31, Sigālovāda Sutta: https://suttacentral.net/dn31

Thư mục nguồn, mục 8: Goṇasūra Dīpanī.

Đối chiếu chính kinh DN 31 (Siṅgālasutta): sáu phương tượng trưng 
cho cha mẹ (Đông), thầy dạy (Nam), vợ/chồng và con cái (Tây), bạn 
bè và đồng sự (Bắc), người làm công (Dưới), sa-môn và bà-la-môn 
(Trên). Kinh không chỉ liệt kê vai trò mà còn trình bày trách nhiệm 
tương hỗ của hai phía. Ví dụ, người con phụng dưỡng cha mẹ; cha mẹ 
hướng con tránh điều ác và học nghề. Chủ sử dụng lao động giao việc 
phù hợp khả năng, trả công, chăm sóc khi đau bệnh và cho nghỉ ngơi; 
người lao động làm việc có trách nhiệm. Đây là nội dung chính kinh, 
không phải trích lời chú giải Sumaṅgalavilāsinī. Nguồn: DN 31, phần 
“Covering the Six Directions”, https://suttacentral.net/dn31/en/sujato 
(đối chiếu thêm https://accesstoinsight.org/tipitaka/dn/dn.31.0.ksw0).

Đối chiếu trực tiếp chú giải DN 31: Sumaṅgalavilāsinī, 
Siṅgālasuttavaṇṇanā, §§247–248 và 266–267 (bản Pāli điện tử: 
https://ehipassa.org/atthakatha/sumangalavilasini/31/). §247 ghi: 
“Pamādaṭṭhānanti pamādakāraṇaṃ” (nguyên nhân của sự phóng dật) và 
“Anuyogoti ... punappunaṃ karaṇaṃ” (lặp đi lặp lại việc ấy). §248 ghi: 
“Dhanajānīti dhanahāni” (hao tổn tài sản) và giải thích 
“Kalahappavaḍḍhanī” là sự gia tăng cãi vã bằng lời nói và xung đột bằng 
thân hành. §266 giải thích cha mẹ là phương Đông vì đã có ân trước 
(pubbupakāritāya). §267 bàn về việc phụng dưỡng cha mẹ. Đây là lời 
CHÚ GIẢI, không phải nguyên văn DN 31; số trang ấn bản PTS giấy 
chưa được kiểm tra độc lập.
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Chương 5.
Đạo Đức Của Người Tại Gia: Bổn Phận Gia Đình,

Tiền Bạc Và Sự Tương Trợ Xã Hội

1. Giáo huấn trong kinh Nikāya

Kinh Giáo Thọ Thi-ca-la-việt  (Sigālovāda Sutta,  DN 31) trình bày trách 
nhiệm tương hỗ giữa các thành viên gia đình, thầy và trò, bạn bè, người sử 
dụng lao động và người lao động, cũng như người cư sĩ và các vị tu hành. 
Kinh Dīghajāṇu (AN 8.54) bàn về những điều kiện thuận lợi cho đời sống an 
ổn của người tại gia. Cần đặt các bài kinh vào bối cảnh lịch sử của chúng, 
thay vì xem đó là bộ luật hiện đại có thể áp dụng nguyên xi.

2. Thuật ngữ Pāli và ngữ pháp

gahaṭṭha — người sống đời tại gia; danh từ giống đực, liên quan đến ý 
niệm cư trú trong nhà.

sīla — giới hạnh, phẩm hạnh đạo đức; danh từ trung tính.

dāna — sự cho tặng, bố thí; danh từ trung tính.

kalyāṇamittatā — tình bạn lành, sự đồng hành với thiện hữu; danh từ trừu 
tượng giống cái.

appamāda — không phóng dật, tinh cần thận trọng; danh từ giống đực.

sammājīva — chánh mạng; từ ghép gồm sammā (đúng đắn) và ājīva (sinh kế).

Đối Chiếu Pháp Cú Theo Chủ Đề

Pháp Cú (Dhammapada), kệ 204: gợi ý đối chiếu về sức khỏe, sự biết 
đủ và an ổn. Đây là chỉ dẫn chủ đề để tự đọc và đối chiếu kinh văn, 
không phải lời dịch hay trích dẫn nguyên văn Pāli. Nguồn tra cứu: 
https://suttacentral.net/dhp197-208.

3. Chú giải Aṭṭhakathā cổ điển: nguồn và tình trạng xác minh

Sumaṅgalavilāsinī là bộ chú giải cổ điển của Trường Bộ Kinh, bao gồm 
DN 31; Manorathapūraṇī chú giải Tăng Chi Bộ Kinh, trong đó có AN 
8.54. Trước khi gán một cách giải thích cụ thể về vai trò gia đình cho các 
bộ chú giải này, phải đối chiếu đoạn văn Pāli tương ứng. Những mô tả về 
vai trò xã hội trong quá khứ cũng cần được đánh giá dưới ánh sáng các 
nguyên tắc hiện đại về bình đẳng và bảo vệ người dễ bị tổn thương. Lưu ý 
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về nguồn: Xác định đúng tên bộ chú giải hoặc sự liên quan về chủ đề 
chưa phải là xác minh một đoạn văn cụ thể; nguyên văn Pāli và vị trí 
chính xác trong ấn bản vẫn chưa được kiểm tra.

4. Câu chuyện đời thường

Một gia đình kinh doanh đang gặp khó khăn. Người cha giấu kín các vấn 
đề tài chính; cô con gái mặc nhiên cho rằng mình phải làm việc không 
lương; người mẹ cảm thấy bị gạt khỏi các quyết định. Trong buổi họp gia 
đình, mọi người đồng ý công khai ngân sách, xác lập kỳ vọng lao động 
công bằng và dành thời gian cho nghỉ ngơi, học tập. Quan hệ của họ được 
cải thiện không phải vì mọi xung đột biến mất, mà vì bổn phận trở thành 
trách nhiệm hai chiều, có thể bàn bạc.

5. Phân tích tâm lý, đạo đức và ứng dụng

Nguyên tắc tương hỗ có ý nghĩa đối với đời sống gia đình; tuy nhiên, việc 
thực hành đạo đức ngày nay còn phải xét đến sự đồng thuận, phẩm giá 
bình đẳng, luật lao động và nhu cầu của các thành viên dễ bị tổn thương.  
Không được viện dẫn danh sách bổn phận trong văn bản cổ để biện minh 
cho cưỡng ép hoặc bóc lột.

6. Tranh luận học thuật

Độc giả hiện đại nên tiếp cận ngôn ngữ mang tính thứ bậc trong các lời  
dạy về gia đình như thế nào? Một quan điểm nhấn mạnh các vai trò xã 
hội nguyên thủy; quan điểm khác tìm ra nguyên tắc cốt lõi là sự chăm sóc 
lẫn nhau. Nghiên cứu có trách nhiệm cần trình bày cả bối cảnh lịch sử lẫn 
cơ sở của cách diễn giải đương đại.

7. Quan điểm phản biện

Khung phân tích phản biện mở rộng. Cần tách bốn tầng lập luận: (1) 
xác định chính xác mệnh đề đang tranh luận; (2) nêu bằng chứng kinh 
văn và bối cảnh phát ngôn; (3) trình bày cách giải thích khác cùng điểm 
mạnh và giới hạn của nó; (4) thử nghiệm hệ quả đạo đức qua một tình 
huống đời thường. Một nhận định phù hợp với giáo lý không mặc nhiên 
là kết luận khoa học thực nghiệm. Ngược lại, dữ liệu tâm lý học hiện đại 
cũng không tự nó xác nhận một luận điểm về giải thoát. Khi chưa có 
chứng cứ trực tiếp từ chú giải, chỉ được giới thiệu đó là giả thuyết diễn 
giải của người biên soạn.
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Liệu “bổn phận” chỉ là phương tiện duy trì các kỳ vọng bất công trong gia 
đình? Điều đó có thể xảy ra nếu chỉ một phía bị buộc phải chịu trách 
nhiệm. DN 31 nhiều lần mô tả quan hệ qua nghĩa vụ của cả hai bên, nhờ 
đó khuyến khích việc xem xét lại những cách đọc phiến diện.

Phân tích mở rộng: Cần phân biệt (1) mệnh đề được xác lập trong kinh 
văn, (2) lối diễn giải của truyền thống chú giải và (3) ứng dụng trong bối  
cảnh xã hội hiện nay. Với chủ đề chương này, một quan điểm phản biện 
chỉ có giá trị khi nêu rõ giả định, chứng cứ và phạm vi áp dụng; không 
nên biến một trường hợp cá biệt thành quy tắc cho mọi người. Khi vận 
dụng, hãy xét tác ý, tác động có thể dự kiến, quyền lợi của người liên 
quan và khả năng điều chỉnh nếu xuất hiện hậu quả bất lợi. Những đề 
xuất ứng dụng trên đây là lập luận sư phạm của tác giả, không phải lời 
trích nguyên văn từ kinh hay chú giải.

8. Hướng dẫn thực hành năm bước

Nhận diện mối quan hệ → Lắng nghe nhu cầu hai phía → Minh bạch 
nghĩa vụ và nguồn lực → Thỏa thuận cách ứng xử công bằng → Định kỳ 
xem xét và điều chỉnh.

Đây là trình tự sư phạm được xây dựng trong thời hiện đại, không phải sơ 
đồ cổ được trích từ kinh điển.

9. Mười câu hỏi và đáp án

1. gahaṭṭha là ai? — Người tại gia.

2. sīla nghĩa là gì? — Giới hạnh.

3. dāna nghĩa là gì? — Bố thí, rộng lượng.

4. kalyāṇamittatā là gì? — Tình bạn lành.

5. appamāda là gì? — Không phóng dật.

6. sammājīva là gì? — Chánh mạng.

7. DN 31 nhấn mạnh điều gì? — Bổn phận tương hỗ trong nhiều quan hệ 
xã hội.

8. Nguy cơ khi diễn giải hiện đại là gì? — Dùng vai trò lịch sử để biện 
minh cho cưỡng ép.

9. Vì sao cần thảo luận tài chính minh bạch? — Để có quyết định công 
bằng và đầy đủ thông tin.
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10. Nên sử dụng chú giải thế nào? — Xem đó là sự diễn giải trong bối 
cảnh lịch sử và xác minh từng đoạn cụ thể.

10. Năm câu hỏi suy ngẫm

1. Những bổn phận nào trong gia đình phải mang tính hai chiều?

2. Làm sao bất đồng mà không làm nhục nhau?

3. Khi nào tập tục xung đột với phẩm giá bình đẳng?

4. Người tại gia nên cân bằng bố thí và an toàn tài chính như thế nào?

5. Một thỏa thuận gia đình công bằng sẽ có những nội dung gì?

11. Bài kệ suy ngẫm tám câu

Gia đình bền bởi việc thường ngày,

Bởi lao động thật, sẻ chia đôi vai.

Bổn phận chẳng ở lời hay,

Mà trong tiếng nói của hai phía cùng.

Món quà có lúc cơm chung,

Có khi là nghỉ, là cùng lắng nghe.

Công bằng sưởi ấm mái che,

Đường lành mở giữa bộn bề nhân gian.

12. Tài liệu tham khảo và ưu tiên xác minh

DN 31, Sigālovāda Sutta — https://suttacentral.net/dn31

AN 8.54, Dīghajāṇu Sutta — https://suttacentral.net/an8.54

Nguồn  chú  giải  để  khảo  cứu  thêm  (không  trích  nguyên  văn): 
Sumaṅgalavilāsinī và Manorathapūraṇī — chưa định vị các đoạn cụ thể.

Giới hạn khảo chứng: Cách đọc Pāli, dị biệt dịch thuật và vị trí trích dẫn 
trong các ấn bản chú giải chưa được kiểm tra đầy đủ; vì vậy, không đưa 
ra trích dẫn Aṭṭhakathā thiếu chứng cứ.
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Chương 6.
Bố Thí, Tác Ý Và Người Thọ Nhận

Cơ sở tư liệu

Mục số 1 của danh mục nêu vấn đề cúng dường cho những người có phẩm 
hạnh khác nhau. Danh mục không ghi lại câu trả lời trong nguyên tác.

1. Giáo huấn trong kinh Nikāya

Kinh Phân Biệt Cúng Dường (Dakkhiṇāvibhaṅga Sutta, MN 142) phân biệt 
14 loại cúng dường đến cá nhân, 7 loại cúng dường đến Tăng đoàn và 4 
trường hợp thanh tịnh của vật thí tùy theo người cho, người nhận. Kinh 
Nibbedhika (AN 6.63) nêu: “Cetanāhaṁ, bhikkhave, kammaṁ vadāmi” (Này 
các Tỳ-khưu, Ta nói tác ý là nghiệp); do có tác ý, người ta hành động qua 
thân, lời nói và ý. Điều này không đồng nghĩa mọi kết quả đều chỉ do tác ý 
quyết định. Hai dẫn chứng này không đủ để xác lập một bảng xếp hạng bằng 
số đơn giản cho mọi tình huống từ thiện hiện đại. Nguồn đối chiếu: MN 142 
(https://suttacentral.net/mn142); AN 6.63 (https://suttacentral.net/an6.63).

2. Thuật ngữ Pāli và ngữ nghĩa học

dāna — sự cho tặng, bố thí; danh từ trung tính có gốc từ căn động từ dā, 
“cho”; nghĩa cụ thể tùy văn cảnh.

cetanā — tác ý, chủ ý; danh từ giống cái; không đồng nhất với kết quả có 
thể quan sát của hành động.

sīla — giới hạnh, phẩm hạnh đạo đức; danh từ trung tính.

dakkhiṇā — lễ vật, sự cúng dường, đặc biệt trong bối cảnh tôn giáo; danh 
từ giống cái.

lajjī / alajjī — người có tâm hổ thẹn đạo đức, biết tự chế / người thiếu tâm 
hổ thẹn ấy; tiền tố phủ định a- đảo nghĩa từ gốc.

dussīla — người có giới hạnh bất thiện; tiền tố du(s)- mang nghĩa xấu, kết 
hợp với sīla.

3. Chú giải Aṭṭhakathā và giới hạn chứng cứ

Papañcasūdanī là bộ chú giải Trung Bộ Kinh, theo truyền thống gắn với 
ngài Buddhaghosa. Đối với MN 142, sách chỉ nêu tên nguồn chú giải để 
định hướng nghiên cứu; chưa trích dẫn một đoạn Pāli cụ thể từ bộ chú 
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giải này. Vì vậy, các nhận định ứng dụng trong chương là phần diễn giải,  
không phải lời chú giải nguyên văn.

4. Câu chuyện đời thường

Maya, một người điều phối công tác cộng đồng, nhận được khoản quyên 
góp dành cho ba gia đình. Một gia đình luôn giữ đúng hẹn; gia đình thứ 
hai nhiều lần bỏ lỡ các cuộc gặp; gia đình thứ ba có một thành viên đang 
gặp khó khăn vì nghiện chất gây nghiện. Một tình nguyện viên quả quyết 
rằng chỉ nên giúp gia đình “đáng tin cậy”. Maya nhận ra rằng cách đánh 
giá ấy có thể bỏ qua nhu cầu thực tế của trẻ em và những người dễ bị tổn 
thương. Cô đề nghị trao hỗ trợ bằng thực phẩm, dịch vụ và sự theo dõi 
phù hợp, thay vì phát tiền mặt không kèm điều kiện cho mọi trường hợp.

5. Phân tích

Maya phân biệt phẩm giá vốn có của con người với sự thận trọng cần 
thiết trong phương thức phân phối. Tác ý tốt không xóa bỏ trách nhiệm 
xem xét những tổn hại có thể tiên liệu. Ngược lại, lỗi lầm đạo đức của 
người nhận cũng không tự động quyết định rằng họ không nên được giúp 
đỡ. Lòng từ bi và sự sáng suốt cần cùng hiện diện trong hành động bố thí.

6. Tranh luận học thuật và quan điểm đối lập

Ý kiến phản biện: “Nếu đối xử với mọi người thọ nhận như nhau, người 
quyên góp có thể vô tình tài trợ cho hành vi gây hại.” Lập luận này đặt ra 
yêu cầu chính đáng về trách nhiệm giải trình và bằng chứng hậu quả. 
Điểm hạn chế của nó là giả định rằng mọi hình thức hỗ trợ đều có tác 
động như nhau. Có thể vừa bảo vệ người yếu thế, vừa lựa chọn cách hỗ 
trợ giảm thiểu rủi ro.

7. Sơ đồ thực hành

NHẬN DIỆN NHU CẦU → QUÁN SÁT TÁC Ý → ĐÁNH GIÁ NGUY 
CƠ → CHỌN PHƯƠNG THỨC HỖ TRỢ → THEO DÕI HẬU QUẢ.

Đây là sơ đồ sư phạm đương đại, không phải sơ đồ trích từ kinh điển hay 
chú giải cổ.

8. Mười câu hỏi ôn tập và đáp án

1. dāna có nghĩa gì? — Sự cho tặng, bố thí.

2. cetanā là gì? — Tác ý hoặc chủ ý.
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3. Tác ý có đồng nhất với kết quả không? — Không.

4. MN 142 bàn về điều gì? — Những sự phân biệt liên quan đến bố thí 
và người thọ nhận.

5. Aṭṭhakathā là gì? — Bản chú giải giải thích kinh điển theo truyền thống.

6. Danh mục tư liệu có phải nguyên văn tác phẩm không? — Không.

7. Bố thí có thể cần biện pháp bảo đảm an toàn không? — Có.

8. sīla là gì? — Giới hạnh, phẩm hạnh đạo đức.

9. Câu chuyện Maya có phải lấy từ kinh không? — Không; đó là ví dụ 
hiện đại.

10. Khi tham khảo một lời chú giải, cần ghi rõ những thông tin thư mục 
nào? — Tên tác phẩm, đoạn văn và ấn bản được sử dụng.

9. Năm câu hỏi suy ngẫm

1. Khi nào người quyên góp nên giới hạn hình thức hỗ trợ?

2. Làm thế nào để vừa tôn trọng phẩm giá, vừa bảo đảm trách nhiệm?

3. Những hậu quả nào khó dự đoán nhất?

4. Thông tin nào có thể khiến bạn thay đổi nhận định về người nhận?

5. Một tổ chức từ thiện nên giải thích các quyết định của mình trước 
công chúng như thế nào?

10. Bài kệ suy ngẫm tám câu

Bàn tay rộng mở chẳng cầu danh,

Trí sáng soi đường việc thiện lành.

Quà tặng đâu riêng tiền với gạo,

Còn mang tâm ý lúc trao dành.

Nhìn sâu nỗi khổ, cân điều lợi,

Chớ lấy khinh người gọi công bình.

Từ bi cùng bước bên minh trí,

Giữ trọn nhân phẩm giữa chúng sinh.
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Đối Chiếu Pháp Cú Theo Chủ Đề

Pháp Cú (Dhammapada), kệ 224: gợi ý đối chiếu về chân thật, không 
sân hận và rộng lượng. Đây là chỉ dẫn chủ đề để tự đọc và đối chiếu 
kinh văn, không phải lời dịch hay trích dẫn nguyên văn Pāli. Nguồn 
tra cứu: https://suttacentral.net/dhp221-234.

11. Tài liệu tham khảo và ghi chú xác minh

• MN 142, Dakkhiṇāvibhaṅga Sutta: https://suttacentral.net/mn142

• AN 6.63, Nibbedhika Sutta: https://suttacentral.net/an6.63

• Papañcasūdanī, chú giải MN 142: chưa hoàn tất đối chiếu nguyên văn 
và ấn bản.
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Chương 7.
Tâm Từ Và Lòng Bi Mẫn: Thiết Lập Ranh Giới

Mà Không Nuôi Dưỡng Thù Hận

1. Giáo huấn nguyên thủy trong kinh Nikāya

Sn 1.8 (Karaṇīyamettā Sutta, Kinh Từ Bi) hướng dẫn phát triển tình thân 
thiện vô lượng; MN 21 sử dụng ví dụ cái cưa để nhấn mạnh việc không 
nuôi dưỡng sân hận ngay cả khi bị  khiêu khích nghiêm trọng. Không 
đoạn kinh nào trong hai đoạn này bắt buộc người tu phải chấp nhận bị 
ngược đãi hoặc từ bỏ những ranh giới bảo vệ hợp lý.

2. Ngữ nghĩa và cấu tạo từ Pāli

mettā: danh từ giống cái, tâm từ, tình thân thiện; liên hệ với mitta (bạn hữu).

karuṇā: lòng bi mẫn, đáp ứng trước khổ đau; không đồng nhất với sự 
thương hại thụ động.

avera: a- (không) + vera (thù hận): không oán thù.

abyāpajjha: không ác ý, không gây bức hại; cấu tạo phủ định.

sukhī: an vui, hạnh phúc; tính từ dùng trong lời nguyện cầu an lành.

3. Chú giải Aṭṭhakathā và giới hạn tư liệu

Đối chiếu trực tiếp hai chú giải: (1) Papañcasūdanī, 
Kakacūpamasuttavaṇṇanā (MN 21), §227, giải thích: “Tattha kālenāti 
yuttapattakālena. Bhūtenāti satā vijjamānena.” Nghĩa: “Đúng thời” là 
đúng lúc thích hợp; “chân thật” là điều thực sự có. Đây là lời chú giải cho 
các cách nói, không phải lời kinh mới. Nguồn Pāli: 
https://epitaka.org/vi/book/Ps-i/1.-kakac%C5%ABpamasuttava
%E1%B9%87%E1%B9%87an%C4%81-1850 . (2) Paramatthajotikā, 
Mettasuttavaṇṇanā (Sn 1.8), §143, viết: “karaṇīyanti kātabbaṃ, 
karaṇārahanti attho” — “karaṇīya” là điều nên làm, việc đáng thực hiện. 
Nguồn Pāli: https://epitaka.org/vi/book/Pj-ii/8-mettasuttava
%E1%B9%87%E1%B9%87an%C4%81-696 . 
Việc đối chiếu hai đoạn cụ thể không xác nhận toàn bộ lời bình của mỗi 
tác phẩm hoặc mốc trang PTS.
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4. Câu chuyện đời thường

An, một tình nguyện viên cộng đồng, liên tục được yêu cầu gánh thay 
phần  việc  của  người  khác.  Anh  bắt  đầu  bực  bội  nhưng  sợ  rằng  nói 
“không” sẽ trái với tâm từ. Sau một cuộc trao đổi khó khăn, An đồng ý 
giúp mỗi tuần một lần, đề nghị phân chia lịch trực công bằng và vẫn giữ 
thiện chí đối với đồng nghiệp mà không âm thầm nhận mọi yêu cầu.

5. Phân tích học thuật và ứng dụng hiện đại

Bài học thực tiễn là lòng quan tâm và ranh giới cá nhân có thể song hành.  
Thiện ý nên chi phối cách từ chối, nhưng không loại bỏ nhu cầu nói thật,  
tổ chức công bằng và phòng ngừa tổn hại.  Ví dụ giao tiếp đương đại 
không tự nó chứng minh một lập luận chú giải cổ điển.

6. Tranh luận học thuật

Có thể hiểu mettā chủ yếu như sự nuôi dưỡng cảm xúc thiện lành, một 
phẩm chất đạo đức, hay một pháp môn phát triển định tâm? Kinh văn và 
các truyền thống tu học cho thấy những cách vận dụng có phần giao thoa. 
Mọi khẳng định rằng thực hành tâm từ trong thời gian ngắn chắc chắn tạo 
ra một hiệu quả sức khỏe cụ thể cần được chứng minh bằng nghiên cứu 
thực nghiệm độc lập, chứ không chỉ dựa vào thẩm quyền kinh điển.

7. Quan điểm phản biện

Khung phân tích phản biện mở rộng. Cần tách bốn tầng lập luận: (1) 
xác định chính xác mệnh đề đang tranh luận; (2) nêu bằng chứng kinh 
văn và bối cảnh phát ngôn; (3) trình bày cách giải thích khác cùng điểm 
mạnh và giới hạn của nó; (4) thử nghiệm hệ quả đạo đức qua một tình 
huống đời thường. Một nhận định phù hợp với giáo lý không mặc nhiên 
là kết luận khoa học thực nghiệm. Ngược lại, dữ liệu tâm lý học hiện đại 
cũng không tự nó xác nhận một luận điểm về giải thoát. Khi chưa có 
chứng cứ trực tiếp từ chú giải, chỉ được giới thiệu đó là giả thuyết diễn 
giải của người biên soạn.

Tâm từ có thể bị lợi dụng để buộc người khác phải phục tùng không? Có, 
khi người hướng dẫn đòi hỏi nạn nhân tha thứ nhưng bỏ qua bất công và 
sự an toàn. Cách ứng dụng có trách nhiệm phải tôn trọng sự đồng thuận, 
bảo vệ người bị tổn hại và duy trì trách nhiệm giải trình, đồng thời không 
nuôi ý báo thù.
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Phân tích mở rộng: Cần phân biệt (1) mệnh đề được xác lập trong kinh 
văn, (2) lối diễn giải của truyền thống chú giải và (3) ứng dụng trong bối  
cảnh xã hội hiện nay. Với chủ đề chương này, một quan điểm phản biện 
chỉ có giá trị khi nêu rõ giả định, chứng cứ và phạm vi áp dụng; không 
nên biến một trường hợp cá biệt thành quy tắc cho mọi người. Khi vận 
dụng, hãy xét tác ý, tác động có thể dự kiến, quyền lợi của người liên 
quan và khả năng điều chỉnh nếu xuất hiện hậu quả bất lợi. Những đề 
xuất ứng dụng trên đây là lập luận sư phạm của tác giả, không phải lời 
trích nguyên văn từ kinh hay chú giải.

8. Sơ đồ ghi nhớ thực hành

NHẬN BIẾT KHỔ ĐAU → NUÔI DƯỠNG THIỆN Ý → XÁC ĐỊNH 
RANH GIỚI → NÓI THẬT VỚI SỰ TÔN TRỌNG → GIỮ TRÁCH 
NHIỆM VÀ KHÔNG OÁN HẬN.

Đây là sơ đồ sư phạm đương đại, không phải hình vẽ được trích từ kinh điển.

9. Mười câu hỏi ôn tập và đáp án

1. Mettā là gì? — Tâm từ, tình thân thiện.

2. Karuṇā là gì? — Lòng bi mẫn trước khổ đau.

3. Sn 1.8 là kinh nào? — Karaṇīyamettā Sutta.

4. Tâm từ có bắt buộc phải đồng ý với mọi yêu cầu không? — Không.

5. Bi mẫn có cấm đặt ranh giới không? — Không.

6. Avera nghĩa là gì? — Không oán thù.

7. Một sự lạm dụng tâm từ hiện đại là gì? — Ép người bị hại tiếp tục 
chịu ngược đãi.

8. MN 21 nhấn mạnh điều gì? — Không nuôi sân hận khi bị khiêu khích.

9. Người tu có thể từ chối lời đề nghị không? — Có, bằng lời chân thật  
và thiện ý.

10. Vì sao cần kiểm tra lời chú giải? — Để tránh bịa đặt sự hậu thuẫn lịch 
sử cho lời khuyên hiện đại.
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10. Năm câu hỏi suy ngẫm

1. Làm sao mong điều tốt cho người đối nghịch mà vẫn phản đối hành vi 
gây hại?

2. Khi nào lời kêu gọi tha thứ trở thành cách làm im tiếng nạn nhân?

3. Ranh giới nào có thể cải thiện một quan hệ đang căng thẳng?

4. Bi mẫn và công bằng nâng đỡ nhau như thế nào?

5. Những nhận định nào về thiền tập cần bằng chứng thực nghiệm?

11. Bài kệ suy ngẫm tám câu

Tâm từ soi sáng chẳng làm mù,

Lòng ấm nhưng không để mặc dù.

Không thuận theo điều gây tổn hại,

Không nuôi thù hận giữa thiên thu.

Lời “không” chân thật mà êm dịu,

Người khổ vẫn cần một tiếng ru.

Dũng cảm đi cùng tâm nhân ái,

Giữ mình, thương người, bước thiện tu.

Đối Chiếu Pháp Cú Theo Chủ Đề

Pháp Cú (Dhammapada), kệ 5: gợi ý đối chiếu về không hóa giải oán 
hận bằng oán hận. Đây là chỉ dẫn chủ đề để tự đọc và đối chiếu kinh 
văn, không phải lời dịch hay trích dẫn nguyên văn Pāli. Nguồn tra 
cứu: https://suttacentral.net/dhp1-20.

12. Tài liệu tham khảo và ghi chú kiểm chứng

Sn 1.8, Karaṇīyamettā Sutta — https://suttacentral.net/snp1.8

MN 21, Kakacūpama Sutta — https://suttacentral.net/mn21

Giới hạn khảo chứng: Chưa hoàn tất đối chiếu nguyên văn các đoạn liên 
quan  trong  Paramatthajotikā  và  Papañcasūdanī;  phần  trình  bày  không 
thay thế một ấn bản khảo cứu phê bình.
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Chương 8.
Tứ Vô Lượng Tâm: Quan Tâm Mà Không Chiếm Hữu

1. Giáo huấn nguyên thủy trong Nikāya

DN 13 bàn về sự lan tỏa vô lượng của tâm từ, tâm bi, tâm hỷ và tâm xả. 
AN 4.125 cũng trình bày bốn thái độ tâm vô lượng này. Việc tu tập chúng 
không phải là lời hứa rằng mọi xung đột giữa con người sẽ chấm dứt.

2. Thuật ngữ Pāli và ngữ pháp

mettā — tâm từ, thiện ý; danh từ giống cái, liên hệ với mitta (bạn hữu).

karuṇā — tâm bi; danh từ giống cái, sự đáp ứng trước khổ đau.

muditā — tâm hỷ, niềm vui trước hạnh phúc của người khác; danh từ 
giống cái.

upekkhā — tâm xả, quân bình nội tâm; danh từ giống cái, không đồng 
nghĩa với thờ ơ.

appamaññā — phẩm tính vô lượng, không giới hạn; danh từ giống cái; 
dạng số nhiều appamaññāyo.

Đối Chiếu Pháp Cú Theo Chủ Đề

Pháp Cú (Dhammapada), kệ 223: gợi ý đối chiếu về lấy không sân thắng 
sân và lấy bố thí thắng keo kiệt. Đây là chỉ dẫn chủ đề để tự đọc và đối 
chiếu kinh văn, không phải lời dịch hay trích dẫn nguyên văn Pāli. Nguồn 
tra cứu: https://suttacentral.net/dhp221-234.

3. Chú giải Aṭṭhakathā cổ điển: nguồn và tình trạng xác minh

Sumaṅgalavilāsinī chú giải DN 13; Manorathapūraṇī chú giải các kinh 
thuộc Aṅguttara Nikāya.  Một khảo cứu có đầy đủ chứng cứ phải  đối 
chiếu  trực  tiếp  những  lời  giải  thích  bằng  Pāli  về  bốn  phạm  trú 
(brahmavihāra) tại các đoạn tương ứng. Phần khảo cứu hiện tại chưa xác 
định được chính xác nguyên văn chú giải. Lưu ý về nguồn: Việc xác định 
đúng tên bộ chú giải hoặc mối liên hệ tổng quát không đồng nghĩa với 
việc đã xác minh từng đoạn; cần đối chiếu nguyên văn Pāli và vị trí trong 
ấn bản.
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4. Câu chuyện đời thường

Lan làm tình nguyện viên tại một điểm phát thực phẩm. Cô an ủi một 
người đang khổ tâm nhưng dần trả lời tin nhắn đến tận khuya, bỏ bê gia 
đình. Khi một tình nguyện viên khác được khen ngợi công khai, Lan cảm 
thấy bất bình. Sau đó cô học cách tiếp tục mong điều tốt cho mọi người, 
đồng thời quy định giờ hỗ trợ, vui với thành công của đồng nghiệp và 
chấp nhận rằng mình không thể giải quyết hết mọi bất hạnh.

5. Phân tích tâm lý, đạo đức và thực hành

Lòng bi không có giới hạn phù hợp có thể dẫn đến kiệt sức; tâm xả thiếu 
lòng bi có thể trở thành thái độ xa lánh. Bốn tâm vô lượng có thể điều 
chỉnh và nâng đỡ lẫn nhau. Đây là cách diễn giải sư phạm đương đại, 
không phải lời trích từ DN 13.

6. Tranh luận học thuật

Tứ vô lượng tâm chủ yếu là phương pháp phát triển định, là phẩm tính 
đạo đức, hay bao gồm cả hai? Những đoạn Nikāya đặt chúng trong tiến 
trình tu dưỡng tâm có hệ thống, trong khi nhiều chương trình hiện đại 
nhấn mạnh kỹ năng giao tiếp. Không nên đồng nhất các bối cảnh ấy.

7. Quan điểm phản biện

Khung phân tích phản biện mở rộng. Cần tách bốn tầng lập luận: (1) 
xác định chính xác mệnh đề đang tranh luận; (2) nêu bằng chứng kinh 
văn và bối cảnh phát ngôn; (3) trình bày cách giải thích khác cùng điểm 
mạnh và giới hạn của nó; (4) thử nghiệm hệ quả đạo đức qua một tình 
huống đời thường. Một nhận định phù hợp với giáo lý không mặc nhiên 
là kết luận khoa học thực nghiệm. Ngược lại, dữ liệu tâm lý học hiện đại 
cũng không tự nó xác nhận một luận điểm về giải thoát. Khi chưa có 
chứng cứ trực tiếp từ chú giải, chỉ được giới thiệu đó là giả thuyết diễn 
giải của người biên soạn.

Thiện ý vô lượng có buộc một người phải chịu đựng sự lạm dụng không? 
Không. Mong cho một người thoát khỏi thù hận không có nghĩa là từ bỏ 
giới hạn, việc trình báo hay các biện pháp bảo vệ cần thiết.

Phân tích mở rộng: Cần phân biệt (1) mệnh đề được xác lập trong kinh 
văn, (2) lối diễn giải của truyền thống chú giải và (3) ứng dụng trong bối  
cảnh xã hội hiện nay. Với chủ đề chương này, một quan điểm phản biện 
chỉ có giá trị khi nêu rõ giả định, chứng cứ và phạm vi áp dụng; không 
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nên biến một trường hợp cá biệt thành quy tắc cho mọi người. Khi vận 
dụng, hãy xét tác ý, tác động có thể dự kiến, quyền lợi của người liên 
quan và khả năng điều chỉnh nếu xuất hiện hậu quả bất lợi. Những đề 
xuất ứng dụng trên đây là lập luận sư phạm của tác giả, không phải lời 
trích nguyên văn từ kinh hay chú giải.

8. Sơ đồ thực hành năm bước

Nhận biết cảm xúc → Khởi thiện ý → Nhìn thấy khổ đau → Hoan hỷ với 
điều tốt → Giữ quân bình và ranh giới. Đây là trình tự sư phạm được xây 
dựng mới, không phải sơ đồ cổ truyền trích từ kinh.

9. Mười câu hỏi và đáp án

1. mettā là gì? — Tâm từ, thiện ý.

2. karuṇā là gì? — Tâm bi trước khổ đau.

3. muditā là gì? — Vui với hạnh phúc của người khác.

4. upekkhā là gì? — Tâm xả, không phải lãnh đạm.

5. appamaññā hàm nghĩa gì? — Phẩm tính vô lượng.

6. Các tâm này được trình bày ở đâu? — Trong DN 13, AN 4.125 và các 
nơi khác.

7. Có thiện ý nghĩa là phải đồng tình? — Không.

8. Lòng bi có thể đi cùng ranh giới? — Có.

9. Nguy cơ khi hiểu sai tâm xả? — Đồng nhất với thờ ơ.

10. Vì sao cần đọc chú giải? — Để nhận diện cách giải thích kỹ thuật của 
truyền thống, không nhầm với lời kinh gốc.

10. Năm câu hỏi suy ngẫm

1. Khi nào giúp đỡ trở thành kiểm soát?

2. Điều gì ngăn bạn vui trước thành công của người khác?

3. Tâm xả có thể nâng đỡ hành động đạo đức ra sao?

4. Cách dùng mettā nào hiện nay khác bối cảnh kinh điển?

5. Bạn sẽ trả lời thế nào khi ai đó nhầm ranh giới với thù địch?
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11. Bài kệ suy ngẫm tám câu

Một niềm thiện ý qua đường đông,

Chẳng buộc đôi tay, chẳng nhọc lòng.

Tâm bi nghe thấu lời đau khổ,

Trí sáng suy xem việc nên không.

Vui với niềm vui người chẳng thiệt,

Giữ tâm quân bình vẫn cảm thông.

Ranh giới rõ ràng, lòng vẫn rộng,

Nhẫn hòa cùng bước giữa mênh mông.

12. Tài liệu và ưu tiên xác minh

DN 13, Tevijja Sutta — https://suttacentral.net/dn13

AN 4.125 — https://suttacentral.net/an4.125

Sumaṅgalavilāsinī và Manorathapūraṇī — cần xác minh đoạn văn chính xác.

Giới hạn nguồn: Dị bản Pāli, cách dịch, ấn bản và vị trí đoạn chú giải 
chưa được xác minh đầy đủ. Bản thảo không dẫn lời chú giải Aṭṭhakathā 
khi chưa có căn cứ văn bản.
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Chương 9.
Thiện Hữu Tri Thức: Sự Hướng Dẫn,

Tính Tự Chủ Và Cộng Đồng

1. Giáo huấn Nikāya và phạm vi giáo lý

SN 45.2 đặt tình bạn tâm linh ở vị trí trọng yếu trong việc phát triển Bát 
Chánh đạo. Điều này không có nghĩa sở thích hay quan điểm của một vị 
thầy luôn đúng. Sự nhấn mạnh của kinh điển về mối quan hệ nâng đỡ cần 
được hiểu cùng với khả năng phân định đạo đức và trách nhiệm thực tế 
của người tại gia.

2. Thuật ngữ và ngữ pháp Pāli

kalyāṇamittatā — danh từ trừu tượng giống cái: tình bạn tốt đẹp, tình bạn 
đáng quý.

mitta — danh từ giống đực: bạn.

sahāya — người đồng hành, cộng sự.

yoniso  manasikāra  — tác  ý  như lý,  sự  chú tâm khôn ngoan hoặc  có 
phương pháp.

saddhā — danh từ giống cái: tín tâm, niềm tin hay sự tin cậy.

3. Bối cảnh nghiên cứu Aṭṭhakathā

Sāratthappakāsinī, Kalyāṇamittasuttavaṇṇanā, §129 (chú giải đoạn kinh 
về thiện hữu được trình bày tại SN 3.18) giải thích rằng thiện hữu hỗ trợ 
người học tiếp nhận và thực hành giáo pháp; chú giải dùng thí dụ thuốc 
chỉ phát huy công dụng đối với người biết sử dụng. Đã đối chiếu trực tiếp 
đoạn §129 trong bản Pāli điện tử; chưa kiểm tra số trang PTS của bản in.

4. Câu chuyện đời thường

Daniel, một thiền sinh trẻ, gia nhập một cộng đồng vì thấy vị thầy có vẻ 
điềm tĩnh và uyên bác. Sau đó anh nhận ra các thành viên bị ngăn cản đặt 
câu hỏi về tài chính. Anh tham khảo ý kiến những hành giả nhiều kinh 
nghiệm, đề nghị công khai sổ sách và xây dựng chính sách bảo vệ thành 
viên. Một số bạn bè cho rằng như thế là bất trung. Daniel vẫn giữ thái độ 
kính trọng nhưng hiểu rằng tình bạn đáng tin cậy cho phép đặt câu hỏi 
trung thực.
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5. Ứng dụng đương đại và giới hạn

Tình bạn tâm linh tốt đẹp có thể bao gồm sự khích lệ, góp ý sửa sai, tính 
minh bạch và những ranh giới phù hợp. Một tập thể lành mạnh nên củng 
cố khả năng tự quyết về đạo đức của người tu, thay vì thay thế nó bằng sự 
phục tùng. Đây là những ứng dụng về quản trị cộng đồng hiện đại, không 
phải các quy định tổ chức được SN 45.2 trực tiếp nêu ra.

6. Tranh luận học thuật

Nên hiểu thế nào lời khẳng định thiện hữu là “toàn bộ đời sống phạm 
hạnh”? Bài kinh đặt tình bạn tốt đẹp trong các điều kiện hỗ trợ sự phát 
triển Thánh đạo,  chứ không phủ nhận nỗ lực cá nhân.  Những truyền 
thống diễn giải có thể khác nhau về phạm vi của cách nói này.

7. Phản biện từ góc nhìn đối lập

Liệu thái độ hoài nghi liên tục có phá hủy lòng tin? Có thể. Giải pháp 
không phải xem nghi ngờ là đức hạnh, mà là khảo sát tương xứng với tình 
huống, kết hợp lòng tử tế, thủ tục công bằng và sự sẵn lòng điều chỉnh 
nhận định khi có chứng cứ mới.

8. Sơ đồ hướng dẫn thực hành

Gợi ý trình tự: Tìm người bạn có giới hạnh → Lắng nghe và học hỏi → 
Đặt câu hỏi có căn cứ → Thực hiện trách nhiệm và bảo vệ người yếu thế 
→ Điều chỉnh nhận định khi có chứng cứ.

Đây là sơ đồ hướng dẫn do người biên soạn xây dựng, không phải hình 
minh họa thuộc kinh điển.

9. Mười câu hỏi và đáp án

1. Những kinh Nikāya nào làm nền tảng? SN 45.2; AN 7.36; DN 31.

2. Giáo huấn chính là gì? — Thiện hữu là điều kiện quan trọng hỗ trợ 
việc phát triển Bát Chánh đạo; người học cần chọn bạn lành và biết 
lắng nghe lời khuyên chân chính.

3. Thuật ngữ Pāli trọng tâm? kalyāṇamittatā: danh từ trừu tượng giống 
cái, tình bạn tốt đẹp hoặc đáng quý.

4. Câu chuyện đương đại có phải sự kiện lịch sử? Không. Đây là tình 
huống sư phạm hư cấu.
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5. Giáo huấn có thay thế phán đoán đạo đức? Không. Bối cảnh và hậu 
quả vẫn quan trọng.

6. Phép so sánh hiện đại có phải khẳng định trực tiếp của kinh điển? 
Không. Đó là ứng dụng đương đại.

7. Chú  giải  cổ  điển  nào  liên  quan?  —  Sāratthappakāsinī, 
Kalyāṇamittasuttavaṇṇanā, §129, giải thích thiện hữu trong đoạn kinh 
được dẫn tại SN 3.18; SN 45.2 được Bhikkhu Bodhi dẫn trở lại vị trí 
chú giải này. Nguyên văn Pāli §129 đã đối chiếu; số trang PTS chưa 
được xác minh.

8. Khi đọc một lời giải thích trong chú giải, cần phân biệt thế nào giữa 
chính văn kinh, lời chú giải và nhận định của người biên soạn?

9. Phản biện nào đáng chú ý? Hoài nghi liên tục có thể phá hủy lòng tin.

10. Bước thực hành kế tiếp là gì? Tìm những tấm gương đạo đức.

10. Năm câu hỏi mở

1. Điều gì khiến một vị thầy đáng tin cậy?

2. Lòng trung thành có thể đi cùng sự phê bình không?

3. Những ranh giới nào bảo vệ người mới tu?

4. Nên nêu mối quan ngại tài chính bằng cách nào?

5. Làm sao cộng đồng đón nhận ý kiến bất đồng?

11. Bài kệ suy ngẫm tám dòng

Bạn lành soi con đường ta chưa thấy,

Nhưng chẳng tước quyền tự chủ của riêng ta.

Lời hiền hòa vẫn dám hỏi điều sai trái,

Giúp người e dè thêm vững bước đường xa.

Cộng đồng lớn khi cùng chia chân thật,

Không ai sợ hỏi của cúng được gìn giữ ra sao.

Cùng tiến bước, mỗi người tự chọn lối,

Tin cậy mà không rời bỏ sự thật nhiệm mầu.

Đối Chiếu Pháp Cú Theo Chủ Đề

Pháp Cú (Dhammapada), kệ 78: gợi ý đối chiếu về thân cận người 
hiền trí. Đây là chỉ dẫn chủ đề để tự đọc và đối chiếu kinh văn, không 
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phải lời dịch hay trích dẫn nguyên văn Pāli. Nguồn tra cứu: 
https://suttacentral.net/dhp76-89.

12. Tài liệu tham khảo và kiểm chứng văn bản

Các bài kinh chính: SN 45.2; AN 7.36; DN 31.

Tra cứu theo số hiệu kinh tại https://suttacentral.net/. Việc dẫn số hiệu 
kinh không thay thế cho đối chiếu dị bản Pāli, lựa chọn dịch thuật và vị 
trí đoạn chú giải trong một ấn bản xác định.
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Chương 10.
Chánh Kiến: Đạo Đức, Tuệ Giác
Và Giới Hạn Của Sự Chắc Chắn

1. Giáo huấn trong kinh Nikāya

MN 9 (Sammādiṭṭhi Sutta) khảo sát chánh kiến qua thiện và bất thiện, các 
loại thức ăn nuôi dưỡng sự sống, Tứ Thánh đế và duyên khởi. SN 45.8 
đặt chánh kiến trong tám chi của Thánh đạo. Không nên thu gọn những 
cách trình bày này thành một định nghĩa quá đơn giản.

Đối chiếu nguồn kinh: Kinh phân biệt chánh kiến hữu lậu (gắn với phước 
và nghiệp quả) với chánh kiến vô lậu thuộc Thánh đạo; chánh kiến dẫn 
đầu và liên hệ với chánh tinh tấn, chánh niệm. Phân biệt kinh văn và diễn 
giải: Không đồng nhất chánh kiến với sự chắc chắn chủ quan hay một 
thái độ khoan dung chung chung; các ví dụ đạo đức hiện đại là phần ứng 
dụng của tác giả. Nguồn: 
https://www.dhammatalks.org/suttas/MN/MN117.html Giới hạn đối 
chiếu nguồn: Đã đối chiếu nội dung chính với bản dịch tiếng Anh; chưa 
xác minh từng câu Pāli và chú giải.

2. Ngữ nguyên và ngữ pháp Pāli

sammā — trạng từ: đúng đắn, thích hợp, trọn vẹn tùy văn cảnh.

diṭṭhi — kiến, quan điểm; danh từ giống cái; sammādiṭṭhi thường dịch là 
chánh kiến.

akusala — a- (phủ định) + kusala (thiện, khéo): bất thiện.

kusala — thiện, khéo léo, có lợi ích trong bối cảnh đạo đức và giải thoát.

yoniso manasikāra — tác ý như lý, sự chú tâm thích đáng; yoniso gợi ý 
xét đến căn nguyên hoặc theo cách phù hợp, manasikāra là sự tác ý.

3. Chú giải Aṭṭhakathā và giới hạn xác minh

Papañcasūdanī,  chú  giải  MN  9,  §89:  “Evaṃ  me  sutanti 
sammādiṭṭhisuttaṃ.” Đoạn này giải thích câu hỏi về Chánh kiến. Đã đối 
chiếu §89; phần khác và mốc PTS chưa xác minh.
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4. Câu chuyện đời thường

Một  người  phụ  trách  nhóm  thiện  nguyện  tin  rằng  chỉ  cần  quy  định 
nghiêm khắc là có thể xây dựng cộng đồng đạo đức. Khi một thành viên 
mới vắng họp, anh khiển trách cô trước mọi người. Sau đó anh mới biết 
cô đang chăm sóc cha mẹ bị bệnh. Việc anh coi trọng trách nhiệm không 
sai; nhưng sự quả quyết khi chưa biết đủ sự thật đã khiến người khác bị 
tổn thương không cần thiết.

5. Phân tích và ứng dụng hiện đại

Chánh kiến không đồng nghĩa với sự cứng nhắc tin vào nhận định của 
chính mình. Đánh giá đạo đức cần xét tác ý, chứng cứ, nguy cơ tổn hại có 
thể dự liệu và thái độ sẵn sàng sửa chữa giả định sai lầm. Câu chuyện trên 
là ứng dụng đương đại, không phải tích truyện được ghi trong MN 9.

6. Tranh luận học thuật

Một số lối trình bày phân biệt chánh kiến hiệp thế, gắn với nhân quả đạo 
đức và hành vi có trách nhiệm, với chánh kiến siêu thế, gắn với tuệ giác 
giải thoát. Cần giải thích mối liên hệ giữa các cách dùng ấy, nhưng không 
được xem sự phân biệt thuận tiện cho giảng dạy là toàn bộ nghĩa của mọi 
đoạn kinh.

7. Quan điểm phản biện

Khung phân tích phản biện mở rộng. Cần tách bốn tầng lập luận: (1) 
xác định chính xác mệnh đề đang tranh luận; (2) nêu bằng chứng kinh 
văn và bối cảnh phát ngôn; (3) trình bày cách giải thích khác cùng điểm 
mạnh và giới hạn của nó; (4) thử nghiệm hệ quả đạo đức qua một tình 
huống đời thường. Một nhận định phù hợp với giáo lý không mặc nhiên 
là kết luận khoa học thực nghiệm. Ngược lại, dữ liệu tâm lý học hiện đại 
cũng không tự nó xác nhận một luận điểm về giải thoát. Khi chưa có 
chứng cứ trực tiếp từ chú giải, chỉ được giới thiệu đó là giả thuyết diễn 
giải của người biên soạn.

Viện dẫn “chánh kiến” có thể trở thành công cụ áp đặt sự phục tùng 
không? Có thể, nếu uy quyền thay thế việc tìm hiểu. Cần kiểm nghiệm 
cách diễn giải theo văn cảnh kinh điển, hậu quả đạo đức và tinh thần sẵn 
sàng sửa lại kết luận.

Phân tích mở rộng: Cần phân biệt (1) mệnh đề được xác lập trong kinh 
văn, (2) lối diễn giải của truyền thống chú giải và (3) ứng dụng trong bối 
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cảnh xã hội hiện nay. Với chủ đề chương này, một quan điểm phản biện 
chỉ có giá trị khi nêu rõ giả định, chứng cứ và phạm vi áp dụng; không 
nên biến một trường hợp cá biệt thành quy tắc cho mọi người. Khi vận 
dụng, hãy xét tác ý, tác động có thể dự kiến, quyền lợi của người liên 
quan và khả năng điều chỉnh nếu xuất hiện hậu quả bất lợi. Những đề  
xuất ứng dụng trên đây là lập luận sư phạm của tác giả, không phải lời  
trích nguyên văn từ kinh hay chú giải.

8. Sơ đồ thực hành

Sơ đồ năm bước: NGHE SỰ VIỆC → PHÂN BIỆT SỰ THẬT VÀ SUY 
ĐOÁN → XÉT TÁC Ý → ĐÁNH GIÁ HẬU QUẢ → ĐIỀU CHỈNH 
NHẬN ĐỊNH. Đây là mô hình sư phạm hiện đại.

9. Mười câu hỏi và đáp án

1. sammādiṭṭhi là gì? — Chánh kiến.

2. MN 9 thuộc bộ kinh nào? — Trung Bộ Kinh.

3. akusala nghĩa là gì? — Bất thiện.

4. Sự tự tin có chứng minh chánh kiến không? — Không.

5. SN 45.8 trình bày chánh kiến thế nào? — Một chi của Bát Chánh đạo.

6. Vì sao cần xét tác ý? — Tác ý có ý nghĩa đạo đức đối với hành động.

7. yoniso manasikāra là gì? — Tác ý như lý.

8. Có thể sửa lại phán đoán đạo đức không? — Có, khi có dữ kiện mới.

9. Mọi cách dùng “chánh kiến” đều giống nhau không? — Không.

10. Vì sao so sánh chú giải với kinh? — Để nhận ra sự phát triển của cách 
diễn giải.

10. Năm câu hỏi suy ngẫm

1. Khi nào sự chắc chắn khiến bạn không chịu lắng nghe?

2. Điều gì làm một quy tắc đạo đức trở nên hữu ích thay vì chỉ trừng phạt?

3. Người dạy nên ứng xử thế nào khi có bất đồng giáo lý?

4. Lòng bi mẫn và trách nhiệm có thể hỗ trợ nhau ra sao?

5. Bằng chứng nào khiến bạn sửa lại phán đoán?
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11. Bài kệ suy ngẫm tám câu

Tiếng nói quả quyết đôi khi giấu,

Một mối nghi ngờ ở phía sau.

Chánh kiến mở đường cho câu hỏi,

Sự thật ít thôi, chuyện kể dài.

Nhìn kỹ trước khi quy lỗi bạn,

Cho tình cùng lý bước song đôi.

Biết sửa cái nhìn, tâm thêm sáng,

Lắng nghe, người lạ hóa thân quen.

Đối Chiếu Pháp Cú Theo Chủ Đề

Pháp Cú (Dhammapada), kệ 1–2 — đối chiếu chính văn Pāli: 
“Manopubbaṅgamā dhammā, manoseṭṭhā manomayā”. Hai kệ cùng mở đầu 
bằng câu này, nhưng kệ 1 tiếp bằng “Manasā ce paduṭṭhena” (tâm ý ô 
nhiễm), còn kệ 2 dùng “Manasā ce pasannena” (tâm ý trong sáng). Kinh liên 
hệ tâm ý với lời nói, hành động và hậu quả khổ hoặc vui; không nên hiểu 
câu mở đầu như khẳng định mọi hiện tượng vật chất đều do tâm tạo ra. 
Nguồn Pāli: https://suttacentral.net/dhp1-20/pli/ms; tham khảo cách dịch và 
chú thích: https://suttacentral.net/dhp1-20/en/sujato. Các nhan đề giai thoại 
đi kèm trong một số ấn bản không được xem là chính văn kệ.

12. Tài liệu và ưu tiên xác minh

MN 9, Sammādiṭṭhi Sutta: https://suttacentral.net/mn9

SN 45.8, Vibhaṅga Sutta: https://suttacentral.net/sn45.8

MN 9 (chính kinh): https://suttacentral.net/mn9/pli/ms. Papañcasūdanī, 
Sammādiṭṭhisuttavaṇṇanā, §89: https://epitaka.org/en/book/Ps-i/9.-samm
%C4%81di%E1%B9%AD%E1%B9%ADhisuttava
%E1%B9%87%E1%B9%87an%C4%81-934
 (đối chiếu phần mở đầu; chưa xác minh trang PTS).

GHI CHÚ KINH ĐIỂN (SN 56.11)

Nội dung kinh: Kinh trình bày bốn Thánh đế và bốn phận sự tương ứng: khổ 
cần liễu tri, tập cần đoạn trừ, diệt cần chứng ngộ, đạo cần tu tập. Các ví dụ 
thất nghiệp hay căng thẳng là ứng dụng giáo dục, không phải định nghĩa 
thay thế cho Tứ Thánh đế.

Nguồn kinh tham khảo: https://suttacentral.net/sn56.11/en/sujato
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Chương 11.
Tứ Thánh Đế: Nhận Diện Khổ,

Thực Hành Và Những Ngộ Nhận

1. Giáo huấn trong kinh Nikāya

SN 56.11 (Dhammacakkappavattana Sutta) trình bày bốn Thánh đế cùng 
bốn phận sự tương ứng: khổ cần được liễu tri (pariññeyya); nguyên nhân 
của khổ cần được đoạn trừ (pahātabba); sự đoạn diệt khổ cần được chứng 
ngộ (sacchikātabba); và con đường đưa đến đoạn diệt khổ cần được tu tập 
(bhāvetabba). Kinh diễn tả ba chuyển và mười hai hành tướng đối với 
bốn Thánh đế. Không nên suy diễn rằng kinh phủ nhận mọi hạnh phúc 
đời thường hay cho phép bỏ mặc người đang đau khổ. Nguồn đối chiếu: 
SN 56.11, https://suttacentral.net/sn56.11.

2. Ngữ nguyên và ngữ pháp Pāli

dukkha — khổ, sự bất toại nguyện hoặc áp lực; nghĩa cụ thể tùy văn cảnh.

samudaya — tập khởi, nguồn gốc; trong đế thứ hai là sự tập khởi của khổ.

nirodha — diệt, chấm dứt; không mặc nhiên đồng nghĩa với đè nén cảm xúc.

magga — đạo, con đường; danh từ giống đực.

pariññeyya — phân từ chỉ điều “cần được liễu tri”.

pahātabba — điều “cần được đoạn trừ”, từ pajahati.

sacchikātabba — điều “cần được trực chứng”.

bhāvetabba — điều “cần được tu tập, phát triển”, từ bhāveti.

3. Chú giải Aṭṭhakathā và giới hạn xác minh

Sāratthappakāsinī  là  bộ  chú  giải  Tương  Ưng  Bộ,  có  phần 
Dhammacakkappavattanasuttavaṇṇanā  liên  hệ  SN 56.11.  Đã đối  chiếu 
trực  tiếp  một  câu  thuộc  §1081:  “Dutiyassa  paṭhame  bārāṇasiyanti 
evaṃnāmake  nagare”  (giải  thích  địa  danh  Bārāṇasī);  xem  phần  khảo 
chứng chi tiết tại Chương 18. Đây là chứng cứ cho lời giải thích địa danh, 
KHÔNG phải nguồn chứng minh trực tiếp các định nghĩa Tứ Thánh Đế 
hay bốn phận sự. Các diễn giải giáo lý tiếp theo ở chương này dựa vào 
chính văn SN 56.11, không gán thêm cho chú giải khi chưa khảo sát từng 
đoạn tương ứng.
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4. Câu chuyện đời thường

Sau khi cơ sở kinh doanh đóng cửa, Daniel nghe một người bạn bảo: 
“Đời là khổ cả; cứ buông đi.” Anh cảm thấy nỗi đau của mình bị xem 
nhẹ. Một người bạn khác lắng nghe, giúp anh tìm việc và mời anh nhận ra 
nỗi sợ cùng sự tự trách đang làm khổ não tăng thêm như thế nào. Giáo lý  
trở nên hữu ích hơn khi đi đôi với sự hỗ trợ thiết thực.

5. Phân tích và ứng dụng hiện đại

Thánh đế thứ nhất không phải mệnh lệnh phải tuyệt vọng. Thánh đế thứ 
hai khảo sát các điều kiện duy trì khổ; đế thứ ba chỉ sự đoạn diệt; đế thứ 
tư nêu con đường có thể tu tập. Trong đời thường, những phạm trù này hỗ 
trợ việc quán chiếu nhưng không thay thế chăm sóc y tế, trợ giúp tài 
chính hay hỗ trợ xã hội.

6. Tranh luận học thuật

Nên dịch dukkha là “khổ”, “áp lực” hay “bất toại nguyện”? Mỗi lựa chọn 
nêu bật một mặt và có thể che khuất mặt khác. Bản khảo cứu cần nói rõ 
lựa chọn dịch thuật và giới hạn của nó. Một vấn đề nữa là bốn Thánh đế 
chủ yếu là các mệnh đề để tin hay những phận sự phải thực hiện; SN 
56.11 trực tiếp nhấn mạnh các phận sự.

7. Quan điểm phản biện

Khung phân tích phản biện mở rộng. Cần tách bốn tầng lập luận: (1) 
xác định chính xác mệnh đề đang tranh luận; (2) nêu bằng chứng kinh 
văn và bối cảnh phát ngôn; (3) trình bày cách giải thích khác cùng điểm 
mạnh và giới hạn của nó; (4) thử nghiệm hệ quả đạo đức qua một tình 
huống đời thường. Một nhận định phù hợp với giáo lý không mặc nhiên 
là kết luận khoa học thực nghiệm. Ngược lại, dữ liệu tâm lý học hiện đại 
cũng không tự nó xác nhận một luận điểm về giải thoát. Khi chưa có 
chứng cứ trực tiếp từ chú giải, chỉ được giới thiệu đó là giả thuyết diễn 
giải của người biên soạn.

Giáo lý này có quy lỗi cho người đang chịu khổ không? Đó là cách vận 
dụng sai nghiêm trọng. Khát ái là một điều kiện trong giáo lý không có 
nghĩa bệnh tật, nghèo đói, phân biệt đối xử và các nguyên nhân bên ngoài 
đều không đáng kể. Hành động từ bi vẫn thiết yếu.

Phân tích mở rộng: Cần phân biệt (1) mệnh đề được xác lập trong kinh 
văn, (2) lối diễn giải của truyền thống chú giải và (3) ứng dụng trong bối  
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cảnh xã hội hiện nay. Với chủ đề chương này, một quan điểm phản biện 
chỉ có giá trị khi nêu rõ giả định, chứng cứ và phạm vi áp dụng; không 
nên biến một trường hợp cá biệt thành quy tắc cho mọi người. Khi vận 
dụng, hãy xét tác ý, tác động có thể dự kiến, quyền lợi của người liên 
quan và khả năng điều chỉnh nếu xuất hiện hậu quả bất lợi. Những đề 
xuất ứng dụng trên đây là lập luận sư phạm của tác giả, không phải lời 
trích nguyên văn từ kinh hay chú giải.

8. Sơ đồ thực hành

Sơ đồ năm bước: NHẬN DIỆN KHỔ → QUÁN SÁT ĐIỀU KIỆN → 
NHẬN RA KHẢ NĂNG ĐOẠN DIỆT → THỰC HÀNH CON ĐƯỜNG 
→ ĐÁNH GIÁ VÀ ĐIỀU CHỈNH. Đây là sơ đồ giảng dạy hiện đại.

9. Mười câu hỏi và đáp án

1. Có mấy Thánh đế? — Bốn.

2. dukkha là gì? — Khổ, bất toại nguyện; nghĩa tùy văn cảnh.

3. samudaya là gì? — Tập khởi, nguồn gốc.

4. nirodha là gì? — Sự đoạn diệt.

5. magga là gì? — Con đường tu tập.

6. Phận sự đối với khổ là gì? — Liễu tri.

7. Phận sự đối với nguyên nhân khổ? — Đoạn trừ.

8. Phận sự đối với sự diệt khổ? — Chứng ngộ.

9. Phận sự đối với đạo? — Tu tập.

10. Giáo lý có thay thế trợ giúp xã hội không? — Không.

10. Năm câu hỏi suy ngẫm

1. Khi nào lời khuyên “buông đi” trở thành sự phủ nhận nỗi đau?

2. Dịch dukkha là “áp lực” sẽ thay đổi cách hiểu như thế nào?

3. Những khía cạnh nào của hoàn cảnh khó khăn cần trợ giúp từ bên ngoài?

4. Bốn phận sự khác việc chỉ tin vào giáo lý như thế nào?

5. Cộng đồng có thể thực hành từ bi mà không giản lược nguyên nhân 
khổ ra sao?
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11. Bài kệ suy ngẫm tám câu

Vết thương là thật, đừng ngoảnh mặt,

Đêm tối chưa là trọn tháng ngày.

Nhìn rõ nỗi đau cùng duyên khởi,

Biết điều có thể đổi hôm nay.

Đường tu bước nhỏ bằng hành động,

Tay mở, lòng hiền, trí sáng soi.

Từ bi chẳng bắt tim che giấu,

Thấy khổ, còn ngồi cạnh một người.

Đối Chiếu Pháp Cú Theo Chủ Đề

Pháp Cú (Dhammapada), kệ 273–276: gợi ý đối chiếu về con đường và 
sự quán sát Tứ Thánh đế. Đây là chỉ dẫn chủ đề để tự đọc và đối chiếu 
kinh văn, không phải lời dịch hay trích dẫn nguyên văn Pāli. Nguồn tra 
cứu: https://suttacentral.net/dhp273-289.

12. Tài liệu và ưu tiên xác minh

SN 56.11, Dhammacakkappavattana Sutta: https://suttacentral.net/sn56.11

SN 45.8, Vibhaṅga Sutta: https://suttacentral.net/sn45.8

Sāratthappakāsinī, Dhammacakkappavattanasuttavaṇṇanā, §1081: đã đối 
chiếu câu giải thích địa danh Bārāṇasī (xem Chương 18); chưa kiểm 
chứng toàn bộ lời giải thích các Thánh đế và phận sự trong chú giải. Bản 
Pāli điện tử: https://epitaka.org/ (tra theo 
Dhammacakkappavattanasuttavaṇṇanā, §1081).
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Chương 12.
Bát Chánh Đạo Như Một Tiến Trình Tu Tập Thống Nhất

1. Giáo huấn nguyên thủy trong Nikāya

Đối chiếu MN 117 (Mahācattārīsakasutta), phần mở đầu: “Tatra, 
bhikkhave, sammādiṭṭhi pubbaṅgamā hoti” — “Ở đây, này các Tỳ-kheo, 
chánh kiến đi trước.” Chính kinh còn ghi: “yā kho, bhikkhave, imehi 
sattahaṅgehi cittassa ekaggatā parikkhatā” — sự nhất tâm được hỗ trợ bởi 
bảy chi phần (chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh 
mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm). Như vậy, không nên diễn giải chánh 
định trong đoạn này như một yếu tố hoàn toàn tách rời bảy chi phần kia. 
Kinh cũng phân biệt chánh kiến hữu lậu với chánh kiến thánh, vô lậu, 
siêu thế; đây là phân biệt của chính văn MN 117, không cần gán cho chú 
giải. Nguồn đối chiếu: MN 117, phần mở đầu, bản Pāli VRI 
(https://dhammacitta.org/teks/mn/mn117-pl-vri.html); đối chiếu thêm ấn 
bản PTS, Majjhima Nikāya III, tr. 71 trở đi. Các nhận định mở rộng trong 
chương là giải thích của tác giả, không phải lời trích nguyên văn.

Đối chiếu nguồn kinh: Kinh mô tả chánh định cao quý cùng các điều kiện 
hỗ trợ; chánh kiến đi trước và chánh tinh tấn, chánh niệm hỗ trợ việc từ 
bỏ tà đạo. Phân biệt kinh văn và diễn giải: Không tách tám chi đạo thành 
tám thao tác không liên hệ; không khẳng định mọi người thực hành tuần 
tự theo một lịch trình cứng nhắc. Nguồn: 
https://www.dhammatalks.org/suttas/MN/MN117.html Giới hạn đối 
chiếu nguồn: Đã đối chiếu nội dung chính với bản dịch tiếng Anh; chưa 
xác minh từng câu Pāli và chú giải.

2. Thuật ngữ và ngữ pháp Pāli

ariya — cao quý, thuộc bậc Thánh; tính từ bổ nghĩa cho đạo lộ.

aṭṭhaṅgika — aṭṭha (tám) + aṅga (chi phần) cùng hậu tố tính từ: gồm tám 
chi phần.

sammā — đúng đắn, chân chánh; yếu tố trạng từ trong các hợp từ chỉ chi  
phần Thánh đạo.

samādhi — sự định tĩnh, nhất tâm hoặc định; danh từ giống đực.

vāyāma — sự nỗ lực, tinh tấn; danh từ giống đực.
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3. Chú giải Aṭṭhakathā: phạm vi và tình trạng kiểm chứng

Papañcasūdanī,  bộ  chú  giải  Trung  Bộ,  có  liên  quan  đến  MN  117; 
Sāratthappakāsinī là bộ chú giải Tương Ưng Bộ, trong đó có SN 45.8. 
Cần đối chiếu từng đoạn văn trước khi quy thuộc cho các chú giải những 
giải thích cụ thể, kể cả sự phân biệt các chi phần hiệp thế và siêu thế.  
Việc xác định đúng tên bộ chú giải hoặc tính liên quan tổng quát chưa 
tương đương với xác minh nguyên văn Pāli và vị trí trong ấn bản.

4. Câu chuyện đời thường

Một  người  quản  lý  học  chánh  niệm  để  giảm  căng  thẳng  nhưng  vẫn 
thường xuyên làm nhục nhân viên. Khi ngồi thiền, ông cảm thấy khá bình 
an, trong khi đồng nghiệp vẫn sợ cách ông nói chuyện. Sau khi nhận phản 
hồi, ông bắt đầu xem xét sinh kế, tác ý và lời nói của mình song song với 
những bài tập chú tâm.

5. Phân tích tâm lý và đạo đức

Chánh niệm chỉ là một chi phần trong toàn bộ tiến trình tu tập. Câu chuyện 
cho thấy sự chú ý nếu thiếu suy xét đạo đức có thể chưa đầy đủ. Đây là ví dụ 
giáo dục đương đại, không phải câu chuyện được ghi trong kinh.

6. Vấn đề tranh luận học thuật

Có thể giảng dạy Thánh đạo theo trình tự hay không? Một số chương 
trình nhấn mạnh việc học theo từng giai đoạn; số khác nhấn mạnh sự hỗ 
trợ lẫn nhau giữa các chi phần. SN 45.8 nêu rõ các chi phần nhưng tự nó 
không quy định một lộ trình tám tuần áp dụng cho tất cả mọi người.

7. Góc nhìn phản biện

Khung phân tích phản biện mở rộng. Cần tách bốn tầng lập luận: (1) 
xác định chính xác mệnh đề đang tranh luận; (2) nêu bằng chứng kinh 
văn và bối cảnh phát ngôn; (3) trình bày cách giải thích khác cùng điểm 
mạnh và giới hạn của nó; (4) thử nghiệm hệ quả đạo đức qua một tình 
huống đời thường. Một nhận định phù hợp với giáo lý không mặc nhiên 
là kết luận khoa học thực nghiệm. Ngược lại, dữ liệu tâm lý học hiện đại 
cũng không tự nó xác nhận một luận điểm về giải thoát. Khi chưa có 
chứng cứ trực tiếp từ chú giải, chỉ được giới thiệu đó là giả thuyết diễn 
giải của người biên soạn.
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Một hệ thống tám chi phần có khiến người mới học cảm thấy quá tải 
không? Có thể, nếu biến nó thành bảng kiểm đòi hỏi phải hoàn hảo. Cách 
khả thi hơn là bắt đầu từ một hành vi quan sát được, nhưng vẫn đặt hành 
vi ấy trong bối cảnh đạo đức đầy đủ.

Phân tích mở rộng: Cần phân biệt (1) mệnh đề được xác lập trong kinh 
văn, (2) lối diễn giải của truyền thống chú giải và (3) ứng dụng trong bối  
cảnh xã hội hiện nay. Với chủ đề chương này, một quan điểm phản biện 
chỉ có giá trị khi nêu rõ giả định, chứng cứ và phạm vi áp dụng; không 
nên biến một trường hợp cá biệt thành quy tắc cho mọi người. Khi vận 
dụng, hãy xét tác ý, tác động có thể dự kiến, quyền lợi của người liên 
quan và khả năng điều chỉnh nếu xuất hiện hậu quả bất lợi. Những đề 
xuất ứng dụng trên đây là lập luận sư phạm của tác giả, không phải lời 
trích nguyên văn từ kinh hay chú giải.

8. Sơ đồ thực hành năm giai đoạn

Sơ đồ hướng dẫn do người biên soạn xây dựng; không phải hình minh 
họa có nguồn gốc từ kinh điển hay chú giải cổ.

9. Mười câu hỏi ôn tập và đáp án

1. Nguồn  kinh  chính?  —  SN  45.8  (Vibhaṅga  Sutta)  và  MN  117 
(Mahācattārīsaka Sutta).

2. Vấn đề giáo lý chính? — Tám chi phần của Thánh đạo và sự liên hệ 
giữa chúng.

3. ariya nghĩa là gì? — Cao quý, thuộc bậc Thánh.

4. aṭṭhaṅgika nghĩa là gì? — Gồm tám chi phần.

5. Vì sao cần chú ý ngữ pháp? — Để tránh xem một lựa chọn dịch thuật 
là ý nghĩa duy nhất.

6. Có thể dùng chú giải làm chứng cứ trực tiếp không? — Chưa. Mới 
nhận diện nguồn chú giải  liên quan; cần xác định ấn bản, mục và 
nguyên văn Pāli trước khi quy một cách giải thích cụ thể cho chú giải.

7. Câu chuyện minh họa điều gì? — Chánh niệm là một chi phần trong 
tiến trình tu tập rộng hơn.

8. Tranh luận trọng tâm? — Có nên dạy đạo lộ theo trình tự cố định?

9. Mối lo ngại phản biện? — Khuôn khổ tám chi phần có thể gây quá tải 
cho người mới học.
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10. Ứng dụng thế nào? — Thực hành theo từng giai đoạn, lưu ý đạo đức 
và hoàn cảnh.

10. Năm câu hỏi suy ngẫm

1. Chi phần nào bị bỏ quên khi thiền chỉ được xem là cách giảm căng thẳng?

2. Giả định nào trong câu chuyện cần được xem xét lại?

3. Cách giải thích có thể thay đổi ra sao trong một bối cảnh xã hội khác?

4. Nên dừng phép so sánh hiện đại ở đâu?

5. Bằng chứng nào sẽ giúp lập luận học thuật vững chắc hơn?

11. Bài kệ suy ngẫm

Một phút trôi qua nhắc tỉnh lòng,

Chẳng theo mọi thúc giục trong tâm.

Lời xưa cần đọc bằng kiên nhẫn,

Nghĩa sáng khi tìm hiểu thâm trầm.

Chuyện đời gợi chỗ mình lựa chọn,

Câu hỏi mở thêm khoảng lặng thầm.

Trí tuệ đi cùng lòng nhân ái,

Đường tu thể hiện ở việc làm.

Đối Chiếu Pháp Cú Theo Chủ Đề

Pháp Cú (Dhammapada), kệ 273–274: gợi ý đối chiếu về con đường tu 
tập và sự nhận biết đúng đắn. Đây là chỉ dẫn chủ đề để tự đọc và đối 
chiếu kinh văn, không phải lời dịch hay trích dẫn nguyên văn Pāli. Nguồn 
tra cứu: https://suttacentral.net/dhp273-289.

12. Tài liệu tham khảo và tình trạng nguồn

SN 45.8: https://suttacentral.net/sn45.8

MN 117: https://suttacentral.net/mn117

Thông tin thư mục chú giải còn cần xác minh; chương này không tuyên 
bố đã trích dẫn trực tiếp nguyên văn Aṭṭhakathā.
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Chương 13.
Ba Sự Học: Giới Hạnh, Định Tĩnh Và Trí Tuệ

1. Giáo huấn nguyên thủy trong Nikāya

AN 3.89 trình bày ba sự học: tăng thượng giới, tăng thượng tâm và tăng 
thượng tuệ. DN 2 mô tả sự phòng hộ đạo đức và phát triển thiền quán 
theo trình tự tuần tự. Cách tóm tắt hiện đại “giới, định, tuệ” có ích, nhưng 
không nên che khuất thuật ngữ chuyên môn và những trọng tâm khác 
nhau của từng bài kinh.

2. Ngữ văn và ngữ pháp Pāli

tisikkhā — ti- (ba) + sikkhā (sự huấn luyện): ba sự học.

adhisīlasikkhā — sự học về giới hạnh cao thượng.

adhicittasikkhā — sự học về tâm cao thượng, thường gắn với định.

adhipaññāsikkhā — sự học về trí tuệ cao thượng.

samādhi — sự nhất tâm, định; danh từ giống đực.

paññā — trí phân biệt, trí tuệ; danh từ giống cái.

3. Chú giải Aṭṭhakathā cổ điển: phạm vi và giới hạn

Manorathapūraṇī là chú giải Tăng Chi Bộ; Sumaṅgalavilāsinī là chú giải 
Trường Bộ. Cần đối chiếu trực tiếp các đoạn liên quan đến ba sự học. Ở 
đây không khẳng định bất kỳ câu trích dẫn chú giải chính xác nào.

4. Câu chuyện đời thường

Một nhóm thiền ca ngợi những người ngồi nhiều giờ, nhưng lại làm ngơ 
trước việc một tình nguyện viên nói năng gay gắt với người mới. Một 
người mới đến đã bật khóc rồi rời đi. Trong cuộc họp, nhóm đồng ý xem 
xét lời nói và hành vi song song với lịch hành thiền, đồng thời tự hỏi liệu 
sự an tĩnh có thực sự chuyển thành hiểu biết và quan tâm hay không.

5. Phân tích học thuật và thực hành đương đại

Ba sự học nâng đỡ lẫn nhau. Cam kết đạo đức tạo điều kiện tu tập; định 
tĩnh giúp ổn định sự chú ý; trí tuệ khảo sát những giả định sai lầm. Câu 
chuyện trên là tình huống tổ chức được hư cấu, không phải sự kiện trong 
kinh điển.
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6. Tranh luận học thuật

Có nhất thiết phải theo ba sự học theo một thứ tự cố định? Kinh văn trình 
bày những trình tự mang tính sư phạm, nhưng suy xét đạo đức, định và 
tuệ cũng tác động qua lại. Một ấn bản nghiêm cẩn không nên biến khung 
giáo huấn thành quy luật tâm lý phổ quát khi chưa có căn cứ.

7. Góc nhìn phản biện

Khung phân tích phản biện mở rộng. Cần tách bốn tầng lập luận: (1) 
xác định chính xác mệnh đề đang tranh luận; (2) nêu bằng chứng kinh 
văn và bối cảnh phát ngôn; (3) trình bày cách giải thích khác cùng điểm 
mạnh và giới hạn của nó; (4) thử nghiệm hệ quả đạo đức qua một tình 
huống đời thường. Một nhận định phù hợp với giáo lý không mặc nhiên 
là kết luận khoa học thực nghiệm. Ngược lại, dữ liệu tâm lý học hiện đại 
cũng không tự nó xác nhận một luận điểm về giải thoát. Khi chưa có 
chứng cứ trực tiếp từ chú giải, chỉ được giới thiệu đó là giả thuyết diễn 
giải của người biên soạn.

Giới có thể trở thành chủ nghĩa đạo đức khắt khe, định trở thành sự lánh 
đời và tuệ trở thành kiêu mạn tri thức hay không? Có. Chính vì thế, ba 
phương diện có giá trị khi mỗi phương diện giúp phơi bày giới hạn của 
hai phương diện còn lại.

Phân tích mở rộng: Cần phân biệt (1) mệnh đề được xác lập trong kinh 
văn, (2) lối diễn giải của truyền thống chú giải và (3) ứng dụng trong bối  
cảnh xã hội hiện nay. Với chủ đề chương này, một quan điểm phản biện 
chỉ có giá trị khi nêu rõ giả định, chứng cứ và phạm vi áp dụng; không 
nên biến một trường hợp cá biệt thành quy tắc cho mọi người. Khi vận 
dụng, hãy xét tác ý, tác động có thể dự kiến, quyền lợi của người liên 
quan và khả năng điều chỉnh nếu xuất hiện hậu quả bất lợi. Những đề 
xuất ứng dụng trên đây là lập luận sư phạm của tác giả, không phải lời 
trích nguyên văn từ kinh hay chú giải.

8. Sơ đồ hướng dẫn thực hành

GIỚI (hành vi và lời nói có trách nhiệm) → ĐỊNH (sự chú ý vững vàng) 
→ TUỆ (xét lại nhận thức và phản ứng)  Cùng nâng đỡ lẫn nhau.↺

Đây là sơ đồ sư phạm hiện đại, không phải hình minh họa trong kinh hay 
chú giải.
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9. Mười câu hỏi và đáp án

1. Sikkhā nghĩa là gì? — Sự huấn luyện, học tập.

2. Có mấy sự học? — Ba.

3. Adhisīlasikkhā là gì? — Sự học về tăng thượng giới.

4. Adhicittasikkhā là gì? — Sự học về tăng thượng tâm.

5. Adhipaññāsikkhā là gì? — Sự học về tăng thượng tuệ.

6. Samādhi là gì? — Sự nhất tâm hoặc định.

7. Ngồi thiền lâu có bảo đảm hành vi đạo đức không? — Không.

8. Chỉ có hành vi đạo đức đã bao trùm toàn bộ con đường chưa? — Chưa.

9. Ba sự học có hoàn toàn độc lập không? — Không; chúng có thể củng 
cố lẫn nhau.

10. Người giảng dạy cần kiểm tra điều gì? — Ngữ cảnh kinh điển chính 
xác và mọi lời giải thích được gán cho chú giải.

10. Năm câu hỏi mở

1. Cộng đồng của bạn đang đề cao quá mức sự học nào?

2. Phản hồi của người khác có thể bộc lộ những điểm mù đạo đức ra sao?

3. Dấu hiệu thực tế nào cho thấy có định tĩnh?

4. Trí tuệ làm thay đổi lời nói hằng ngày như thế nào?

5. Bằng chứng nào cho thấy việc tu học đang mất cân bằng?

11. Bài kệ suy ngẫm tám dòng

Ngồi yên chưa đủ gọi là thương,

Nếu lời sắc nhọn vẫn còn vương.

Tay học dịu hiền, tâm học lặng,

Tuệ soi nhận định, xét tỏ tường.

Ba học gặp nhau giữa đời thường,

Trong nghĩ, trong làm, trong lời thương.

Một pháp riêng mình chưa trọn đạo,

Nương nhau vun đắp đất lành hương.
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Đối Chiếu Pháp Cú Theo Chủ Đề

Pháp Cú (Dhammapada), kệ 183–185: gợi ý đối chiếu về tránh ác, 
làm lành, thanh lọc tâm. Đây là chỉ dẫn chủ đề để tự đọc và đối chiếu 
kinh văn, không phải lời dịch hay trích dẫn nguyên văn Pāli. Nguồn 
tra cứu: https://suttacentral.net/dhp179-196.

12. Tài liệu tham khảo và giới hạn nguồn

AN 3.89 — Sikkhattaya Sutta — https://suttacentral.net/an3.89

DN 2 — Sāmaññaphala Sutta — https://suttacentral.net/dn2

Giới hạn khảo chứng: Nguyên văn Pāli, số hiệu kinh, ấn bản, đoạn chú 
giải, xuất xứ bản dịch và các nghiên cứu hiện đại chưa được đối chiếu 
đầy đủ trong bản thảo.
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Chương 14.
Tiến Trình Tu Học Tuần Tự:

Từ Giới Hạnh Đến Định Tĩnh Và Tuệ Giác

1. Giáo huấn nguyên thủy trong Nikāya

MN 27 trình bày một tiến trình tu học gồm lòng tin, xuất gia, chế ngự về 
giới hạnh, phòng hộ các căn, chánh niệm và tỉnh giác, biết đủ, viễn ly và 
định tĩnh. DN 2 cũng khai triển một trình tự tu tập qua những thành quả 
của đời sống phạm hạnh. Các bài kinh này cung cấp những tiến trình có 
cấu trúc, nhưng không biện minh cho việc xem sự thực hành của mọi 
người là giống hệt nhau theo kiểu máy móc.

2. Từ vựng Pāli và phân tích ngữ pháp

anupubba — tuần tự, tiệm tiến; tính từ hoặc dạng trạng từ trong hợp từ.

sikkhā — sự học tập, rèn luyện; danh từ giống cái.

indriyasaṃvara — sự phòng hộ các căn; hợp từ.

sati — chánh niệm hoặc sự ghi nhớ; danh từ giống cái.

sampajañña — sự tỉnh giác, hiểu biết rõ; danh từ trung tính.

samādhi — sự định tĩnh hay tập trung; danh từ giống đực.

paññā — trí tuệ, khả năng phân biệt sáng suốt; danh từ giống cái.

3. Chú giải Aṭṭhakathā cổ điển và việc xác minh văn bản

Papañcasūdanī  là  bộ  chú  giải  Trung  bộ  kinh  liên  quan  đến  MN  27; 
Sumaṅgalavilāsinī chú giải DN 2. Những diễn giải về từng đoạn cần được 
đối chiếu với các ấn bản xác định rõ trước khi trình bày như nội dung chú 
giải đã được xác lập.

4. Câu chuyện đời thường

David,  một  người  mới  tập  thiền,  muốn tham dự khóa chuyên sâu để 
nhanh chóng giải quyết cơn giận. Anh chỉ ngủ bốn giờ, bỏ bữa và tăng 
gấp đôi thời gian ngồi thiền. Anh càng dễ cáu gắt. Vị thầy hỏi về lời nói 
của anh ở nhà,  nếp sinh hoạt  và việc nghỉ  ngơi.  David bắt  đầu bằng 
những lời xin lỗi chân thành, ngủ đều đặn, thực hành ngắn mỗi ngày và 
dừng lại trong chánh niệm trước khi đáp lời. Việc tu tập của anh dần ổn 
định hơn.
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5. Phân tích tâm lý và thực hành

Cách tiếp cận tuần tự chống lại giả định rằng định tâm có thể thay thế 
giới hạnh hoặc các trách nhiệm thông thường. Giấc ngủ và chăm sóc thể 
chất trong câu chuyện là những cân nhắc thực tiễn hiện đại, không phải 
một quy trình chi tiết rút trực tiếp từ MN 27.

6. Tranh luận học thuật

Trình tự trong kinh là một chiếc thang bắt buộc hay một khuôn mẫu sư 
phạm? Cách diễn đạt của kinh có tính tuần tự, nhưng bối cảnh giảng dạy 
hiện đại khác nhau. Giới nghiên cứu cần tránh xem một trình tự duy nhất 
là bản đồ khả dĩ duy nhất của sự phát triển thiền quán.

7. Góc nhìn phản biện

Khung phân tích phản biện mở rộng. Cần tách bốn tầng lập luận: (1) 
xác định chính xác mệnh đề đang tranh luận; (2) nêu bằng chứng kinh 
văn và bối cảnh phát ngôn; (3) trình bày cách giải thích khác cùng điểm 
mạnh và giới hạn của nó; (4) thử nghiệm hệ quả đạo đức qua một tình 
huống đời thường. Một nhận định phù hợp với giáo lý không mặc nhiên 
là kết luận khoa học thực nghiệm. Ngược lại, dữ liệu tâm lý học hiện đại 
cũng không tự nó xác nhận một luận điểm về giải thoát. Khi chưa có 
chứng cứ trực tiếp từ chú giải, chỉ được giới thiệu đó là giả thuyết diễn 
giải của người biên soạn.

Liệu lối tu học tuần tự có làm nản lòng người có chí hướng mạnh mẽ? 
Không nhất thiết. Vấn đề là cường độ thực hành có được nâng đỡ bởi giới 
hạnh, sức khỏe, sự sáng suốt và hướng dẫn phù hợp hay không.

Phân tích mở rộng: Cần phân biệt (1) mệnh đề được xác lập trong kinh 
văn, (2) lối diễn giải của truyền thống chú giải và (3) ứng dụng trong bối  
cảnh xã hội hiện nay. Với chủ đề chương này, một quan điểm phản biện 
chỉ có giá trị khi nêu rõ giả định, chứng cứ và phạm vi áp dụng; không 
nên biến một trường hợp cá biệt thành quy tắc cho mọi người. Khi vận 
dụng, hãy xét tác ý, tác động có thể dự kiến, quyền lợi của người liên 
quan và khả năng điều chỉnh nếu xuất hiện hậu quả bất lợi. Những đề 
xuất ứng dụng trên đây là lập luận sư phạm của tác giả, không phải lời 
trích nguyên văn từ kinh hay chú giải.
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8. Sơ đồ thực hành năm bước

Sơ đồ hướng dẫn hiện đại do người biên soạn xây dựng; không phải sơ đồ 
trong kinh điển.

Chỉnh đốn giới hạnh → Phòng hộ các căn → Chánh niệm và tỉnh giác → 
Biết đủ và viễn ly → Nuôi dưỡng định tĩnh và tuệ giác.

9. Mười câu hỏi và đáp án

1. Sikkhā là gì? — Sự rèn luyện, tu học.

2. Anupubba gợi ý điều gì? — Sự phát triển tuần tự hoặc tiệm tiến.

3. Indriyasaṃvara là gì? — Sự phòng hộ các giác quan.

4. Sati là gì? — Chánh niệm hoặc sự ghi nhớ.

5. Sampajañña là gì? — Sự tỉnh giác, hiểu biết rõ.

6. Samādhi là gì? — Sự định tĩnh hoặc tập trung.

7. Paññā là gì? — Trí tuệ hoặc khả năng phân biệt sáng suốt.

8. Một khóa thiền có bảo đảm đạt tuệ giác không? — Không.

9. Vì sao đưa giới hạnh vào? — Vì giới hạnh là một phần của tiến trình 
tu học được kinh mô tả.

10. Nên hiểu các giai đoạn thế nào? — Phải chú ý bối cảnh văn bản và 
điều kiện của từng người.

10. Năm câu hỏi mở

1. Những thói quen nền tảng nào hỗ trợ việc tu tập?

2. Khi nào chí tiến thủ trở nên phản tác dụng?

3. Phòng hộ các căn có nghĩa gì khi dùng điện thoại thông minh?

4. Tiến trình tu học của người tại gia có thể khác ra sao?

5. Làm thế nào đánh giá tiến bộ mà không sinh tự mãn?
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11. Bài kệ suy ngẫm tám câu

Đường lên núi khởi từ thềm cửa,

Một lời lành, bớt chút tham cầu.

Các căn lắng khi thôi rong ruổi,

Việc thường ngày thành chốn tu sâu.

Vội bước chẳng khiến mùa thay sớm,

Lòng kiên trì học được bao điều.

Từng bước một, tâm dần yên lặng,

Tuệ nở hoa nhờ chí thuận điều.

Đối Chiếu Pháp Cú Theo Chủ Đề

Pháp Cú (Dhammapada), kệ 183: gợi ý đối chiếu về tránh ác, làm 
thiện, thanh lọc tâm. Đây là chỉ dẫn chủ đề để tự đọc và đối chiếu 
kinh văn, không phải lời dịch hay trích dẫn nguyên văn Pāli. Nguồn 
tra cứu: https://suttacentral.net/dhp179-196.

12. Tài liệu tham khảo và giới hạn nguồn

MN 27 (Cūḷahatthipadopama Sutta).

DN 2 (Sāmaññaphala Sutta).

Văn bản nguồn: https://suttacentral.net/ (tra theo số hiệu kinh). Cần xác 
minh chú giải cổ điển tương ứng trong một ấn bản Pāli được nêu rõ trước 
khi trích nguyên văn hoặc đưa ra kết luận dứt khoát về cách giải thích của 
chú giải.
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Chương 15.
Tứ Niệm Xứ: Quán Sát Và Bối Cảnh Đạo Đức

1. Giáo huấn nguyên thủy trong kinh Nikāya

MN 10 và DN 22 trình bày bốn lĩnh vực thiết lập chánh niệm: thân, thọ, 
tâm và pháp. Công thức thực hành nhấn mạnh nhiệt tâm (ātāpī), tỉnh giác 
(sampajāno), chánh niệm (satimā), đồng thời gác bỏ tham và ưu đối với 
thế gian. DN 22 có phần trình bày Tứ Thánh đế mở rộng hơn MN 10; vì 
vậy, khi trích dẫn chi tiết về Tứ Thánh đế phải chỉ rõ bài kinh và đoạn 
tương ứng. Chánh niệm không nên được tách khỏi bối cảnh tu tập và các 
chi phần khác của đạo lộ.

2. Thuật ngữ và ngữ pháp Pāli

kāya: thân; vedanā: cảm thọ, sắc thái dễ chịu hay khó chịu của kinh nghiệm; 
citta: tâm; dhammā: các pháp, hiện tượng hoặc các nhóm đối tượng giáo 
pháp; sati: niệm, chánh niệm; sampajañña: tỉnh giác, sự hiểu biết rõ ràng. 
Việc phân tích cách, số, giống và cấu trúc hợp từ Pāli phải được kiểm tra 
trên câu kinh thực tế, không được suy diễn chỉ từ những mục từ riêng lẻ. Đối 
chiếu thêm nguồn độc lập: Vibhaṅga, chương 7 (Satipaṭṭhānavibhaṅga), 
thuộc Abhidhamma Piṭaka, diễn giải ātāpī qua vīriyārambha / 
sammāvāyāma (nỗ lực / chánh tinh tấn), sampajāno qua paññā / amoha (trí 
tuệ / vô si), và satimā qua sati / sammāsati (niệm / chánh niệm). Đây là định 
nghĩa trong Vi Diệu Pháp, không phải lời trích từ Papañcasūdanī hay 
nguyên văn giải nghĩa của MN 10. Nguồn Pāli đối chiếu: 
https://dhammatalks.net/suttacentral/sc2016/sc/pi/vb7.html; công thức chính 
kinh: https://dhammatalks.net/suttacentral/sc2016/sc/pi/mn10.html.

Đối Chiếu Pháp Cú Theo Chủ Đề

Pháp Cú (Dhammapada), kệ 277–279: gợi ý đối chiếu về quán sát vô 
thường, khổ và vô ngã. Đây là chỉ dẫn chủ đề để tự đọc và đối chiếu 
kinh văn, không phải lời dịch hay trích dẫn nguyên văn Pāli. Nguồn 
tra cứu: https://suttacentral.net/dhp273-289.

3. Đối chiếu chính kinh và tình trạng khảo chứng chú giải

3.1. Chính kinh SN 47.40 (đã đối chiếu văn bản điện tử). SN 47.40 
(Vibhaṅgasutta) phân biệt ba nội dung: (1) satipaṭṭhāna — bốn lĩnh vực 
quán niệm; (2) satipaṭṭhānabhāvanā — quán sát tính sinh khởi, hoại diệt 
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và sinh-diệt trong từng lĩnh vực; (3) satipaṭṭhānabhāvanāgāminī paṭipadā 
— con đường dẫn đến sự tu tập ấy, được xác định là Bát Chánh Đạo. 
Nguyên văn tiêu biểu: “Katamā ca, bhikkhave, satipaṭṭhānabhāvanā?”; 
“samudayadhammānupassī ... vayadhammānupassī ... 
samudayavayadhammānupassī”; “Ayameva ariyo aṭṭhaṅgiko maggo”. 
Nguồn chính kinh Pāli: 
https://mail.dhammatalks.net/suttacentral/sc2016/sc/pi/sn47.40.html (đối 
chiếu bản điện tử; chưa xác minh trang bản in PTS). SN 47.40 thuộc 
Tương Ưng Bộ, không đồng nhất với Satipaṭṭhānavibhaṅga của tạng Vi 
Diệu Pháp.

3.2. Đối chiếu SN 47.42 – Samudayasutta (chính kinh). Bài kinh giải 
thích sự sinh khởi và biến mất của bốn đối tượng quán niệm theo những 
điều kiện tương ứng: thân với vật thực (āhāra), thọ với xúc (phassa), tâm 
với danh-sắc (nāmarūpa), và các pháp với sự chú tâm (manasikāra). Cần 
phân biệt SN 47.42 với SN 47.40: SN 47.42 nêu các quan hệ điều kiện, 
còn SN 47.40 phân tích Tứ Niệm Xứ, sự tu tập và con đường tu tập. 
Nguồn Pāli: 
https://www.dhammatalks.net/suttacentral/sc2016/sc/pi/sn47.42.html ; 
bản dịch đối chiếu: 
https://www.dhammatalks.org/suttas/SN/SN47_42.html .

3.2.1. Đọc đủ hai chiều sinh và diệt. Chính kinh ghi: “Āhārasamudayā 
kāyassa samudayo; āhāranirodhā kāyassa atthaṅgamo” (vật thực – thân); 
“Phassasamudayā  vedanānaṃ  samudayo;  phassanirodhā  vedanānaṃ 
atthaṅgamo”  (xúc  –  thọ);  “Nāmarūpasamudayā  cittassa  samudayo; 
nāmarūpanirodhā  cittassa  atthaṅgamo”  (danh-sắc  –  tâm); 
“Manasikārasamudayā  dhammānaṃ  samudayo;  manasikāranirodhā 
dhammānaṃ atthaṅgamo” (sự chú tâm – các pháp). Ở đây manasikāra là 
sự hướng tâm/chú tâm, không đồng nghĩa với cetanā (tư, chủ ý). Cần hiểu 
các quan hệ này trong phạm vi bài kinh, không suy rộng thành kết luận 
rằng mọi sự vật  khách quan biến mất khi  một người ngừng chú tâm. 
Nguồn: SN 47.42, Samudayasutta, văn bản Pāli điện tử; số trang PTS 
chưa được kiểm chứng trực tiếp.

3.3. Chú giải Aṭṭhakathā — đối chiếu trực tiếp một đoạn. Trong 
Papañcasūdanī, Satipaṭṭhānasuttavaṇṇanā (chú giải MN 10), đoạn mở đầu 
§105 có nguyên văn: “Evaṃ me sutanti satipaṭṭhānasuttaṃ.” Tiếp theo, 
chú giải giải thích địa danh Kurū: “Tattha kurūsu viharatīti kurunāmakā 
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jānapadino rājakumārā, tesaṃ nivāso ekopi janapado ruḷhīsaddena kurūti 
vuccati, tasmiṃ kurūsu janapade.” Nghĩa: “Tôi nghe như vầy” dẫn vào 
kinh Tứ Niệm Xứ; “ở giữa người Kurū” được giải thích theo tên gọi địa 
phương và lối dùng danh từ số nhiều. Nguồn đối chiếu trực tiếp: E-
Piṭaka, Mūlapaṇṇāsa-aṭṭhakathā, Satipaṭṭhānasuttavaṇṇanā §105, ghi PTS 
I, tr. 225 (mốc trang điện tử, chưa đối chiếu bản in PTS). 
https://epitaka.org/en/book/Ps-i/10.-satipa%E1%B9%AD
%E1%B9%ADh%C4%81nasuttava%E1%B9%87%E1%B9%87an
%C4%81-1083. Các dẫn chiếu trước đây đến PTS I tr. 224, 227, 246 và 
253 không được giữ như các số trang đã kiểm chứng; phần còn lại của 
chú giải vẫn cần khảo chứng riêng.

4. Câu chuyện đời thường

Trong bữa cơm gia đình, Quang liên tục liếc nhìn thông báo công việc. 
Con gái anh ngừng nói. Anh nhận ra bàn tay mình đang với lấy điện 
thoại, cảm giác bồn chồn, ý nghĩ rằng tin nhắn nào cũng khẩn cấp và 
mong muốn thoát khỏi sự khó chịu. Anh cất điện thoại và mời con tiếp 
tục câu chuyện.

5. Phân tích trong bối cảnh hiện đại

Rèn luyện chú ý có thể giúp nhận diện sự phân tâm; tuy nhiên, sẽ là 
cường điệu nếu khẳng định một bài tập ngắn chắc chắn làm thay đổi quan 
hệ gia đình.  Sự thực hành còn phải  bao gồm giao tiếp,  sửa chữa tổn 
thương và chu toàn các bổn phận thường ngày.

6. Tranh luận học thuật và quan điểm khác

Một nhà phê bình đặt câu hỏi: liệu chánh niệm có thể biến thành sự chỉ  
quan tâm đến bản thân hoặc công cụ tăng năng suất nơi làm việc? Phản 
biện này đáng lưu tâm khi việc luyện chú ý bị tách khỏi lòng bi mẫn, điều 
kiện xã hội và sự chế ngự về đạo đức. Bối cảnh kinh điển hướng đến mục 
tiêu rộng lớn hơn việc đơn thuần tối đa hóa khả năng tập trung.

7. Sơ đồ thực hành

Trình tự trên là gợi ý thực hành hiện đại, không phải một trình tự được 
trích nguyên văn từ kinh điển.

8. Mười câu hỏi ôn tập và đáp án

1. Bốn niệm xứ là gì? — Xem định nghĩa và bối cảnh kinh điển ở trên.
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2. kāya là gì? — Thân.

3. vedanā là gì? — Cảm thọ.

4. citta là gì? — Tâm.

5. dhammā ở đây có thể mang nghĩa gì? — Các pháp, hiện tượng hoặc 
nhóm đối tượng giáo pháp.

6. sati là gì? — Niệm, chánh niệm.

7. sampajañña là gì? — Tỉnh giác, hiểu biết rõ ràng.

8. Hai kinh nào là nguồn chính? — MN 10 và DN 22; cần phân biệt kinh 
văn với ví dụ hiện đại.

9. Chánh niệm có chỉ là tập trung không? — Không; cần đặt trong bối 
cảnh đạo đức và giải thoát.

10. Áp dụng khi dùng điện thoại thế nào? — Nhận diện thôi thúc, cảm thọ 
và lựa chọn hành động có trách nhiệm.

9. Năm câu hỏi mở

1. Điều gì diễn ra ngay trước khi bạn kiểm tra một thông báo?

2. Cảm thọ ảnh hưởng đến phản ứng như thế nào?

3. Chánh niệm có thể trở nên hời hợt về đạo đức bằng cách nào?

4. Tỉnh giác đóng vai trò gì?

5. Người thân có thể đánh giá sự thay đổi hành vi thực tế ra sao?

10. Bài kệ suy ngẫm tám câu

Màn hình bừng sáng, tiếng người dần xa,

Bàn tay hấp tấp, lỡ lời thiết tha.

Nhìn hơi thở đến, nhận thọ, biết tâm,

Thấy chuyện khẩn cấp chỉ là vọng âm.

Trở về hiện tại bên người thân yêu,

Lời nói kiên nhẫn xóa bóng quạnh hiu.

Chú tâm chín tới khi biết quan hoài,

Đường tu thể hiện trong mỗi hôm mai.

11. Tài liệu tham khảo và tình trạng xác minh

MN 10 (chính kinh): https://suttacentral.net/mn10; DN 22 (chính kinh): 
https://suttacentral.net/dn22. Trong Papañcasūdanī, 
Satipaṭṭhānasuttavaṇṇanā, đã đối chiếu lời mở đầu §105: “Evaṃ me 
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sutanti satipaṭṭhānasuttaṃ”. Việc xác minh một đoạn này không chứng 
thực toàn bộ những lời giải thích tiếp theo của bộ chú giải; các mốc trang 
PTS phải được kiểm tra độc lập trên ấn bản được dẫn.

63



Chương 16.
Niệm Hơi Thở Và Những Cách Diễn Giải Khác Nhau

Giới hạn tư liệu tham khảo: Mục 48 trong danh mục, Ānāpāna Dīpanī; 
danh mục mô tả hoàn cảnh biên soạn nhưng không cung cấp các chỉ dẫn 
thực hành trong tác phẩm.

1. Giáo huấn nguyên thủy trong kinh Nikāya

Đối chiếu chính văn Pāli (MN 118): Kinh trình bày 16 bước trong bốn 
nhóm, rồi liên hệ pháp niệm hơi thở với bốn niệm xứ và bảy giác chi. Các 
công thức mở đầu đã được kiểm tra trực tiếp trên ấn bản Pāli SuttaCentral 
(Mahāsaṅgīti Tipiṭaka Buddhavasse 2500): “Dīghaṁ vā assasanto 
‘dīghaṁ assasāmī’ti pajānāti” (khi thở vào dài, biết rõ đang thở vào dài); 
“rassaṁ vā assasanto ‘rassaṁ assasāmī’ti pajānāti” (khi thở vào ngắn, 
biết rõ đang thở vào ngắn). Hai công thức về thở ra xuất hiện song song. 
Những giải thích về việc không cưỡng ép hơi thở là hướng dẫn ứng dụng 
của tác giả, không phải trích dẫn nguyên văn từ hai công thức trên. 
Nguồn Pāli: https://suttacentral.net/mn118/pli/ms.

MN 118 (Ānāpānassatisutta) có công thức “sabbakāyapaṭisaṁvedī 
assasissāmī’ti sikkhati” (tu tập: sẽ thở vào trong khi cảm nhận toàn bộ 
thân) và “passambhayaṁ kāyasaṅkhāraṁ assasissāmī’ti sikkhati” (tu tập: 
sẽ thở vào trong khi làm lắng dịu thân hành); hai công thức tương ứng 
cũng được dùng cho hơi thở ra. Kinh còn nêu rõ hơi thở vào–ra là một 
phương diện của thân: “Kāyesu kāyaññatarāhaṁ ... yadidaṁ—
assāsapassāsā.” Cụm sabbakāya có thể được giải thích là toàn bộ tiến 
trình hơi thở hoặc toàn bộ thân thể; đây là vấn đề chú giải và dịch thuật, 
không nên gán một cách hiểu duy nhất cho chính văn. Nguồn Pāli: 
https://suttacentral.net/mn118/pli/ms; đối chiếu chú thích bản dịch 
Bhikkhu Sujato: https://suttacentral.net/mn118/en/sujato.

2. Thuật ngữ Pāli và phân tích ngữ nghĩa

ānāpānassati — niệm hơi thở vào và ra; có thể giải thích theo hai thành tố 
ānāpāna (hơi thở vào–ra) và sati (niệm). Trong MN 118, kinh diễn tả thực 
hành bằng assasati và passasati (thở vào và thở ra); cách phân tích từ 
nguyên cần phân biệt với lời kinh trực tiếp.
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assasati / passasati — thường được dịch trong MN 118 là thở vào / thở ra; 
cách dùng từ và xác định chiều hơi thở có sự khác biệt giữa các nguồn.

dīgha / rassa — dài / ngắn; tính từ chỉ hơi thở.

sabbakāya — “toàn thân” hoặc “toàn thể”; sabba (toàn bộ) + kāya (thân, 
tập hợp). Trong cụm sabbakāyapaṭisaṃvedī của MN 118, một số truyền 
thống hiểu là cảm nhận toàn bộ thân thể, trong khi truyền thống khác hiểu 
là cảm nhận toàn bộ tiến trình hơi thở. Đây là hai cách diễn giải cần được 
phân biệt; bản thảo không khẳng định kinh văn tự nó đã giải quyết tranh 
luận này.

sikkhati — người ấy tu tập, rèn luyện; động từ ở thì hiện tại, nghĩa là học 
tập hoặc huấn luyện.

samādhi — định hoặc sự nhất tâm; cách dịch tùy văn cảnh.

3. Chú giải Aṭṭhakathā và giới hạn chứng cứ

Papañcasūdanī chú giải Trung Bộ Kinh, còn Visuddhimagga (Thanh Tịnh 
Đạo) trình bày hệ thống thiền học được triển khai trong truyền thống hậu 
kỳ. Hai tác phẩm không phải một nguồn. Các hướng dẫn thực hành được 
tổng hợp trong chương cần được hiểu là diễn giải ứng dụng, không phải 
lời khẳng định rằng Nikāya quy định duy nhất một điểm chú tâm hay một 
trình tự chứng đắc cho tất cả hành giả.

4. Câu chuyện đời thường

Linh bắt đầu hành thiền bằng một ứng dụng trên điện thoại. Cô cố kéo dài 
mọi hơi thở để khớp với vòng tròn chuyển động trên màn hình và dần 
cảm thấy căng thẳng. Một vị thầy hướng dẫn cô trước hết chỉ nhận biết 
hơi thở đang dài hay ngắn một cách tự nhiên, không cưỡng ép. Về sau, cô 
nhận ra sự lo âu vừa sinh khởi trước khi mở các tin nhắn công việc.

5. Phân tích

Ví dụ trên làm nổi bật sự khác biệt giữa nhận biết hơi thở và điều khiển 
hơi thở. Những bước đầu nhấn mạnh sự nhận biết; các bước sau có nội 
dung an tịnh thân hành, nhưng không nên giản lược thành thao tác kiểm 
soát hô hấp máy móc. Công cụ số có thể giúp duy trì nề nếp thực hành, 
đồng thời cũng có thể làm phát sinh áp lực phải đạt thành tích. Không có 
khẳng định nào về hiệu quả điều trị lâm sàng của bài tập cụ thể này.
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6. Tranh luận học thuật và quan điểm đối lập

Ý kiến phản biện: “Chú ý đến hơi thở có phải chỉ là thư giãn chứ không 
phải tuệ quán?” Hệ thống 16 bước bao gồm cả các pháp quán hướng đến 
tuệ giác, nên đồng nhất toàn bộ phương pháp với thư giãn là quá hẹp. 
Ngược lại, cũng không có cơ sở để nói rằng mọi bài tập thở đều tự động 
phát sinh tuệ giác. Các cách hiểu khác nhau về sabbakāya phải được trình 
bày cùng lập luận văn bản, không nên tuyên bố một trường phái hiện đại 
nào là cách hiểu kinh điển duy nhất.

7. Sơ đồ thực hành

Sơ đồ: mô hình giảng dạy hiện đại, không phải sơ đồ trích từ kinh điển 
hoặc chú giải.

8. Mười câu hỏi ôn tập và đáp án

1. Ānāpānassati là gì? — Niệm hơi thở.

2. MN 118 có bao nhiêu bước? — Mười sáu.

3. Có bao nhiêu nhóm bốn bước? — Bốn.

4. Dīgha nghĩa là gì? — Dài.

5. Rassa nghĩa là gì? — Ngắn.

6. Sikkhati nghĩa là gì? — Tu tập, rèn luyện.

7. Cách hiểu sabbakāya có thống nhất không? — Không.

8. Có cần kéo dài mọi hơi thở không? — Không.

9. Ứng dụng thiền có phải kinh điển không? — Không.

10. Thư giãn có đồng nghĩa giác ngộ không? — Không.

9. Năm câu hỏi suy ngẫm

1. Điều gì xảy ra khi bạn cưỡng ép hơi thở?

2. Điều gì khiến ứng dụng hỗ trợ hoặc cản trở thiền tập?

3. Bạn so sánh hai cách hiểu sabbakāya như thế nào?

4. Khi nào cần tìm sự hướng dẫn của một vị thầy có năng lực?

5. Chánh niệm hơi thở ảnh hưởng ra sao đến một cuộc đối thoại khó khăn?
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10. Bài kệ suy ngẫm tám câu

Hơi thở đến rồi nhẹ bước qua,

Chẳng đòi thành tích lúc ban mai.

Dài hay ngắn biết như đang có,

Không chạy đua, không ép đúng sai.

Khi niệm khởi lên, về tỉnh thức,

Nhìn sâu muôn pháp đổi thay hoài.

Đem điều tu tập vào lời nói,

Sáng rõ từng giây giữa tháng ngày.

Đối Chiếu Pháp Cú Theo Chủ Đề

Pháp Cú (Dhammapada), kệ 25: gợi ý đối chiếu về tinh cần và tự điều 
phục. Đây là chỉ dẫn chủ đề để tự đọc và đối chiếu kinh văn, không 
phải lời dịch hay trích dẫn nguyên văn Pāli. Nguồn tra cứu: 
https://suttacentral.net/dhp21-32.

11. Tài liệu tham khảo và ghi chú xác minh

• MN 118, Ānāpānassati Sutta: https://suttacentral.net/mn118

• MN 10, Satipaṭṭhāna Sutta: https://suttacentral.net/mn10

Nguồn cần đối chiếu và phân cấp chứng cứ: (1) Chính kinh MN 118, 
Ānāpānassatisutta, có công thức “sabbakāyapaṭisaṁvedī assasissāmī’ti 
sikkhati” và câu “Kāyesu kāyaññatarāhaṁ ... yadidaṁ—assāsapassāsā”; bản 
Pāli: https://suttacentral.net/mn118/pli/ms. (2) Papañcasūdanī, 
Ānāpānassatisuttavaṇṇanā, đoạn 147 và 149, đã được đối chiếu với văn bản 
Pāli điện tử, như trích ở đoạn kế tiếp. (3) Visuddhimagga được đoạn 147 dẫn 
đến, nhưng lời giải thích riêng về sabbakāya (toàn bộ thân thể hoặc toàn bộ 
tiến trình hơi thở) vẫn phải đối chiếu nguyên văn tại vị trí tương ứng trong 
Visuddhimagga và các nguồn khác trước khi quy thuộc cho một tác giả chú 
giải. Mốc trang PTS hiển thị trong nguồn điện tử chưa được kiểm tra trên 
bản in.

Đối chiếu trực tiếp chú giải MN 118 (bản Pāli điện tử, Papañcasūdanī, 
Ānāpānassatisuttavaṇṇanā, đoạn 147 và 149; mốc PTS IV 140 trên bản điện tử 
(chưa đối chiếu bản in)): “Idaṃ pana ānāpānakammaṭṭhānaṃ sabbākārena 
visuddhimagge vitthāritaṃ, tasmā tattha vuttanayenevassa pāḷittho ca 
bhāvanānayo ca veditabbo.” Nghĩa: “Đề mục niệm hơi thở này đã được trình 
bày chi tiết về mọi phương diện trong Thanh Tịnh Đạo; vì vậy, ý nghĩa văn 
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kinh và phương pháp tu tập cần được hiểu theo cách đã trình bày tại đó.” Ở 
đoạn 149: “Tesu ānāpānaṃ phoṭṭhabbāyatane saṅgahitattā kāyaññataraṃ hoti, 
tasmāpi evamāha.” Nghĩa: “Trong các loại sắc ấy, hơi thở được xem là một loại 
thân vì thuộc xúc xứ; do đó [Đức Phật] nói như vậy.” Hai đoạn này trực tiếp 
chứng thực cách chú giải liên hệ hơi thở với thân và dẫn sang Visuddhimagga; 
riêng câu giải thích sabbakāya là “toàn bộ tiến trình hơi thở” không xuất hiện 
nguyên văn trong đoạn chú giải MN 118 đã kiểm tra, nên không được ghi như 
lời trích trực tiếp từ đây. Nguồn Pāli: https://epitaka.org/en/book/Ps-iii/8.-
%C4%81n%C4%81p%C4%81nassatisuttava%E1%B9%87%E1%B9%87an
%C4%81-388 ; bảng đối chiếu mục lục PTS: 
https://dhammarain.github.io/canon/MA-CS-vs-PTS.pdf . Mốc trang PTS lấy 
theo bản điện tử/bảng đối chiếu, chưa kiểm tra trực tiếp bản in. Bổ sung nguyên 
văn đoạn 149: “Kāyaññataranti pathavīkāyādīsu catūsu kāyesu aññataraṃ 
vadāmi, vāyokāyaṃ vadāmīti attho.” Tạm dịch: “Một loại thân: tức là một 
trong bốn loại thân bắt đầu với địa đại; ý nói phong đại.” Cách phân tích này 
giải thích từ kāyaññatara trong câu về hơi thở thuộc thân, không trực tiếp giải 
quyết mọi cách dịch sabbakāya ở bước thứ ba.

Bổ sung khảo chứng trực tiếp §149 (các thuật ngữ thuộc niệm thọ): 
“Vedanāññataranti tīsu vedanāsu aññataraṃ, sukhavedanaṃ sandhāyetaṃ 
vuttaṃ. Sādhukaṃ manasikāranti pītipaṭisaṃveditādivasena uppannaṃ 
sundaramanasikāraṃ.” Tạm dịch: “Một loại thọ” là một trong ba loại thọ, ở 
đây chỉ lạc thọ; “tác ý khéo” là sự chú tâm tốt đẹp phát sinh trong khi trải 
nghiệm hỷ, v.v. Đây là cách chú giải của Papañcasūdanī về các từ trong MN 
118, không nên trình bày như một định nghĩa trực tiếp của chính kinh cho 
mọi trường hợp dùng từ manasikāra. Nguồn nguyên văn: 
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?A=2495&B=10 (đoạn 
[149]); đối chiếu https://epitaka.org/th/book/Ps-iii/8.-%C4%81n%C4%81p
%C4%81nassatisuttava%E1%B9%87%E1%B9%87an%C4%81-388 .

GHI CHÚ KINH ĐIỂN (SN 12.1; SN 12.20)

Nội dung kinh: SN 12.1 trình bày chuỗi điều kiện từ vô minh đến già chết và 
khổ; SN 12.20 phân biệt duyên khởi với các pháp do duyên sinh. Không được 
giản lược mười hai chi thành một mô hình tâm lý của một tin nhắn hoặc một 
quy luật định mệnh.

Nguồn kinh tham khảo: https://suttacentral.net/sn12.1/en/bodhi ; 
https://suttacentral.net/sn12.20/en/bodhi
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Chương 17.
Năm Triền Cái: Chướng Ngại,

Nhận Diện Và Ứng Xử Bằng Trí Tuệ

Liên hệ với Chương 37 — Chương này hướng dẫn người mới nhận diện 
năm triền cái ngay khi chúng xuất hiện và chọn cách đáp ứng không tự 
trách. Chương 37 trở lại  cùng đề tài  ở mức nâng cao: phân biệt hiện 
tượng đang được quan sát với cách diễn giải tâm lý, và xem xét giới hạn 
của việc tự gán nhãn. Hai chương bổ trợ nhau, không phải hai danh sách 
triền cái khác nhau.

Định hướng nội dung chương: nhận diện năm triền cái qua quán pháp và 
cách ứng xử ngay khi chúng xuất hiện. Chương 37 sẽ bàn sâu hơn về thái 
độ không tự kết án, hỗ trợ và điều kiện thực hành.

1. Giáo huấn nguyên thủy trong kinh Nikāya

MN 10 trình bày năm triền cái trong phần quán pháp; SN 46.51 khảo sát 
những điều kiện nuôi dưỡng và làm suy yếu chúng. Năm triền cái gồm 
dục  tham  (kāmacchanda),  sân  hận  (byāpāda),  hôn  trầm–thụy  miên 
(thīnamiddha), trạo cử–hối quá (uddhaccakukkucca) và nghi (vicikicchā). 
Đây là các phạm trù dùng trong thực hành tu tập, không phải những chẩn 
đoán lâm sàng.

2. Ngữ nghĩa và cấu tạo từ Pāli

nīvaraṇa:  danh từ  trung tính,  nghĩa  là  sự ngăn che,  chướng ngại;  số 
nhiều nīvaraṇāni.

kāmacchanda: kāma (dục lạc) + chanda (ước muốn, ý muốn); trong hợp 
từ này chỉ dục tham.

byāpāda: ác ý, sân hận; dạng chịu ảnh hưởng Sanskrit đôi khi viết vyāpāda.

thīnamiddha: thīna (trì trệ tinh thần) + middha (buồn ngủ, uể oải); hai yếu 
tố liên hệ nhưng không đồng nhất.

uddhaccakukkucca: uddhacca (trạo động, bất an) + kukkucca (hối hận, 
ray rứt về hành vi).

vicikicchā: hoài nghi, phân vân cản trở tu tập; không có nghĩa là cấm đặt 
câu hỏi có lý trí.
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3. Chú giải Aṭṭhakathā và giới hạn tư liệu

Đối chiếu chú giải theo từng phần: Papañcasūdanī, 
Satipaṭṭhānasuttavaṇṇanā, §105 đã đối chiếu phần mở đầu (không suy 
rộng cho toàn bộ MN 10). Sāratthappakāsinī, Bojjhaṅgasaṃyutta–
Sākacchavagga, Āhārasuttavaṇṇanā, §232 (chú giải SN 46.51), ghi: 
“Aparepi hi cattāro dhammā satisambojjhaṅgassa uppādāya 
saṃvattanti ...” và nêu bốn trợ duyên: “satisampajaññaṃ, 
muṭṭhassatipuggalaparivajjanatā, upaṭṭhitassatipuggalasevanatā, 
tadadhimuttatā”. Nghĩa: tỉnh giác có chánh niệm; tránh người thường 
quên niệm; gần gũi người có niệm vững; hướng tâm chuyên chú vun bồi 
niệm. Đây là lời chú giải, không phải chính kinh SN 46.51. Đã đối chiếu 
nguyên văn §232 tại 
https://tipitakaonline.org/atthakatha/sutta/sn/mahavagga-atthakatha/
bojjhanggasamyuttam/sakacchavaggo ; số trang PTS chưa được kiểm tra 
trực tiếp trên bản in. Đối chiếu riêng: Vibhaṅga, chương 7 
(Satipaṭṭhānavibhaṅga) thuộc Abhidhamma Piṭaka, giải thích ātāpī qua sự 
khởi phát tinh tấn, sampajāno qua trí tuệ/vô si, satimā qua niệm; đây 
không phải lời của Papañcasūdanī. Nguồn: 
https://dhammatalks.net/suttacentral/sc2016/sc/pi/vb7.html .

4. Câu chuyện đời thường

Lúc 11 giờ đêm, Linh vẫn lướt các quảng cáo trên mạng, so sánh đời 
mình với những người xa lạ rồi  khó chịu trước thành công của đồng 
nghiệp. Cô ngồi thiền nhưng buồn ngủ, tâm tán loạn. Thay vì kết án bản 
thân là người tu thất bại, Linh nhận diện dục muốn, bực bội, mệt mỏi, bất 
an và nghi ngờ như những trạng thái đang thay đổi. Cô đặt điện thoại 
xuống, đi ngủ và sáng hôm sau trở lại với thời thiền ngắn hơn.

5. Phân tích học thuật và ứng dụng hiện đại

Câu chuyện trên là một ví dụ hiện đại, không phải sự kiện được thuật lại 
trong kinh. Nhiều triền cái có thể đồng thời xuất hiện; thiếu ngủ và thiết 
kế gây nghiện của các nền tảng số có thể khiến sự phân tâm trầm trọng 
hơn. Việc gọi tên trạng thái chỉ hữu ích khi đi cùng sự xem xét khôn 
ngoan. Người bị mất ngủ kéo dài hoặc đau khổ tâm lý nghiêm trọng cũng 
có thể cần được chuyên gia phù hợp hỗ trợ.
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6. Tranh luận học thuật

Nên đè nén, chỉ quan sát hay chủ động đối trị các triền cái? Những đoạn 
kinh và truyền thống hướng dẫn khác nhau nhấn mạnh các phương pháp 
khác nhau. MN 10 chú trọng biết rõ sự có mặt, vắng mặt, phát sinh, đoạn 
trừ và không tái sinh của triền cái; MN 20 trình bày nhiều cách ứng xử 
với tư duy bất thiện. Không nên tuyệt đối hóa một kỹ thuật duy nhất.

7. Quan điểm phản biện

Khung phân tích phản biện mở rộng. Cần tách bốn tầng lập luận: (1) 
xác định chính xác mệnh đề đang tranh luận; (2) nêu bằng chứng kinh 
văn và bối cảnh phát ngôn; (3) trình bày cách giải thích khác cùng điểm 
mạnh và giới hạn của nó; (4) thử nghiệm hệ quả đạo đức qua một tình 
huống đời thường. Một nhận định phù hợp với giáo lý không mặc nhiên 
là kết luận khoa học thực nghiệm. Ngược lại, dữ liệu tâm lý học hiện đại 
cũng không tự nó xác nhận một luận điểm về giải thoát. Khi chưa có 
chứng cứ trực tiếp từ chú giải, chỉ được giới thiệu đó là giả thuyết diễn 
giải của người biên soạn.

Việc gọi một trạng thái là “triền cái” có thể khiến người học xem nỗi 
buồn bình thường hoặc tư duy phản biện là bệnh lý hay không? Có, nếu 
sử dụng thuật ngữ thiếu văn cảnh. Cần xem trạng thái ấy có thực sự che 
mờ sự sáng suốt và làm suy yếu hành vi đạo đức hay không, thay vì coi 
mọi cảm xúc khó chịu là sai trái.

Phân tích mở rộng: Cần phân biệt (1) mệnh đề được xác lập trong kinh 
văn, (2) lối diễn giải của truyền thống chú giải và (3) ứng dụng trong bối  
cảnh xã hội hiện nay. Với chủ đề chương này, một quan điểm phản biện 
chỉ có giá trị khi nêu rõ giả định, chứng cứ và phạm vi áp dụng; không 
nên biến một trường hợp cá biệt thành quy tắc cho mọi người. Khi vận 
dụng, hãy xét tác ý, tác động có thể dự kiến, quyền lợi của người liên 
quan và khả năng điều chỉnh nếu xuất hiện hậu quả bất lợi. Những đề 
xuất ứng dụng trên đây là lập luận sư phạm của tác giả, không phải lời 
trích nguyên văn từ kinh hay chú giải.

8. Sơ đồ ghi nhớ thực hành

NHẬN DIỆN TRIỀN CÁI → XEM XÉT ĐIỀU KIỆN PHÁT SINH → 
CHỌN PHƯƠNG PHÁP PHÙ HỢP → THEO DÕI SỰ THAY ĐỔI → 
DUY TRÌ THÓI QUEN LÀNH MẠNH.
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Đây là sơ đồ sư phạm đương đại, không phải sơ đồ lịch sử trích từ kinh 
hay chú giải.

9. Mười câu hỏi ôn tập và đáp án

1. Năm triền cái là gì? — Dục tham, sân hận, hôn trầm–thụy miên, trạo 
cử–hối quá và nghi.

2. Kinh nào mô tả chúng trong quán niệm? — MN 10.

3. Chanda luôn bất thiện chăng? — Không; trong kāmacchanda, nó kết 
hợp với kāma để chỉ dục tham.

4. Byāpāda nghĩa là gì? — Ác ý, sân hận.

5. Thīna và middha có phải cùng một từ? — Không.

6. Uddhacca nghĩa là gì? — Trạo cử, bất an.

7. Kukkucca nghĩa là gì? — Hối quá, ray rứt về hành vi.

8. Vicikicchā có đồng nghĩa với mọi câu hỏi nghiên cứu? — Không.

9. Có phải luôn ngồi thiền lâu hơn mới tốt? — Không; giấc ngủ và hoàn 
cảnh cũng quan trọng.

10. Vì sao phải phân biệt chú giải với kinh? — Để tránh gán lời giải thích 
đời sau cho kinh nguyên thủy.

10. Năm câu hỏi suy ngẫm

1. Triền cái nào thường xuất hiện khi bạn sử dụng điện thoại?

2. Khi nào nghi vấn giúp hiểu rõ, khi nào trở thành chướng ngại?

3. Thiếu ngủ ảnh hưởng thế nào đến phán đoán đạo đức?

4. Căn cứ nào cho thấy một phương pháp đối trị thực sự hữu ích?

5. Người hướng dẫn có thể tránh khiến học viên mặc cảm bằng cách nào?

11. Bài kệ suy ngẫm tám câu

Màn hình lấp lánh gọi nhìn thêm,

Ý tưởng miên man nối suốt đêm.

Mệt mỏi dễ sinh lời trách móc,

Hoài nghi làm rối một tâm mềm.

Nhìn cơn sóng động, đừng theo sóng,

Giữ niệm tỉnh soi, chẳng cố ghìm.

Nghỉ đủ, chăm lòng, duyên dần lắng,

Kiên trì tu học, trí càng thêm.
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Đối Chiếu Pháp Cú Theo Chủ Đề

Pháp Cú (Dhammapada), kệ 33–35: gợi ý đối chiếu về điều phục tâm 
khó nắm giữ. Đây là chỉ dẫn chủ đề để tự đọc và đối chiếu kinh văn, 
không phải lời dịch hay trích dẫn nguyên văn Pāli. Nguồn tra cứu: 
https://suttacentral.net/dhp33-43.

12. Tài liệu tham khảo và ghi chú kiểm chứng

MN 10, Satipaṭṭhāna Sutta — https://suttacentral.net/mn10

SN 46.51, Āhāra Sutta — https://suttacentral.net/sn46.51

MN 20, Vitakkasaṇṭhāna Sutta — https://suttacentral.net/mn20

Giới  hạn  khảo  chứng:  Papañcasūdanī  (MN  10,  §105)  và 
Sāratthappakāsinī (SN 46.51, §232) đã được đối chiếu một số câu Pāli cụ 
thể ở các chương trước. Các đoạn khác chưa được kiểm tra nguyên văn; 
do đó không trình bày phần diễn giải hiện tại như lời trích trực tiếp từ hai 
bộ chú giải.

Đối chiếu nguồn kinh: Năm triền cái và phạm vi của thuật ngữ

DN 34 liệt kê năm triền cái: dục tham, sân, hôn trầm–thụy miên, trạo cử–
hối quá và nghi. Đây là những nhóm chướng ngại trong tu tập; không nên 
tự động đồng nhất chúng với các chẩn đoán tâm thần hay khẳng định chỉ 
thiền tập là đủ để chữa bệnh.

Nguồn kinh tham khảo: DN 34; https://suttacentral.net/dn34/en/sujato. 
Phần giải thích và ví dụ thực hành là diễn giải ứng dụng, không phải 
nguyên văn kinh.
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Chương 18.
Tứ Thánh Đế Trong Thực Hành:

Từ Nhận Diện Khổ Đau Đến Hành Động Từ Bi

1. Giáo huấn nguyên thủy trong Nikāya

Tham chiếu chéo: Chương 11 đã trình bày chính yếu về kinh điển và 
thuật ngữ của Tứ Thánh đế. Vì vậy, chương này tập trung vào những câu 
hỏi thực hành, câu chuyện và thảo luận phản biện riêng. Đoạn kinh nguồn 
được viện dẫn ở đây vẫn phải được đối chiếu với ấn bản Pāli được nêu 
trước khi trích nguyên văn hoặc quy thuộc một khẳng định giáo lý.

2. Ngữ văn và ngữ pháp Pāli

ariya — cao quý, thánh; tính từ.

sacca — chân lý hoặc thực tại; danh từ trung tính.

dukkha — khổ hoặc tính bất toại nguyện; danh từ trung tính.

samudaya — nguồn gốc hoặc sự sinh khởi; danh từ giống đực.

nirodha — sự đoạn diệt; danh từ giống đực.

magga — con đường; danh từ giống đực.

pariññeyya — dạng động tính từ chỉ điều cần được liễu tri.

bhāvetabba — dạng động tính từ chỉ điều cần được tu tập, phát triển.

3. Chú giải Aṭṭhakathā cổ điển: phạm vi và giới hạn

Đối chiếu trực tiếp Sāratthappakāsinī (chú giải Tương Ưng Bộ), 
Dhammacakkappavattanasuttavaṇṇanā, §1081, liên quan SN 56.11: 
“Dutiyassa paṭhame bārāṇasiyanti evaṃnāmake nagare.” Nghĩa: “Trong 
bài kinh đầu tiên của phẩm thứ hai, ‘ở Bārāṇasī’ là tại thành phố mang 
tên ấy.” Tiếp theo chú giải giải thích địa danh Isipatana và Migadāya. 
Đoạn này làm rõ bối cảnh địa lý trong lời dẫn kinh, KHÔNG phải định 
nghĩa trực tiếp nội dung Bốn Thánh đế. Nguồn Pāli đối chiếu: 
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?A=8234&B=13 (§1081); 
bản thư mục điện tử ghi PTS Spk III, tr. 296, nhưng số trang ấn bản giấy 
chưa được kiểm tra độc lập. Papañcasūdanī là chú giải Trung Bộ, liên 
quan MN 141; chưa trích nguyên văn từ nguồn ấy tại đây.
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4. Câu chuyện đời thường

Sau trận lũ làm hư hại cửa hàng, An được khuyên “đừng chấp thủ nữa” 
rồi tiếp tục sống. Nhưng chị cần sửa chữa, hỗ trợ bảo hiểm và một người 
chịu lắng nghe nỗi bực bội của mình. Một người hàng xóm giúp chị liệt 
kê những nhu cầu cấp bách, đồng thời nhận ra việc suy nghĩ luẩn quẩn 
trong những đêm mất ngủ đang làm căng thẳng tăng thêm. An nhận được 
sự hỗ trợ thiết thực, trong khi dần học phân biệt thiệt hại vật chất với sự 
tự trách ngày càng lớn.

5. Phân tích học thuật và thực hành đương đại

Bốn nhiệm vụ tương ứng với Tứ Thánh đế có thể giúp tổ chức việc suy 
xét, nhưng không thể thay thế trợ giúp xã hội. Ta có thể hiểu rõ khổ đau, 
khảo sát những phản ứng khiến nó gia tăng, nhận ra những khoảnh khắc 
nhẹ nhõm và phát triển năng lực đạo đức cùng kỹ năng thực tế. Đây chỉ là 
phép tương tự; Tứ Thánh đế không đơn thuần là danh sách kiểm tra để 
khắc phục hậu quả thiên tai.

6. Tranh luận học thuật

Các cách dịch dukkha thành “khổ”, “căng thẳng” và “bất toại nguyện” 
đều có ưu điểm khác nhau. Giới nghiên cứu còn tranh luận về cách liên 
hệ ý nghĩa hiện sinh và giải thoát của các Thánh đế với tâm lý học đương 
đại. Những đối chiếu như vậy không nên được trình bày như bằng chứng 
thực nghiệm xác nhận Niết-bàn.

7. Góc nhìn phản biện

Khung phân tích phản biện mở rộng. Cần tách bốn tầng lập luận: (1) 
xác định chính xác mệnh đề đang tranh luận; (2) nêu bằng chứng kinh 
văn và bối cảnh phát ngôn; (3) trình bày cách giải thích khác cùng điểm 
mạnh và giới hạn của nó; (4) thử nghiệm hệ quả đạo đức qua một tình 
huống đời thường. Một nhận định phù hợp với giáo lý không mặc nhiên 
là kết luận khoa học thực nghiệm. Ngược lại, dữ liệu tâm lý học hiện đại 
cũng không tự nó xác nhận một luận điểm về giải thoát. Khi chưa có 
chứng cứ trực tiếp từ chú giải, chỉ được giới thiệu đó là giả thuyết diễn 
giải của người biên soạn.

Tứ Thánh đế có hàm ý rằng con người tự gây ra mọi khổ đau của mình 
không? Không. Quy trách nhiệm đạo đức cho nạn nhân một trận lũ tự 
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nhiên là lạm dụng giáo lý. Việc khảo sát điều kiện phát sinh khổ đau và 
việc cứu trợ bằng lòng bi mẫn không được đánh đồng với đổ lỗi.

Phân tích mở rộng: Cần phân biệt (1) mệnh đề được xác lập trong kinh 
văn, (2) lối diễn giải của truyền thống chú giải và (3) ứng dụng trong bối  
cảnh xã hội hiện nay. Với chủ đề chương này, một quan điểm phản biện 
chỉ có giá trị khi nêu rõ giả định, chứng cứ và phạm vi áp dụng; không 
nên biến một trường hợp cá biệt thành quy tắc cho mọi người. Khi vận 
dụng, hãy xét tác ý, tác động có thể dự kiến, quyền lợi của người liên 
quan và khả năng điều chỉnh nếu xuất hiện hậu quả bất lợi. Những đề 
xuất ứng dụng trên đây là lập luận sư phạm của tác giả, không phải lời 
trích nguyên văn từ kinh hay chú giải.

8. Sơ đồ hướng dẫn thực hành

NHẬN DIỆN KHỔ → TÌM HIỂU SỰ SINH KHỞI → NHẬN BIẾT 
KHẢ NĂNG CHẤM DỨT → PHÁT TRIỂN CON ĐƯỜNG.

Trong hoàn cảnh thiên tai: lắng nghe nỗi khổ + hỗ trợ thiết thực + quan 
sát phản ứng nội tâm.

Đây là sơ đồ sư phạm hiện đại, không phải hình minh họa trong kinh hay 
chú giải.

9. Mười câu hỏi và đáp án

1. Dukkha là gì? — Khổ hoặc bất toại nguyện, tùy ngữ cảnh.

2. Samudaya là gì? — Nguồn gốc hoặc sự sinh khởi.

3. Nirodha là gì? — Sự đoạn diệt.

4. Magga là gì? — Con đường.

5. Nhiệm vụ đối với khổ là gì? — Liễu tri.

6. Nhiệm vụ đối với tập khởi là gì? — Đoạn trừ.

7. Nhiệm vụ đối với đoạn diệt là gì? — Chứng ngộ.

8. Nhiệm vụ đối với con đường là gì? — Tu tập, phát triển.

9. Giáo lý có biện minh cho việc đổ lỗi nạn nhân không? — Không.

10. Vì sao nên đọc MN 141? — Vì kinh mở rộng việc phân tích các 
Thánh đế.
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10. Năm câu hỏi mở

1. Ngôn ngữ tâm linh có thể khiến người ta xem nhẹ nhu cầu thiết thực 
như thế nào?

2. Cách dịch dukkha nào phù hợp nhất với chương này?

3. Ái dục khác với khó khăn do hoàn cảnh bên ngoài ra sao?

4. Phát triển một con đường khác gì với chỉ tuyên bố tin vào con đường ấy?

5. Một cộng đồng có thể kết hợp tuệ giác với công tác cứu trợ như thế nào?

11. Bài kệ suy ngẫm tám dòng

Nước dâng, buồn phủ khắp đường xa,

Người láng giềng mang chỗ ở, quà.

Chẳng gọi lũ về do tội riêng,

Chẳng bắt tim đau giấu lệ nhòa.

Học biết nỗi khổ, nhân và diệt,

Cùng bước đường lành với mọi nhà.

Khi tuệ đi cùng đôi tay giúp,

Từ bi hiện diện giữa phong ba.

Đối Chiếu Pháp Cú Theo Chủ Đề

Pháp Cú (Dhammapada), kệ 277–279: gợi ý đối chiếu về tuệ quán và 
sự chấm dứt khổ. Đây là chỉ dẫn chủ đề để tự đọc và đối chiếu kinh 
văn, không phải lời dịch hay trích dẫn nguyên văn Pāli. Nguồn tra 
cứu: https://suttacentral.net/dhp273-289.

12. Tài liệu tham khảo và giới hạn nguồn

SN 56.11 — Dhammacakkappavattana Sutta — 
https://suttacentral.net/sn56.11

MN 141 — Saccavibhaṅga Sutta — https://suttacentral.net/mn141

Giới hạn khảo chứng: Nguyên văn Pāli, số hiệu kinh, ấn bản, đoạn chú 
giải, xuất xứ bản dịch và các nghiên cứu hiện đại chưa được đối chiếu 
đầy đủ trong bản thảo.
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PHẦN II — THỰC HÀNH VÀ GIÁO LÝ NÂNG CAO

Đi sâu vào các pháp tu, tiến trình tâm và các hệ thống giáo lý liên quan.
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Chương 19.
Năm Uẩn: Kinh Nghiệm Không Có Một Chủ Thể Cố Định

1. Giáo huấn nguyên thủy trong Nikāya

Năm uẩn mô tả những phương diện luôn biến đổi của kinh nghiệm. SN 22.59 
mời gọi hành giả quán xét từng uẩn: chúng có thường còn hay không, có 
thực sự đem lại sự thỏa mãn hay không, và có thích hợp để xem là tự ngã hay 
không. Điều ấy không có nghĩa phủ nhận sự hiện hữu của con người trên 
bình diện quy ước hoặc phủ nhận trách nhiệm đạo đức.

2. Thuật ngữ và ngữ pháp Pāli

rūpa (sắc,  hình thái  vật  chất);  vedanā (thọ,  sắc  thái  cảm giác);  saññā 
(tưởng, sự nhận biết và tri giác); saṅkhārā (hành, các hoạt động tạo tác 
của tâm); viññāṇa (thức, sự nhận biết). Cách, số, giống và cấu tạo từ ghép 
trong tiếng Pāli cần được kiểm tra ngay trong đoạn kinh được dẫn, thay vì 
suy đoán từ nghĩa từ điển của từng từ riêng lẻ.

3. Chú giải cổ điển Aṭṭhakathā: tình trạng tư liệu

Sāratthappakāsinī là bộ chú giải Tương Ưng Bộ Kinh, có liên quan đến 
SN 22.59. Ở đây chưa có đủ chứng cứ văn bản để xác định một lời giải 
thích cụ thể về năm uẩn trong đoạn chú giải tương ứng. Do đó, không thể 
quy các phân tích tiếp theo cho vị chú giải sư.

4. Câu chuyện đời thường

Sau một lần bị đánh giá kết quả làm việc không tốt, Linh nghĩ: “Mình là 
người thất bại.” Cô nhận ra cơ thể đang căng cứng, cảm thọ khó chịu, sự 
nhận diện những lời của người quản lý, dòng tác ý muốn chống đỡ và ý thức 
về tất cả những hiện tượng ấy. Linh xin lỗi về lỗi lầm đã mắc phải, nhưng 
không biến một sự kiện nhất thời thành căn tính bất biến của bản thân.

5. Phân tích trong bối cảnh hiện đại

Một phép so sánh với tâm lý học hiện đại có thể giúp phân biệt một sự 
kiện cụ thể với khuynh hướng gán nhãn tiêu cực cho toàn bộ bản thân. 
Tuy nhiên, phép so sánh ấy không chứng minh các kết luận siêu hình của 
giáo lý Phật giáo. Năm uẩn là những phạm trù giáo lý, không phải một 
công cụ đánh giá lâm sàng đã được kiểm định.
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6. Tranh luận học thuật và quan điểm khác

Giáo lý vô ngã có xóa bỏ trách nhiệm cá nhân không? Không. Những tiến 
trình biến đổi vẫn có hậu quả, sự cam kết và tính liên tục. Người phản 
biện có thể cho rằng các phạm trù năm uẩn đã giả định trước chính điều 
mà chúng muốn chứng minh. Vì vậy, cần phân biệt sự quan sát kinh 
nghiệm trực tiếp với bước suy luận triết học.

7. Sơ đồ ghi nhớ thực hành

Nhận diện sự kiện → Quan sát sắc, thọ, tưởng, hành, thức → Không đồng 
nhất cảm xúc với “tôi” cố định → Nhận trách nhiệm và sửa sai. Đây là  
trình tự hướng dẫn thực hành hiện đại, không phải sơ đồ lịch sử trích từ 
kinh điển.

8. Mười câu hỏi ôn tập và đáp án

1. Năm uẩn là gì? — Sắc, thọ, tưởng, hành, thức.

2. rūpa là gì? — Sắc hay phương diện vật chất.

3. vedanā là gì? — Thọ, sắc thái cảm giác.

4. saññā là gì? — Tưởng, sự tri giác và nhận diện.

5. saṅkhārā là gì? — Hành, các hoạt động tạo tác của tâm.

6. viññāṇa là gì? — Thức, sự nhận biết.

7. anattā có phủ nhận trách nhiệm đạo đức không? — Không; giáo lý vô 
ngã không miễn trừ trách nhiệm đối với hành động.

8. Kinh nào được dẫn để phân tích năm uẩn? — SN 22.59; tài liệu tham 
khảo còn nêu SN 22.48.

9. Vì sao tránh gán nhãn bản thân cố định? — Vì một cảm xúc hay lỗi 
lầm nhất thời không thể đại diện trọn vẹn cho một con người.

10. Điều gì cần xác minh trong chú giải? — Nguyên văn Pāli, nội dung 
lời giải thích và vị trí chính xác trong ấn bản.

9. Năm câu hỏi suy ngẫm

1. Khi nào bạn nhầm lẫn một tâm trạng với căn tính của mình?

2. Tri giác định hình xung đột như thế nào?

3. Có thể có năng lực chủ động mà không cần một cái tôi bất biến không?

4. Mô hình năm uẩn còn để lại những vấn đề nào chưa giải thích?

5. Giáo lý này có thể bị lạm dụng ra sao?
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10. Bài kệ suy ngẫm tám câu

Lời chê vừa đến đã in lòng,
Ý nghĩ bừng lên: “Ta hỏng không.”
Thân, thọ, tưởng, hành cùng với thức,
Đổi thay như gió giữa đêm đông.
Có lỗi thì nên lo sửa lỗi,
Nói lời chân thật nhẹ gánh mang.
Một cơn giông chẳng là trời mãi,
Học điều hay, buông nhãn buộc ràng.

Đối Chiếu Pháp Cú Theo Chủ Đề

Pháp Cú (Dhammapada), kệ 277–279: gợi ý đối chiếu về các pháp 
hữu vi và vô ngã. Đây là chỉ dẫn chủ đề để tự đọc và đối chiếu kinh 
văn, không phải lời dịch hay trích dẫn nguyên văn Pāli. Nguồn tra 
cứu: https://suttacentral.net/dhp273-289.

11. Tài liệu tham khảo và tình trạng xác minh

SN 22.59: https://suttacentral.net/sn22.59; SN 22.48: 
https://suttacentral.net/sn22.48. Sāratthappakāsinī, 
Anattalakkhaṇasuttavaṇṇanā, §59 đã đối chiếu câu mở đầu về nhóm năm 
Tỳ-kheo. Những lời chú giải khác và số trang PTS chưa được xác minh 
trực tiếp.

Đối chiếu nguồn kinh: Năm uẩn không phải năm thực thể độc lập

SN 22.59 xác định năm uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức và hướng dẫn 
quan sát chúng theo vô ngã. Cách chia năm uẩn là khung phân tích kinh 
nghiệm; không nên trình bày như năm vật thể có thể tách rời bằng thao 
tác vật lý.

Nguồn kinh tham khảo: SN 22.59; 
https://suttacentral.net/sn22.59/en/sujato. Phần giải thích và ví dụ thực 
hành là diễn giải ứng dụng, không phải nguyên văn kinh.
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Chương 20.
Ba Đặc Tướng: Vô Thường, Khổ Và Vô Ngã

1. Giáo huấn nguyên thủy trong Nikāya

AN 3.136 trình bày các đặc tướng của pháp hữu vi và tính vô ngã của các 
pháp. SN 22.59 khảo sát năm uẩn là vô ngã. Những lời dạy này không 
phủ nhận con người ở cấp độ quy ước hoặc trách nhiệm đối với xã hội.

2. Thuật ngữ và ngữ pháp Pāli

anicca — a- (không) + nicca (thường còn): vô thường; tính từ.

dukkha — đau khổ, bất toại nguyện hoặc có thể dẫn đến khổ; tính từ hay 
danh từ tùy văn cảnh.

anattā — an- (không) + attā (tự ngã): vô ngã; phải xét văn cảnh.

saṅkhata — do điều kiện tạo thành, hữu vi; tính từ dạng phân từ quá khứ.

pañcakkhandhā — pañca (năm) + khandhā (các uẩn; danh từ số nhiều, 
chủ cách).

3. Chú giải Aṭṭhakathā: phạm vi và tình trạng kiểm chứng

Manorathapūraṇī là bộ chú giải Tăng Chi Bộ; Sāratthappakāsinī là bộ chú 
giải Tương Ưng Bộ. Một ấn bản có trách nhiệm phải so sánh cách các bộ 
chú giải này giải thích ba đặc tướng với lời kinh, thay vì đưa những diễn 
giải phát triển về sau vào như thể chính Đức Phật đã trực tiếp nói trong 
kinh. Việc xác định tên bộ chú giải không thay thế việc kiểm tra nguyên 
văn Pāli và vị trí ấn bản.

4. Câu chuyện đời thường

Sau khi gia đình chuyển nhà, Linh buồn vì phải rời xa khu phố cũ. Một 
người bạn nói: “Mọi thứ đều thay đổi, vậy bạn không nên buồn.” Linh 
dần khép mình. Một người bạn khác thừa nhận sự mất mát ấy, giúp cô 
duy trì liên lạc với hàng xóm cũ và nhẹ nhàng cùng cô tìm hiểu mối liên 
hệ giữa chấp thủ và biến đổi.

5. Phân tích tâm lý và đạo đức

Vô thường mô tả các tiến trình có điều kiện; đó không phải lý do để phủ 
nhận nỗi đau của người khác. Quán vô ngã có thể giúp xem lại sự đồng 
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nhất cứng nhắc với kinh nghiệm, nhưng không làm mất đi bổn phận chăm 
sóc, trách nhiệm giải trình và lòng bi mẫn trong đời thường.

6. Vấn đề tranh luận học thuật

Giáo lý anattā có hàm ý hủy diệt một thực thể siêu hình hay không? Giới  
nghiên cứu có những cách tiếp cận khác nhau: một số nhấn mạnh việc 
bác bỏ một bản ngã thường hằng; số khác khảo sát những hệ quả bản thể 
luận rộng hơn. Cần phân biệt điều mỗi kinh được dẫn thực sự nói với các 
diễn giải về sau.

7. Góc nhìn phản biện

Khung phân tích phản biện mở rộng. Cần tách bốn tầng lập luận: (1) 
xác định chính xác mệnh đề đang tranh luận; (2) nêu bằng chứng kinh 
văn và bối cảnh phát ngôn; (3) trình bày cách giải thích khác cùng điểm 
mạnh và giới hạn của nó; (4) thử nghiệm hệ quả đạo đức qua một tình 
huống đời thường. Một nhận định phù hợp với giáo lý không mặc nhiên 
là kết luận khoa học thực nghiệm. Ngược lại, dữ liệu tâm lý học hiện đại 
cũng không tự nó xác nhận một luận điểm về giải thoát. Khi chưa có 
chứng cứ trực tiếp từ chú giải, chỉ được giới thiệu đó là giả thuyết diễn 
giải của người biên soạn.

Liệu vô thường có thể bị dùng làm cớ để né tránh cam kết? Có, nếu bị  
hiểu sai. Trái lại, hiểu rõ sự biến đổi có thể làm sâu sắc thêm trách nhiệm, 
bởi các mối quan hệ cần được chăm sóc một cách chủ động.

Phân tích mở rộng: Cần phân biệt (1) mệnh đề được xác lập trong kinh 
văn, (2) lối diễn giải của truyền thống chú giải và (3) ứng dụng trong bối  
cảnh xã hội hiện nay. Với chủ đề chương này, một quan điểm phản biện 
chỉ có giá trị khi nêu rõ giả định, chứng cứ và phạm vi áp dụng; không 
nên biến một trường hợp cá biệt thành quy tắc cho mọi người. Khi vận 
dụng, hãy xét tác ý, tác động có thể dự kiến, quyền lợi của người liên 
quan và khả năng điều chỉnh nếu xuất hiện hậu quả bất lợi. Những đề 
xuất ứng dụng trên đây là lập luận sư phạm của tác giả, không phải lời 
trích nguyên văn từ kinh hay chú giải.

8. Sơ đồ thực hành năm giai đoạn

Sơ đồ hướng dẫn do người biên soạn xây dựng; không phải hình minh 
họa có nguồn gốc từ kinh điển hay chú giải cổ.
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9. Mười câu hỏi ôn tập và đáp án

1. Nguồn  kinh  chính?  —  AN  3.136  (Uppādā  Sutta)  và  SN  22.59 
(Anattalakkhaṇa Sutta).

2. Vấn đề giáo lý chính? — Vô thường, khổ và vô ngã.

3. anicca nghĩa là gì? — Không thường còn, vô thường.

4. dukkha nghĩa là gì? — Khổ, bất toại nguyện; ý nghĩa tùy văn cảnh.

5. Vì sao cần chú ý ngữ pháp? — Để tránh xem một lựa chọn dịch thuật 
là ý nghĩa duy nhất.

6. Có thể dùng chú giải làm chứng cứ trực tiếp không? — Chưa. Mới 
nhận diện nguồn chú giải  liên quan; cần xác định ấn bản, mục và 
nguyên văn Pāli trước khi quy một cách giải thích cụ thể cho chú giải.

7. Câu chuyện minh họa điều gì? — Không được dùng vô thường để 
xem nhẹ nỗi buồn.

8. Tranh luận trọng tâm? — Vô ngã có đồng nghĩa với hư vô luận không?

9. Mối lo ngại phản biện? — Vô thường có thể bị viện dẫn để tránh 
cam kết.

10. Ứng dụng thế nào? — Quan sát sự thay đổi đồng thời giữ trách nhiệm 
đạo đức.

10. Năm câu hỏi suy ngẫm

1. Làm sao nhận ra sự biến đổi mà không trở nên thờ ơ?

2. Giả định nào trong câu chuyện cần được xem xét lại?

3. Cách giải thích có thể thay đổi ra sao trong một bối cảnh xã hội khác?

4. Nên dừng phép so sánh hiện đại ở đâu?

5. Bằng chứng nào sẽ giúp lập luận học thuật vững chắc hơn?
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11. Bài kệ suy ngẫm

Một phút trôi qua nhắc tỉnh lòng,

Chẳng theo mọi thúc giục trong tâm.

Lời xưa cần đọc bằng kiên nhẫn,

Nghĩa sáng khi tìm hiểu thâm trầm.

Chuyện đời gợi chỗ mình lựa chọn,

Câu hỏi mở thêm khoảng lặng thầm.

Trí tuệ đi cùng lòng nhân ái,

Đường tu thể hiện ở việc làm.

Đối Chiếu Pháp Cú Theo Chủ Đề

Pháp Cú (Dhammapada), kệ 277–279: gợi ý đối chiếu về vô thường, 
khổ và vô ngã. Đây là chỉ dẫn chủ đề để tự đọc và đối chiếu kinh văn, 
không phải lời dịch hay trích dẫn nguyên văn Pāli. Nguồn tra cứu: 
https://suttacentral.net/dhp273-289.

12. Tài liệu tham khảo và tình trạng nguồn

AN 3.136: https://suttacentral.net/an3.136

SN 22.59: https://suttacentral.net/sn22.59

Thông tin thư mục chú giải còn cần xác minh; chương này không tuyên 
bố đã trích dẫn trực tiếp nguyên văn Aṭṭhakathā.

Đối chiếu nguồn kinh: Ba đặc tướng và phạm vi suy luận

Trong SN 22.59, lập luận về vô thường và khổ dẫn tới quán năm uẩn 
không phải là tự ngã. Không suy diễn từ đây rằng “không có người chịu 
trách nhiệm” hoặc rằng mọi cảm giác dễ chịu đều phải bị phủ nhận.

Nguồn kinh tham khảo: SN 22.59; 
https://suttacentral.net/sn22.59/en/sujato.
 Phần giải thích và ví dụ thực hành là diễn giải ứng dụng, không phải 
nguyên văn kinh.
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Chương 21.
Sáu Căn: Xúc, Thọ Và Sự Chú Ý Trong Môi Trường Số

1. Giáo huấn nguyên thủy trong kinh Nikāya

MN 148 bàn về sáu nội xứ, các đối tượng tương ứng, thức, xúc và thọ. 
SN 35.28 sử dụng hình ảnh lửa cháy để chỉ rõ tham ái và sân hận. Không 
kinh nào trực tiếp bàn về điện thoại thông minh; các ví dụ về công nghệ 
số là những phép liên hệ hiện đại.

2. Thuật ngữ và ngữ pháp Pāli

GHI CHÚ NGUỒN — Ứng dụng với thông tin kỹ thuật số: phân biệt 
kinh văn và suy luận

AN 3.65 có thể bổ trợ cho việc thẩm định thông tin trên mạng: không tin 
chỉ vì lời đồn, uy tín của người phát biểu hay suy luận đơn lẻ. Tuy nhiên, 
kinh không đề cập điện thoại, thuật toán hay mạng xã hội; những ví dụ đó 
là suy luận ứng dụng hiện đại, không phải mô tả lịch sử trong kinh. 
Nguồn kiểm tra: AN 3.65, SuttaCentral (bản Pāli và bản dịch Bhikkhu 
Bodhi / Bhikkhu Sujato), https://suttacentral.net/an3.65

saḷāyatana — saḷ (sáu) + āyatana (xứ, lĩnh vực): sáu xứ; hợp từ giống trung.

phassa — xúc; danh từ giống đực, thường chỉ sự gặp gỡ giữa căn, cảnh 
và thức.

vedanā — thọ, sắc thái cảm giác; danh từ giống cái, không đồng nghĩa 
với toàn bộ cảm xúc.

taṇhā — ái, khát ái; danh từ giống cái.

saṃvara — sự phòng hộ, chế ngự; thường dùng trong bối cảnh phòng hộ 
các căn.

3. Chú giải Aṭṭhakathā: phạm vi và xác minh

Sāratthappakāsinī là chú giải Tương Ưng Bộ; Papañcasūdanī là chú giải 
Trung Bộ. Cần xác định và đối chiếu các đoạn liên quan đến SN 35.28 và 
MN 148 trước khi quy một lời giải thích cụ thể cho các bộ chú giải này. 
Phải phân biệt rõ phân tích kinh điển với khoa học hiện đại về sự chú ý. 
Việc xác định tên bộ chú giải hoặc tính liên quan chung chưa đủ để xác 
minh từng đoạn; nguyên văn Pāli và vị trí ấn bản vẫn cần kiểm tra.
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4. Câu chuyện đời thường

Trong bữa tối, An nghe tiếng thông báo rồi với lấy điện thoại. Một cái 
liếc nhìn ngắn ngủi biến thành hai mươi phút lướt màn hình. Cha hỏi một 
câu, cô đáp lại bằng giọng thiếu kiên nhẫn. Sau đó, cô nhận thấy âm 
thanh ban đầu, cảm giác mong đợi dễ chịu, việc kiểm tra lặp đi lặp lại và 
sự bực bội là những giai đoạn khác nhau, chứ không phải một biến cố 
không thể cưỡng lại.

5. Phân tích tâm lý và đạo đức

Thông báo là một kích thích âm thanh hoặc thị giác; ý nghĩa được gán 
cho nó và hành động tiếp theo phụ thuộc vào kỳ vọng đã học cùng hoàn 
cảnh cụ thể. Khung phân tích sáu căn có thể giúp người thực hành phân 
biệt xúc, thọ và ái, nhưng không nên nói rằng các văn bản cổ đã tiên đoán 
cách thiết kế của những nền tảng kỹ thuật số ngày nay.

6. Tranh luận học thuật

Phòng hộ các căn có phải là từ chối đời sống hiện đại? Người phê bình 
cho rằng cách thực hành này có thể biến thành né tránh. Một cách hiểu có 
cơ sở cần phân biệt việc thiết lập giới hạn thận trọng với thái độ thù 
nghịch đối với công nghệ.

7. Quan điểm phản biện

Khung phân tích phản biện mở rộng. Cần tách bốn tầng lập luận: (1) 
xác định chính xác mệnh đề đang tranh luận; (2) nêu bằng chứng kinh 
văn và bối cảnh phát ngôn; (3) trình bày cách giải thích khác cùng điểm 
mạnh và giới hạn của nó; (4) thử nghiệm hệ quả đạo đức qua một tình 
huống đời thường. Một nhận định phù hợp với giáo lý không mặc nhiên 
là kết luận khoa học thực nghiệm. Ngược lại, dữ liệu tâm lý học hiện đại 
cũng không tự nó xác nhận một luận điểm về giải thoát. Khi chưa có 
chứng cứ trực tiếp từ chú giải, chỉ được giới thiệu đó là giả thuyết diễn 
giải của người biên soạn.

Nếu các nền tảng được thiết kế để thu hút và giữ chân sự chú ý, liệu có  
bất công khi quy toàn bộ trách nhiệm cho cá nhân? Có, nếu bỏ qua những 
điều kiện xã hội và thương mại. Phân tích đạo đức cần xét cả thói quen cá 
nhân lẫn thiết kế hệ thống.

Phân tích mở rộng: Cần phân biệt (1) mệnh đề được xác lập trong kinh 
văn, (2) lối diễn giải của truyền thống chú giải và (3) ứng dụng trong bối  
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cảnh xã hội hiện nay. Với chủ đề chương này, một quan điểm phản biện 
chỉ có giá trị khi nêu rõ giả định, chứng cứ và phạm vi áp dụng; không 
nên biến một trường hợp cá biệt thành quy tắc cho mọi người. Khi vận 
dụng, hãy xét tác ý, tác động có thể dự kiến, quyền lợi của người liên 
quan và khả năng điều chỉnh nếu xuất hiện hậu quả bất lợi. Những đề 
xuất ứng dụng trên đây là lập luận sư phạm của tác giả, không phải lời 
trích nguyên văn từ kinh hay chú giải.

8. Sơ đồ thực hành năm giai đoạn

Sơ đồ trên là hình thức trình bày để dễ học và thực hành, không phải sơ 
đồ có sẵn trong kinh điển hoặc chú giải.

9. Mười câu hỏi ôn tập và đáp án

1. Nguồn  chính  là  gì?  —  MN  148  (Chachakka  Sutta)  và  SN  35.28 
(Ādittapariyāya Sutta).

2. Vấn đề giáo lý trọng tâm? — Sáu nội xứ, đối tượng, thức, xúc và thọ.

3. Thuật ngữ Pāli thứ nhất nghĩa là gì? — saḷāyatana: sáu xứ.

4. Thuật ngữ thứ hai nghĩa là gì? — phassa: xúc.

5. Vì sao ngữ pháp quan trọng? — Để không tuyệt đối hóa một lựa chọn 
dịch thuật.

6. Đã xác minh lời giải thích trong chú giải chưa? — Chưa. Việc biết tên 
bộ chú giải không thay thế cho đối chiếu văn bản, ngữ cảnh và vị trí 
đoạn trong một ấn bản xác định.

7. Câu chuyện minh họa điều gì? — Kích thích, kỳ vọng và hành động 
là những giai đoạn có thể phân biệt.

8. Tranh luận quan trọng? — Phòng hộ các căn có đồng nghĩa từ chối 
đời sống hiện đại không?

9. Quan điểm phản biện nêu vấn đề gì? — Trách nhiệm của thiết kế nền 
tảng và điều kiện xã hội.

Khung phân tích phản biện mở rộng. Cần tách bốn tầng lập luận: (1) 
xác định chính xác mệnh đề đang tranh luận; (2) nêu bằng chứng kinh 
văn và bối cảnh phát ngôn; (3) trình bày cách giải thích khác cùng điểm 
mạnh và giới hạn của nó; (4) thử nghiệm hệ quả đạo đức qua một tình 
huống đời thường. Một nhận định phù hợp với giáo lý không mặc nhiên 
là kết luận khoa học thực nghiệm. Ngược lại, dữ liệu tâm lý học hiện đại 
cũng không tự nó xác nhận một luận điểm về giải thoát. Khi chưa có 
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chứng cứ trực tiếp từ chú giải, chỉ được giới thiệu đó là giả thuyết diễn 
giải của người biên soạn.

10. Áp dụng ra sao? — Theo trình tự năm giai đoạn, có xét đạo đức và 
hoàn cảnh.

10. Năm câu hỏi mở

1. Một tín hiệu số nhỏ làm thay đổi ưu tiên của bạn thường xuyên đến 
mức nào?

2. Giả định nào trong câu chuyện cần xem xét lại?

3. Cách giải thích có thay đổi trong bối cảnh xã hội khác không?

4. Phép liên hệ hiện đại nên dừng ở đâu?

5. Bằng chứng nào sẽ giúp lập luận học thuật vững chắc hơn?

11. Bài kệ suy ngẫm

Khoảnh khắc đi qua mời ta nhìn,

Chẳng phải ham muốn nào cũng nên tin.

Lời xưa cần đọc bằng tâm nhẫn nại,

Hiểu nghĩa cho sâu, không sợ, không ngại.

Chuyện đời soi tỏ nơi lựa chọn đầu,

Câu hỏi mở lòng, nhìn rõ nông sâu.

Trí tuệ cùng từ bi soi nẻo bước,

Trách nhiệm đời thường là điều tu học.

Đối Chiếu Pháp Cú Theo Chủ Đề

Pháp Cú (Dhammapada), kệ 36: gợi ý đối chiếu về hộ trì tâm trong 
các tiếp xúc. Đây là chỉ dẫn chủ đề để tự đọc và đối chiếu kinh văn, 
không phải lời dịch hay trích dẫn nguyên văn Pāli. Nguồn tra cứu: 
https://suttacentral.net/dhp33-43.
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12. Tài liệu tham khảo và tình trạng nguồn

MN 148: https://suttacentral.net/mn148; SN 35.28: 
https://suttacentral.net/sn35.28. Thông tin thư mục chú giải còn chờ xác 
minh; chương này không nhận là đã trích nguyên văn Aṭṭhakathā.

GHI CHÚ KINH ĐIỂN (SN 45.8)

Nội dung kinh: Kinh liệt kê và phân tích tám chi phần Thánh đạo, trong 
đó chánh niệm là một chi phần, không thay thế toàn bộ giới–định–tuệ. 
Cách áp dụng vào công sở là  minh họa của tác  giả,  không phải  câu 
chuyện trong kinh.

Nguồn kinh tham khảo: https://suttacentral.net/sn45.8/en/sujato
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Chương 22.
Thọ Và Ái: Khoảnh Khắc Trước Khi Phản Ứng

1. Nền tảng Nikāya

Kinh Mũi Tên (Sallatha Sutta) phân biệt cảm thọ đau đớn nơi thân với nỗi 
khổ tâm phát sinh thêm khi con người phản ứng bằng tâm chống đối. 
Trong giáo lý duyên khởi, thọ (vedanā) làm duyên cho ái (taṇhā). Kinh 
không hàm ý rằng mọi cảm giác khó chịu đều có thể tránh được, hoặc 
người tu chỉ cần ra lệnh là cơn đau biến mất. Thay vào đó, kinh khuyến 
khích quan sát cẩn trọng sự chuyển tiếp từ xúc và thọ sang nắm giữ hoặc 
kháng cự.

2. Thuật ngữ và ngữ pháp Pāli

vedanā — danh từ giống cái: sắc thái cảm thọ, thông thường là lạc, khổ hoặc 
không khổ không lạc; không đồng nhất với nghĩa rộng của từ “cảm xúc”.

taṇhā — danh từ giống cái: ái, khát ái, nghĩa đen là “cơn khát”; cần phân 
biệt với mọi dạng mong muốn hoặc chủ đích có mục tiêu.

phassa — danh từ giống đực: xúc, một điều kiện làm phát sinh thọ.

anusaya — danh từ giống đực: tùy miên; phạm vi diễn giải thay đổi tùy 
ngữ cảnh.

dukkha — danh từ giống trung: khổ, đau đớn, tính bất toại nguyện; nghĩa 
cụ thể do văn cảnh quyết định.

3. Chú giải Aṭṭhakathā cổ điển: tình trạng khảo cứu

Đối chiếu trực tiếp Sāratthappakāsinī, Sallasuttavaṇṇanā (chú giải SN 
36.6), §254. Chú giải viết: “Dukkhāya vedanāya nissaraṇanti dukkhāya 
vedanāya hi samādhimaggaphalāni nissaraṇaṃ, taṃ so na jānāti, 
kāmasukhameva nissaraṇanti jānāti.” Nghĩa: lối thoát khỏi khổ thọ được 
giải thích liên hệ đến định, đạo và quả; người chưa hiểu lại xem khoái lạc 
giác quan là lối thoát. Đây là diễn giải của chú giải, không phải nguyên 
văn SN 36.6. Nguồn Pāli: https://epitaka.org/th/book/Spk-iv/6.-
sallasuttava%E1%B9%87%E1%B9%87an%C4%81-607 . Chưa kiểm tra 
số trang trên ấn bản PTS.
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4. Câu chuyện đời thường

Mai đang chờ tin nhắn về một cuộc phỏng vấn xin việc. Điện thoại rung 
lên, nhưng thông báo chỉ là quảng cáo. Cô thất vọng và lập tức nghĩ: “Họ 
từ chối mình vì mình chẳng có giá trị gì.” Mai liên tục làm mới hộp thư, 
cáu gắt với con gái và đánh mất một buổi tối bên gia đình. Sau đó, cô 
phân biệt được khoảnh khắc thất vọng ban đầu với câu chuyện mà chính 
mình đã dựng lên quanh cảm giác ấy. Cô không giả vờ rằng cuộc phỏng 
vấn không quan trọng; cô viết thư hỏi thăm kết quả một cách lịch sự, tắt  
những thông báo không cần thiết và quay lại dùng bữa tối.

5. Ứng dụng tâm lý học và đời sống đương đại

Trường hợp này minh họa cách một cảm thọ khó chịu tương đối nhỏ có 
thể trở thành chuỗi dự đoán, tự phán xét và kiểm tra điện thoại mang tính 
cưỡng bách kéo dài. Khoảng dừng thực hành không nhằm xóa bỏ cảm 
thọ, mà tạo cơ hội nhận ra ý nghĩ nối tiếp cảm thọ và chọn phản ứng 
tương  xứng.  Những  thuật  ngữ  tâm  lý  học  như  suy  nghĩ  luẩn  quẩn 
(rumination) hoặc sự chiếm dụng chú ý (attentional capture) chỉ là công 
cụ diễn giải đương đại, không phải bản dịch của vedanā hay taṇhā.

6. Tranh luận học thuật

Một câu hỏi học thuật là liệu hình ảnh “mũi tên thứ hai” nên được giảng 
dạy như lý thuyết phổ quát về đau khổ tâm lý, hay chỉ là một minh họa 
đạo đức và thiền quán trong một bài kinh cụ thể. Cách đọc thận trọng hơn 
là cách đọc thứ hai: đau đớn thể chất và khổ đau do hoàn cảnh xã hội vẫn 
có thật, dù phản ứng đối với chúng có thể thay đổi.

7. Phản biện từ quan điểm đối lập

Người phê bình có thể cho rằng việc chỉ tập trung vào phản ứng nội tâm 
sẽ trở thành cái cớ để bỏ qua sự bất công của nhà tuyển dụng, quan hệ 
lạm dụng hoặc khó khăn mang tính cơ cấu. Câu trả lời là phải giữ cả hai 
bình diện: quan sát phản ứng của tâm và thực hiện hành động bên ngoài 
một cách có trách nhiệm. Không được dùng tuệ giác để dập tắt những lời 
khiếu nại chính đáng.

8. Sơ đồ thực hành

Sơ đồ hướng dẫn do người biên soạn đề xuất, không phải sơ đồ cổ có 
trong kinh điển: Xúc → Nhận biết thọ → Nhận ra ý nghĩ/ái đang sinh → 
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Tạm dừng, không phản ứng tự động → Chọn hành động phù hợp và có 
trách nhiệm.

9. Mười câu hỏi và đáp án

1. Vedanā có nghĩa là mọi cảm xúc không? Không. Trong ngữ cảnh này, 
chủ yếu là sắc thái cảm thọ.

2. Ba loại thọ căn bản là gì? Lạc thọ, khổ thọ và thọ không khổ không lạc.

3. Taṇhā là gì? Ái, hay khát ái.

4. Bài kinh có phủ nhận đau đớn thể chất không? Không.

5. Mũi tên thứ hai là gì? Hình ảnh ví dụ cho nỗi khổ tâm phát sinh thêm 
sau cảm thọ đau đớn.

6. Người tu có phải trở nên thụ động không? Không; ứng xử khôn ngoan 
có thể bao gồm thay đổi hoàn cảnh gây hại.

7. Lạc thọ có thể dẫn đến ái không? Có, tùy điều kiện và cách phản ứng.

8. Ái có đồng nghĩa với mọi mục tiêu không? Không; cần phân biệt các 
thuật ngữ cẩn thận.

9. Vì sao nên nhận biết khoảng chuyển tiếp sau cảm thọ? Vì có thể thấy 
phản ứng đang hình thành trước khi nó chi phối hành động.

10. Điều gì vẫn chưa được kiểm chứng? Bất kỳ lời giải thích Aṭṭhakathā 
chính xác nào chưa được đối chiếu với một ấn bản xác định.

10. Năm câu hỏi mở

1. Những thông báo điện thoại nào thường khơi dậy khát ái nơi bạn nhất?

2. Cơ thể báo hiệu sự thất vọng như thế nào trước khi câu chuyện trong 
tâm hình thành?

3. Khi nào cần hành động thay vì chỉ chấp nhận?

4. Người chăm sóc có thể thừa nhận nỗi đau mà không khuếch đại nỗi sợ 
bằng cách nào?

5. Điều gì phân biệt chí nguyện lành mạnh với sự nắm giữ mang tính 
cưỡng bách?
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11. Bài kệ tám dòng — chuyển ý thơ

Một tin nhắn sáng giữa đêm thinh lặng,

Chút tiếc buồn hóa giông bão hoang mang.

Thọ vừa đến, chưa thành thiên truyện kể,

Đừng để lòng thương mờ nhạt, phai tàn.

Gọi tên ái trước khi chân vội bước,

Làm việc cần bằng tỉnh thức, nhẹ nhàng.

Mũi tên đầu đôi khi không tránh khỏi,

Mũi tên sau đừng khoét sâu đêm tàn.

Đối Chiếu Pháp Cú Theo Chủ Đề

Pháp Cú (Dhammapada), kệ 212–216: gợi ý đối chiếu về ái luyến và 
hệ quả của chấp thủ. Đây là chỉ dẫn chủ đề để tự đọc và đối chiếu 
kinh văn, không phải lời dịch hay trích dẫn nguyên văn Pāli. Nguồn 
tra cứu: https://suttacentral.net/dhp209-220.

12. Nguồn và tình trạng kiểm chứng

Đối chiếu trực tiếp SN 12.2 (Paṭiccasamuppādavibhaṅgasutta), nguồn 
chính kinh Saṃyutta Nikāya: “Vedanā, saññā, cetanā, phasso, 
manasikāro — idaṃ vuccati nāmaṃ.” Nghĩa: thọ, tưởng, tư, xúc và 
tác ý được gọi là “danh” trong cách phân tích danh–sắc của bài kinh. 
Kinh cũng nói: “Phassapaccayā vedanā; vedanāpaccayā taṇhā” — do 
xúc làm duyên có thọ; do thọ làm duyên có ái. Đây là trích dẫn chính 
kinh SN 12.2, không phải lời của bộ chú giải Sāratthappakāsinī. 
Nguồn Pāli đối chiếu: 
https://mail.dhammatalks.net/suttacentral/sc2016/sc/pi/sn12.2.html

Các nguồn Nikāya bổ trợ cần khảo sát  theo đúng văn cảnh:  SN 36.6 
(Sallasutta) và MN 148 (Chachakkasutta). SN 12.2 (Vibhaṅgasutta, cũng 
có tên Paṭiccasamuppādavibhaṅgasutta) đã được đối chiếu ở đoạn ngay 
trên. Việc xác minh chính kinh không đồng nghĩa xác minh những lời 
giải thích của chú giải Aṭṭhakathā; các dẫn chiếu chú giải vẫn phải được 
kiểm tra riêng.
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Chương 23.
Nghiệp Và Tác Ý: Nhân Quả Đạo Đức

Không Đồng Nghĩa Với Đổ Lỗi Cho Nạn Nhân

1. Giáo huấn nguyên thủy trong Nikāya

AN 6.63 xác định tác ý giữ vai trò trung tâm trong nghiệp. MN 135 bàn 
về hành động và quả của hành động trong một khuôn khổ đạo đức rộng 
hơn, bao gồm quan niệm tái sinh. Không kinh nào trong hai kinh này cho 
phép suy đoán hành vi quá khứ của một người xa lạ chỉ từ bệnh tật hoặc 
nghèo khó hiện tại của họ.

2. Thuật ngữ và ngữ pháp Pāli

cetanā (tác ý, ý chí); kamma (nghiệp, hành động có chủ ý); vipāka (quả, 
sự chín muồi của nghiệp); kusala (thiện, khéo lành); akusala (bất thiện, 
không khéo lành). Cách, số, giống và cấu tạo từ ghép phải được đối chiếu 
với câu kinh thực tế, không chỉ dựa vào các mục từ đứng riêng.

3. Chú giải cổ điển Aṭṭhakathā: tình trạng tư liệu

Manorathapūraṇī là bộ chú giải Tăng Chi Bộ Kinh, còn Papañcasūdanī là bộ 
chú giải Trung Bộ Kinh. Những lời giải thích cụ thể liên quan đến AN 6.63 
và MN 135 cần được kiểm tra trong một ấn bản Pāli được xác định rõ.

4. Câu chuyện đời thường

Một nhân viên vô ý làm đổ cà phê lên máy tính xách tay. Một người khác 
cố tình che giấu thiệt hại để khỏi phải bồi thường. Sự kiện bên ngoài và 
hậu quả có thể tương tự, nhưng tác ý đằng sau hai hành động không giống 
nhau. Nhóm làm việc giải quyết chi phí sửa chữa mà không tự nhận mình 
biết được nghiệp báo hay số phận của bất kỳ ai.

5. Phân tích trong bối cảnh hiện đại

Luật học và đạo đức học hiện đại phân biệt chủ ý, sơ suất, hậu quả và 
việc khắc phục thiệt hại. Những đối chiếu này giúp làm sáng tỏ các phân 
biệt thực tiễn, nhưng không thể tự chúng xác minh bằng thực nghiệm 
những khẳng định tôn giáo về quả nghiệp trong đời sống tương lai.
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6. Tranh luận học thuật và quan điểm khác

Một ý kiến phản biện đặt câu hỏi: nếu tổn hại nghiêm trọng, tác ý còn 
quan trọng hay không? Câu trả lời thận trọng về đạo đức là tác ý vẫn 
quan trọng, nhưng không xóa bỏ bổn phận sửa chữa thiệt hại hoặc bảo vệ 
người bị hại. Một phản biện khác cảnh báo nguy cơ đổ lỗi cho nạn nhân 
vì những bất hạnh của họ; chương này bác bỏ việc quy kết hồi cố không 
có chứng cứ.

7. Sơ đồ ghi nhớ thực hành

Xem xét tác ý → Nhận diện hành động → Đánh giá hậu quả → Khắc 
phục thiệt hại → Tránh suy đoán nghiệp quá khứ của người khác. Đây là 
sơ đồ ứng dụng nhằm hỗ trợ thực hành, không phải lời kinh nguyên văn.

8. Mười câu hỏi ôn tập và đáp án

1. cetanā là gì? — Tác ý hay ý chí.

2. kamma là gì? — Nghiệp, hành động có chủ ý trong ngữ cảnh giáo lý.

3. vipāka là gì? — Quả hay sự chín muồi của nghiệp.

4. Kinh nào nhấn mạnh tác ý? — AN 6.63.

5. Tác ý có xóa bỏ hậu quả không? — Không; vẫn cần chịu trách nhiệm 
và khắc phục tổn hại.

6. kusala là gì? — Thiện, khéo lành.

7. akusala là gì? — Bất thiện, không khéo lành.

8. Ta có thể biết chắc nghiệp quá khứ của người khác không? — Không 
thể suy đoán chắc chắn từ hoàn cảnh hiện tại.

9. Vì sao đổ lỗi cho nạn nhân là không đúng? — Vì thiếu chứng cứ và 
có thể gây thêm tổn hại.

10. Ứng xử có trách nhiệm khi gây hại là gì? — Thừa nhận, bảo vệ người 
bị hại và thực hiện việc sửa chữa thích đáng.

9. Năm câu hỏi suy ngẫm

1. Bạn phân biệt tác ý và kết quả như thế nào?

2. Điều gì được xem là sự bồi hoàn thực sự?

3. Ngôn ngữ về nghiệp có thể làm tổn thương người yếu thế ra sao?

4. Đạo đức học hiện đại có thể làm rõ điều gì mà không chứng minh 
tái sinh?
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5. Khi nào lời xin lỗi cần đi kèm hành động vật chất?

10. Bài kệ suy ngẫm tám câu

Chưa đưa tay, ý đã khởi đầu,
Gieo vào đời một nẻo nông sâu.
Quả việc làm vượt ngoài mong muốn,
Người tổn thương vẫn cần giúp nhau.
Đừng trách kẻ khổ vì tội cũ,
Chớ đoán nhân xa tận kiếp nào.
Chọn điều thiện, sửa điều gây hại,
Đem lòng chăm sóc bước cùng nhau.

Đối Chiếu Pháp Cú Theo Chủ Đề

Pháp Cú (Dhammapada), kệ 127: gợi ý đối chiếu về không thể trốn tránh 
hậu quả của hành động ác. Đây là chỉ dẫn chủ đề để tự đọc và đối chiếu 
kinh văn, không phải lời dịch hay trích dẫn nguyên văn Pāli. Nguồn tra 
cứu: https://suttacentral.net/dhp116-128.

11. Tài liệu tham khảo và tình trạng xác minh

AN 6.63: https://suttacentral.net/an6.63; MN 135
: https://suttacentral.net/mn135. Các
 nguồn chú giải được nhận diện nhưng chưa hoàn tất kiểm tra nguyên văn 
và vị trí trong ấn bản cụ thể.

Lưu ý về văn bản: Những đoạn thơ trong hai chương trước là lời phỏng 
dịch mang tính diễn giải, không phải bản dịch nguyên văn kinh Pāli. Các 
sơ đồ thực hành được trình bày bằng lời để người đọc dễ theo dõi.
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Chương 24.
Tâm Thiện Và Bất Thiện: Tác Ý,

Bối Cảnh Và Sự Học Hỏi Đạo Đức

1. Giáo huấn nguyên thủy trong Nikāya

MN 9 trình bày các căn thiện, căn bất thiện và sự hiểu biết đạo đức về 
hành động. AN 6.63 liên hệ trực tiếp nghiệp (kamma) với tác ý. AN 3.65 
hữu ích cho việc đánh giá giáo huấn và hệ quả, nhưng không nên giản 
lược hoàn cảnh và ngôn từ của kinh thành khẩu hiệu hiện đại “muốn tin 
gì cũng được”.

2. Thuật ngữ Pāli và phân tích ngữ pháp

kusala — thiện, khéo léo; tính từ.

akusala — bất thiện, không khéo léo; tính từ.

lobha — tham, nắm giữ; danh từ giống đực.

dosa — sân, thù ghét; danh từ giống đực.

moha — si, mê lầm; danh từ giống đực.

cetanā — tác ý, ý chí chủ định; danh từ giống cái.

Đối Chiếu Pháp Cú Theo Chủ Đề

Pháp Cú (Dhammapada), kệ 1–2 — đối chiếu chính văn Pāli: 
“Manopubbaṅgamā dhammā, manoseṭṭhā manomayā”. Hai kệ cùng mở 
đầu bằng câu này, nhưng kệ 1 tiếp bằng “Manasā ce paduṭṭhena” (tâm ý ô 
nhiễm), còn kệ 2 dùng “Manasā ce pasannena” (tâm ý trong sáng). Kinh 
liên hệ tâm ý với lời nói, hành động và hậu quả khổ hoặc vui; không nên 
hiểu câu mở đầu như khẳng định mọi hiện tượng vật chất đều do tâm tạo 
ra. Nguồn Pāli: https://suttacentral.net/dhp1-20/pli/ms; tham khảo cách 
dịch và chú thích: https://suttacentral.net/dhp1-20/en/sujato. Các nhan đề 
giai thoại đi kèm trong một số ấn bản không được xem là chính văn kệ.

3. Chú giải Aṭṭhakathā cổ điển: nguồn được xác định và giới hạn

Papañcasūdanī đối với MN 9 và Manorathapūraṇī đối với AN 6.63 là các 
địa điểm nghiên cứu chú giải cổ điển. Chương này không tạo ra lời trích 
dẫn hoặc tuyên bố đã kiểm chứng các lời giải thích ấy.
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4. Câu chuyện đời thường

Một người thủ quỹ của cộng đồng phát hiện sai sót kế toán và sợ bị mất 
mặt. Cô nghĩ đến việc âm thầm sửa hồ sơ, nhưng cuối cùng quyết định 
công khai sai lầm, xin lỗi và chỉnh lại sổ sách. Việc sửa sai không dễ 
chịu, nhưng niềm tin tăng lên khi các thành viên có thể kiểm tra sổ sách.

5. Phân tích tâm lý và đạo đức đương đại

Đánh giá đạo đức đòi hỏi nhiều hơn việc xác định một cảm xúc khó chịu. 
Một người có thể cảm thấy sợ hãi nhưng vẫn chọn hành động có trách 
nhiệm. Ba căn bất thiện là lăng kính hữu ích để tự chẩn xét, chứ không 
phải giấy phép để phán đoán đời sống nội tâm của người khác.

6. Tranh luận học thuật và thực hành

Một vấn đề còn tranh luận là phẩm chất đạo đức được quyết định chủ yếu 
bởi tác ý, hệ quả hay sự kết hợp nhiều yếu tố. Các văn bản thời kỳ đầu 
nhấn mạnh ý chí chủ định, trong khi việc đánh giá đạo đức thực tiễn vẫn 
phải xem xét thiệt hại có thể dự kiến và các điều kiện xã hội.

7. Góc nhìn phản biện

Khung phân tích phản biện mở rộng. Cần tách bốn tầng lập luận: (1) 
xác định chính xác mệnh đề đang tranh luận; (2) nêu bằng chứng kinh 
văn và bối cảnh phát ngôn; (3) trình bày cách giải thích khác cùng điểm 
mạnh và giới hạn của nó; (4) thử nghiệm hệ quả đạo đức qua một tình 
huống đời thường. Một nhận định phù hợp với giáo lý không mặc nhiên 
là kết luận khoa học thực nghiệm. Ngược lại, dữ liệu tâm lý học hiện đại 
cũng không tự nó xác nhận một luận điểm về giải thoát. Khi chưa có 
chứng cứ trực tiếp từ chú giải, chỉ được giới thiệu đó là giả thuyết diễn 
giải của người biên soạn.

Có ý kiến hỏi rằng gọi một hành động là “bất thiện” liệu có khiến người 
thực hiện bị kỳ thị. Phương pháp giáo dục phù hợp cần đánh giá hành 
động và thói quen, đồng thời để ngỏ khả năng sửa chữa và trưởng thành.

Phân tích mở rộng: Cần phân biệt (1) mệnh đề được xác lập trong kinh 
văn, (2) lối diễn giải của truyền thống chú giải và (3) ứng dụng trong bối  
cảnh xã hội hiện nay. Với chủ đề chương này, một quan điểm phản biện 
chỉ có giá trị khi nêu rõ giả định, chứng cứ và phạm vi áp dụng; không 
nên biến một trường hợp cá biệt thành quy tắc cho mọi người. Khi vận 
dụng, hãy xét tác ý, tác động có thể dự kiến, quyền lợi của người liên 
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quan và khả năng điều chỉnh nếu xuất hiện hậu quả bất lợi. Những đề 
xuất ứng dụng trên đây là lập luận sư phạm của tác giả, không phải lời 
trích nguyên văn từ kinh hay chú giải.

8. Sơ đồ thực hành minh họa

Sơ đồ thực hành năm giai đoạn do người biên tập trình bày (không phải 
minh họa nguyên bản của kinh hay chú giải):

1. Nhận biết cảm xúc → 2. Xem xét tác ý → 3. Nhận diện tham, sân, si 
nếu có → 4. Cân nhắc hậu quả và trách nhiệm → 5. Hành động thiện 
lành, sửa sai và học hỏi.

9. Mười câu hỏi và đáp án

1. Kusala nghĩa là gì? — Thiện hay khéo léo.

2. Akusala nghĩa là gì? — Bất thiện hay không khéo léo.

3. Lobha là gì? — Tham hay nắm giữ.

4. Dosa là gì? — Sân hay thù ghét.

5. Moha là gì? — Si hay mê lầm.

6. Cetanā là gì? — Tác ý hay ý chí chủ định.

7. AN 6.63 nhấn mạnh điều gì? — Vai trò quan trọng của tác ý đối với nghiệp.

8. Cảm giác khó chịu có chứng minh hành động sai trái không? — Không.

9. Có thể sửa chữa một sai lầm không? — Thường có thể, bằng cách 
thừa nhận và hành động có trách nhiệm.

10. Vì sao phải phân biệt hành động và con người? — Để đánh giá chính 
xác mà không đóng khung người khác bằng nhãn kỳ thị cố định.

10. Năm câu hỏi mở

1. Làm sao phân biệt cảm xúc với tác ý?

2. Khi nào cần chịu trách nhiệm công khai?

3. Giới hạn của việc phán xét động cơ người khác là gì?

4. Các tổ chức có thể tạo điều kiện sửa sai an toàn hơn như thế nào?

5. Giao tiếp kỹ thuật số có thể khuếch đại tâm sân ra sao?
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11. Bài kệ suy ngẫm tám dòng

Lỗi giấu kín âm thầm thêm lớn mãi,

Một lời chân mở lối bước ra ngoài.

Đừng đồng nhất một người cùng hổ thẹn,

Đừng lấy lời đạo đức đóng tên ai.

Tay thành thật sửa điều từng sơ suất,

Học nhẫn nại nhổ mầm độc lâu ngày.

Đường tu hiện trong từng lần chọn lựa,

Không ở nhãn dán người lạc lối này.

12. Tài liệu tham chiếu và ghi chú kiểm chứng

MN 9; AN 3.65; AN 6.63.

Tham chiếu chú giải: Papañcasūdanī đối với MN 9 và Manorathapūraṇī 
đối với AN 6.63 là các nguồn nghiên cứu cổ điển. Chương này không 
dựng lời trích dẫn hay tuyên bố đã kiểm chứng các lời giải thích.

Giới hạn khảo chứng: Văn bản kinh, bản dịch, vị trí đoạn chú giải và chi  
tiết ấn bản chưa được xác minh đầy đủ để coi đây là một ấn bản khảo cứu 
phê bình.

101



Chương 25.
Tứ Chánh Cần: Tinh Tấn Mà Không Tự Hành Hạ

1. Giáo huấn trong kinh Nikāya

Bốn sự tinh tấn đúng đắn gồm: ngăn ngừa các trạng thái bất thiện chưa 
sinh khởi; từ bỏ các trạng thái bất thiện đã sinh khởi; làm phát sinh những 
trạng thái thiện chưa sinh khởi; và duy trì, phát triển những trạng thái 
thiện đã sinh khởi. Đây là những hình thức tu dưỡng có chủ đích, không 
phải yêu cầu phải liên tục gồng mình căng thẳng.

2. Thuật ngữ Pāli và phân tích ngữ pháp

sammappadhāna — gồm sammā (đúng đắn) và padhāna (nỗ lực, tinh tấn); 
từ ghép chỉ chánh tinh tấn.

saṃvara — sự phòng hộ, ngăn ngừa; danh từ giống đực.

pahāna — sự đoạn trừ, từ bỏ; danh từ trung tính, liên quan đến động từ pajahati.

bhāvanā — sự tu tập, phát triển; danh từ giống cái.

kusala — thiện, khéo léo; tính từ.

akusala — bất thiện, không khéo léo; tính từ.

3. Chú giải Aṭṭhakathā và việc xác minh văn bản

Sāratthappakāsinī là bộ chú giải cổ điển của Tương Ưng Bộ Kinh và là 
nguồn cần khảo sát đối với SN 49.1. Các lời giải thích thuật ngữ, số trang 
và dị bản vẫn chưa được kiểm tra trực tiếp trong ấn bản đang sử dụng. 
Lưu ý về nguồn: Việc xác định tên bộ chú giải hoặc sự liên quan chung 
không thay thế cho đối chiếu nguyên văn Pāli và vị trí chính xác của đoạn 
chú giải.

4. Câu chuyện đời thường

Linh là một sinh viên muốn thiền mỗi sáng, nhưng vừa thức dậy đã mở 
mạng xã hội. Ban đầu, cô trách mình yếu đuối. Người hướng dẫn đề nghị 
cô để điện thoại ngoài phòng ngủ, nhận biết sự phân tâm mà không tự 
công kích, chuẩn bị sẵn tọa cụ và trân trọng những buổi sáng đã thực 
hành được. Sau hai tuần, Linh nhận thấy việc thay đổi điều kiện chung 
quanh hiệu quả hơn sự giận dữ với chính mình.
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5. Phân tích tâm lý và thực hành

Có thể vận dụng Tứ chánh cần như một khuôn khổ điều chỉnh thói quen: 
ngăn những tác nhân dễ dự đoán, gián đoạn phản ứng bất lợi, thiết lập 
nếp sống hỗ trợ và duy trì điều hữu ích. Đây là phép liên hệ thực tiễn hiện 
đại, không phải khẳng định rằng kinh đã trình bày khoa học thay đổi hành 
vi ngày nay.

6. Tranh luận học thuật

Tinh tấn có đồng nghĩa với đè nén tư tưởng không? Khái niệm đoạn trừ 
trong kinh không thể mặc nhiên đồng nhất với sự cưỡng ép đàn áp mọi ý 
nghĩ.  Những phương pháp thực  hành khác  nhau phân biệt  phòng hộ, 
chuyển hướng, quán chiếu và không đồng nhất mình với kinh nghiệm. 
Các khẳng định lâm sàng hiện đại về thay đổi thói quen cần chứng cứ 
khoa học riêng.

7. Quan điểm phản biện

Khung phân tích phản biện mở rộng. Cần tách bốn tầng lập luận: (1) 
xác định chính xác mệnh đề đang tranh luận; (2) nêu bằng chứng kinh 
văn và bối cảnh phát ngôn; (3) trình bày cách giải thích khác cùng điểm 
mạnh và giới hạn của nó; (4) thử nghiệm hệ quả đạo đức qua một tình 
huống đời thường. Một nhận định phù hợp với giáo lý không mặc nhiên 
là kết luận khoa học thực nghiệm. Ngược lại, dữ liệu tâm lý học hiện đại 
cũng không tự nó xác nhận một luận điểm về giải thoát. Khi chưa có 
chứng cứ trực tiếp từ chú giải, chỉ được giới thiệu đó là giả thuyết diễn 
giải của người biên soạn.

Kỷ luật tinh tấn có thể trở thành chủ nghĩa cầu toàn không? Có. Cách 
hiểu quân bình đánh giá nỗ lực theo kết quả đạo đức và khả năng dẫn đến 
giải thoát, chứ không chỉ theo cường độ cố gắng.

Phân tích mở rộng: Cần phân biệt (1) mệnh đề được xác lập trong kinh 
văn, (2) lối diễn giải của truyền thống chú giải và (3) ứng dụng trong bối  
cảnh xã hội hiện nay. Với chủ đề chương này, một quan điểm phản biện 
chỉ có giá trị khi nêu rõ giả định, chứng cứ và phạm vi áp dụng; không 
nên biến một trường hợp cá biệt thành quy tắc cho mọi người. Khi vận 
dụng, hãy xét tác ý, tác động có thể dự kiến, quyền lợi của người liên 
quan và khả năng điều chỉnh nếu xuất hiện hậu quả bất lợi. Những đề 
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xuất ứng dụng trên đây là lập luận sư phạm của tác giả, không phải lời 
trích nguyên văn từ kinh hay chú giải.

8. Sơ đồ thực hành năm bước

Nhận diện tác  nhân bất  thiện → Phòng ngừa điều chưa phát  sinh → 
Buông bỏ điều đã phát sinh → Nuôi dưỡng điều thiện chưa có → Duy trì 
và phát triển điều thiện đã có.

Đây là sơ đồ hướng dẫn được biên soạn cho người đọc hiện đại, không 
phải hình vẽ trong kinh điển.

9. Mười câu hỏi và đáp án

1. Bốn chánh cần là gì? — Phòng ngừa, đoạn trừ,  phát  khởi và duy 
trì/phát triển.

2. sammappadhāna là gì? — Chánh tinh tấn.

3. Tinh tấn có phải luôn căng thẳng? — Không; mức độ nỗ lực cần phù 
hợp hoàn cảnh.

4. kusala nghĩa là gì? — Thiện, khéo léo.

5. akusala nghĩa là gì? — Bất thiện, không khéo léo.

6. pahāna là gì? — Sự từ bỏ, đoạn trừ.

7. bhāvanā là gì? — Sự tu tập, phát triển.

8. Thay đổi môi trường có ích không? — Có thể hữu ích trong ứng dụng 
hiện đại.

9. Có cần đàn áp mọi ý nghĩ không? — Không thể rút ra kết luận bao 
quát như thế.

10. Vì sao cần kiểm tra chú giải? — Để phân biệt hệ thống giải thích về 
sau với lời dạy trong kinh gốc.

10. Năm câu hỏi suy ngẫm

1. Bạn có thể phòng ngừa những sự phân tâm nào?

2. Khi nào sự siêng năng biến thành khắc nghiệt?

3. Thói quen thiện nào cần được hỗ trợ?

4. Cộng đồng có thể giúp đỡ thế nào mà không giám sát áp đặt?

5. Thế nào là tinh tấn có thể duy trì lâu dài?
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11. Bài kệ suy ngẫm tám câu

Gieo hạt lành giữa một ngày,

Nhặt viên đá cản lối ngay trước mình.

Cỏ dại mọc, chớ giận tình,

Hãy xem duyên cớ nuôi sinh cỏ này.

Sức mềm lại bước hôm nay,

Giữ điều thiện đã dựng xây trong lòng.

Một ngày chưa trọn ước mong,

Mỗi lần sáng suốt mở dòng đổi thay.

Đối Chiếu Pháp Cú Theo Chủ Đề

Pháp Cú (Dhammapada), kệ 116: gợi ý đối chiếu về khẩn trương làm 
việc thiện. Đây là chỉ dẫn chủ đề để tự đọc và đối chiếu kinh văn, 
không phải lời dịch hay trích dẫn nguyên văn Pāli. Nguồn tra cứu: 
https://suttacentral.net/dhp116-128.

12. Tài liệu tham khảo và giới hạn nguồn

SN 49.1 — Tứ chánh cần.

MN 2 — Tác ý như lý và các phương thức đoạn trừ.

Văn bản kinh: https://suttacentral.net/sn49.1-12 và https://suttacentral.net/mn2

Cần đối chiếu chú giải cổ điển với ấn bản Pāli xác định trước khi trích 
nguyên văn hoặc đưa ra kết luận chắc chắn về ý nghĩa chú giải.
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Chương 26.
Tứ Như Ý Túc: Mục Đích Và Sự Kiên Trì Có Trách Nhiệm

1. Giáo lý Nikāya và phạm vi giáo nghĩa

Iddhipāda thường được giải thích qua bốn nền tảng: chanda (ý muốn có 
định  hướng),  viriya  (tinh  tấn),  citta  (tâm  hướng  đến  đối  tượng)  và 
vīmaṃsā (thẩm sát). Những yếu tố này được tu tập gắn với định và các 
hành thúc đẩy nỗ lực. Trong các bài kinh thời kỳ đầu, thuật ngữ này nằm 
trong khuôn khổ tu tập thiền quán; không nên diễn giải lại thành lời hứa 
đạt thành công siêu nhiên trong kinh doanh.

2. Thuật ngữ và ngữ pháp Pāli

iddhipāda — danh từ ghép giống đực: nền tảng hay cơ sở của sự thành 
tựu/năng lực.

chanda — danh từ giống đực:  ý muốn,  nguyện vọng hoặc nhiệt  tâm; 
không nhất thiết là taṇhā (ái).

viriya — danh từ trung tính: năng lực, sự tinh tấn.

citta — danh từ trung tính: tâm hoặc hướng vận hành của tâm.

vīmaṃsā — danh từ giống cái: sự khảo sát, xem xét.

3. Bối cảnh nghiên cứu chú giải Aṭṭhakathā

Chú giải Tương Ưng Bộ Kinh, Sāratthappakāsinī, là nguồn cần khảo sát 
khi  nghiên cứu Iddhipādasaṃyutta (Tương Ưng Như Ý Túc).  Chương 
này không trích dẫn đoạn chú giải cụ thể nào khi chưa xác minh đến cấp 
độ ấn bản.

4. Câu chuyện đời thường

Thu, một sinh viên ngành kỹ thuật, muốn tổ chức chương trình cung cấp 
thực phẩm cho cộng đồng. Ban đầu cô rất nhiệt tình nhưng nhanh chóng 
kiệt sức vì những yêu cầu phát sinh không được dự liệu. Thay vì tự trách, 
Thu xác định lại mục tiêu, sắp xếp ca trực thực tế, tập trung vào từng 
công việc và kiểm tra xem thực phẩm có đến được những người cần nhất 
hay không. Năng lực làm việc của cô được cải thiện khi sự khảo sát thay 
thế ảo tưởng rằng chỉ nhiệt tình thôi là đủ.
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5. Ứng dụng đương đại và giới hạn

Bốn yếu tố có thể dùng làm khuôn khổ suy ngẫm cho một dự án tự 
nguyện: xác lập mục đích đáng quý, duy trì nỗ lực đều đặn, giữ sự chú 
tâm và đánh giá kết quả. Đây là một ứng dụng hiện đại, không phải bằng 
chứng khoa học xác nhận hệ thống phân loại cổ xưa.

6. Tranh luận học thuật

Chanda có đơn giản là tham ái không? Không. Từ Pāli này bao quát nhiều 
loại mong muốn khác nhau và phải được hiểu theo ngữ cảnh. Một vấn đề 
nữa là nên dịch iddhi thành “thành công” hay “thần lực”; cả hai lựa chọn 
đều có nguy cơ làm lu mờ bối cảnh thiền tập của thuật ngữ.

7. Phản biện từ góc nhìn đối lập

Khuôn khổ này có thể cổ vũ năng suất bất tận không? Có, nếu bị tách 
khỏi mục đích đạo đức và nhu cầu nghỉ ngơi. Sự thẩm sát không chỉ hỏi 
“có hiệu quả không?” mà còn phải hỏi “việc ấy phục vụ ai và phải trả giá 
bằng điều gì?”.

8. Sơ đồ thực hành

CHANDA — MỤC ĐÍCH ĐÁNG QUÝ → VIRIYA — NỖ LỰC BỀN BỈ 
→  CITTA  —  CHÚ  TÂM  →  VĪMAṂSĀ  —  KIỂM  TRA  VÀ 
ĐIỀU CHỈNH

Sơ đồ giảng dạy do người biên soạn xây dựng; không phải hình minh họa 
chính điển.

9. Mười câu hỏi và đáp án

1. Những dẫn chiếu Nikāya nào làm nền tảng cho chương? — SN 51.20; 
SN 51.15; DN 16.

2. Giáo lý chính là gì? — Bốn nền tảng của iddhipāda: chanda, viriya, 
citta và vīmaṃsā.

3. Khái niệm Pāli trung tâm là gì? — iddhipāda, danh từ ghép giống đực 
chỉ nền tảng của thành tựu/năng lực.

4. Câu chuyện đương đại có phải sự kiện lịch sử không? — Không, đó là 
tình huống sư phạm hư cấu.

5. Giáo lý có thay thế phán đoán đạo đức không? — Không; bối cảnh và 
hệ quả vẫn quan trọng.
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6. Phép so sánh hiện đại có phải lời khẳng định trực tiếp từ kinh không? 
— Không, đó là ứng dụng đương đại.

7. Bộ chú giải cổ điển liên quan là gì? — Sāratthappakāsinī, chú giải 
Tương Ưng Bộ, là nguồn nghiên cứu cho Iddhipādasaṃyutta.

8. Một cách giải thích trong chú giải cần có những thông tin thư mục 
nào để người đọc có thể kiểm tra độc lập?

9. Phản biện nào đáng lưu ý? — Khuôn khổ này có thể khuyến khích 
năng suất không ngừng nếu tách khỏi đạo đức và nghỉ ngơi.

10. Một bước thực hành tiếp theo là gì? — Làm rõ mục đích đáng quý.

10. Năm câu hỏi mở

1. Vì sao mục tiêu này đáng thực hiện về mặt đạo đức?

2. Ở đâu sự tinh tấn đang biến thành căng thẳng?

3. Công việc nào có thể phân công cho người khác?

4. Bằng chứng nào có thể khiến bạn phải xem lại kế hoạch?

5. Làm sao nỗ lực có thể bao gồm cả nghỉ ngơi?

11. Bài kệ suy ngẫm tám dòng

Mục đích lớn từ đôi tay nhẫn nại,

Chẳng cuộc đua nào cũng phải thắng hơn.

Tâm hướng thiện, thân đi theo nhịp bước,

Chú tâm vào việc trước mắt giản đơn.

Xem thành quả giúp được ai trong đời,

Biết đổi hướng khi tuệ sáng gọi mời.

Chẳng khoe phép lạ làm nên đường quý,

Chỉ lòng thương bền bỉ với ngày mai.

Đối Chiếu Pháp Cú Theo Chủ Đề

Pháp Cú (Dhammapada), kệ 25: gợi ý đối chiếu về tinh tấn, chánh 
niệm và tự chế. Đây là chỉ dẫn chủ đề để tự đọc và đối chiếu kinh 
văn, không phải lời dịch hay trích dẫn nguyên văn Pāli. Nguồn tra 
cứu: https://suttacentral.net/dhp21-32.

12. Tài liệu tham khảo và xác minh văn bản

Kinh chính: SN 51.20; SN 51.15; DN 16. Tra cứu theo số kinh tại 
https://suttacentral.net/. Khi nghiên cứu, cần đối chiếu dị bản Pāli và lựa 
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chọn thuật ngữ của các dịch giả và vị trí các đoạn chú giải trong những ấn 
bản được chỉ định. Đối chiếu chú giải DN 16: Sumaṅgalavilāsinī, 
Mahāparinibbānasuttavaṇṇanā, §216, giải thích “So vo mamaccayenā” là 
Pháp và Luật đảm nhận vai trò bậc Đạo sư sau khi Đức Phật viên tịch; 
đoạn chú giải nói rõ cả Vinayapiṭaka lẫn Suttantapiṭaka tiếp tục thực hiện 
chức năng chỉ dạy. Đây là lời Aṭṭhakathā giải nghĩa DN 16, không phải 
trích nguyên văn chính kinh. Nguồn Pāli đã đối chiếu: 
https://ehipassa.org/atthakatha/sumangalavilasini/16/ (§216). Chưa đối 
chiếu số trang ấn bản PTS in giấy.
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Chương 27.
Năm Căn Tâm Linh: Cân Bằng Niềm Tin Và Khảo Sát

Liên hệ với Chương 28 — Chương 27 giới thiệu năm căn như những 
năng lực cần được nuôi dưỡng và quân bình. Chương 28 xem xét năm lực 
với trọng tâm là sức vững vàng của chính những phẩm chất ấy trước các 
yếu tố đối nghịch. Không nên hiểu năm căn và năm lực như hai bộ phẩm 
chất hoàn toàn tách biệt.

Định hướng nội dung chương: định nghĩa năm căn (tín, tấn, niệm, định, 
tuệ) và cách nhận biết sự phát triển của từng căn. Chương 28 đối chiếu 
năm căn với năm lực và thảo luận khả năng vững vàng trước nghịch cảnh.

1. Giáo huấn nguyên thủy trong Nikāya

SN 48.10 trình bày năm căn: tín, tấn, niệm, định và tuệ. SN 48.50 liên hệ 
sự phát triển các căn với tiến trình tu tập. Nên hiểu năm căn như những 
năng lực phối hợp, không phải một bài trắc nghiệm phân loại tính cách.

2. Thuật ngữ Pāli và ngữ pháp

GHI CHÚ NGUỒN — Đối chiếu AN 3.65: đức tin và năng lực khảo sát

Trong AN 3.65, sự thẩm sát không dừng ở cảm giác chủ quan “tôi thấy 
đúng”, mà còn xét phẩm chất đạo đức, nhận định của người trí và kết quả 
khi thực hành. Vì vậy, cân bằng saddhā với paññā trong chương này cần 
được trình bày như một tổng hợp giáo lý và diễn giải sư phạm, không 
đồng nhất toàn bộ với một câu riêng của AN 3.65. Nguồn kiểm tra: AN 
3.65, SuttaCentral (bản Pāli và bản dịch Bhikkhu Bodhi / Bhikkhu 
Sujato), https://suttacentral.net/an3.65

saddhā — lòng tin, tín tâm; danh từ giống cái, không nhất thiết là niềm 
tin mù quáng.

viriya — nghị lực, tinh tấn; danh từ trung tính.

sati — niệm, khả năng nhớ biết; danh từ giống cái.

samādhi — định, sự nhất tâm; danh từ giống đực.

paññā — trí tuệ, năng lực phân định; danh từ giống cái.

indriya — căn, năng lực điều hành; danh từ trung tính.
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Đối Chiếu Pháp Cú Theo Chủ Đề

Pháp Cú (Dhammapada), kệ 38: gợi ý đối chiếu về tâm dao động và 
niềm tin. Đây là chỉ dẫn chủ đề để tự đọc và đối chiếu kinh văn, 
không phải lời dịch hay trích dẫn nguyên văn Pāli. Nguồn tra cứu: 
https://suttacentral.net/dhp33-43.

3. Chú giải Aṭṭhakathā cổ điển: nguồn và tình trạng xác minh

Sāratthappakāsinī là bộ chú giải cổ điển của Saṃyutta Nikāya. Cần kiểm 
tra cách giải thích SN 48.10 trong một ấn bản Pāli được chỉ rõ trước khi 
gán cho chú giải những kỹ thuật cân bằng các căn cụ thể. Các cẩm nang 
thiền đời sau có thể phát triển cách phối hợp vượt ra ngoài lời kinh.

4. Câu chuyện đời thường

Minh bắt đầu hành thiền với lòng nhiệt thành rất lớn. Anh ép mình ngồi 
nhiều giờ, ngủ ít đi và bực bội khi thấy người khác tiến bộ theo cách 
khác. Vị thầy khuyên anh nghỉ ngơi đều đặn, rút ngắn thời ngồi và quan 
sát xem nỗ lực ấy có thật sự giúp tâm sáng rõ hay không. Qua nhiều tuần, 
Minh dần phân biệt được sự tận tâm với việc tự ép buộc.

5. Phân tích tâm lý, đạo đức và thực hành

Năm căn cung cấp một hệ thuật ngữ để tự quan sát: tín tâm thiếu phân 
định có thể thành cả tin; hiểu biết thiếu động lực có thể chỉ là lý thuyết; 
tinh tấn thiếu sự yên tĩnh có thể làm tâm xao động. Cách nói về sự cân 
bằng ở đây là tổng hợp sư phạm hiện đại dựa trên truyền thống tu học, 
không phải khẳng định SN 48.10 đưa ra công thức định lượng.

6. Tranh luận học thuật

Niềm tin và tinh thần khảo sát có thể nâng đỡ nhau không? Các trình bày 
truyền thống thường đặt tín tâm trong con đường có sự thẩm xét. Nghiên 
cứu hiện đại còn đặt câu hỏi liệu dịch saddhā thành “đức tin” có mang 
theo những giả định từ bối cảnh tôn giáo khác hay không.

7. Quan điểm phản biện

Khung phân tích phản biện mở rộng. Cần tách bốn tầng lập luận: (1) 
xác định chính xác mệnh đề đang tranh luận; (2) nêu bằng chứng kinh 
văn và bối cảnh phát ngôn; (3) trình bày cách giải thích khác cùng điểm 
mạnh và giới hạn của nó; (4) thử nghiệm hệ quả đạo đức qua một tình 
huống đời thường. Một nhận định phù hợp với giáo lý không mặc nhiên 
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là kết luận khoa học thực nghiệm. Ngược lại, dữ liệu tâm lý học hiện đại 
cũng không tự nó xác nhận một luận điểm về giải thoát. Khi chưa có 
chứng cứ trực tiếp từ chú giải, chỉ được giới thiệu đó là giả thuyết diễn 
giải của người biên soạn.

Nếu một học viên còn hoài nghi, có nên buộc họ phải tin trước không? Sự 
đồng thuận bị áp đặt có thể làm suy yếu tinh thần tìm hiểu. Lòng tin có 
thể mang tính tạm thời và lớn dần nhờ quan sát có trách nhiệm cùng 
nghiên cứu kinh văn.

Phân tích mở rộng: Cần phân biệt (1) mệnh đề được xác lập trong kinh 
văn, (2) lối diễn giải của truyền thống chú giải và (3) ứng dụng trong bối  
cảnh xã hội hiện nay. Với chủ đề chương này, một quan điểm phản biện 
chỉ có giá trị khi nêu rõ giả định, chứng cứ và phạm vi áp dụng; không 
nên biến một trường hợp cá biệt thành quy tắc cho mọi người. Khi vận 
dụng, hãy xét tác ý, tác động có thể dự kiến, quyền lợi của người liên 
quan và khả năng điều chỉnh nếu xuất hiện hậu quả bất lợi. Những đề 
xuất ứng dụng trên đây là lập luận sư phạm của tác giả, không phải lời 
trích nguyên văn từ kinh hay chú giải.

8. Sơ đồ thực hành năm bước

Khởi lòng tin có suy xét → Điều chỉnh tinh tấn → Duy trì chánh niệm → 
Nuôi dưỡng định tĩnh → Dùng trí tuệ đánh giá kết quả. Đây là trình tự sư 
phạm được xây dựng mới, không phải sơ đồ cổ.

9. Mười câu hỏi và đáp án

1. Năm căn là gì? — Tín, tấn, niệm, định, tuệ.

2. saddhā là gì? — Lòng tin, tín tâm.

3. viriya là gì? — Nghị lực, tinh tấn.

4. sati là gì? — Niệm, nhớ biết.

5. samādhi là gì? — Định, sự nhất tâm.

6. paññā là gì? — Trí tuệ, phân định.

7. indriya là gì? — Căn, năng lực điều hành.

8. Vì sao nỗ lực quá mức bất lợi? — Có thể gây căng thẳng, làm mờ sự 
quan sát.

9. SN 48.10 có đưa ra thang điểm tâm lý không? — Không.
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10. Lưu ý học thuật là gì? — Không gán những hệ thống cân bằng đời sau 
thành lời kinh nguyên văn.

10. Năm câu hỏi suy ngẫm

1. Niềm tin khác sự chắc chắn tuyệt đối thế nào?

2. Dấu hiệu nào cho thấy tinh tấn đã thành cưỡng ép?

3. Khi nào khảo sát cẩn trọng làm sự tu tập vững hơn?

4. Giấc ngủ ảnh hưởng đến chú ý của bạn ra sao?

5. Bằng chứng nào trong hành vi thường ngày cho thấy trí tuệ đang lớn lên?

11. Bài kệ suy ngẫm tám câu

Niềm tin thắp sáng nẻo đường xa,

Trí tuệ soi chân bước thiết tha.

Tinh tấn bền lòng, không gắng gượng,

Nghe điều chân thật giữa đời ta.

Chánh niệm nhớ nhìn ngay hiện tại,

Định tâm làm sáng những điều qua.

Năm căn hòa hợp, không tranh chủ,

Tu tập lâu bền, trí nở hoa.

12. Tài liệu và ưu tiên xác minh

SN 48.10, Indriyavibhaṅga Sutta — https://suttacentral.net/sn48.10

SN 48.50 — https://suttacentral.net/sn48.50

Sāratthappakāsinī — đoạn chú giải cần xác minh.

Giới hạn nguồn: Dị bản Pāli, cách dịch, ấn bản và vị trí đoạn chú giải 
chưa được xác minh đầy đủ. Bản thảo không dẫn lời chú giải Aṭṭhakathā 
khi chưa có căn cứ văn bản.
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Chương 28.
Năm Căn Và Năm Lực — Niềm Tin Đi Đôi Với Sự Thẩm Sát

Định hướng nội dung chương: phân biệt indriya (căn) với bala (lực) theo 
văn cảnh kinh điển; tránh xem hai danh sách là mười năng lực hoàn toàn 
độc lập. Đọc cùng Chương 27 để nắm các định nghĩa căn bản.

1. Giáo huấn kinh điển và bối cảnh

Đối chiếu: Chương 27 đã trình bày nền tảng kinh điển và thuật ngữ chính 
về năm căn. Chương này tập trung vào những vấn đề thực hành, câu 
chuyện minh họa và thảo luận phê bình riêng. Đoạn kinh nguồn vẫn cần 
được đối chiếu với ấn bản Pāli được xác định trước khi trích dẫn hoặc 
quy thuộc giáo lý.

2. Thuật ngữ Pāli và ghi chú ngữ pháp

GHI CHÚ NGUỒN — Ghi chú liên hệ AN 3.65 với tín và tuệ

AN 3.65 nêu các tiêu chí thẩm sát hành động và hậu quả, nhưng không phải 
văn bản nguồn trực tiếp cho toàn bộ hệ thống năm căn, năm lực. Cách dùng 
kinh này để minh họa quan hệ giữa tín và tuệ chỉ là đối chiếu chủ đề; các định 
nghĩa kỹ thuật về indriya và bala cần dựa trên những bài kinh tương ứng và 
được kiểm chứng riêng. Nguồn kiểm tra: AN 3.65, SuttaCentral (bản Pāli và 
bản dịch Bhikkhu Bodhi / Bhikkhu Sujato), https://suttacentral.net/an3.65

indriya — danh từ giống trung: căn, năng lực điều hành.

bala — danh từ giống trung: sức mạnh, lực.

saddhā — danh từ giống cái: lòng tin, tín tâm.

viriya — danh từ giống trung: tinh tấn, nghị lực.

sati — danh từ giống cái: niệm, sự ghi nhớ tỉnh thức.

samādhi — danh từ giống đực: định, sự nhất tâm.

paññā — danh từ giống cái: tuệ, khả năng phân định.

3. Chú giải Aṭṭhakathā cổ điển: tình trạng nghiên cứu

Sāratthappakāsinī bàn về các bộ kinh tương ứng trong Tương Ưng Bộ. 
Các nhận định về sự phân biệt chính xác giữa indriya (căn) và bala (lực) 
cần được xác minh đến từng đoạn văn.
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4. Câu chuyện đời thường

Một nữ tình nguyện viên trong khóa thiền tin rằng mình không bao giờ 
được chất vấn vị thầy đáng kính. Niềm tin của cô rất mạnh, nhưng cô băn 
khoăn khi có chỉ dẫn mâu thuẫn với quy tắc an toàn. Cô lễ phép xin giải 
thích, tham khảo ban tổ chức và tiếp tục tu tập. Việc tìm hiểu không xóa 
bỏ niềm tin; trái lại, khiến sự tham gia của cô có trách nhiệm hơn.

5. Phân tích đương đại và giới hạn

Năm căn là bảng kiểm hữu ích cho việc tu tập: niềm tin không phải phục 
tùng mù quáng; tinh tấn không phải kiệt  sức; chánh niệm không phải 
giám sát  bản thân khắc nghiệt;  định tĩnh không phải  né tránh;  trí  tuệ 
không phải kiêu mạn tri thức. Đây là các cách diễn đạt sư phạm hiện đại.

6. Tranh luận học thuật

Quan hệ giữa căn và lực là gì? Kinh điển Phật giáo sơ kỳ sử dụng cả hai 
cách phân loại; các hệ thống giải thích về sau triển khai sự khác biệt giữa 
chúng. Bản thảo không giả định rằng chỉ một phép so sánh tâm lý học 
hiện đại là đủ giải quyết vấn đề.

7. Góc nhìn phản biện

Khung phân tích phản biện mở rộng. Cần tách bốn tầng lập luận: (1) 
xác định chính xác mệnh đề đang tranh luận; (2) nêu bằng chứng kinh 
văn và bối cảnh phát ngôn; (3) trình bày cách giải thích khác cùng điểm 
mạnh và giới hạn của nó; (4) thử nghiệm hệ quả đạo đức qua một tình 
huống đời thường. Một nhận định phù hợp với giáo lý không mặc nhiên 
là kết luận khoa học thực nghiệm. Ngược lại, dữ liệu tâm lý học hiện đại 
cũng không tự nó xác nhận một luận điểm về giải thoát. Khi chưa có 
chứng cứ trực tiếp từ chú giải, chỉ được giới thiệu đó là giả thuyết diễn 
giải của người biên soạn.

Người hoài nghi có thể hỏi: “Đức tin có thể đi cùng sự kiểm tra không?” 
Có, nếu niềm tin được hiểu là sự tín nhiệm có thể xem xét lại, dựa trên  
thực hành và bằng chứng đạo đức, chứ không phải một điều miễn nhiễm 
với phê bình.

Phân tích mở rộng: Cần phân biệt (1) mệnh đề được xác lập trong kinh 
văn, (2) lối diễn giải của truyền thống chú giải và (3) ứng dụng trong bối  
cảnh xã hội hiện nay. Với chủ đề chương này, một quan điểm phản biện 
chỉ có giá trị khi nêu rõ giả định, chứng cứ và phạm vi áp dụng; không 
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nên biến một trường hợp cá biệt thành quy tắc cho mọi người. Khi vận 
dụng, hãy xét tác ý, tác động có thể dự kiến, quyền lợi của người liên 
quan và khả năng điều chỉnh nếu xuất hiện hậu quả bất lợi. Những đề 
xuất ứng dụng trên đây là lập luận sư phạm của tác giả, không phải lời 
trích nguyên văn từ kinh hay chú giải.

8. Sơ đồ ứng dụng năm bước

Sơ đồ hướng dẫn đương đại do người biên soạn đề xuất; không phải hình 
ảnh trong kinh điển.

Xác lập mục tiêu đạo đức → Nuôi dưỡng niềm tin có căn cứ → Tinh tấn 
vừa sức → Duy trì chánh niệm và định tĩnh → Dùng trí tuệ để kiểm tra 
và điều chỉnh.

9. Mười câu hỏi và đáp án

1. Những kinh nào làm nền cho thảo luận? — SN 48.10; SN 50.1; AN 5.14.

2. Vấn đề giáo lý chính là gì? — Tín (saddhā), tấn (viriya), niệm (sati), 
định (samādhi) và tuệ (paññā) được trình bày như năm căn (indriya) 
và năm lực (bala).

3. Thuật ngữ Pāli then chốt đầu tiên là gì? — indriya: danh từ giống 
trung, chỉ căn hoặc năng lực điều hành.

4. Câu chuyện có phải  tư liệu lịch sử không? — Không; đây là  câu 
chuyện minh họa được sáng tác.

5. Ứng dụng kỹ thuật số hay cộng đồng có nằm nguyên văn trong kinh 
không? — Không; đó là cách diễn giải hiện đại.

6. Bộ chú giải nào có liên quan? — Sāratthappakāsinī bàn về các phần 
tương ứng trong Tương Ưng Bộ.

7. Các đoạn chú giải chính xác đã được xác minh chưa? — Chưa.

8. Cần xem xét phản biện nào? — Liệu “đức tin” có thể tồn tại cùng sự 
kiểm tra hay không?

9. Hành động khởi đầu thực tế là gì? — Xác lập một mục tiêu đạo đức.

10. Làm sao giữ đức tin mà không bỏ qua sự tìm hiểu? — Lắng nghe, đối 
chiếu kinh văn và quan sát kết quả trong đời sống.

10. Năm câu hỏi mở

1. Điều gì tạo nên nền tảng vững chắc cho niềm tin?

2. Khi nào tinh tấn trở thành quá mức?
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3. Làm sao để chánh niệm không biến thành tự giám sát khắc nghiệt?

4. Định tĩnh nhằm mục đích gì?

5. Trí tuệ có thể chất vấn lối suy nghĩ theo đám đông ra sao?

11. Bài kệ suy ngẫm tám dòng

Ngọn đèn tin sáng nẻo đường xa,

Nhưng chẳng thay chân bước của ta.

Sức mạnh lắng yên nhờ hiểu biết,

Hoài nghi can đảm hỏi điều ra.

Tâm niệm nhớ nơi mình đứng vững,

Tinh cần bền bỉ chẳng vội qua.

Năm phẩm tu hành không tranh thắng,

Chung thắp ngọn đèn rạng sáng nhà.

Đối Chiếu Pháp Cú Theo Chủ Đề

Pháp Cú (Dhammapada), kệ 25: gợi ý đối chiếu về các phẩm chất tu 
tập đưa đến tự chủ. Đây là chỉ dẫn chủ đề để tự đọc và đối chiếu kinh 
văn, không phải lời dịch hay trích dẫn nguyên văn Pāli. Nguồn tra 
cứu: https://suttacentral.net/dhp21-32.

12. Tài liệu tham khảo và giới hạn khảo chứng

Mã định danh kinh Nikāya: SN 48.10; SN 50.1; AN 5.14.

Tra cứu theo mã kinh tại https://suttacentral.net/. Để bảo đảm độ chính 
xác học thuật, cần đối chiếu nguyên văn Pāli, bản dịch, ấn bản và các dẫn 
chiếu chú giải Aṭṭhakathā.
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Chương 29.
Các Yếu Tố Hỗ Trợ Giác Ngộ

Liên hệ với Chương 30 — Chương này đặt các yếu tố hỗ trợ giác ngộ 
trong bức tranh tu học rộng hơn. Chương 30 dành riêng cho bảy giác chi 
và sự điều hòa giữa tinh tấn, hỷ, khinh an, định và xả. Vì vậy, phần trình 
bày thất giác chi ở đây chỉ có chức năng định hướng; phần thực hành chi  
tiết thuộc Chương 30.

Định hướng nội dung chương: đặt bảy giác chi trong toàn cảnh các phẩm 
trợ đạo; Chương 30 tập trung vào điều hòa các giác chi khi tâm hôn trầm 
hoặc trạo cử.

1. Giáo huấn nguyên thủy trong Nikāya

Danh  mục  đề  cập  một  bộ  sách  về  ba  mươi  bảy  phẩm  trợ  đạo 
(bodhipakkhiya dhamma), nhưng không ghi lại toàn bộ nội dung. Vì vậy, 
chương này tập trung vào bảy giác chi như được trình bày trong SN 46.3 
và lời hướng dẫn điều hòa các giác chi liên quan đến SN 46.53. Đây là  
khuôn khổ thực hành, không phải thang điểm tâm lý hay sự bảo đảm 
chứng đắc.

2. Thuật ngữ Pāli và giải thích ngữ nghĩa

bojjhaṅga — giác chi: bodhi (giác ngộ) + aṅga (chi phần).

sati — niệm, khả năng ghi nhớ và tỉnh thức đối với đối tượng.

dhammavicaya — trạch pháp, sự khảo sát và phân biệt các pháp.

viriya — tinh tấn, nghị lực.

pīti — hỷ, sự hân hoan.

passaddhi — khinh an, sự lắng dịu.

samādhi — định, sự nhất tâm hay thu nhiếp tâm.

upekkhā — xả, quân bình tâm; không phải thờ ơ.

3. Chú giải Aṭṭhakathā và giới hạn tư liệu

Sāratthappakāsinī là bộ chú giải Tương Ưng Bộ, cung cấp bối cảnh diễn 
giải truyền thống cho những đoạn kinh về giác chi. Việc phân biệt chính 
xác giữa từng giác chi và các điều kiện sinh khởi cần đối chiếu ở cấp độ 
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đoạn văn. Không được quy sơ đồ hiện đại về điều hòa năng lượng dưới 
đây cho bộ chú giải.

4. Câu chuyện đời thường

Một nữ sinh viên ngồi thiền muộn sau ngày làm việc dài. Khi buồn ngủ, 
cô cho rằng cách duy nhất là ngồi thẳng cứng hơn. Hôm khác, khi tâm 
bồn chồn, cô lại cố gắng mạnh hơn nữa. Vị giáo thọ gợi ý cô nhận ra rằng 
hôn trầm và trạo cử cần những cách đáp ứng khác nhau.

5. Phân tích tâm lý, đạo đức và ứng dụng

Các giác chi nâng đỡ lẫn nhau nhưng không thể hoán đổi một cách máy 
móc. Khi hôn trầm nổi bật, sự khảo sát và tinh tấn có thể hữu ích; khi tâm 
dao động mạnh, khinh an và định có thể phù hợp hơn. Đây chỉ là sự giản 
lược thận trọng phục vụ giảng dạy; không thể thay thế nhu cầu chăm sóc 
sức khỏe, ngủ đủ hoặc sự hướng dẫn có chuyên môn.

6. Tranh luận học thuật

Các giác chi là những giai đoạn nối tiếp hay những phẩm chất hỗ trợ lẫn 
nhau? Các ngữ cảnh kinh điển cho phép nhấn mạnh khác nhau trong 
phương pháp giảng dạy. Một trình tự cứng nhắc áp dụng cho mọi người 
có thể che khuất nguyên tắc điều hòa tùy tình huống được nêu trong kinh.

7. Quan điểm phản biện

Khung phân tích phản biện mở rộng. Cần tách bốn tầng lập luận: (1) 
xác định chính xác mệnh đề đang tranh luận; (2) nêu bằng chứng kinh 
văn và bối cảnh phát ngôn; (3) trình bày cách giải thích khác cùng điểm 
mạnh và giới hạn của nó; (4) thử nghiệm hệ quả đạo đức qua một tình 
huống đời thường. Một nhận định phù hợp với giáo lý không mặc nhiên 
là kết luận khoa học thực nghiệm. Ngược lại, dữ liệu tâm lý học hiện đại 
cũng không tự nó xác nhận một luận điểm về giải thoát. Khi chưa có 
chứng cứ trực tiếp từ chú giải, chỉ được giới thiệu đó là giả thuyết diễn 
giải của người biên soạn.

Liệu việc “cân bằng các giác chi” có trở thành một dự án cầu toàn mới? 
Có. Một cách đáp ứng thực tiễn là nhận biết chính sự nỗ lực có đang tạo 
thêm bất an hay không, và tránh biến thiền tập thành cuộc thi thành tích.

Phân tích mở rộng: Cần phân biệt (1) mệnh đề được xác lập trong kinh 
văn, (2) lối diễn giải của truyền thống chú giải và (3) ứng dụng trong bối  
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cảnh xã hội hiện nay. Với chủ đề chương này, một quan điểm phản biện 
chỉ có giá trị khi nêu rõ giả định, chứng cứ và phạm vi áp dụng; không 
nên biến một trường hợp cá biệt thành quy tắc cho mọi người. Khi vận 
dụng, hãy xét tác ý, tác động có thể dự kiến, quyền lợi của người liên 
quan và khả năng điều chỉnh nếu xuất hiện hậu quả bất lợi. Những đề 
xuất ứng dụng trên đây là lập luận sư phạm của tác giả, không phải lời 
trích nguyên văn từ kinh hay chú giải.

8. Sơ đồ thực hành năm bước

NHẬN DIỆN TRẠNG THÁI → PHÂN BIỆT HÔN TRẦM / TRẠO CỬ 
→ CHỌN YẾU TỐ PHÙ HỢP → THỰC HÀNH VỪA SỨC → QUAN 
SÁT KẾT QUẢ.

Sơ đồ là phương tiện giảng dạy đương đại, không phải hình vẽ cổ truyền.

9. Mười câu hỏi ôn tập và đáp án

1. bojjhaṅga là gì? — Một chi phần giác ngộ.

2. Có bao nhiêu giác chi? — Bảy.

3. sati là gì? — Niệm.

4. dhammavicaya là gì? — Trạch pháp.

5. viriya là gì? — Tinh tấn.

6. pīti là gì? — Hỷ.

7. passaddhi là gì? — Khinh an.

8. samādhi là gì? — Định.

9. upekkhā là gì? — Xả, không phải vô cảm.

10. Một buổi ngồi dễ chịu có chứng minh giác ngộ không? — Không.

10. Năm câu hỏi thảo luận mở

1. Khi nào tinh tấn biến thành căng thẳng?

2. Thực hành sau khi ngủ đủ tạo ra khác biệt gì?

3. Trạch pháp khác suy nghĩ luẩn quẩn ra sao?

4. Phép so sánh “cân bằng” có những giới hạn nào?

5. Xả có thể hỗ trợ hành động đạo đức như thế nào?
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11. Bài kệ suy ngẫm — tám câu

Hôn trầm che phủ tâm ta,

Trạch pháp thắp sáng đường xa lối về.

Trạo cử dồn dập bộn bề,

Khinh an nhắc bước chậm về thảnh thơi.

Chẳng phương thuốc chữa muôn người,

Chẳng hoa nào nở đúng giờ ta mong.

Bảy chi chăm sóc nơi lòng,

Không là chiến tích, mà công tu hành.

Đối Chiếu Pháp Cú Theo Chủ Đề

Pháp Cú (Dhammapada), kệ 21–23: gợi ý đối chiếu về không phóng dật. Đây 
là chỉ dẫn chủ đề để tự đọc và đối chiếu kinh văn, không phải lời dịch hay 
trích dẫn nguyên văn Pāli. Nguồn tra cứu: https://suttacentral.net/dhp21-32.

12. Tài liệu và ưu tiên khảo cứu

SN 46.3: https://suttacentral.net/sn46.3

SN 46.53, Aggi Sutta: https://suttacentral.net/sn46.53

Nguồn  chú  giải  để  khảo  cứu  thêm  (không  trích  nguyên  văn): 
Sāratthappakāsinī, chú giải SN 46: chưa định vị đoạn cụ thể.

Giới hạn nguồn: Vị trí đoạn chú giải và cách diễn giải Pāli liên quan chưa 
được xác minh trực tiếp.

Đối chiếu nguồn kinh: Thất giác chi và điều hòa tâm

SN 46.53 phân biệt những giác chi thích hợp khi tâm trì trệ (trạch pháp, 
tinh tấn, hỷ) với những giác chi thích hợp khi tâm trạo cử (khinh an, định, 
xả); chánh niệm hữu ích trong cả hai trường hợp. Đây là hướng dẫn có 
điều kiện, không phải công thức cứng nhắc cho mọi hành giả.

Nguồn kinh tham khảo: SN 46.53; 
https://suttacentral.net/sn46.53/en/sujato. 
Phần giải thích và ví dụ thực hành là diễn giải ứng dụng, không phải 
nguyên văn kinh.
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Chương 30.
Thất Giác Chi: Cân Bằng Và Phân Định Sáng Suốt

Định hướng nội dung chương: ứng dụng sự cân bằng giữa trạch pháp, 
tinh tấn, hỷ và khinh an, định, xả trong các trạng thái tâm khác nhau; 
không lặp lại danh sách thuật ngữ ở Chương 29.

1. Giáo lý nguyên thủy trong Nikāya

Đối chiếu: Chương 29 đã trình bày phần chính về kinh điển và thuật ngữ 
của bảy giác chi. Vì vậy, chương này tập trung vào những vấn đề thực 
hành, câu chuyện và thảo luận phê bình riêng. Đoạn kinh gốc được dẫn ở 
đây vẫn cần được đối chiếu với ấn bản Pāli đã nêu trước khi trích nguyên 
văn hoặc quy kết một nhận định giáo lý.

2. Ngữ văn học Pāli

bojjhaṅga — giác chi, yếu tố giác ngộ; bodhi (giác ngộ) + aṅga (chi phần).

sati — niệm, chánh niệm hoặc sự ghi nhớ; danh từ giống cái.

dhammavicaya — trạch pháp, khảo sát các hiện tượng hoặc giáo pháp; 
danh từ ghép.

viriya — tinh tấn, năng lực nỗ lực; danh từ giống trung.

pīti — hỷ, sự phấn khởi hoặc niềm vui trong tu tập; danh từ giống cái.

passaddhi — khinh an, sự lắng dịu; danh từ giống cái.

samādhi — định, sự tập trung và thu nhiếp tâm; danh từ giống đực.

upekkhā — xả, sự quân bình tâm; danh từ giống cái.

3. Chú giải cổ điển và tình trạng xác minh

Sāratthappakāsinī chú giải phần kinh Tương Ưng về các giác chi. Chương 
này xác định một vị trí chú giải có liên quan, nhưng không khẳng định đã 
xác minh được lời giải thích ở cấp độ đoạn văn.

4. Câu chuyện đời thường

Một cô giáo nhận thấy thời thiền buổi tối của mình khi thì buồn ngủ, khi thì 
xao động. Vào những tối uể oải, cô chú trọng khảo sát tỉnh thức và giữ tư thế 
ngồi thẳng. Vào những tối tâm quá kích động, cô ưu tiên hơi thở nhẹ nhàng 
và sự an tĩnh. Cô thôi đánh giá mọi thời thiền theo cùng một tiêu chuẩn.
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5. Phân tích đương đại

Câu chuyện minh họa cách điều chỉnh việc thực hành tùy theo hoàn cảnh. 
Không nên hiểu đó là biện pháp điều trị y khoa cho chứng mất ngủ hoặc 
lo âu kéo dài.

6. Tranh luận học thuật

Bảy giác chi là những giai đoạn cố định nối tiếp nhau, hay những năng 
lực tương trợ lẫn nhau? Các bài kinh ủng hộ việc tu tập và quân bình các 
yếu tố, trong khi những hệ thống về sau bổ sung cách lý giải mang tính 
kỹ thuật. Cần trích dẫn cẩn trọng khi phân biệt các quan điểm ấy.

7. Lập luận phản biện

Việc tìm cầu hỷ lạc có thể trở thành một sự chấp thủ khác không? Có; 
trạng thái dễ chịu không tự nó chứng tỏ tuệ giác giải thoát. Bối cảnh đạo 
đức và nhận thức của trạng thái ấy mới là điều quan trọng.

8. Sơ đồ thực hành

Hình minh họa hướng dẫn do người biên soạn tạo lập; không phải sơ đồ 
có sẵn trong kinh điển.

9. Mười câu hỏi và đáp án

1. Có bao nhiêu giác chi? Bảy.

2. bojjhaṅga là gì? Một chi phần của giác ngộ.

3. dhammavicaya là gì? Sự khảo sát các hiện tượng, trạch pháp.

4. viriya là gì? Năng lực nỗ lực, tinh tấn.

5. pīti là gì? Hỷ, niềm vui hoặc sự phấn khởi.

6. passaddhi là gì? Sự lắng dịu, khinh an.

7. samādhi là gì? Sự thu nhiếp tâm, định.

8. upekkhā là gì? Tâm quân bình, xả.

9. Vì sao sự cân bằng quan trọng? Những trạng thái tâm khác nhau cần 
được chú trọng theo những cách khác nhau.

10. Chỉ riêng cảm giác dễ chịu có chứng minh giác ngộ không? Không.

10. Năm câu hỏi mở

1. Khi nào việc thực hành của bạn trở nên trì trệ?

2. Khi nào tâm bạn bị kích thích quá mức?

3. Nỗ lực và sự an tĩnh có thể phối hợp ra sao?
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4. Bạn phân biệt tâm xả với thái độ thờ ơ như thế nào?

5. Một thời khóa tu tập cân bằng sẽ như thế nào?

11. Bài kệ tám câu

Khi buồn ngủ kéo về, câu hỏi đánh thức tâm,

Khi ý nghĩ lao nhanh, học lối bước âm thầm,

Một tia hỷ nhẹ nhàng sưởi lòng kiên nhẫn,

An tĩnh đến gần khi thôi nắm giữ âm thầm,

Một nốt riêng không làm trọn bài ca,

Các giác chi phối hợp tùy cảnh gần xa,

Quân bình lớn dần qua từng phen lên xuống,

Tâm biết lúc nghỉ ngơi, lúc nỗ lực vươn ra.

Đối Chiếu Pháp Cú Theo Chủ Đề

Pháp Cú (Dhammapada), kệ 25: gợi ý đối chiếu về tinh cần và tự điều 
phục. Đây là chỉ dẫn chủ đề để tự đọc và đối chiếu kinh văn, không 
phải lời dịch hay trích dẫn nguyên văn Pāli. Nguồn tra cứu: 
https://suttacentral.net/dhp21-32.

12. Tài liệu tham khảo và nhiệm vụ nghiên cứu

SN 46.3 — https://suttacentral.net/sn46.3

SN 46.53 — https://suttacentral.net/sn46.53

Giới hạn khảo chứng: Những kinh và chú giải được dẫn tại đây chưa được 
đối chiếu đầy đủ theo ấn bản và vị trí đoạn. Các lời giải thích này là diễn giải 
học thuật, không phải trích dẫn nguyên văn đã được kiểm chứng.

Đối chiếu nguồn kinh: Bảy giác chi và sự cân bằng

SN 46.42 nêu đủ bảy giác chi: niệm, trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, định, 
xả. SN 46.53 làm rõ cách điều chỉnh theo tình trạng trì trệ hay trạo cử của 
tâm; không nên áp dụng đồng loạt cùng một cường độ cho mọi yếu tố.

Nguồn kinh tham khảo: SN 46.42; SN 46.53; 
https://suttacentral.net/sn46.53/en/sujato. 
Phần giải thích và ví dụ thực hành là diễn giải ứng dụng, không phải nguyên 
văn kinh.
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Chương 31.
Định Tĩnh Và Tuệ Quán: Hai Pháp Tu Bổ Trợ,

Không Phải Hai Bản Sắc Đối Lập

1. Giáo huấn nguyên thủy trong Nikāya

MN 44 phân biệt những phương diện của sự tu tập tâm; AN 4.170 mô tả 
các mối quan hệ khác nhau giữa chỉ và quán. Những đoạn kinh này nhắc 
chúng ta không nên áp đặt một trình tự phát triển cố định cho mọi hành 
giả. MN 118 đặt pháp niệm hơi thở trong tiến trình tu tập thống nhất gồm 
chánh niệm và các giác chi.

2. Thuật ngữ Pāli và phân tích ngữ pháp

samatha — sự an tịnh, làm lắng dịu; danh từ giống đực.

vipassanā — tuệ quán, thấy rõ; danh từ giống cái.

samādhi — sự định tĩnh, nhất tâm hoặc tập trung; danh từ giống đực.

ekaggatā — tính nhất điểm của tâm; danh từ trừu tượng giống cái.

bhāvanā — sự phát triển hoặc tu tập; danh từ giống cái.

Đối Chiếu Pháp Cú Theo Chủ Đề

Pháp Cú (Dhammapada), kệ 372: gợi ý đối chiếu về thiền định và trí 
tuệ nâng đỡ nhau. Đây là chỉ dẫn chủ đề để tự đọc và đối chiếu kinh 
văn, không phải lời dịch hay trích dẫn nguyên văn Pāli. Nguồn tra 
cứu: https://suttacentral.net/dhp360-382.

3. Chú giải Aṭṭhakathā cổ điển: nguồn được xác định và giới hạn

Papañcasūdanī chú giải MN 44 và Manorathapūraṇī chú giải AN 4.170 là 
các nguồn cổ điển liên quan. Những lời giải thích Pāli chính xác trong các 
nguồn ấy chưa được dẫn kèm văn bản gốc và vị trí có thể kiểm tra.

4. Câu chuyện đời thường

Nhi, một kỹ sư phần mềm, đánh giá từng buổi thiền bằng mức độ yên 
lặng mà cô cảm nhận được. Hôm nào tâm dao động, cô kết luận mình đã 
thất bại. Khi trao đổi với một vị thầy, Nhi nhận ra rằng thấy rõ sự dao 
động mà không hành động theo nó cũng là một bài học. Cô tiếp tục rèn 
luyện sự vững vàng, đồng thời quan sát các cảm thọ luôn biến đổi.
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5. Phân tích tâm lý và đạo đức đương đại

Câu chuyện cho thấy sự khác biệt giữa cảm giác an tĩnh dễ chịu và khả 
năng phân định sáng suốt. Không thể xác nhận trạng thái an tịnh hay sự 
hiện diện của tuệ giác chỉ bằng một điểm số tự báo cáo. Một nếp thực 
hành thực tế có thể vừa vun bồi tâm vững vàng, vừa khảo sát vô thường 
và sự đồng nhất mang tính phản ứng.

6. Tranh luận học thuật và thực hành

Các truyền thống tranh luận liệu chỉ phải đi trước quán, quán có thể đi 
trước hay không, và các tầng thiền định kỹ thuật liên hệ thế nào với giải 
thoát. AN 4.170 cho thấy có nhiều trình tự. Tuy nhiên, điều ấy không 
chứng minh rằng mọi phương pháp hoặc mọi tuyên bố chứng đắc đều 
tương đương.

7. Góc nhìn phản biện

Khung phân tích phản biện mở rộng. Cần tách bốn tầng lập luận: (1) 
xác định chính xác mệnh đề đang tranh luận; (2) nêu bằng chứng kinh 
văn và bối cảnh phát ngôn; (3) trình bày cách giải thích khác cùng điểm 
mạnh và giới hạn của nó; (4) thử nghiệm hệ quả đạo đức qua một tình 
huống đời thường. Một nhận định phù hợp với giáo lý không mặc nhiên 
là kết luận khoa học thực nghiệm. Ngược lại, dữ liệu tâm lý học hiện đại 
cũng không tự nó xác nhận một luận điểm về giải thoát. Khi chưa có 
chứng cứ trực tiếp từ chú giải, chỉ được giới thiệu đó là giả thuyết diễn 
giải của người biên soạn.

Một người phản biện có thể hỏi: “Tuệ quán không có định tĩnh liệu có 
biến thành sự hợp lý hóa?” Câu hỏi này hữu ích: cần kiểm nghiệm sự 
sáng suốt qua mức độ giảm phản ứng, giới hạnh và khả năng quan sát bền 
bỉ, chứ không chỉ dựa vào nhãn gọi.

Phân tích mở rộng: Cần phân biệt (1) mệnh đề được xác lập trong kinh 
văn, (2) lối diễn giải của truyền thống chú giải và (3) ứng dụng trong bối  
cảnh xã hội hiện nay. Với chủ đề chương này, một quan điểm phản biện 
chỉ có giá trị khi nêu rõ giả định, chứng cứ và phạm vi áp dụng; không 
nên biến một trường hợp cá biệt thành quy tắc cho mọi người. Khi vận 
dụng, hãy xét tác ý, tác động có thể dự kiến, quyền lợi của người liên 
quan và khả năng điều chỉnh nếu xuất hiện hậu quả bất lợi. Những đề 
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xuất ứng dụng trên đây là lập luận sư phạm của tác giả, không phải lời 
trích nguyên văn từ kinh hay chú giải.

8. Sơ đồ thực hành minh họa

Sơ đồ thực hành năm giai đoạn (hướng dẫn ứng dụng, không phải sơ đồ 
nguyên văn trong kinh điển):

1. Dừng lại và nhận biết trạng thái tâm → 2. Nuôi dưỡng sự ổn định → 
3. Quan sát biến đổi → 4. Nhận diện phản ứng và sự bám víu → 5.  
Đáp ứng bằng tỉnh giác và giới hạnh.

9. Mười câu hỏi và đáp án

1. Samatha là gì? — Sự an tịnh hay làm lắng dịu.

2. Vipassanā là gì? — Tuệ quán hay thấy rõ.

3. Samādhi là gì? — Sự định tĩnh hay tập trung.

4. Chỉ và quán có đồng nhất không? — Không; chúng liên hệ với nhau 
nhưng khác nhau về mặt phân tích.

5. AN 4.170 có quy định duy nhất một trình tự không? — Không; kinh 
mô tả nhiều mối quan hệ.

6. Cảm giác bình an có chứng minh giác ngộ không? — Không.

7. Có thể chánh niệm quan sát tâm dao động không? — Có, như một 
cách áp dụng thực hành.

8. Bhāvanā nghĩa là gì? — Sự tu tập hay phát triển.

9. Vì sao giới hạnh quan trọng? — Giới hạnh cung cấp bối cảnh để đánh 
giá sự tu tập.

10. Điều gì ở đây chưa được xác minh? — Các lời giải thích cụ thể trong 
chú giải cổ điển.

10. Năm câu hỏi mở

1. Sự an tịnh hỗ trợ thấy rõ như thế nào?

2. Điều gì được xem là bằng chứng của tiến bộ?

3. Khi nào sự tập trung trở thành một cách né tránh?

4. Người hướng dẫn nên xử lý các phương pháp cạnh tranh ra sao?

5. Sự tu tập này thay đổi hành vi trên mạng như thế nào?
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11. Bài kệ suy ngẫm tám dòng

Hồ lặng dần dưới trời chiều êm ả,

Mây với gió vẫn qua lại muôn phương.

Mắt nhìn vững chẳng nhận bờ làm chủ,

Chẳng đuổi theo yên tĩnh đã từng thương.

Sóng gợn nhẹ cũng là bài học quý,

Thấy pháp sinh, không cưỡng ép ý mình.

Khi tuệ giác cùng từ tâm sánh bước,

Lòng chẳng nắm an, chẳng trốn bóng hình.

12. Tài liệu tham chiếu và ghi chú kiểm chứng

MN 44; AN 4.170; MN 118.

Tham chiếu chú giải: Papañcasūdanī đối với MN 44 và Manorathapūraṇī 
đối với AN 4.170 là các nguồn cổ điển liên quan; lời giải thích Pāli chính 
xác chưa được cung cấp cùng văn bản gốc và vị trí có thể kiểm tra.

Giới hạn khảo chứng: Văn bản kinh, bản dịch, vị trí đoạn chú giải và chi  
tiết ấn bản chưa được xác minh đầy đủ để coi đây là một ấn bản khảo cứu 
phê bình.
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Chương 32.
Các Đề Mục Thiền, Phương Pháp Thiện Xảo

Và Nguy Cơ Chấp Cứng Vào Kỹ Thuật

Cơ sở từ danh mục tư liệu

Danh mục giới thiệu Kammaṭṭhāna Dīpanī và Bhāvanā Dīpanī; tác phẩm 
thứ hai được mô tả là bàn về bốn mươi đề mục thiền và phân tích vô 
thường, khổ, vô ngã. Tuy nhiên, danh mục không cung cấp hướng dẫn 
thực hành nguyên văn của cả bốn mươi đề mục.

1. Giáo huấn nguyên thủy trong kinh Nikāya

MN 118 trình bày mười sáu bước thực tập niệm hơi thở; MN 10 trình bày 
các nền tảng thiết lập chánh niệm. MN 20 nêu những phương pháp đối trị 
tư duy bất thiện. Cách phân loại quen thuộc thành bốn mươi đề mục thiền 
là đặc trưng của truyền thống hệ thống hóa về sau, nổi bật trong Thanh 
Tịnh Đạo (Visuddhimagga), và cần được ghi rõ như vậy.

2. Thuật ngữ Pāli và phân tích ngữ nghĩa

kammaṭṭhāna — nghĩa đen là “nơi làm việc” hoặc “cơ sở của công việc”; 
trong văn học thiền học, chỉ đề mục hoặc bài thực tập thiền.

bhāvanā — sự tu tập, phát triển hoặc vun bồi; liên hệ với động từ bhāveti, 
“vun bồi, phát triển”.

ānāpānassati — niệm hơi thở vào và ra; có thể giải thích qua ānāpāna (hơi 
thở vào–ra) và sati (niệm). MN 118 mô tả người hành thiền biết rõ hơi 
thở vào, hơi thở ra (assasati, passasati).

samatha — sự an tịnh, làm lắng dịu tâm.

vipassanā — tuệ quán, sự thấy biết phân minh; thuật ngữ này không bảo 
đảm một trình tự kinh nghiệm cố định cho mọi hành giả.

anicca — vô thường; tính từ thường được dùng để mô tả các pháp hữu vi, 
do điều kiện hình thành.

3. Chú giải Aṭṭhakathā cổ điển và giới hạn của chứng cứ

Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimagga) là bộ luận hệ thống hóa hậu kinh điển, 
không  phải  bản  chú  giải  riêng  cho  một  đoạn  kinh  thuộc  Nikāya. 
Papañcasūdanī là hệ thống chú giải Trung Bộ liên quan đến MN 118 và 
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MN 10. Khảo cứu nghiêm túc không được đánh đồng hai loại tư liệu này. 
Những giải thích cụ thể về bốn mươi đề mục và mười sáu bước niệm hơi 
thở cần được kiểm chứng theo từng đoạn văn trước khi trích dẫn.

4. Câu chuyện đời thường

Ravi bắt đầu hành thiền bằng cách theo dõi hơi thở. Sau ba ngày chưa 
cảm nhận được sự an tịnh đặc biệt, anh cố điều khiển hơi thở và càng trở 
nên căng thẳng. Vị thầy khuyên anh trở lại hơi thở tự nhiên, rút ngắn thời 
thiền và ghi nhận chính sự thất vọng. Ravi dần nhận ra rằng thực hành 
đều đặn và thái độ nhẹ nhàng vẫn có thể đi đôi với tinh tấn nghiêm túc.

5. Phân tích học thuật và ứng dụng đương đại

Phương pháp thực hành là một công cụ, không phải thước đo giá trị con 
người. Sự gắng sức căng thẳng cũng có thể trở thành đối tượng chánh 
niệm. Câu chuyện trên và sơ đồ dưới đây không chứng minh rằng một 
phương pháp phù hợp với mọi người. Khi thiền tập gây ra những biểu 
hiện khổ sở bất thường, hành giả cần được hỗ trợ thích hợp.

6. Vấn đề tranh luận học thuật

Mười sáu bước niệm hơi thở trong kinh có bắt buộc người hành trì tập 
trung vào một vị trí giải phẫu cố định hay không? Các truyền thống giải 
thích khác nhau. Tương tự, các hệ thống phân loại đề mục thiền về sau có 
thể giúp làm sáng tỏ phương pháp, nhưng cũng dễ khiến độc giả lầm 
tưởng bảng phân loại là lịch trình bắt buộc cho tất cả hành giả.

7. Góc nhìn phản biện

Khung phân tích phản biện mở rộng. Cần tách bốn tầng lập luận: (1) 
xác định chính xác mệnh đề đang tranh luận; (2) nêu bằng chứng kinh 
văn và bối cảnh phát ngôn; (3) trình bày cách giải thích khác cùng điểm 
mạnh và giới hạn của nó; (4) thử nghiệm hệ quả đạo đức qua một tình 
huống đời thường. Một nhận định phù hợp với giáo lý không mặc nhiên 
là kết luận khoa học thực nghiệm. Ngược lại, dữ liệu tâm lý học hiện đại 
cũng không tự nó xác nhận một luận điểm về giải thoát. Khi chưa có 
chứng cứ trực tiếp từ chú giải, chỉ được giới thiệu đó là giả thuyết diễn 
giải của người biên soạn.

Một ý kiến phản biện đặt câu hỏi: hướng dẫn thiền mà không xét đến 
sang chấn tâm lý, khuyết tật hoặc hoàn cảnh văn hóa có thể gây hại hay 
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không? Câu trả lời thực tiễn là điều chỉnh phương pháp, tránh cưỡng ép, 
và phân biệt mục đích tu tập tâm linh với điều trị lâm sàng.

Phân tích mở rộng: Cần phân biệt (1) mệnh đề được xác lập trong kinh 
văn, (2) lối diễn giải của truyền thống chú giải và (3) ứng dụng trong bối  
cảnh xã hội hiện nay. Với chủ đề chương này, một quan điểm phản biện 
chỉ có giá trị khi nêu rõ giả định, chứng cứ và phạm vi áp dụng; không 
nên biến một trường hợp cá biệt thành quy tắc cho mọi người. Khi vận 
dụng, hãy xét tác ý, tác động có thể dự kiến, quyền lợi của người liên 
quan và khả năng điều chỉnh nếu xuất hiện hậu quả bất lợi. Những đề 
xuất ứng dụng trên đây là lập luận sư phạm của tác giả, không phải lời 
trích nguyên văn từ kinh hay chú giải.

8. Sơ đồ thực hành: năm quyết định liên kết

Hình minh họa: sơ đồ học tập gồm năm giai đoạn mang tính khái niệm; 
không phải sơ đồ kinh điển hay phác đồ điều trị đã được thực nghiệm 
xác nhận.

9. Mười câu hỏi ôn tập và đáp án

1. kammaṭṭhāna là gì? — Đề mục thiền hoặc cơ sở của công việc tu tập.

2. bhāvanā nghĩa là gì? — Sự tu tập, vun bồi hay phát triển.

3. Kinh nào trình bày mười sáu bước niệm hơi thở? — MN 118.

4. MN 10 liên hệ thế nào với chánh niệm? — Kinh trình bày các nền 
tảng thiết lập chánh niệm.

5. Danh sách bốn mươi  đề mục có nằm trọn trong một  kinh Nikāya 
không? — Không; danh sách này nổi bật trong văn học hệ thống hóa 
về sau.

6. samatha là gì? — Sự an tịnh, làm lắng dịu.

7. vipassanā là gì? — Tuệ quán, thấy biết rõ ràng.

8. Vì sao không nên cưỡng ép hơi thở? — Vì có thể gây căng thẳng 
không cần thiết.

9. Khi nào cần điều chỉnh phương pháp? — Khi hoàn cảnh hoặc sức 
khỏe, sự an ổn của hành giả đòi hỏi.

10. Thiền tập liên hệ với giới hạnh như thế nào? — Qua tác động của sự 
thực hành đối với lời nói, lựa chọn và các mối quan hệ.
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10. Năm câu hỏi suy ngẫm mở

1. Khi nào bạn nhầm lẫn cường độ nỗ lực với tiến bộ?

2. Người hướng dẫn có thể điều chỉnh phương pháp cho các nhu cầu 
khác nhau như thế nào?

3. Một hệ thống phân loại đề mục cố định đem lại điều gì và làm mất đi 
điều gì?

4. Những nhận định nào phải dựa vào chú giải thay vì kinh văn?

5. Làm sao đánh giá sự thực hành mà không chạy theo kinh nghiệm 
đặc biệt?

11. Bài kệ suy ngẫm (tám câu)

Hơi thở đến đi chẳng chứng minh,

Vai nâng ngực hạ thật an bình.

Ngồi ngay đâu phải tìm phần thưởng,

Tâm chạy không là chuyện thất minh.

Áp lực vừa sinh liền nhận biết,

Nỗ lực vội vàng học nhẹ thinh.

Thiền vào công việc, vào mái ấm,

Tỉnh thức dịu dàng giữ tâm mình.

Đối Chiếu Pháp Cú Theo Chủ Đề

Pháp Cú (Dhammapada), kệ 282: gợi ý đối chiếu về trí tuệ phát triển 
nhờ tu tập. Đây là chỉ dẫn chủ đề để tự đọc và đối chiếu kinh văn, 
không phải lời dịch hay trích dẫn nguyên văn Pāli. Nguồn tra cứu: 
https://suttacentral.net/dhp273-289.

12. Tài liệu tham khảo và kế hoạch xác minh

MN 118, Ānāpānassati Sutta: https://suttacentral.net/mn118

MN 10, Satipaṭṭhāna Sutta: https://suttacentral.net/mn10

MN 20, Vitakkasaṇṭhāna Sutta: https://suttacentral.net/mn20

Buddhaghosa, Visuddhimagga; cần xác minh ấn bản và từng đoạn.

Papañcasūdanī (chú giải Trung Bộ); các đoạn liên quan chưa được kiểm chứng.
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Chương 33.
Tứ Đại: Quán Thân Mà Không Chấp Bản Chất Cố Định

1. Giáo lý nguyên thủy trong Nikāya

MN 28 khảo sát địa, thủy, hỏa và phong đại như những phương diện của 
kinh nghiệm thân thể. MN 62 khuyến khích quán sát  các đại này mà 
không đồng nhất chúng với một tự ngã thường hằng. Thuật ngữ tứ đại là 
một hệ thống phân tích phục vụ thiền quán, không thay thế hóa học hay 
sinh lý học hiện đại.

2. Ngữ văn học Pāli

dhātu — đại, yếu tố hoặc thành phần; danh từ giống cái.

pathavī — địa đại; danh từ giống cái, biểu thị tính cứng chắc hoặc tính 
mở rộng trong phân tích thiền quán.

āpo — thủy đại; theo truyền thống gắn với tính kết dính.

tejo — hỏa đại; sức nóng hoặc nhiệt độ.

vāyo — phong đại; chuyển động hoặc áp lực.

anattā — vô ngã, không phải tự ngã; tiền tố phủ định an- kết hợp với attā  
(tự ngã).

3. Chú giải cổ điển và tình trạng xác minh

Papañcasūdanī, bộ chú giải Trung Bộ Kinh, có liên quan đến MN 28 và MN 
62. Các lời giải thích chính xác về tứ đại cần được đối chiếu trong một ấn bản 
xác định; chương này không trích dẫn nguyên văn lời chú giải nào.

4. Câu chuyện đời thường

Trong lúc chờ đợi rất lâu ở bệnh viện, An cảm nhận sức ép của ghế lên thân, 
hơi ấm nơi đôi tay, sự chuyển động của hơi thở và độ ẩm trong miệng. Thay 
vì kết luận mình chỉ là vật chất, cô dùng những quan sát ấy để giảm hoảng sợ 
và bình tĩnh hỏi nhân viên điều dưỡng một câu thiết thực.

5. Phân tích đương đại

Bài tập này giúp phân biệt cảm giác trực tiếp với những diễn giải về cảm 
giác. Điều đó không có nghĩa bệnh tật là không có thật, hoặc không cần 
chăm sóc thân thể.
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6. Tranh luận học thuật

Tứ đại mô tả những thực thể tối hậu, những phạm trù thiền quán, hay cả 
hai? Vi Diệu Pháp cổ điển và khoa học hiện đại sử dụng những hệ thuật 
ngữ nhằm trả lời các câu hỏi khác nhau. Không nên đồng nhất các khái 
niệm ấy khi chưa đưa ra lập luận thỏa đáng.

7. Lập luận phản biện

Thiền quán tứ đại có thể khuyến khích sự tách rời khỏi trải nghiệm thân 
thể không? Trong một số hoàn cảnh, sự quán sát quá trừu tượng có thể 
khiến người thực hành xa rời nguồn hỗ trợ cần thiết. Việc thực hành phải  
giữ tính thực tế và mức độ thích hợp.

8. Sơ đồ thực hành

Hình minh họa hướng dẫn do người biên soạn tạo lập; không phải sơ đồ 
có sẵn trong kinh điển.

9. Mười câu hỏi và đáp án

1. dhātu có nghĩa gì? Đại, yếu tố hoặc thành phần.

2. pathavī chỉ điều gì? Địa đại, thường liên hệ đến tính cứng chắc.

3. āpo là gì? Thủy đại, theo truyền thống liên hệ đến tính kết dính.

4. tejo là gì? Hỏa đại, liên hệ đến nhiệt độ.

5. vāyo là gì? Phong đại, liên hệ đến chuyển động.

6. Đây có phải hóa học hiện đại không? Không; đây là khung phân tích 
phục vụ thiền quán.

7. anattā có nghĩa gì? Vô ngã, không phải tự ngã.

8. Thân thể có còn cần được chăm sóc không? Có.

9. Những kinh nào là trọng tâm ở đây? MN 28 và MN 62.

10. Điều gì còn phải xác minh? Các lời giải thích cụ thể trong chú giải và 
vị trí của chúng.

10. Năm câu hỏi mở

1. Nhận biết thân thể thay đổi sự lo âu như thế nào?

2. Khi nào việc phân tích có thể trở thành cách né tránh?

3. Hệ thống giải thích cổ đại và hiện đại khác nhau ra sao?

4. Điều gì giúp việc thực hành an toàn về mặt thể chất?
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5. Quan sát tác động thế nào đến sự đồng nhất bản thân với cảm giác?

11. Bài kệ tám câu

Ghế vững nâng thân giữa nỗi bồn chồn,

Hơi thở vào ra chẳng có ngã thường còn,

Hơi ấm sinh lên rồi dần tan biến,

Mát lạnh trở về khi nhiệt đã qua cơn,

Chẳng biến thân này thành khối đá vô tri,

Cũng chẳng nhận mọi đổi thay là “của tôi”,

Chăm sóc đời sống luôn chuyển biến từng hồi,

Đem trí tuệ cùng lòng thương đáp lại nỗi đau.

Đối Chiếu Pháp Cú Theo Chủ Đề

Pháp Cú (Dhammapada), kệ 37: gợi ý đối chiếu về phòng hộ tâm và 
sự tỉnh thức. Đây là chỉ dẫn chủ đề để tự đọc và đối chiếu kinh văn, 
không phải lời dịch hay trích dẫn nguyên văn Pāli. Nguồn tra cứu: 
https://suttacentral.net/dhp33-43.

12. Tài liệu tham khảo và nhiệm vụ nghiên cứu

MN 28 — https://suttacentral.net/mn28

MN 62 — https://suttacentral.net/mn62

Giới hạn khảo chứng: Những kinh và chú giải được dẫn tại đây chưa được 
đối chiếu đầy đủ theo ấn bản và vị trí đoạn. Các lời giải thích này là diễn giải 
học thuật, không phải trích dẫn nguyên văn đã được kiểm chứng.
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Chương 34.
Mười Pháp Tùy Niệm: Lòng Tôn Kính,

Ký Ức Và Suy Xét Có Phê Phán

1. Giáo huấn nguyên thủy trong Nikāya

Các bộ Nikāya ghi nhận những pháp thực hành tùy niệm Phật,  Pháp, 
Tăng, giới hạnh, bố thí và chư thiên. Về sau, các cẩm nang Theravāda hệ 
thống hóa thành mười pháp tùy niệm, bổ sung những đối tượng như sự 
chết, thân thể, hơi thở và sự an tịnh. Không nên trình bày bảng phân loại  
mười pháp này như thể toàn bộ được Đức Phật liệt kê trong một bài kinh 
Nikāya duy nhất.

2. Ngữ văn Pāli

anussati — tùy niệm, nhớ tưởng nhiều lần; anu- (theo sau, lặp lại) + sati 
(niệm, ghi nhớ).

buddhānussati — niệm Phật; một hợp từ.

dhammānussati — niệm Pháp.

saṅghānussati — niệm Tăng.

sīlānussati — niệm giới hạnh.

cāgānussati — niệm sự bố thí, xả thí.

maraṇassati — niệm sự chết.

3. Chú giải cổ điển và việc xác minh

Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimagga) trình bày có hệ thống mười pháp tùy 
niệm trong giai đoạn phát triển về sau. Đây là cẩm nang thiền học cổ 
điển, không phải một bài kinh thuộc Nikāya. Muốn khảo sát chú giải của 
từng đoạn thuộc Tăng Chi Bộ cần đối chiếu Manorathapūraṇī. Bản biên 
soạn này không trích dẫn những lời chú giải chưa được kiểm chứng.

4. Câu chuyện đời thường

Trước khi diễn thuyết trước công chúng, Niran nhớ đến một vị thầy mà 
anh kính phục vì đức tính nhẫn nại. Anh suy xét về những lần mình giúp 
đỡ người khác và tự hứa sẽ không phóng đại thành tựu. Sự tùy niệm củng 
cố thiện ý của anh, nhưng anh vẫn kiểm tra các dữ kiện trên những trang 
trình chiếu.
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5. Phân tích đương đại

Ký ức gắn với lòng tôn kính có thể khuyến khích hành vi đạo đức; tuy 
nhiên, sự ngưỡng mộ không thể thay thế năng lực phán đoán có phê phán. 
Câu chuyện trên là tình huống minh họa đương đại.

6. Tranh luận học thuật

Nhà nghiên cứu nên liên hệ những đoạn kinh tùy niệm thời kỳ đầu với 
bảng phân loại mười pháp hình thành về sau như thế nào? Điều cốt yếu là 
phân biệt sự chứng thực trong kinh tạng với quá trình hệ thống hóa hậu 
kỳ. Các truyền thống có thể phân loại những bài tập này khác nhau.

7. Góc nhìn phản biện

Khung phân tích phản biện mở rộng. Cần tách bốn tầng lập luận: (1) 
xác định chính xác mệnh đề đang tranh luận; (2) nêu bằng chứng kinh 
văn và bối cảnh phát ngôn; (3) trình bày cách giải thích khác cùng điểm 
mạnh và giới hạn của nó; (4) thử nghiệm hệ quả đạo đức qua một tình 
huống đời thường. Một nhận định phù hợp với giáo lý không mặc nhiên 
là kết luận khoa học thực nghiệm. Ngược lại, dữ liệu tâm lý học hiện đại 
cũng không tự nó xác nhận một luận điểm về giải thoát. Khi chưa có 
chứng cứ trực tiếp từ chú giải, chỉ được giới thiệu đó là giả thuyết diễn 
giải của người biên soạn.

Liệu sự tùy niệm có nuôi dưỡng thái độ lý tưởng hóa thiếu phê phán đối 
với quyền uy tôn giáo? Điều ấy có thể xảy ra khi lòng sùng kính loại bỏ 
trách nhiệm giải trình. Những tấm gương đạo đức phải khơi dậy tinh thần 
khảo sát, chứ không phải sự vâng phục bất chấp chứng cứ.

Phân tích mở rộng: Cần phân biệt (1) mệnh đề được xác lập trong kinh 
văn, (2) lối diễn giải của truyền thống chú giải và (3) ứng dụng trong bối  
cảnh xã hội hiện nay. Với chủ đề chương này, một quan điểm phản biện 
chỉ có giá trị khi nêu rõ giả định, chứng cứ và phạm vi áp dụng; không 
nên biến một trường hợp cá biệt thành quy tắc cho mọi người. Khi vận 
dụng, hãy xét tác ý, tác động có thể dự kiến, quyền lợi của người liên 
quan và khả năng điều chỉnh nếu xuất hiện hậu quả bất lợi. Những đề 
xuất ứng dụng trên đây là lập luận sư phạm của tác giả, không phải lời 
trích nguyên văn từ kinh hay chú giải.
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8. Sơ đồ thực hành

GỢI NHỚ TẤM GƯƠNG TỐT → QUAN SÁT ĐỘNG CƠ CỦA MÌNH 
→ KIỂM TRA SỰ THẬT → HÀNH ĐỘNG CÓ TRÁCH NHIỆM → 
NHÌN LẠI KẾT QUẢ.

Sơ đồ hướng dẫn do người biên soạn xây dựng; không phải sơ đồ có 
nguồn gốc từ kinh điển.

9. Mười câu hỏi và trả lời

1. Anussati là gì? — Sự tùy niệm, ghi nhớ.

2. Buddhānussati là gì? — Niệm Phật.

3. Dhammānussati là gì? — Niệm Pháp.

4. Saṅghānussati là gì? — Niệm Tăng.

5. Sīlānussati là gì? — Niệm giới hạnh.

6. Cāgānussati là gì? — Niệm sự bố thí.

7. Maraṇassati là gì? — Niệm sự chết.

8. Bảng phân loại mười pháp nổi bật ở đâu? — Trong văn học hệ thống 
Theravāda về sau, bao gồm Thanh Tịnh Đạo.

9. Có phải mười pháp này được liệt  kê thống nhất  trong một bài  kinh 
Nikāya? — Không, không dưới dạng một danh sách thống nhất duy nhất.

10. Biện pháp bảo đảm trong thực hành là gì? — Kết hợp lòng tôn kính 
với trách nhiệm đạo đức và chứng cứ.

10. Năm câu hỏi mở

1. Ai truyền cảm hứng cho cách sống có đạo đức của bạn?

2. Khi nào lòng tôn kính có thể trở nên thiếu phê phán?

3. Pháp tùy niệm nào hỗ trợ hạnh bố thí?

4. Điều gì phân biệt tùy niệm với tưởng tượng?

5. Tùy niệm có thể ảnh hưởng ra sao đến một cuộc đối thoại khó khăn?
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11. Bài kệ tám câu

Nhớ người nhân hậu đã từng qua,

Nhớ việc chân thành giữ nết ta.

Nẻo sống thương yêu còn vọng mãi,

Bàn tay vững chãi xóa âu lo.

Nhưng đừng để nhớ che điều thấy,

Tình quý càng sâu bởi lẽ ngay.

Lấy niệm soi đường cho việc thiện,

Xét lời cho thật mỗi hôm nay.

Đối Chiếu Pháp Cú Theo Chủ Đề

Pháp Cú (Dhammapada), kệ 296–301: gợi ý đối chiếu về những pháp tùy 
niệm và nếp sống tỉnh thức. Đây là chỉ dẫn chủ đề để tự đọc và đối chiếu 
kinh văn, không phải lời dịch hay trích dẫn nguyên văn Pāli. Nguồn tra 
cứu: https://suttacentral.net/dhp290-305.

12. Tài liệu tham khảo và nhiệm vụ nghiên cứu

AN 6.10 — https://suttacentral.net/an6.10

AN 11.12 — https://suttacentral.net/an11.12

AN 11.13 — https://suttacentral.net/an11.13

Giới hạn nguồn: Kinh văn Pāli và các đoạn chú giải liên quan chưa được 
đối chiếu đầy đủ theo ấn bản, số trang hoặc mục. Những lời giải thích này 
không được xem là trích dẫn nguyên văn đã được kiểm chứng.
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Chương 35.
Sáu Pháp Tùy Niệm: Niềm Tin

Không Đồng Nghĩa Với Tin Tưởng Thiếu Phê Phán

1. Giáo huấn Nikāya và phạm vi giáo lý

Đối chiếu: Chương 34 đã trình bày chính yếu về kinh điển và thuật ngữ 
liên  quan đến các  pháp tùy niệm.  Vì  vậy,  chương này tập trung vào 
những câu hỏi thực hành, câu chuyện minh họa và thảo luận phê bình 
riêng biệt. Đoạn văn nguồn được viện dẫn ở đây vẫn phải được đối chiếu 
với một ấn bản Pāli xác định trước khi trích nguyên văn hoặc quy thuộc 
nội dung giáo lý.

2. Thuật ngữ và ngữ pháp Pāli

GHI CHÚ NGUỒN — AN 3.65: tùy niệm và phê phán có trách nhiệm

AN 3.65 hỗ trợ thái độ khảo sát thay vì tin mù quáng; bài kinh không trực 
tiếp liệt kê hay giải thích sáu pháp tùy niệm. Khi áp dụng nguyên tắc khảo 
sát vào niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí và niệm thiên, 
phải ghi rõ đây là liên hệ thực hành do tác giả trình bày, không phải một 
danh mục rút từ AN 3.65. Nguồn kiểm tra: AN 3.65, SuttaCentral (bản Pāli 
và bản dịch Bhikkhu Bodhi / Bhikkhu Sujato), https://suttacentral.net/an3.65

anussati — danh từ giống cái: tùy niệm, nhớ tưởng nhiều lần.

buddhānussati — niệm Phật.

dhammānussati — niệm Pháp.

saṅghānussati — niệm Tăng.

cāgānussati — niệm sự bố thí hay buông xả.

sīlānussati — niệm giới đức.

3. Bối cảnh nghiên cứu Aṭṭhakathā

Manorathapūraṇī là bộ chú giải cổ điển của Aṅguttara Nikāya có liên 
quan đến các bài kinh này. Cần xác minh cách giải thích chính xác từng 
pháp tùy niệm trong một ấn bản được nêu rõ trước khi trích dẫn.
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4. Câu chuyện đời thường

Cuối một ca trực vất vả, y tá Minh nhớ lại sự chăm sóc bệnh nhân tận tụy 
của một đồng nghiệp, một lời dạy về không gây hại và một hành động bố 
thí nhỏ của chính mình. Cô không tự nhủ rằng mọi việc đều ổn. Thay vào 
đó, cô nhớ những tấm gương giúp thái độ hoài nghi, chán nản không trở 
thành cách diễn giải duy nhất về ngày hôm ấy. Sáng hôm sau, cô vẫn báo 
cáo tình trạng bố trí nhân sự không an toàn.

5. Ứng dụng đương đại và giới hạn

Tùy niệm có thể chuyển hướng sự chú ý đến những tấm gương đáng tin 
cậy và các cam kết đạo đức. Tâm lý học hiện đại đưa ra những giả thuyết 
về cách định hướng chú ý, nhưng ở đây không có đủ chứng cứ để khẳng 
định có sự tương đương đã được chứng minh giữa anussati và một biện 
pháp can thiệp lâm sàng cụ thể.

6. Tranh luận học thuật

Tùy niệm nuôi dưỡng tuệ giác hay chỉ mang lại sự an ủi? Pháp hành này 
có thể nâng đỡ niềm tin và sự an tĩnh; tuy nhiên, tưởng niệm với lòng tôn 
kính và khảo sát phê phán không nhất thiết loại trừ nhau. Các khẳng định 
lịch sử và triết học về đối tượng tùy niệm cần được phân biệt với chính 
việc thực hành tùy niệm.

7. Phản biện từ góc nhìn đối lập

Liệu tùy niệm có trở thành cái cớ để làm ngơ trước hành vi sai trái của vị 
thầy được kính trọng? Có. Lòng tôn kính không được cản trở trách nhiệm 
giải trình dựa trên chứng cứ, các biện pháp bảo vệ an toàn hoặc việc trao 
đổi trung thực.

8. Sơ đồ hướng dẫn thực hành

Gợi ý trình tự thực hành: Nhớ lại một tấm gương đáng quý → Nhận diện 
phẩm chất thiện lành → Liên hệ hành động cụ thể → Giữ sự tỉnh táo phê 
phán → Thực hiện việc thiện trong ngày.

Đây là sơ đồ giảng dạy do người biên soạn xây dựng, không phải hình 
minh họa thuộc kinh điển.

9. Mười câu hỏi và đáp án

1. Những kinh Nikāya nào làm nền tảng? AN 6.10; AN 11.12; AN 11.13.
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2. Giáo huấn chính là gì? Aṅguttara Nikāya trình bày việc nhớ tưởng 
Phật, Pháp, Tăng, giới đức, bố thí và chư thiên như phương pháp nuôi 
dưỡng ký ức hướng thượng.

3. Khái niệm Pāli trọng tâm? anussati: danh từ giống cái, sự tùy niệm 
hoặc nhớ tưởng lặp lại.

4. Câu chuyện đương đại có phải sự kiện lịch sử? Không. Đây là tình 
huống sư phạm hư cấu.

5. Giáo huấn có thay thế phán đoán đạo đức? Không. Bối cảnh và hậu 
quả vẫn quan trọng.

6. Phép so sánh hiện đại có phải khẳng định trực tiếp của kinh điển? 
Không. Đó là ứng dụng đương đại.

7. Chú  giải  cổ  điển  liên  quan  là  gì?  Manorathapūraṇī,  chú  giải  
Aṅguttara Nikāya.

8. Vì sao không nên xem lời diễn giải của một học giả là nguyên văn của 
kinh hay chú giải?

9. Phản biện nào đáng quan tâm? Việc tùy niệm có thể bị lợi dụng để bỏ 
qua sai trái của vị thầy được ngưỡng mộ.

10. Bước thực hành kế tiếp là gì? Nhớ lại một tấm gương xứng đáng.

10. Năm câu hỏi mở

1. Tấm gương nào khơi dậy hành động đạo đức thay vì sự sùng bái?

2. Làm thế nào để bố thí một cách ẩn danh?

3. Niềm tin khác với sự cả tin ở điểm nào?

4. Khi nào cần xét lại sự ngưỡng mộ?

5. Tùy niệm có thể hỗ trợ thế nào khi xảy ra xung đột?

11. Bài kệ suy ngẫm tám dòng

Một nghĩa cử xưa soi sáng tâm mỏi mệt,

Chỉ lối lành ta từng mong bước đến.

Kính sự thật, chẳng chỉ kính danh vang,

Không che nỗi đau người bằng lời tự biện.

Một lần bố thí khiến bàn tay rộng mở,

Lời nguyện thương nâng bước chân nhọc nhằn.

Hãy nhớ điều hay, vẫn giữ câu hỏi sáng,

Tuệ lớn lên khi tôn kính đi cùng hiểu biết.
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Đối Chiếu Pháp Cú Theo Chủ Đề

Pháp Cú (Dhammapada), kệ 296–301: gợi ý đối chiếu về niệm Phật, 
Pháp, Tăng và các pháp đáng nhớ. Đây là chỉ dẫn chủ đề để tự đọc và đối 
chiếu kinh văn, không phải lời dịch hay trích dẫn nguyên văn Pāli. Nguồn 
tra cứu: https://suttacentral.net/dhp290-305.

12. Tài liệu tham khảo và kiểm chứng văn bản

Các bài kinh chính: AN 6.10; AN 11.12; AN 11.13.

Tra cứu theo số hiệu kinh tại https://suttacentral.net/. Việc dẫn số hiệu 
kinh không thay thế cho đối chiếu dị bản Pāli, lựa chọn dịch thuật và vị 
trí đoạn chú giải trong một ấn bản xác định.
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Chương 36.
Niệm Sự Chết: Tinh Tấn Đúng Lúc,

Chăm Sóc Và Giá Trị Của Thời Gian

1. Giáo huấn nguyên thủy trong kinh Nikāya

AN 6.19 và AN 6.20 bàn về niệm sự chết (maraṇassati) như một động lực 
thúc đẩy sự không phóng dật. Mục đích không phải tiên đoán ngày chết, 
nuôi dưỡng hoảng sợ hay từ bỏ trách nhiệm thông thường; trái lại, ý thức 
rằng thọ mạng không chắc chắn có thể giúp chúng ta chú tâm hơn đến 
hành vi và những điều thực sự ưu tiên.

2. Ngôn ngữ Pāli: Cấu tạo từ và ý nghĩa

maraṇa — sự chết; danh từ trung tính.

sati — chánh niệm, sự ghi nhớ hoặc sự tưởng niệm, tùy văn cảnh.

maraṇassati — maraṇa + sati, niệm sự chết; từ ghép có hiện tượng kết 
hợp nguyên âm.

appamāda — sự không phóng dật, chuyên cần; a- (phủ định) + pamāda 
(phóng dật).

anicca — vô thường, không bền vững; a- + nicca (thường còn).

3. Cách diễn giải của chú giải Aṭṭhakathā và giới hạn tư liệu

Manorathapūraṇī là bộ chú giải truyền thống của Tăng Chi Bộ Kinh, có liên 
quan đến AN 6.19–20. Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimagga) cũng triển khai 
pháp niệm sự chết, nhưng đây là một luận thư hệ thống hóa ra đời về sau, 
không phải một bài kinh Nikāya. Các phân loại kỹ thuật cụ thể phải được 
kiểm tra trong ấn bản đã chọn. [Ghi chú hiệu đính: việc xác định tên bộ chú 
giải hoặc sự liên quan tổng quát chưa phải là xác minh từng đoạn văn; cần 
tiếp tục kiểm tra nguyên văn Pāli và vị trí chính xác trong ấn bản.]

4. Câu chuyện đời thường

Sau khi một người hàng xóm đột ngột qua đời, Ravi bắt đầu liên tục kiểm 
tra những triệu chứng trên cơ thể và sợ ra khỏi nhà. Vị thầy hướng dẫn 
thiền không bảo anh tăng cường quán niệm sự chết. Thay vào đó, hai 
người bàn về một cách thực hành quân bình: liên lạc với người chị lâu 
ngày không nói chuyện, cập nhật các giấy tờ thiết yếu và dành thời gian 
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cùng người thân dùng một bữa cơm bình dị. Ravi cũng tìm sự hỗ trợ cho 
tình trạng lo âu đã bắt đầu cản trở sinh hoạt hằng ngày.

5. Phân tích học thuật đương đại và ứng dụng thực tiễn

Câu chuyện phân biệt sự cấp thiết có trí tuệ với lối suy nghĩ ám ảnh lặp đi  
lặp lại. Pháp quán niệm có thể làm sáng tỏ các ưu tiên, nhưng có thể 
không thích hợp hoặc cần được điều chỉnh đối với người đang lo âu cấp 
tính, đau buồn hay chịu sang chấn. Không nên dùng bất kỳ đoạn kinh nào 
để thay thế việc đánh giá lâm sàng phù hợp với từng cá nhân.

6. Tranh luận học thuật

Nên niệm sự chết thường xuyên đến mức nào, và ai là người thích hợp 
thực hành? AN 6.19–20 khuyến khích tinh tấn không phóng dật, trong khi 
các sách hướng dẫn về sau trình bày phương pháp chi tiết hơn. Các vị 
thầy có những quan điểm khác nhau về mức độ sẵn sàng và trình tự tu 
tập. Một khảo cứu phê bình cần phân biệt nguyên tắc đạo đức phổ quát 
với chỉ định áp dụng đồng loạt cho mọi người.

7. Quan điểm đối lập: Phản biện

Quán niệm tính hữu hạn của đời sống có khiến con người bớt niềm vui 
hay không? Điều đó có thể xảy ra nếu pháp quán được giảng dạy bằng 
nỗi kinh hãi hoặc sự cưỡng ép. Cách hiểu vững chắc hơn xem tính hữu 
hạn là lý do để chăm sóc, hòa giải và sử dụng thời gian có trách nhiệm, 
chứ không phải bằng chứng rằng các mối quan hệ đời thường không có 
giá trị.

8. Sơ đồ thực hành: Năm giai đoạn học tập

Sơ đồ giảng dạy có cấu trúc này là công cụ giáo dục đương đại, không 
phải sơ đồ có nguồn gốc lịch sử.

9. Mười câu hỏi và đáp án

1. maraṇassati là gì? — Niệm sự chết.

2. appamāda có nghĩa gì? — Không phóng dật, chuyên cần.

3. anicca có nghĩa gì? — Vô thường.

4. Những bài kinh trọng tâm là gì? — AN 6.19 và AN 6.20.

5. Pháp thực hành này có nhằm tiên đoán không? — Không.

6. Sự quán niệm có nhất thiết đi kèm sợ hãi không? — Không.
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7. Visuddhimagga có thuộc Nikāya không? — Không; đây là luận thư hệ 
thống hóa ra đời về sau.

8. Một phản ứng thực tiễn lành mạnh là gì? — Một việc chăm sóc hoặc 
trách nhiệm vừa sức.

9. Pháp thực hành có cần điều chỉnh không? — Có, nhất là khi người 
thực hành đang đau khổ dữ dội.

10. Vì sao phải phân biệt nguồn tư liệu? — Để không trình bày những 
phương pháp chi tiết được biên soạn về sau như nguyên văn kinh gốc.

10. Năm câu hỏi mở

1. Nhận thức về tính hữu hạn của đời sống thay đổi các ưu tiên hằng 
ngày như thế nào?

2. Khi nào việc niệm sự chết có thể trở thành suy nghĩ ám ảnh?

3. Trong tuần này, bạn có thể hoàn tất việc tử tế nào còn dang dở?

4. Người hướng dẫn nên đánh giá mức độ sẵn sàng của học viên ra sao 
cho có trách nhiệm?

5. Sự cấp thiết đúng đắn khác với hoảng loạn ở điểm nào?

11. Bài kệ suy ngẫm tám câu

Đời ngắn thôi, vẫn đủ một niềm thương,

Một lời hòa, bữa cơm ấm bên đường.

Không giữ được ngày qua trong tay mãi,

Nhưng có thể mỉm cười khi ngày tới.

Đồng hồ sợ chẳng dạy được lòng sâu,

Điều quý nhất lớn lên từ trao nhau.

Không phóng dật, đáp lời thời gian gọi,

Thương cuộc đời, không níu giữ xa xôi.

Đối Chiếu Pháp Cú Theo Chủ Đề

Pháp Cú (Dhammapada), kệ 21–23: gợi ý đối chiếu về sự cấp bách 
của không phóng dật. Đây là chỉ dẫn chủ đề để tự đọc và đối chiếu 
kinh văn, không phải lời dịch hay trích dẫn nguyên văn Pāli. Nguồn 
tra cứu: https://suttacentral.net/dhp21-32.
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12. Tài liệu tham khảo và ghi chú xác minh

AN 6.19, Maraṇassati Sutta — https://suttacentral.net/an6.19

AN 6.20, Maraṇassati Sutta — https://suttacentral.net/an6.20

Nguồn  chú  giải  để  khảo  cứu  thêm  (không  trích  nguyên  văn): 
Manorathapūraṇī (chú giải Tăng Chi Bộ): chưa định vị vị trí cụ thể.

Buddhaghosa, Visuddhimagga, phần niệm sự chết: cần kiểm tra ấn bản và 
mục tương ứng.

Giới  hạn  khảo  chứng:  Những  dẫn  chiếu  kinh,  bản  dịch  và  chú  giải 
Aṭṭhakathā trong phần này chưa được đối chiếu toàn diện theo từng đoạn 
và từng ấn bản.
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Chương 37.
Năm Triền Cái — Những Chướng Ngại,

Không Phải Thất Bại Cá Nhân

Định hướng nội dung chương: phân tích tâm lý thực hành, sự tự trách và 
điều kiện hỗ trợ khi năm triền cái xuất hiện. Phần nhận diện căn bản và 
nguồn kinh xem Chương 17.

1. Giáo huấn nguyên thủy trong Nikāya

Liên hệ với Chương 17: Phần trước đã trình bày phần chính về kinh điển 
và thuật ngữ của năm triền cái. Vì vậy, chương này tập trung vào các vấn 
đề thực hành, câu chuyện và thảo luận phê bình riêng biệt. Đoạn kinh gốc 
được viện dẫn ở đây vẫn cần đối chiếu với ấn bản Pāli được nêu trước khi 
trích nguyên văn hoặc quy thuộc một nhận định giáo lý.

2. Thuật ngữ và ngữ pháp Pāli

nīvaraṇa — triền cái, sự ngăn che hoặc chướng ngại; danh từ trung tính.

kāmacchanda — dục tham, ham muốn các khoái lạc giác quan; danh từ 
giống đực.

byāpāda — sân hận, ác ý; danh từ giống đực.

thīnamiddha — hôn trầm và thụy miên; danh từ ghép trung tính.

uddhaccakukkucca — trạo cử và hối quá; danh từ ghép trung tính.

vicikicchā — nghi hoặc, hoài nghi; danh từ giống cái.

Đối Chiếu Pháp Cú Theo Chủ Đề

Pháp Cú (Dhammapada), kệ 39–40: gợi ý đối chiếu về nhận diện tâm 
và sự điều phục. Đây là chỉ dẫn chủ đề để tự đọc và đối chiếu kinh 
văn, không phải lời dịch hay trích dẫn nguyên văn Pāli. Nguồn tra 
cứu: https://suttacentral.net/dhp33-43.

3. Chú giải Aṭṭhakathā cổ điển: nguồn và giới hạn

Phân tầng chứng cứ: (1) Chính kinh MN 10 nêu công thức “ātāpī 
sampajāno satimā”; (2) Vibhaṅga, chương 7 (Satipaṭṭhānavibhaṅga), 
thuộc Abhidhamma Piṭaka, giải thích “ātāpī” theo 
vīriyārambha/sammāvāyāma (khởi phát tinh tấn/chánh tinh tấn), 
“sampajāno” theo paññā/amoha/sammādiṭṭhi (trí tuệ/vô si/chánh kiến), và 

148



“satimā” theo sati/sammāsati (niệm/chánh niệm). Đây là đối chiếu chính 
tạng, KHÔNG phải trích dẫn Papañcasūdanī. (3) Papañcasūdanī (MN 10) 
và Sāratthappakāsinī (SN 46.51) là các bộ chú giải; chưa xác minh 
nguyên văn chú giải cụ thể cho lập luận của chương này, nên không quy 
các giải thích trên cho hai bộ ấy. Nguồn chính tạng: 
https://dhammatalks.net/suttacentral/sc2016/sc/pi/vb7.html ; MN 10: 
https://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?
book=12&item=131&items=5&modeTY=2&pagebreak=1&preline= .

(1) Chính kinh MN 10 nêu công thức “ātāpī sampajāno satimā”; 

(2) Vibhaṅga, chương 7 (Satipaṭṭhānavibhaṅga), thuộc Abhidhamma 
Piṭaka, giải thích “ātāpī” theo vīriyārambha/sammāvāyāma (khởi phát 
tinh tấn/chánh tinh tấn), “sampajāno” theo paññā/amoha/sammādiṭṭhi 
(trí tuệ/vô si/chánh kiến), và “satimā” theo sati/sammāsati (niệm/chánh 
niệm). Đây là đối chiếu chính tạng, KHÔNG phải trích dẫn Papañcasūdanī. 

(3) Papañcasūdanī (MN 10) và Sāratthappakāsinī (SN 46.51) là các bộ 
chú giải; chưa xác minh nguyên văn chú giải cụ thể cho lập luận của 
chương này, nên không quy các giải thích trên cho hai bộ ấy. Nguồn 
chính tạng: 

https://dhammatalks.net/suttacentral/sc2016/sc/pi/vb7.html ; MN 10: 

https://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?
book=12&item=131&items=5&modeTY=2&pagebreak=1&preline= .

4. Câu chuyện đời thường

Một người chăm sóc người thân cố gắng ngồi thiền sau một đêm mất ngủ. 
Tâm cô luân phiên giữa lo âu và buồn ngủ. Cô tự cho mình là người hành 
thiền kém cỏi. Người hướng dẫn giúp cô nhận ra mệt mỏi là một trạng 
thái do điều kiện tạo thành, quan tâm đến nhu cầu nghỉ ngơi thực tế và 
quan sát nỗi lo mà không biến nó thành lời kết tội bản thân.

5. Phân tích tâm lý và đạo đức

Gọi tên một triền cái có thể hỗ trợ sự nhận biết, nhưng một phạm trù tu 
học không phải là chẩn đoán y khoa. Thiếu ngủ nghiêm trọng hoặc lo âu 
kéo dài có thể đòi hỏi sự hỗ trợ thiết thực hay chuyên môn, vượt ngoài lời 
hướng dẫn thiền tập.
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6. Tranh luận học thuật

Các cẩm nang thiền định thuộc truyền thống chú giải trình bày chi tiết 
những phương pháp đối trị. Chúng có ảnh hưởng quan trọng về mặt lịch 
sử, nhưng phải xác định các hướng dẫn cụ thể ấy là diễn giải về sau, 
không trích dẫn như thể chúng xuất hiện nguyên văn trong MN 10.

7. Góc nhìn phản biện

Khung phân tích phản biện mở rộng. Cần tách bốn tầng lập luận: (1) 
xác định chính xác mệnh đề đang tranh luận; (2) nêu bằng chứng kinh 
văn và bối cảnh phát ngôn; (3) trình bày cách giải thích khác cùng điểm 
mạnh và giới hạn của nó; (4) thử nghiệm hệ quả đạo đức qua một tình 
huống đời thường. Một nhận định phù hợp với giáo lý không mặc nhiên 
là kết luận khoa học thực nghiệm. Ngược lại, dữ liệu tâm lý học hiện đại 
cũng không tự nó xác nhận một luận điểm về giải thoát. Khi chưa có 
chứng cứ trực tiếp từ chú giải, chỉ được giới thiệu đó là giả thuyết diễn 
giải của người biên soạn.

Liệu  nhãn  gọi  “triền  cái”  có  khiến  người  ta  chối  bỏ  cảm xúc  thông 
thường? Điều đó có thể xảy ra nếu người dạy nhầm lẫn giữa việc quan sát 
một trạng thái và việc làm cho một người cảm thấy xấu hổ. Sự nhận biết 
cần đi đôi với chăm sóc thích đáng.

Phân tích mở rộng: Cần phân biệt (1) mệnh đề được xác lập trong kinh 
văn, (2) lối diễn giải của truyền thống chú giải và (3) ứng dụng trong bối  
cảnh xã hội hiện nay. Với chủ đề chương này, một quan điểm phản biện 
chỉ có giá trị khi nêu rõ giả định, chứng cứ và phạm vi áp dụng; không 
nên biến một trường hợp cá biệt thành quy tắc cho mọi người. Khi vận 
dụng, hãy xét tác ý, tác động có thể dự kiến, quyền lợi của người liên 
quan và khả năng điều chỉnh nếu xuất hiện hậu quả bất lợi. Những đề 
xuất ứng dụng trên đây là lập luận sư phạm của tác giả, không phải lời 
trích nguyên văn từ kinh hay chú giải.

8. Sơ đồ ghi nhớ năm bước

Sơ đồ hướng dẫn hiện đại do người biên soạn xây dựng, không phải sơ đồ 
cổ trong kinh điển.

Nhận diện trạng thái → Xem xét điều kiện phát sinh → Chọn cách chăm sóc 
thích hợp → Quan sát mà không tự trách → Đánh giá lại với sự kiên nhẫn.
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9. Mười câu hỏi và đáp án

1. nīvaraṇa nghĩa là gì? Triền cái, sự ngăn che hoặc chướng ngại.

2. kāmacchanda nghĩa là gì? Dục tham.

3. byāpāda nghĩa là gì? Sân hận hoặc ác ý.

4. thīnamiddha nghĩa là gì? Hôn trầm và thụy miên.

5. uddhaccakukkucca nghĩa là gì? Trạo cử và hối quá.

6. Chủ đề kinh điển chính là gì? MN 10 trình bày việc quan sát năm triền 
cái: dục tham, sân hận, hôn trầm–thụy miên, trạo cử–hối quá và nghi.

7. Câu chuyện có trích từ Nikāya không? Không; đây là ví dụ giảng dạy 
đương đại do người biên soạn xây dựng.

8. Khi hai bản dịch hoặc hai lời chú giải khác nhau, người học nên đối 
chiếu thuật ngữ và văn cảnh như thế nào?

9. Có thể ứng dụng lời dạy vào đời sống trực tuyến không? Có, nhưng 
cần phân biệt hoàn cảnh lịch sử với hiện đại.

10. Người thực hành cần xem xét điều gì? Nguyên nhân, tác ý, hậu quả và 
bối cảnh.

10. Năm câu hỏi mở

1. Triền cái nào dễ bị bỏ sót nhất?

2. Khi nào nghỉ ngơi phù hợp hơn ngồi thiền?

3. Hoài nghi khác với tìm hiểu, khảo sát như thế nào?

4. Nguy cơ của việc giải thích mọi khổ tâm bằng ngôn ngữ tâm linh là gì?

5. Người hướng dẫn có thể tránh cách dạy gây mặc cảm như thế nào?

11. Bài kệ suy ngẫm tám dòng

Tâm xao động đi qua đêm dài,

Mắt nặng trĩu khép trước ban mai.

Đừng lấy điều sinh làm tội lỗi,

Đừng thêm sợ hãi phủ mây trôi.

Lặng nhìn thời tiết trong tâm chuyển,

Xét rõ nhân duyên, bỏ tiếng chê.

Chăm sóc kiên trì, dòng nước lắng,

Tuệ soi điều đến ở ngay đây.
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12. Tài liệu tham khảo và yêu cầu kiểm chứng

SN 46.51 — tra cứu nguyên bản Pāli và bản dịch tại https://suttacentral.net/

MN 10 — tra cứu nguyên bản Pāli và bản dịch tại https://suttacentral.net/

AN 5.51 — tra cứu nguyên bản Pāli và bản dịch tại https://suttacentral.net/

Đối chiếu phân cấp: MN 10 là chính kinh; Vibhaṅga 7 là phần phân tích 
trong tạng Vi Diệu Pháp (không phải Aṭṭhakathā); Papañcasūdanī và 
Sāratthappakāsinī là chú giải hậu kinh điển. Đối với lời giải thích “ātāpī”, 
“sampajāno”, “satimā”, chỉ dẫn nguồn đã kiểm tra trực tiếp ở Vibhaṅga 7: 
https://dhammatalks.net/suttacentral/sc2016/sc/pi/vb7.html . Không gán 
các định nghĩa ấy cho chú giải MN 10 hoặc SN 46.51 nếu chưa xác minh 
đúng câu Pāli và vị trí ấn bản.

Papañcasūdanī và Sāratthappakāsinī là chú giải hậu kinh điển. Đối với lời 
giải thích “ātāpī”, “sampajāno”, “satimā”, chỉ dẫn nguồn đã kiểm tra trực 
tiếp ở Vibhaṅga 7: 
https://dhammatalks.net/suttacentral/sc2016/sc/pi/vb7.html . 

Không gán các định nghĩa ấy cho chú giải MN 10 hoặc SN 46.51 nếu 
chưa xác minh đúng câu Pāli và vị trí ấn bản.

Tình trạng xuất bản: các dẫn chiếu kinh điển, ngữ pháp, bản dịch, đoạn 
chú giải và chi tiết thư mục cần được kiểm tra học thuật lần cuối.

Lưu ý về phương pháp: Các sơ đồ năm bước là diễn giải ứng dụng hiện 
đại; không phải trích dẫn nguyên văn từ Nikāya hoặc chú giải.
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Chương 38.
Bốn Loại Thức Ăn — Những Gì Nuôi Dưỡng Kinh Nghiệm

Liên hệ với Chương 51 — Chương 38 giới thiệu bốn loại thức ăn trong 
ngữ cảnh kinh điển, chú trọng cách các điều kiện nuôi dưỡng sự tiếp diễn 
của kinh nghiệm. Chương 51 sử dụng chủ đề nuôi dưỡng để thảo luận lựa 
chọn tiêu thụ và trách nhiệm xã hội ngày nay. Các ví dụ hiện đại là cách 
ứng dụng, không được trình bày như lời kinh nguyên văn.

Định hướng nội dung chương: giải thích bốn loại thức ăn (āhāra) như các 
điều kiện duy trì đời sống và kinh nghiệm trong giáo lý. Chương 51 sẽ 
bàn riêng về tiêu thụ và trách nhiệm đạo đức trong xã hội hiện đại.

1. Giáo huấn kinh điển và bối cảnh

Liên hệ với Chương 51: Chương 51 ở phần sau sẽ mở rộng ứng dụng đạo 
đức xã hội của bốn loại thức ăn; chương hiện tại trình bày nền tảng kinh 
điển và thuật ngữ. Vì vậy, chương này tập trung vào những vấn đề thực 
hành, câu chuyện minh họa và thảo luận phê bình riêng. Trước khi trích 
dẫn hoặc quy thuộc một nhận định giáo lý, vẫn cần đối chiếu đoạn kinh 
nguồn với ấn bản Pāli được nêu rõ.

2. Thuật ngữ Pāli và ghi chú ngữ pháp

āhāra — danh từ giống đực: thức ăn, dưỡng chất, sự nuôi dưỡng.

kabaḷīkārāhāra — đoàn thực, thức ăn có thể ăn được; từ ghép.

phassa — xúc; danh từ giống đực.

manosañcetanā — tư niệm, tác ý của tâm; danh từ ghép giống cái.

viññāṇa — thức; danh từ giống trung.

3. Chú giải Aṭṭhakathā cổ điển: tình trạng nghiên cứu

Sāratthappakāsinī là chú giải cổ điển liên quan đến SN 12.63. Đã đối chiếu 
một đoạn nguyên văn Pāli điện tử tại mục Puttamaṃsūpamasuttavaṇṇanā: 
“Evaṃ so dvinnamantarā gacchantoyeva mato”, nói người con chết khi đi 
qua lại giữa cha mẹ. Cần phân biệt lời kể của chú giải với thí dụ trong 
chính kinh. Những đoạn giải thích khác của chú giải và mốc trang trên bản 
in PTS vẫn chưa được xác minh đầy đủ; xem phần khảo chứng SN 12.63 ở 
chương sau.
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4. Câu chuyện đời thường

Một người cha vừa ăn sáng với con gái vừa lướt những bản tin đáng lo 
ngại. Ông ăn hết bữa nhưng không nhớ hai cha con đã trò chuyện những 
gì. Sau đó, ông nhận ra thức ăn đã nuôi thân, còn dòng thông tin tiếp xúc 
liên tục lại nuôi sự bồn chồn. Ông cất điện thoại trong bữa sáng, chăm 
chú lắng nghe con và vẫn theo dõi thời sự vào một khoảng thời gian đọc 
tin đã định.

5. Phân tích đương đại và giới hạn

Theo phép so sánh hiện đại, các kích thích kỹ thuật số có thể được xem 
xét như những lần tiếp xúc lặp lại, góp phần định hình sự chú ý. Tuy 
nhiên, điện thoại không phải theo nghĩa đen là một trong bốn loại thức ăn 
được kinh điển nêu ra; cũng không thể đồng nhất thuật ngữ “thức” trong 
kinh với quan niệm phổ thông về “tiêu thụ thông tin”.

6. Tranh luận học thuật

Giáo huấn này có khuyên khước từ thức ăn theo lối khổ hạnh không? 
Những ví dụ so sánh nghiêm khắc nhằm giáo dục về sự không chấp thủ, 
chứ không cho phép bỏ bê sức khỏe thân thể hoặc trách nhiệm nuôi 
dưỡng người phụ thuộc.

7. Góc nhìn phản biện

Khung phân tích phản biện mở rộng. Cần tách bốn tầng lập luận: (1) 
xác định chính xác mệnh đề đang tranh luận; (2) nêu bằng chứng kinh 
văn và bối cảnh phát ngôn; (3) trình bày cách giải thích khác cùng điểm 
mạnh và giới hạn của nó; (4) thử nghiệm hệ quả đạo đức qua một tình 
huống đời thường. Một nhận định phù hợp với giáo lý không mặc nhiên 
là kết luận khoa học thực nghiệm. Ngược lại, dữ liệu tâm lý học hiện đại 
cũng không tự nó xác nhận một luận điểm về giải thoát. Khi chưa có 
chứng cứ trực tiếp từ chú giải, chỉ được giới thiệu đó là giả thuyết diễn 
giải của người biên soạn.

Người phê bình có thể cho rằng “phòng hộ sự tiếp xúc” khuyến khích cô 
lập. Không nhất thiết như vậy: mục đích là nhận biết phẩm chất của sự 
tương tác, chứ không phải tránh né những quan hệ có ý nghĩa.

Phân tích mở rộng: Cần phân biệt (1) mệnh đề được xác lập trong kinh 
văn, (2) lối diễn giải của truyền thống chú giải và (3) ứng dụng trong bối  
cảnh xã hội hiện nay. Với chủ đề chương này, một quan điểm phản biện 
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chỉ có giá trị khi nêu rõ giả định, chứng cứ và phạm vi áp dụng; không 
nên biến một trường hợp cá biệt thành quy tắc cho mọi người. Khi vận 
dụng, hãy xét tác ý, tác động có thể dự kiến, quyền lợi của người liên 
quan và khả năng điều chỉnh nếu xuất hiện hậu quả bất lợi. Những đề 
xuất ứng dụng trên đây là lập luận sư phạm của tác giả, không phải lời 
trích nguyên văn từ kinh hay chú giải.

8. Sơ đồ ứng dụng năm bước

Sơ đồ hướng dẫn đương đại do người biên soạn đề xuất; không phải hình 
ảnh trong kinh điển.

Nhận biết điều đang nuôi dưỡng thân và tâm → Quan sát các tiếp xúc 
đang diễn ra → Nhận diện tác ý và phản ứng → Chọn cách tiếp nhận phù 
hợp → Nuôi dưỡng sự hiện diện và trách nhiệm.

9. Mười câu hỏi và đáp án

1. Những kinh nào làm nền cho thảo luận? — SN 12.11; SN 12.63; MN 38.

2. Vấn đề giáo lý chính là gì? — Bốn thức ăn (āhāra): đoàn thực, xúc, tư 
niệm và thức.

3. Thuật ngữ Pāli then chốt đầu tiên là gì? — āhāra: danh từ giống đực, 
chỉ thức ăn hay sự nuôi dưỡng.

4. Câu chuyện có phải  tư liệu lịch sử không? — Không; đây là  câu 
chuyện minh họa được sáng tác.

5. Ứng dụng về kỹ thuật số hoặc cộng đồng có nằm nguyên văn trong 
kinh không? — Không; đó là cách diễn giải hiện đại.

6. Vì sao khi nghiên cứu SN 12.63 cần đối chiếu chính văn trước, rồi 
mới khảo sát Sāratthappakāsinī theo đoạn và ấn bản?

7. Các đoạn chú giải chính xác đã được xác minh chưa? — Chưa.

8. Cần xem xét phản biện nào? — Việc phòng hộ tiếp xúc có thể bị hiểu 
là khuyến khích cô lập.

9. Hành động khởi đầu thực tế là gì? — Nhận diện bốn loại thức ăn.

10. Bài học này có thể áp dụng thế nào trong bữa ăn hằng ngày? — Ăn 
với sự tỉnh thức, nhận biết nhu cầu và giảm tham đắm.

10. Năm câu hỏi mở

1. Sự tiếp xúc ảnh hưởng tâm trạng của bạn ra sao?

2. Khi nào việc nuôi dưỡng lành mạnh trở thành chấp thủ?
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3. Làm sao biến bữa ăn thành cơ hội gắn kết?

4. Phép so sánh với công nghệ số có những giới hạn nào?

5. Trách nhiệm với người khác ảnh hưởng lựa chọn của bạn thế nào?

11. Bài kệ suy ngẫm tám dòng

Bữa cơm còn ấm, màn hình sáng lên,

Trăm tiếng xa xôi thoáng đến rồi quên.

Mà đây con nhỏ đang chờ lời nói,

Xin một phút thôi cha lắng nghe đời.

Nuôi thân bằng thực phẩm mỗi ngày,

Nuôi tâm bằng những điều ta chọn đây.

Quay về gần gũi bằng lòng chăm sóc,

Học cách lắng nghe, vun đắp niềm tin.

Đối Chiếu Pháp Cú Theo Chủ Đề

Pháp Cú (Dhammapada), kệ 203: gợi ý đối chiếu về khổ và sự chấm 
dứt khổ. Đây là chỉ dẫn chủ đề để tự đọc và đối chiếu kinh văn, không 
phải lời dịch hay trích dẫn nguyên văn Pāli. Nguồn tra cứu: 
https://suttacentral.net/dhp197-208.

12. Tài liệu tham khảo và giới hạn khảo chứng

Mã định danh kinh Nikāya: SN 12.11; SN 12.63; MN 38.

Tra cứu theo mã kinh tại https://suttacentral.net/. Để bảo đảm độ chính 
xác học thuật, cần đối chiếu nguyên văn Pāli, bản dịch, ấn bản và các dẫn 
chiếu chú giải Aṭṭhakathā.
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PHẦN III — PHÂN TÍCH VÀ THẢO LUẬN GIÁO LÝ

Phân tích khái niệm, giới hạn diễn giải, tranh luận và ứng dụng đạo đức.
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Chương 39.
Vô Ngã Nhưng Không Phủ Nhận Trách Nhiệm Đạo Đức

Giới hạn tư liệu tham khảo: Các mục 24, 40–41, 76 và 82 trong danh mục 
liên quan đến vô ngã (anattā); danh mục không cung cấp lập luận chi tiết 
của các tác phẩm ấy.

1. Giáo huấn nguyên thủy trong kinh Nikāya

SN 22.59 (Anattalakkhaṇa Sutta — Kinh Đặc Tướng Vô Ngã) mở đầu 
phần luận về năm uẩn bằng lời “Rūpaṁ, bhikkhave, anattā” (Này các tỳ-
khưu, sắc là vô ngã), rồi tiếp tục xét thọ, tưởng, hành và thức. Kinh vận 
dụng phép quán vô ngã đối với năm uẩn. Bài kinh đặt vấn đề: những uẩn 
luôn biến đổi và chịu sự chi phối của khổ có nên được xem là “của tôi”,  
“là tôi” hoặc “tự ngã của tôi” hay không? Đây không phải là lời khẳng 
định giản đơn rằng con người theo quy ước hoặc trách nhiệm đạo đức 
không tồn tại.

2. Thuật ngữ Pāli và phân tích ngữ nghĩa

anattā — vô ngã, không phải tự ngã; gồm tiền tố phủ định a- và attā (tự 
ngã); cần hiểu theo ngữ cảnh.

rūpa — sắc, yếu tố vật chất; uẩn thứ nhất.

vedanā — thọ, sắc thái cảm thọ; không đồng nhất với toàn bộ các loại 
cảm xúc.

saññā — tưởng, sự nhận biết hoặc nhận diện.

saṅkhārā — hành, các pháp tạo tác hoặc hoạt động có tác ý; phạm vi 
nghĩa tùy văn cảnh.

viññāṇa — thức; uẩn thứ năm.

3. Chú giải Aṭṭhakathā và giới hạn chứng cứ

Sāratthappakāsinī là bộ chú giải Tương Ưng Bộ Kinh, có phần liên quan 
đến SN 22.59. Chương này không trích nguyên văn một lời giải thích 
riêng của bộ chú giải khi chưa xác định đoạn và ấn bản. Sự phân biệt giữa 
chế định (paññatti) và chân đế (paramattha) trong các hệ thống phân tích 
về sau cũng không nên mặc nhiên gán cho mọi bài kinh thời kỳ đầu.
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4. Câu chuyện đời thường

Sau một cuộc tranh cãi gay gắt, Arun nói với con gái: “Không có cái tôi, vậy 
chẳng ai phải chịu trách nhiệm.” Người con đáp rằng những lời nói ấy vẫn 
khiến cô đau lòng. Về sau, Arun quan sát cơn giận trong thân và tâm, xin lỗi 
con và thay đổi cách phản ứng khi bị chất vấn.

5. Phân tích

Thực hành quán vô ngã có thể làm giảm sự đồng nhất bản thân với cơn giận, 
nhưng không xóa bỏ trách nhiệm đối với lời nói. “Cơn giận đã sinh khởi” là 
một nhận xét về kinh nghiệm; “vì vậy tôi không cần xin lỗi” là một kết luận 
đạo đức khác, không thể suy ra từ nhận xét ấy. Câu chuyện cho thấy sự 
nhầm lẫn giữa phân tích kinh nghiệm và trách nhiệm trong quan hệ giữa 
người với người.

6. Tranh luận học thuật và quan điểm đối lập

Ý kiến phản biện: “Nếu không có một tự ngã trường tồn, làm sao một người 
có thể chịu trách nhiệm qua thời gian?” Một cách trả lời là phân biệt tính 
liên tục nhân quả và cách gọi tên con người theo quy ước với sự tồn tại bất 
biến về mặt siêu hình. Một lo ngại khác là ngôn ngữ vô ngã có thể bị lợi 
dụng để xem nhẹ nỗi khổ; đó là sự sử dụng sai giáo lý, không phải hệ quả tất 
yếu của giáo lý. Ý nghĩa siêu hình chính xác của những tuyên bố vô ngã 
trong Phật giáo thời kỳ đầu vẫn là đề tài nghiên cứu và tranh luận.

7. Sơ đồ thực hành

Sơ đồ: mô hình giảng dạy hiện đại, không phải sơ đồ trích từ kinh điển 
hoặc chú giải.

8. Mười câu hỏi ôn tập và đáp án

1. Vô ngã là gì? — Không phải tự ngã.

2. Năm uẩn gồm những gì? — Sắc, thọ, tưởng, hành, thức.

3. Vô ngã có phủ nhận nỗi đau không? — Không.

4. Vedanā nghĩa là gì? — Thọ, sắc thái cảm thọ.

5. Saññā nghĩa là gì? — Tưởng, nhận diện.

6. Viññāṇa nghĩa là gì? — Thức.

7. Quan sát có thể thay thế lời xin lỗi không? — Không.

8. Câu chuyện có xuất phát từ kinh không? — Không.
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9. Sự nhầm lẫn phạm trù ở đây là gì? — Lấy phân tích kinh nghiệm làm 
lý do miễn trừ trách nhiệm.

10. Khi đọc lời giải thích về kinh Tương Ưng, cần phân biệt điều gì? — Nội 
dung kinh văn với phần giải thích trong chú giải Sāratthappakāsinī.

9. Năm câu hỏi suy ngẫm

1. Từ “của tôi” có ý nghĩa gì khi xảy ra xung đột?

2. Quán vô ngã có thể giúp nâng cao trách nhiệm như thế nào?

3. Khi nào ngôn ngữ giáo lý trở thành cách né tránh?

4. Tính liên tục khác tính thường hằng như thế nào?

5. Một hành động hàn gắn chân thành cần có những gì?

10. Bài kệ suy ngẫm tám câu

Ý nghĩ đến rồi lại sẽ qua,

Chẳng cần níu giữ bóng hình ta.

Nhưng lời đã nói còn gieo dấu,

Tình thương nhắc nhở sửa điều sai.

Thấy rõ vô ngã không trốn tránh,

Nỗi đau người khác vẫn còn đây.

Buông niềm kiêu mạn “mình luôn đúng”,

Kiên nhẫn vun bồi lại tháng ngày.

Đối Chiếu Pháp Cú Theo Chủ Đề

Pháp Cú (Dhammapada), kệ 279: gợi ý đối chiếu về vô ngã trong các 
pháp. Đây là chỉ dẫn chủ đề để tự đọc và đối chiếu kinh văn, không 
phải lời dịch hay trích dẫn nguyên văn Pāli. Nguồn tra cứu: 
https://suttacentral.net/dhp273-289.

11. Tài liệu tham khảo và ghi chú xác minh

• SN 22.59, Anattalakkhaṇa Sutta: https://suttacentral.net/sn22.59

• MN 10, Satipaṭṭhāna Sutta (observing experience): 
https://suttacentral.net/mn10

Nguồn  chú  giải  để  khảo  cứu  thêm  (không  trích  nguyên  văn): 
Sāratthappakāsinī, phần chú giải SN 22.59: chưa định vị đoạn và ấn bản.
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Chương 40.
Duyên Khởi: Tính Điều Kiện

Không Đồng Nghĩa Với Định Mệnh

Liên hệ với Chương 41 — Chương 40 giải thích duyên khởi như nguyên 
lý các pháp tùy thuộc điều kiện; Chương 41 khảo sát hệ quả lập luận, đặc 
biệt vì sao duyên khởi không đồng nghĩa với định mệnh luận. Việc phân 
biệt hai cấp độ này giúp tránh lặp lại định nghĩa và tránh suy diễn rằng 
con người không có trách nhiệm đối với hành động.

Định hướng nội dung chương: cấu trúc duyên khởi và ý nghĩa của tính 
điều kiện theo SN 12.2.  Chương 41 dành cho các lập luận phản biện 
thuyết định mệnh và cách tránh quy giản quan hệ nhân duyên.

1. Giáo huấn trong kinh Nikāya

SN 12.2 (Vibhaṅgasutta) phân tích mười hai chi duyên khởi, sự sinh khởi và 
đoạn diệt tùy thuộc điều kiện. Riêng danh (nāma) được kinh định nghĩa 
bằng năm yếu tố: thọ (vedanā), tưởng (saññā), tư (cetanā), xúc (phassa) và 
tác ý (manasikāra); sắc (rūpa) gồm bốn đại và sắc y cứ bốn đại. Đây là định 
nghĩa trong văn cảnh SN 12.2, không nên đồng nhất với mọi cách dùng 
thuật ngữ “danh” trong các hệ thống phân tích khác. Không nên giản lược 
mười hai chi duyên khởi thành quan niệm rằng mọi khó khăn cá nhân chỉ có 
một nguyên nhân đơn giản. MN 38 bác bỏ ý niệm về một thức bất biến đi từ 
đời này sang đời khác. Nguồn kinh để đối chiếu: SN 12.2 
(https://suttacentral.net/sn12.2); MN 38 (https://suttacentral.net/mn38).

2. Ngữ nguyên và ngữ pháp Pāli

paṭiccasamuppāda — paṭicca (nương vào, tùy thuộc) + samuppāda (cùng 
sinh khởi): duyên khởi, sự sinh khởi do điều kiện.

avijjā — a- (phủ định) + vijjā (minh, hiểu biết):  vô minh, đặc biệt  là 
không hiểu biết về chân lý đưa đến giải thoát.

saṅkhārā — dạng số nhiều của saṅkhāra: các hành, các cấu tạo hoặc tạo 
tác có chủ ý; cần dịch theo ngữ cảnh.

taṇhā — ái, khát ái; danh từ giống cái, không đồng nghĩa với mọi nguyện 
vọng thiện lành.

upādāna — thủ, sự chấp thủ hoặc nắm giữ.
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3. Chú giải Aṭṭhakathā và giới hạn xác minh

Sammohavinodanī, bản chú giải bộ Vibhaṅga, có liên quan đến những 
phân loại  chi  tiết  về duyên khởi;  Sāratthappakāsinī  chú giải  các đoạn 
thuộc Tương Ưng Bộ. Trước khi quy một lối giải thích cụ thể cho hai bộ 
chú giải này, cần kiểm tra nguyên văn Pāli và vị trí chính xác trong ấn 
bản. Việc xác định đúng tên bộ chú giải chưa phải là xác minh một đoạn 
chú giải cụ thể.

4. Câu chuyện đời thường

Sau khi nhận tin nhắn ngắn ngủi từ người quản lý, Mai cho rằng mình sắp 
mất việc. Cô liên tục kiểm tra điện thoại, mất ngủ và nổi cáu với con trai. 
Sáng hôm sau,  cô  biết  người  quản lý  chỉ  yêu cầu sửa một  lỗi  thông 
thường. Nỗi lo của Mai là có thật; tuy nhiên, chuỗi diễn biến từ tin nhắn 
đến suy đoán, sợ hãi, kiểm tra, kiệt sức rồi giận dữ không phải điều tất 
yếu và cũng không do một nguyên nhân duy nhất.

5. Phân tích và ứng dụng hiện đại

Tình huống trên chỉ là phép loại suy đương đại về tính điều kiện, không 
phải  cách  đồng nhất  từng  sự  kiện  với  từng  chi  trong  mười  hai  nhân 
duyên. Thay đổi một điều kiện — hỏi lại cho rõ, nghỉ ngơi hoặc nhận biết  
sự suy diễn — có thể làm thay đổi phản ứng tiếp theo. Trách nhiệm đạo 
đức vẫn có chỗ đứng trong một thế giới vận hành theo duyên; duyên khởi 
không phải lý do để thụ động.

6. Tranh luận học thuật

Các nhà nghiên cứu và truyền thống hành trì còn tranh luận về việc nên hiểu 
công thức mười hai chi chủ yếu qua nhiều đời sống, trong kinh nghiệm tức 
thời, hay trên nhiều thang thời gian. Cần đọc kinh văn theo chính ngữ cảnh 
của nó trước khi coi một mô hình giảng dạy là cách giải thích duy nhất.

7. Quan điểm phản biện

Khung phân tích phản biện mở rộng. Cần tách bốn tầng lập luận: (1) xác 
định chính xác mệnh đề đang tranh luận; (2) nêu bằng chứng kinh văn và 
bối cảnh phát ngôn; (3) trình bày cách giải thích khác cùng điểm mạnh và 
giới hạn của nó; (4) thử nghiệm hệ quả đạo đức qua một tình huống đời 
thường. Một nhận định phù hợp với giáo lý không mặc nhiên là kết luận 
khoa học thực nghiệm. Ngược lại, dữ liệu tâm lý học hiện đại cũng không tự 
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nó xác nhận một luận điểm về giải thoát. Khi chưa có chứng cứ trực tiếp từ 
chú giải, chỉ được giới thiệu đó là giả thuyết diễn giải của người biên soạn.

Nếu mọi việc đều do duyên, chẳng lẽ không ai phải chịu trách nhiệm? 
Phản biện này nhầm lẫn giữa hành động có điều kiện với hành động 
không có hậu quả. Khả năng học hỏi và chủ động tự chế cũng nằm trong 
mạng lưới nhân duyên.

Phân tích mở rộng: Cần phân biệt (1) mệnh đề được xác lập trong kinh 
văn, (2) lối diễn giải của truyền thống chú giải và (3) ứng dụng trong bối 
cảnh xã hội hiện nay. Với chủ đề chương này, một quan điểm phản biện 
chỉ có giá trị khi nêu rõ giả định, chứng cứ và phạm vi áp dụng; không 
nên biến một trường hợp cá biệt thành quy tắc cho mọi người. Khi vận 
dụng, hãy xét tác ý, tác động có thể dự kiến, quyền lợi của người liên 
quan và khả năng điều chỉnh nếu xuất hiện hậu quả bất lợi. Những đề  
xuất ứng dụng trên đây là lập luận sư phạm của tác giả, không phải lời  
trích nguyên văn từ kinh hay chú giải.

8. Sơ đồ thực hành

Sơ đồ giảng dạy gồm năm bước: TIẾP NHẬN SỰ KIỆN → NHẬN RA 
SUY DIỄN → QUAN SÁT CẢM THỌ → LỰA CHỌN PHẢN ỨNG → 
KIỂM TRA HẬU QUẢ. Đây là mô hình sư phạm hiện đại, không phải sơ 
đồ trích nguyên từ kinh hoặc chú giải.

9. Mười câu hỏi và đáp án

1. paṭiccasamuppāda là gì? — Giáo lý duyên khởi.

2. avijjā nghĩa là gì? — Vô minh, đặc biệt đối với sự hiểu biết giải thoát.

3. Duyên khởi có đồng nghĩa tiền định không? — Không; điều kiện thay 
đổi thì kết quả có thể thay đổi.

4. Ái có đồng nghĩa mọi mong muốn không? — Không; cần phân biệt ái 
với chí nguyện thiện.

5. Vì  sao MN 38 quan trọng? — Kinh bác  bỏ quan niệm thức luân 
chuyển bất biến.

6. Mười hai chi có phải thang đo tâm lý hiện đại không? — Không; ví 
dụ tâm lý chỉ có tính minh họa.

7. upādāna là gì? — Chấp thủ, nắm giữ.

8. Chánh niệm giúp gì? — Nhận ra những mắt xích phản ứng trước khi 
hành động.
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9. Một sự kiện có thể có nhiều điều kiện không? — Có.

10. Nhà nghiên cứu phải phân biệt điều gì? — Kinh gốc, chú giải về sau 
và ứng dụng hiện đại.

10. Năm câu hỏi suy ngẫm

1. Khi nào bạn nhầm một dự đoán với sự kiện đã được quan sát?

2. Phản ứng quen thuộc nào làm tăng thêm khổ não?

3. Hoàn cảnh gia đình và xã hội tác động đến cùng một sự kiện như 
thế nào?

4. Cách hiểu duyên khởi trong từng sát-na có ưu điểm và giới hạn gì?

5. Bằng chứng nào có thể khiến bạn đổi cách diễn giải?

11. Bài kệ suy ngẫm tám câu

Tin đến khi ngày còn chưa sáng,

Ý vẽ tương lai phủ bóng sầu.

Thân căng theo chuyện tâm vừa kể,

Tay lại tìm màn hình thật lâu.

Duyên hợp rồi tan không cố định,

Hỏi cho tường tận, nhẹ niềm đau.

Biết tên chưa đủ lìa xiềng xích,

Chọn khéo hôm nay, lửa bớt màu.

Đối Chiếu Pháp Cú Theo Chủ Đề

Pháp Cú (Dhammapada), kệ 277–279: gợi ý đối chiếu về quán sát các 
đặc tướng. Đây là chỉ dẫn chủ đề để tự đọc và đối chiếu kinh văn, 
không phải lời dịch hay trích dẫn nguyên văn Pāli. Nguồn tra cứu: 
https://suttacentral.net/dhp273-289.

12. Tài liệu và ưu tiên xác minh

SN 12.2, Vibhaṅga Sutta: https://suttacentral.net/sn12.2

MN 38, Mahātaṇhāsaṅkhaya Sutta: https://suttacentral.net/mn38

Nguồn  chú  giải  để  khảo  cứu  thêm  (không  trích  nguyên  văn): 
Sammohavinodanī và Sāratthappakāsinī: chưa định vị nguyên văn và vị 
trí đoạn.
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Chương 41.
Duyên Khởi: Các Điều Kiện Mà

Không Rơi Vào Thuyết Định Mệnh

Định hướng nội dung chương: thảo luận giới hạn của cách đọc duyên 
khởi như định mệnh, trách nhiệm và các quan hệ nhiều điều kiện; nền 
tảng mười hai chi đã được giới thiệu ở Chương 40.

1. Giáo huấn nguyên thủy trong Nikāya

Đối chiếu nội bộ: Chương 40 đã trình bày cơ sở kinh điển và thuật ngữ 
chủ yếu về duyên khởi. Vì vậy, chương này tập trung vào những câu hỏi 
thực hành riêng biệt, câu chuyện minh họa và thảo luận phê bình. Đoạn 
kinh gốc được dẫn ở đây vẫn cần kiểm tra với ấn bản Pāli được xác định 
trước khi trích nguyên văn hoặc quy kết giáo lý.

2. Thuật ngữ Pāli và ngữ pháp

paṭiccasamuppāda  —  duyên  khởi;  paṭicca  (nương  vào,  tùy  thuộc)  + 
samuppāda (sự sinh khởi).

avijjā — vô minh; danh từ giống cái.

saṅkhārā — các hành, các hoạt động tạo tác có tác ý; danh từ giống đực 
số nhiều.

taṇhā — ái, khát ái; danh từ giống cái.

upādāna — thủ, chấp thủ hoặc sự chiếm hữu; danh từ giống trung.

nirodha — sự diệt, chấm dứt; danh từ giống đực.

Đối Chiếu Pháp Cú Theo Chủ Đề

Pháp Cú (Dhammapada), kệ 277–279: gợi ý đối chiếu về điều kiện 
sinh diệt và tuệ quán. Đây là chỉ dẫn chủ đề để tự đọc và đối chiếu 
kinh văn, không phải lời dịch hay trích dẫn nguyên văn Pāli. Nguồn 
tra cứu: https://suttacentral.net/dhp273-289.

3. Chú giải Aṭṭhakathā cổ điển: nguồn và giới hạn

Sāratthappakāsinī là bộ chú giải Tương Ưng Bộ (Saṃyutta Nikāya), có 
liên quan đến SN 12.2. Lời giải thích chính xác của bộ chú giải này chưa  
được đối chiếu với một ấn bản xác định.
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4. Câu chuyện đời thường

Một nhân viên nhận được email ngắn gọn, có phần cộc lốc, liền cho rằng 
đồng nghiệp không ưa mình. Lo lắng tăng lên; cô soạn một thư trả lời gay 
gắt và mâu thuẫn càng trầm trọng. Sau đó, cô nhận ra chuỗi diễn biến: 
tiếp xúc, cảm thọ khó chịu, diễn giải đầy lo âu, khát khao được trấn an và 
phản ứng bốc đồng. Thay vì gửi thư trách móc, cô đặt một câu hỏi để làm 
rõ ý người gửi.

5. Phân tích tâm lý và đạo đức

Câu chuyện email là phép loại suy hiện đại về những tiến trình có điều 
kiện, chứ không phải sự tương ứng từng mắt xích với toàn bộ mười hai 
chi duyên khởi. Bài học thực hành là nhận biết điểm có thể ngắt phản 
ứng, mà không giả định rằng đau khổ phức tạp chỉ do một nguyên nhân.

6. Tranh luận học thuật

Các học giả tranh luận về phạm vi thời gian của mười hai chi duyên khởi: 
lối giải thích qua ba đời trong truyền thống chú giải Theravāda về sau, và 
những cách đọc nhấn mạnh kinh nghiệm hiện tại. Không nên trình bày 
bất cứ cách hiểu nào như ý nghĩa duy nhất, hiển nhiên của mọi bài kinh 
thời kỳ đầu.

7. Góc nhìn phản biện

Khung phân tích phản biện mở rộng. Cần tách bốn tầng lập luận: (1) 
xác định chính xác mệnh đề đang tranh luận; (2) nêu bằng chứng kinh 
văn và bối cảnh phát ngôn; (3) trình bày cách giải thích khác cùng điểm 
mạnh và giới hạn của nó; (4) thử nghiệm hệ quả đạo đức qua một tình 
huống đời thường. Một nhận định phù hợp với giáo lý không mặc nhiên 
là kết luận khoa học thực nghiệm. Ngược lại, dữ liệu tâm lý học hiện đại 
cũng không tự nó xác nhận một luận điểm về giải thoát. Khi chưa có 
chứng cứ trực tiếp từ chú giải, chỉ được giới thiệu đó là giả thuyết diễn 
giải của người biên soạn.

Nếu mọi  việc  đều tùy  thuộc  nhân duyên,  liệu  còn ai  phải  chịu  trách 
nhiệm? Tính duyên sinh không nhất thiết dẫn đến định mệnh luận: tác ý, 
sự tự chế và hỗ trợ xã hội cũng chính là những điều kiện có tác dụng.

Phân tích mở rộng: Cần phân biệt (1) mệnh đề được xác lập trong kinh 
văn, (2) lối diễn giải của truyền thống chú giải và (3) ứng dụng trong bối  
cảnh xã hội hiện nay. Với chủ đề chương này, một quan điểm phản biện 
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chỉ có giá trị khi nêu rõ giả định, chứng cứ và phạm vi áp dụng; không 
nên biến một trường hợp cá biệt thành quy tắc cho mọi người. Khi vận 
dụng, hãy xét tác ý, tác động có thể dự kiến, quyền lợi của người liên 
quan và khả năng điều chỉnh nếu xuất hiện hậu quả bất lợi. Những đề 
xuất ứng dụng trên đây là lập luận sư phạm của tác giả, không phải lời 
trích nguyên văn từ kinh hay chú giải.

8. Sơ đồ năm bước

Sơ đồ thực hành hiện đại (không phải sơ đồ được trích từ kinh điển): (1) 
Tiếp nhận thông tin → (2) Nhận biết cảm thọ → (3) Nhận ra diễn giải và 
khuynh hướng ái thủ → (4) Tạm dừng để xem xét các điều kiện → (5) 
Phản hồi có trách nhiệm.

9. Mười câu hỏi và đáp án

1. paṭiccasamuppāda nghĩa là gì? — Duyên khởi.

2. avijjā nghĩa là gì? — Vô minh.

3. saṅkhārā nghĩa là gì? — Các hành hoặc hoạt động tạo tác có tác ý.

4. taṇhā nghĩa là gì? — Khát ái.

5. upādāna nghĩa là gì? — Chấp thủ hoặc sự chiếm hữu.

6. Chủ đề kinh điển chính là gì? — Tương Ưng Bộ, chương 12 (SN 12).

7. Câu  chuyện  này  có  xuất  phát  từ  một  bài  kinh  Nikāya  không?  — 
Không; đây là ví dụ giảng dạy đương đại do người biên soạn sáng tác.

8. Làm thế nào để phân biệt một luận điểm có dẫn nguồn kiểm chứng 
được với một nhận định chỉ mang tính suy luận?

9. Có thể áp dụng giáo lý vào môi trường trực tuyến không? — Có, 
nhưng phải chú ý khác biệt giữa bối cảnh cổ đại và hiện đại.

10. Người tu tập cần xem xét điều gì? — Nhân duyên, tác ý, hậu quả và 
bối cảnh.

10. Năm câu hỏi mở

1. Những giả định khiến đau khổ tăng lên ở đâu?

2. Tính duyên sinh khác với thuyết quyết định luận như thế nào?

3. Phép loại suy về email có những giới hạn gì?

4. Cộng đồng có thể cải thiện những điều kiện nào?

5. Các nền tảng trực tuyến có thể khuếch đại khát ái ra sao?
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11. Bài kệ suy ngẫm tám dòng

Một tin nhắn chạm vào nỗi sợ sâu,

Chuyện tự dựng khi chưa tường sự thật,

Nhưng điều sinh cũng nương nhiều duyên khác,

Đâu phải ý nghĩ nào cũng đáng tin.

Dừng nơi lòng bám víu muốn cầm quyền,

Đáp bằng sự quan tâm vừa đúng lúc,

Không định mệnh nào ép lời đáp tới,

Chuỗi duyên đổi khi trí sáng hiện tiền.

12. Tài liệu tham khảo và yêu cầu kiểm chứng

SN 12.2 — đối chiếu nguyên bản Pāli và bản dịch tại https://suttacentral.net/.

SN 12.15 — đối chiếu nguyên bản Pāli và bản dịch tại https://suttacentral.net/.

MN 38 — đối chiếu nguyên bản Pāli và bản dịch tại https://suttacentral.net/.

Địa chỉ khảo cứu cổ điển: Sāratthappakāsinī, chú giải Tương Ưng Bộ, 
liên quan đến SN 12.2. Lời giải thích cụ thể chưa được kiểm chứng với  
ấn bản xác định.

Tình trạng xuất bản: các dẫn chiếu kinh điển, ngữ pháp, bản dịch, đoạn 
chú giải và thư mục cần được kiểm tra học thuật lần cuối.
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Chương 42.
Tuệ Quán Vô Thường Và Vô Ngã

1. Giáo huấn nguyên thủy trong Nikāya

Danh mục ghi các bộ sách về vô ngã (anattā) và tuệ quán (vipassanā), 
nhưng chỉ cung cấp mô tả ngắn. SN 22.59 khảo sát năm uẩn dưới ánh 
sáng vô ngã; AN 3.136 nêu những đặc tính của các pháp hữu vi. Không 
thể từ đó kết luận rằng con người không hiện hữu theo quy ước hay trách 
nhiệm đạo đức không còn ý nghĩa.

2. Thuật ngữ Pāli và giải thích ngữ nghĩa

anicca — vô thường, không bền vững; tính từ có tiền tố phủ định a-.

dukkha — khổ, bất toại nguyện hoặc tính chất gây áp lực; phải xét ngữ cảnh.

anattā — vô ngã, không phải tự ngã; an- (phủ định) + attā (tự ngã).

khandha — uẩn, nhóm tập hợp; năm uẩn là khung phân tích kinh nghiệm.

vipassanā — tuệ quán, sự thấy biết rõ ràng; trong các sách thiền về sau 
thường trở thành thuật ngữ kỹ thuật.

3. Chú giải Aṭṭhakathā và giới hạn tư liệu

Sāratthappakāsinī có phần chú giải liên quan SN 22.59; Manorathapūraṇī 
chú giải các đoạn Tăng Chi Bộ tương ứng. Các sách hệ thống hóa tuệ 
quán đời sau có thể triển khai phương pháp quan sát vượt ra ngoài công 
thức ngắn gọn trong kinh. Những khẳng định chú giải cụ thể cần được 
xác minh bằng đoạn Pāli và vị trí ấn bản chính xác. Ghi chú hiệu đính: 
việc xác định tên bộ chú giải không thay thế cho khảo chứng nguyên văn.

4. Câu chuyện đời thường

Một người cha tiễn con gái lên đường học đại học và nói: “Chẳng có gì 
tồn tại mãi, nên thương người chỉ khiến mình đau khổ.” Người con cảm 
thấy bị chối bỏ. Sau khi trò chuyện, ông nhận ra rằng biết mọi sự thay đổi  
không có nghĩa phải khép lòng yêu thương; ngược lại, điều ấy có thể 
khiến thời gian bên nhau trở nên quý báu hơn.
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5. Phân tích tâm lý, đạo đức và ứng dụng

Nhận thức vô thường có thể khơi dậy lòng biết ơn thay vì thái độ buông 
xuôi. Vô ngã chất vấn khuynh hướng chấp những kinh nghiệm biến đổi là 
một  bản sắc thường hằng,  hoàn toàn nằm trong quyền kiểm soát  của 
“tôi”; giáo lý này không xóa bỏ bổn phận chăm sóc trong đời sống quy 
ước. Câu chuyện gia đình là phép tương tự để diễn giải, không phải tích 
truyện cổ trong kinh.

6. Tranh luận học thuật

Một số học giả cảnh báo không nên giản lược anattā thành khẩu hiệu siêu 
hình “không có cái  tôi”;  những người khác nhấn mạnh sức phê phán 
mạnh mẽ của giáo lý đối với các học thuyết về tự ngã. Cách trình bày có 
trách nhiệm phải phân biệt điều một bài kinh cụ thể khẳng định với hệ 
thống triết học được phát triển về sau.

7. Quan điểm phản biện

Khung phân tích phản biện mở rộng. Cần tách bốn tầng lập luận: (1) 
xác định chính xác mệnh đề đang tranh luận; (2) nêu bằng chứng kinh 
văn và bối cảnh phát ngôn; (3) trình bày cách giải thích khác cùng điểm 
mạnh và giới hạn của nó; (4) thử nghiệm hệ quả đạo đức qua một tình 
huống đời thường. Một nhận định phù hợp với giáo lý không mặc nhiên 
là kết luận khoa học thực nghiệm. Ngược lại, dữ liệu tâm lý học hiện đại 
cũng không tự nó xác nhận một luận điểm về giải thoát. Khi chưa có 
chứng cứ trực tiếp từ chú giải, chỉ được giới thiệu đó là giả thuyết diễn 
giải của người biên soạn.

Nếu không có một tự ngã cố định, tại sao phải giữ lời hứa? Vì lời hứa và 
những hệ quả của nó vẫn có ý nghĩa trong đời sống quy ước. Phủ nhận 
điều đó là áp dụng sai ngôn ngữ tuệ quán vào lĩnh vực đạo đức.

Phân tích mở rộng: Cần phân biệt (1) mệnh đề được xác lập trong kinh 
văn, (2) lối diễn giải của truyền thống chú giải và (3) ứng dụng trong bối  
cảnh xã hội hiện nay. Với chủ đề chương này, một quan điểm phản biện 
chỉ có giá trị khi nêu rõ giả định, chứng cứ và phạm vi áp dụng; không 
nên biến một trường hợp cá biệt thành quy tắc cho mọi người. Khi vận 
dụng, hãy xét tác ý, tác động có thể dự kiến, quyền lợi của người liên 
quan và khả năng điều chỉnh nếu xuất hiện hậu quả bất lợi. Những đề 

170



xuất ứng dụng trên đây là lập luận sư phạm của tác giả, không phải lời 
trích nguyên văn từ kinh hay chú giải.

8. Sơ đồ thực hành năm bước

NHẬN RA BIẾN ĐỔI → QUAN SÁT CẢM THỌ → THẤY KHUYNH 
HƯỚNG CHẤP THỦ → NHỚ TRÁCH NHIỆM THỰC TẾ → HÀNH 
ĐỘNG VỚI TỪ BI.

Đây là sơ đồ thực hành hiện đại, không phải sơ đồ cổ truyền.

9. Mười câu hỏi ôn tập và đáp án

1. anicca nghĩa là gì? — Vô thường, không bền vững.

2. anattā nghĩa là gì? — Vô ngã.

3. khandha là gì? — Uẩn, nhóm tập hợp.

4. Có bao nhiêu uẩn? — Năm.

5. Vô ngã có xóa bỏ trách nhiệm không? — Không.

6. Vô thường có đồng nghĩa hư vô luận không? — Không.

7. vipassanā là gì? — Tuệ quán.

8. Vì sao SN 22.59 quan trọng? — Kinh khảo sát các uẩn dưới ánh sáng 
vô ngã.

9. Quan hệ thay đổi có còn ý nghĩa không? — Có.

10. Vì sao so sánh sách đời sau với kinh? — Để nhận diện sự phát triển 
của các lối diễn giải.

10. Năm câu hỏi thảo luận mở

1. Khi nào ý thức về biến đổi khiến bạn biết ơn hơn?

2. Giáo lý vô ngã có thể bị lợi dụng để trốn tránh trách nhiệm như thế nào?

3. Quan sát kinh nghiệm khác với một mệnh đề siêu hình ra sao?

4. Người dạy nên ứng xử thế nào khi học viên sợ hãi vì vô thường?

5. Những giả định hiện đại nào về bản sắc cá nhân đáng được xem xét?
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11. Bài kệ suy ngẫm — tám câu

Bốn mùa thay áo qua sân,

Người về trước cửa muôn phần khác xưa.

Bàn tay nắm giữa nắng mưa,

Tình thương đâu phải vì chưa đổi dời.

Đổi thay chẳng khiến phí đời,

Vô ngã đâu xóa những lời nghĩa nhân.

Thấy đời biến chuyển từng phần,

Thương người càng phải ân cần hôm nay.

Đối Chiếu Pháp Cú Theo Chủ Đề

Pháp Cú (Dhammapada), kệ 277–279: gợi ý đối chiếu về quán sát vô 
thường và vô ngã. Đây là chỉ dẫn chủ đề để tự đọc và đối chiếu kinh 
văn, không phải lời dịch hay trích dẫn nguyên văn Pāli. Nguồn tra 
cứu: https://suttacentral.net/dhp273-289.

12. Tài liệu và ưu tiên khảo cứu

SN 22.59, Anattalakkhaṇa Sutta: https://suttacentral.net/sn22.59

AN 3.136, Uppādā Sutta: https://suttacentral.net/an3.136

Chú giải SN 22.59: Sāratthappakāsinī, Anattalakkhaṇasuttavaṇṇanā 
§59, đã đối chiếu. Chính kinh AN 3.136 (Uppādāsutta): “Sabbe 
saṅkhārā aniccā”; “Sabbe saṅkhārā dukkhā”; “Sabbe dhammā anattā”. 
Nguồn: https://suttacentral.net/an3.136/en/thanissaro

Đã đối chiếu các câu Pāli nêu trên trong bản điện tử; chưa xác minh số 
trang PTS bản giấy hay toàn bộ các lời chú giải liên quan.

Đối chiếu nguồn kinh: Vô thường, khổ và vô ngã trong năm uẩn

SN 22.59 lần lượt khảo sát sắc, thọ, tưởng, hành, thức và đặt câu hỏi liệu 
những pháp vô thường, chịu biến đổi có thích hợp để nhận là “của tôi”, 
“là tôi”, “tự ngã của tôi” hay không. Cần tránh diễn giải vô ngã thành phủ 
nhận trách nhiệm quy ước của con người.

Nguồn kinh tham khảo: SN 22.59; 
https://suttacentral.net/sn22.59/en/sujato. Phần giải thích và ví dụ thực 
hành là diễn giải ứng dụng, không phải nguyên văn kinh.
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Chương 43.
Năm Thủ Uẩn: Đồng Nhất Bản Thân,

Đau Buồn Và Buông Xả

1. Giáo huấn nguyên thủy trong Nikāya

Tham chiếu chéo: Chương 19 đã trình bày nền tảng kinh điển và thuật 
ngữ chính về năm uẩn. Vì vậy, chương này tập trung vào những câu hỏi 
thực hành riêng, câu chuyện và thảo luận phản biện. Trước khi trích dẫn 
hoặc quy kết giáo nghĩa, vẫn phải đối chiếu đoạn kinh nguồn với ấn bản 
Pāli được nêu tên.

2. Ngữ văn và ngữ pháp Pāli

pañca — số từ: năm.

upādānakkhandhā — upādāna (chấp thủ) + khandhā (các uẩn, danh từ số 
nhiều cách chủ); những uẩn làm đối tượng của sự chấp thủ.

rūpa — sắc, vật chất; danh từ trung tính.

vedanā — thọ, sắc thái cảm giác; danh từ giống cái.

saññā — tưởng, nhận biết; danh từ giống cái.

saṅkhārā — các hành, những cấu thành do tác ý; hình thức số nhiều giống 
đực, nghĩa tùy ngữ cảnh.

viññāṇa — thức; danh từ trung tính.

3. Chú giải Aṭṭhakathā cổ điển: phạm vi và giới hạn

Sāratthappakāsinī là bộ chú giải truyền thống của Tương Ưng Bộ. Những 
lời giải thích về SN 22.59 và SN 22.48 phải được kiểm tra trực tiếp trong 
một ấn bản Pāli xác định trước khi trích dẫn. Phân tích hiện tại không tự 
nhận tái hiện một lời chú giải đã được xác minh.

4. Câu chuyện đời thường

Khi con gái lên đường vào đại học, ông Huy nghĩ: “Mình không còn 
được cần đến nữa.” Ông buồn bã, nhớ những chuyến đi gia đình, tưởng 
tượng rằng con đang xa lánh mình rồi không trả lời các cuộc gọi của con. 
Một người bạn gợi ý ông phân biệt cảm giác thắt lại trong thân, cảm thọ 
khó chịu, hình ảnh ký ức, các cách diễn giải và sự nhận biết những hiện 
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tượng ấy. Ông Huy nhận ra nỗi buồn là điều đáng quan tâm, nhưng kết 
luận “mình là người cha bị bỏ rơi” là một diễn giải được thêm vào.

5. Phân tích học thuật và ứng dụng đương đại

Tình huống này là một phép so sánh mang tính sư phạm: quan sát những 
tiến trình biến đổi mà không đồng nhất chúng với một chủ thể sở hữu 
thường hằng. Điều đó không chứng minh rằng mọi hình thức bản sắc cá 
nhân đều có hại về mặt lâm sàng. Quan hệ và trách nhiệm vẫn tiếp diễn, 
ngay cả khi các mô tả cố định về bản thân được đem ra xem xét.

6. Tranh luận học thuật

Một bất đồng diễn giải lớn liên quan đến việc anattā khẳng định luận đề 
siêu hình “không có tự ngã”, hay chủ yếu là phương pháp rèn luyện nhằm 
từ chối đồng nhất mình với các hiện tượng hữu vi. Nghiên cứu thận trọng 
cần phân biệt ngôn từ của bài kinh với những kết luận triết học phát triển 
về sau.

7. Góc nhìn đối lập (phản biện)

Nếu không có cái tôi cố định, tại sao phải quan tâm đến một người cha 
đang đau buồn? Câu hỏi này phơi bày một sự lạm dụng giáo lý thường 
gặp. Quán vô ngã không phủ nhận con người theo quy ước, nỗi đau buồn 
hay nhu cầu được hỗ trợ bằng lòng bi mẫn.

8. Sơ đồ hướng dẫn thực hành

SỰ KIỆN (con đi học xa) → CẢM GIÁC THÂN THỂ → CẢM THỌ → 
KÝ ỨC / TƯỞNG → CÂU CHUYỆN VỀ “TÔI” → NHẬN BIẾT VÀ 
ĐÁP ỨNG CÓ TỪ BI.

Sơ đồ sư phạm hiện đại; không phải hình minh họa từ kinh tạng hoặc 
chú giải.

9. Mười câu hỏi và trả lời

1. Khandha là gì? — Một uẩn hay một nhóm kinh nghiệm.

2. Có bao nhiêu uẩn? — Năm.

3. Rūpa là gì? — Sắc, hình thái vật chất.

4. Vedanā là gì? — Thọ, sắc thái cảm giác.

5. Saññā là gì? — Tưởng, sự nhận biết hay nhận dạng.
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6. Saṅkhārā trong ngữ cảnh này là gì? — Các hành, thường bao gồm 
những cấu thành do tác ý.

7. Viññāṇa là gì? — Thức.

8. Upādāna nghĩa là gì? — Chấp thủ hoặc nhận lấy làm của mình.

9. Anattā có phủ nhận nỗi đau buồn không? — Không.

10. Vì sao cần so sánh SN 22.48? — Vì bài kinh phân biệt các uẩn với 
các uẩn làm đối tượng chấp thủ.

10. Năm câu hỏi mở

1. Nhãn tự nhận dạng nào về bản thân khiến bạn khổ tâm?

2. Cảm giác thân thể khác với cách diễn giải ra sao?

3. Giáo lý này có thể bị lạm dụng thế nào để gạt bỏ nỗi đau buồn?

4. Uẩn và sự chấp thủ khác nhau ở điểm nào?

5. Tuệ giác có thể giúp duy trì trách nhiệm như thế nào?

11. Bài kệ suy ngẫm tám câu

Con đi xa, nhà học đổi thay,

Vai trò quen thuộc cũng vơi đầy.

Thương yêu đôi lúc thành đau nhói,

Cảm thọ dâng lên, chuyện phủ dày.

Nhìn nhẹ từng phần sinh lại diệt,

Một niệm qua rồi chẳng phải ta.

Buông tay mà vẫn còn thương mến,

Cho lòng chuyển đổi nở hiền hòa.

Đối Chiếu Pháp Cú Theo Chủ Đề

Pháp Cú (Dhammapada), kệ 277–279: gợi ý đối chiếu về năm uẩn và 
sự chấp thủ. Đây là chỉ dẫn chủ đề để tự đọc và đối chiếu kinh văn, 
không phải lời dịch hay trích dẫn nguyên văn Pāli. Nguồn tra cứu: 
https://suttacentral.net/dhp273-289.

12. Tài liệu tham khảo và giới hạn nguồn

SN 22.59 — Anattalakkhaṇa Sutta — https://suttacentral.net/sn22.59

SN 22.48 — Khandha Sutta — https://suttacentral.net/sn22.48
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Để xuất bản: xác minh nguyên văn Pāli, cách đánh số kinh, ấn bản và chú 
giải ở cấp độ đoạn văn; nêu nguồn của bản dịch và của mọi nghiên cứu 
hiện đại được sử dụng.

Đối chiếu nguồn kinh: Năm thủ uẩn và năm uẩn

DN 34 nêu năm thủ uẩn (pañcupādānakkhandhā) như đối tượng cần liễu 
tri. Cần phân biệt ngữ cảnh nói về năm uẩn với ngữ cảnh nhấn mạnh sự 
chấp thủ đối với chúng; không nên coi “thủ” là tên của một uẩn thứ sáu.

Nguồn kinh tham khảo: DN 34; https://suttacentral.net/dn34/en/sujato. 
Phần giải thích và ví dụ thực hành là diễn giải ứng dụng, không phải 
nguyên văn kinh.
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Chương 44.
Vô Thường Và Trách Nhiệm: Chấp Nhận Biến Đổi

Mà Không Rơi Vào Hư Vô Luận

1. Nền tảng Nikāya

Đối chiếu Chương 20 để xem phần trình bày chính về kinh điển và thuật 
ngữ liên quan đến vô thường và vô ngã. Vì vậy, chương này tập trung vào 
các câu hỏi thực hành riêng biệt, câu chuyện minh họa và thảo luận phê 
bình. Đoạn kinh nguồn được dẫn ở đây vẫn phải được kiểm tra với ấn bản 
Pāli đã nêu trước khi trích nguyên văn hoặc quy thuộc một nhận định 
giáo lý.

2. Thuật ngữ và ngữ pháp Pāli

anicca — vô thường; tính từ, thường dùng làm vị ngữ chỉ các pháp hữu vi.

anattā — vô ngã, không phải tự ngã; tính từ được dùng khi phân tích các uẩn.

saṅkhata — hữu vi, do điều kiện kết hợp; tính từ có nguồn gốc phân từ 
quá khứ.

paṭiccasamuppāda — duyên khởi; danh từ ghép.

kamma — nghiệp, hành động có chủ ý; danh từ trung tính trong những 
ngữ cảnh đạo đức liên quan.

upekkhā — xả, quân bình tâm; danh từ giống cái, không đồng nghĩa với 
thờ ơ.

3. Chú giải Aṭṭhakathā cổ điển: tình trạng nghiên cứu

Sāratthappakāsinī là nguồn chú giải cổ điển có liên quan đến những đoạn 
thuộc Tương Ưng Bộ Kinh (Saṃyutta Nikāya) được viện dẫn. Câu chữ 
chú giải chính xác và các dị biệt giải thích vẫn cần được xác minh; không 
nên nhầm phần phân tích tại đây với lời trích dẫn từ bộ chú giải ấy.

4. Câu chuyện đời thường

Khi cha bắt đầu gặp vấn đề về trí nhớ, Hoa nói: “Mọi thứ đều thay đổi, 
vậy thì lập kế hoạch để làm gì?” Người anh lại nhất quyết cho rằng không 
điều gì được phép thay đổi. Cả hai đều kiệt sức. Cuối cùng, gia đình tổ 
chức lịch thay phiên thăm nom, sắp xếp các cuộc hẹn khám bệnh và lập 
ngân sách chung. Hoa hiểu rằng thừa nhận vô thường có thể khiến việc 
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chăm sóc ngay trong hiện tại trở nên cấp thiết hơn, chứ không làm cho nó 
mất ý nghĩa.

5. Ứng dụng tâm lý và đương đại

Vô thường mô tả tính không ổn định của đời sống do điều kiện tạo thành; 
từ đó không thể suy luận một cách hợp lý rằng bổn phận không còn tồn 
tại. Tương tự, không nên dùng vô ngã để phủ nhận đau khổ thực sự mà 
một người đang trải nghiệm. Câu chuyện cho thấy chấp nhận thay đổi có 
thể hỗ trợ việc lập kế hoạch linh hoạt và đầy lòng bi mẫn. Các quyết định 
y khoa trong trường hợp thực tế cần có chuyên gia đủ chuyên môn; suy 
ngẫm Phật học không thay thế chăm sóc lâm sàng.

6. Tranh luận học thuật

Một tranh luận diễn giải quan trọng là làm sao nói về tính liên tục của con 
người mà không giả định một bản thể bất biến. Những trường phái Phật 
giáo có các cách lý giải triết học khác nhau. Các bài kinh thời kỳ đầu 
được dẫn là khuôn khổ chính của chương này; các hệ thống siêu hình 
xuất hiện về sau phải được nhận diện rõ, thay vì âm thầm đưa vào.

7. Chất vấn từ góc nhìn phản biện

Một người phản biện có thể hỏi liệu câu “mọi thứ đều vô thường” có 
khiến lời hứa trở nên vô nghĩa hay không. Trái lại, chính vì các điều kiện 
có thể đổi thay, tính đáng tin cậy, sự chuẩn bị và việc khắc phục sai sót 
càng quan trọng về mặt đạo đức. Lời hứa được thực hiện trong những 
điều kiện biến đổi, chứ không nằm ngoài chúng.

Phân tích mở rộng: Cần phân biệt (1) mệnh đề được xác lập trong kinh 
văn, (2) lối diễn giải của truyền thống chú giải và (3) ứng dụng trong bối  
cảnh xã hội hiện nay. Với chủ đề chương này, một quan điểm phản biện 
chỉ có giá trị khi nêu rõ giả định, chứng cứ và phạm vi áp dụng; không 
nên biến một trường hợp cá biệt thành quy tắc cho mọi người. Khi vận 
dụng, hãy xét tác ý, tác động có thể dự kiến, quyền lợi của người liên 
quan và khả năng điều chỉnh nếu xuất hiện hậu quả bất lợi. Những đề 
xuất ứng dụng trên đây là lập luận sư phạm của tác giả, không phải lời 
trích nguyên văn từ kinh hay chú giải.
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8. Sơ đồ thực hành

NHẬN BIẾT THAY ĐỔI → NHÌN RÕ NHU CẦU HIỆN TẠI → CÙNG 
LẬP KẾ HOẠCH LINH HOẠT → CHĂM SÓC VÀ ĐIỀU CHỈNH

Sơ đồ hướng dẫn do người biên soạn xây dựng; không phải sơ đồ cổ 
trong kinh điển.

9. Mười câu hỏi và đáp án

1. anicca có nghĩa là gì? — Vô thường.

2. anattā có nghĩa là gì? — Vô ngã, không phải tự ngã.

3. Vô thường có đồng nghĩa với đời sống vô nghĩa không? — Không.

4. Vô ngã có xóa bỏ trách nhiệm không? — Không thể rút ra kết luận 
như vậy.

5. saṅkhata có nghĩa là gì? — Hữu vi, do điều kiện kết hợp.

6. Trong bối cảnh đạo đức, kamma là gì? — Hành động có chủ ý.

7. Tâm xả có đồng nghĩa với thờ ơ không? — Không.

8. Vì sao dẫn SN 12.15? — Vì kinh cảnh báo việc rơi vào hai cực đoan 
siêu hình đối lập.

9. Có thể lập kế hoạch hữu ích trong thế giới luôn biến đổi không? — 
Có, nếu kế hoạch có khả năng thích ứng.

10. Cách diễn giải của các trường phái về sau có hoàn toàn giống nhau 
không? — Không; phải nêu rõ những khác biệt.

10. Năm câu hỏi mở

1. Bổn phận nào trở nên quan trọng hơn chính vì đời sống luôn thay đổi?

2. Ở đâu bạn đang nhầm sự chấp nhận với thái độ buông xuôi?

3. Làm sao các quyết định trong gia đình có thể tôn trọng những góc 
nhìn khác nhau?

4. Tính liên tục khác tính thường hằng ở điểm nào?

5. Một nhóm thiền có thể ứng phó thế nào trước khó khăn thực tế của 
cuộc sống?
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11. Bài kệ tám dòng

Sông vẫn chảy, cầu vẫn cần vững chắc,

Mùa đổi thay, lòng chăm sóc không rời.

Chẳng bàn tay níu bình minh đứng lại,

Vẫn đôi tay che chở một cuộc đời.

Không cần nói muôn điều còn mãi mãi,

Vẫn giữ tròn lời hứa của hôm nay.

Khi biến đổi, xin tuệ soi đường bước,

Để lòng thương ôm lấy những hao gầy.

Đối Chiếu Pháp Cú Theo Chủ Đề

Pháp Cú (Dhammapada), kệ 277–279: gợi ý đối chiếu về thấy rõ biến đổi 
mà không rơi vào hư vô. Đây là chỉ dẫn chủ đề để tự đọc và đối chiếu 
kinh văn, không phải lời dịch hay trích dẫn nguyên văn Pāli. Nguồn tra 
cứu: https://suttacentral.net/dhp273-289.

12. Nguồn và việc xác minh

Nguồn Nikāya chính: SN 22.59 (Anattalakkhaṇa Sutta); AN 3.136 
(Uppādā Sutta); SN 12.15 (Kaccānagotta Sutta). Có thể tra cứu kinh theo 
số tại https://suttacentral.net/. Cần đối chiếu nguyên văn Pāli, ấn bản và 
bản dịch đáng tin cậy trước khi trích nguyên văn. Các đoạn chú giải và số 
trang chưa được xác minh.
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Chương 45.
Niết-bàn: Sự Đoạn Diệt, Ngôn Ngữ Và Giới Hạn Của Ví Dụ

Mối liên hệ với danh mục tư liệu

Danh mục liên kết với mục 34, Nibbāna Dīpanī, và mục 88, Nibbāna 
Vissajjana. Danh mục không chứa toàn bộ lập luận của các tác phẩm này.

1. Giáo huấn trong kinh Nikāya

Ud 8.3 nói đến cái không sinh (ajāta), không trở thành (abhūta), không 
được tạo tác (akata) và không do điều kiện cấu thành (asaṅkhata). SN 
43.1 trình bày pháp vô vi liên hệ với sự đoạn tận tham, sân và si. Những 
cách diễn đạt này không cho phép giản lược Niết-bàn thành cảm giác thư 
giãn, trạng thái tê liệt cảm xúc hoặc một bản ngã thường hằng.

2. Thuật ngữ Pāli và ghi chú ngữ pháp

nibbāna — Niết-bàn; thường được dịch là sự dập tắt hoặc giải thoát khỏi trói 
buộc. Có nhiều cách giải thích từ nguyên; cần ưu tiên ngữ cảnh kinh văn.

asaṅkhata  — vô vi,  không do các  điều kiện cấu thành;  a-  (không)  + 
saṅkhata (được tạo thành, hữu vi).

rāga — tham ái, đam mê hoặc tham dục trong ngữ cảnh này.

dosa — sân hận, ác cảm.

moha — si mê, vô minh.

nirodha — sự đoạn diệt, chấm dứt; đối tượng được nói đến thay đổi tùy 
ngữ cảnh giáo lý.

3. Chú giải Aṭṭhakathā: Bối cảnh và giới hạn kiểm chứng

Bộ  chú  giải  Udāna  thường  được  gọi  là  Paramatthadīpanī; 
Sāratthappakāsinī là chú giải Tương Ưng Bộ. Cần trực tiếp khảo sát các 
đoạn giải thích Ud 8.3 và SN 43.1. Không nên đồng nhất ví dụ hiện đại 
“dập tắt căng thẳng” với một định nghĩa chú giải cổ đã được xác minh. 
Lưu ý về nguồn: sự liên quan của một bộ chú giải không thay thế được 
việc xác minh nguyên văn Pāli và vị trí ấn bản.

181



4. Câu chuyện đời thường

Sau một khóa thiền, Nora nói với bạn bè rằng mình đã “chứng Niết-bàn” 
vì tâm rất yên tĩnh suốt nhiều giờ. Khi sự bực bội thường ngày xuất hiện 
trở lại, cô thất vọng. Vị thầy khuyến khích cô diễn tả thận trọng hơn: kinh 
nghiệm an tĩnh ấy có giá trị, nhưng không nên đồng nhất sự yên lặng tạm 
thời với giải thoát rốt ráo.

5. Phân tích học thuật và ứng dụng hiện đại

Tình huống này phân biệt trạng thái thiền định nhất thời với những khẳng 
định giáo lý về pháp vô vi. Sự an tĩnh có thể hỗ trợ tu tập nhưng tự nó 
không đủ làm bằng chứng cho sự đoạn diệt được trình bày trong kinh. 
Người hướng dẫn không nên phủ nhận tiến bộ thiện lành, cũng không nên 
xác nhận chứng đắc chỉ từ một lời kể riêng lẻ.

6. Vấn đề gây tranh luận

Nên giải thích Niết-bàn chủ yếu bằng ngôn ngữ phủ định, như đoạn diệt, 
hay bằng những khái niệm tích cực, như an tịnh và tự do? Kinh văn sử 
dụng nhiều lối diễn đạt. Trong nghiên cứu, cần tránh đồng nhất ẩn dụ, 
phân tích giáo lý và suy đoán về bản thể.

7. Quan điểm phản biện

Khung phân tích phản biện mở rộng. Cần tách bốn tầng lập luận: (1) 
xác định chính xác mệnh đề đang tranh luận; (2) nêu bằng chứng kinh 
văn và bối cảnh phát ngôn; (3) trình bày cách giải thích khác cùng điểm 
mạnh và giới hạn của nó; (4) thử nghiệm hệ quả đạo đức qua một tình 
huống đời thường. Một nhận định phù hợp với giáo lý không mặc nhiên 
là kết luận khoa học thực nghiệm. Ngược lại, dữ liệu tâm lý học hiện đại 
cũng không tự nó xác nhận một luận điểm về giải thoát. Khi chưa có 
chứng cứ trực tiếp từ chú giải, chỉ được giới thiệu đó là giả thuyết diễn 
giải của người biên soạn.

Nếu Niết-bàn không thể diễn tả đầy đủ bằng ngôn ngữ, tại sao vẫn phải 
bàn luận? Bởi kinh văn có thể chỉ rõ con đường tu tập và loại trừ các ngộ 
nhận, dù những phép so sánh thông thường có giới hạn. Sự khiêm tốn về 
nhận thức không buộc người học phải im lặng.

Phân tích mở rộng: Cần phân biệt (1) mệnh đề được xác lập trong kinh 
văn, (2) lối diễn giải của truyền thống chú giải và (3) ứng dụng trong bối  
cảnh xã hội hiện nay. Với chủ đề chương này, một quan điểm phản biện 
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chỉ có giá trị khi nêu rõ giả định, chứng cứ và phạm vi áp dụng; không 
nên biến một trường hợp cá biệt thành quy tắc cho mọi người. Khi vận 
dụng, hãy xét tác ý, tác động có thể dự kiến, quyền lợi của người liên 
quan và khả năng điều chỉnh nếu xuất hiện hậu quả bất lợi. Những đề 
xuất ứng dụng trên đây là lập luận sư phạm của tác giả, không phải lời 
trích nguyên văn từ kinh hay chú giải.

8. Sơ đồ thực hành

Nhận diện kinh nghiệm → Không vội đặt tên chứng đắc → Đối chiếu 
kinh văn → Quan sát sự giảm tham, sân, si → Tiếp tục tu tập và học hỏi.  
Đây là sơ đồ giảng dạy hiện đại, không phải biểu đồ cổ điển.

9. Mười câu hỏi ôn tập và đáp án

1. Asaṅkhata có nghĩa gì? — Vô vi, không do điều kiện cấu thành.

2. Đoạn nào trong Udāna đề cập pháp vô vi? — Ud 8.3.

3. Ba phiền não được nêu trong SN 43.1 là gì? — Tham, sân và si.

4. Sự an tĩnh tạm thời có đồng nhất với Niết-bàn không? — Không.

5. Nirodha có nghĩa gì? — Sự đoạn diệt hoặc chấm dứt.

6. Một ví dụ có thể tự chứng minh giáo lý không? — Không.

7. Niết-bàn có phải một cái tôi thường hằng không? — Các kinh được 
dẫn không cho phép suy luận ấy.

8. Vì sao cần so sánh nhiều cách dịch? — Vì mỗi cách dịch có điểm 
nhấn và giới hạn riêng.

9. Nguy cơ của việc tuyên bố chứng đắc quá sớm là gì? — Nhầm lẫn và 
tự tin sai chỗ.

10. Nghiên cứu chú giải cần xác lập điều gì? — Những cách diễn giải có 
thể kiểm chứng bằng văn bản cụ thể.

10. Năm câu hỏi thảo luận mở

1. Bạn phân biệt cảm giác nhẹ nhõm với giải thoát như thế nào?

2. Những cách diễn đạt phủ định có tác dụng gì?

3. Khi nào một phép ví dụ trở nên sai lệch?

4. Người dạy thiền nên trao đổi thế nào về những lời tự nhận chứng đắc?

5. Sau khi đọc Ud 8.3, bạn còn những câu hỏi nào?
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11. Bài kệ suy ngẫm tám câu — phỏng dịch ý thơ

Một giờ yên lặng rồi tan mau,

Bình an quý giá, chớ lầm sâu.

Lời kinh thâm diệu nên dè dặt,

Chớ gọi nghỉ ngơi hết khổ đau.

Thấy tham, sân giảm trong ngày sống,

Học hỏi bền lòng, giữ bước sau.

Ngôn ngữ có khi không nói hết,

Khiêm cung tìm đạo sáng nhiệm mầu.

Đối Chiếu Pháp Cú Theo Chủ Đề

Pháp Cú (Dhammapada), kệ 203: gợi ý đối chiếu về Niết-bàn là an lạc 
tối thượng. Đây là chỉ dẫn chủ đề để tự đọc và đối chiếu kinh văn, 
không phải lời dịch hay trích dẫn nguyên văn Pāli. Nguồn tra cứu: 
https://suttacentral.net/dhp197-208.

12. Tài liệu tham khảo và giới hạn nguồn

Ud 8.3: https://suttacentral.net/ud8.3

SN 43.1: https://suttacentral.net/sn43.1

Nguồn chú giải để khảo cứu thêm (không trích nguyên văn): Chú giải 
Udāna (Paramatthadīpanī): chưa định vị đoạn tương ứng.

Nguồn  chú  giải  để  khảo  cứu  thêm  (không  trích  nguyên  văn): 
Sāratthappakāsinī, chú giải SN 43.1: chưa định vị đoạn tương ứng.

Giới hạn khảo chứng: Các kinh liên quan đã được nhận diện, nhưng nguyên 
văn Pāli, bản dịch và vị trí các đoạn chú giải chưa được đối chiếu trực tiếp. 
Các nhận định dưới đây không phải trích dẫn nguyên văn chú giải.
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Chương 46.
Các Quan Hệ Duyên: Đọc Paṭṭhāna

Mà Không Rơi Vào Tư Duy Huyền Bí

Đối Chiếu Pháp Cú Theo Chủ Đề

Pháp Cú (Dhammapada), kệ 277–279: gợi ý đối chiếu về duyên hệ và 
sự quán sát các pháp. Đây là chỉ dẫn chủ đề để tự đọc và đối chiếu 
kinh văn, không phải lời dịch hay trích dẫn nguyên văn Pāli. Nguồn 
tra cứu: https://suttacentral.net/dhp273-289.

1. Nguồn tư liệu và phạm vi

Các mục 51 và 58 trong danh mục tư liệu đều ghi tên Paṭṭhānuddesa 
Dīpanī. Những lời mô tả này không phải toàn văn Paṭṭhāna, nên tự chúng 
không thể xác lập đầy đủ mọi quan hệ duyên mang tính kỹ thuật.

2. Giáo huấn trong kinh Nikāya

SN  12.2  trình  bày  duyên  khởi.  Paṭṭhāna  thuộc  Tạng  Vi  Diệu  Pháp 
(Abhidhamma Piṭaka) và triển khai các quan hệ điều kiện trong một hệ 
thống phân tích riêng. Không nên trình bày 24 duyên (paccaya) của tác 
phẩm này như một danh mục được giảng nguyên văn trong SN 12.2.

3. Ngôn ngữ và ngữ pháp Pāli

paccaya — duyên, điều kiện, yếu tố hỗ trợ; danh từ giống đực.

hetu — căn, nguyên nhân; trong Paṭṭhāna là một quan hệ kỹ thuật riêng, 
không đồng nghĩa với mọi loại duyên.

ārammaṇa — đối tượng hoặc chỗ nương của nhận thức; thường chỉ cảnh 
duyên trong phân tích kỹ thuật.

anantara — liền trước, không gián đoạn; quan hệ vô gián duyên.

samanantara — sự tiếp nối sát liền; được phân biệt trong hệ thống phân 
tích Vi Diệu Pháp.

sahajāta — đồng sinh, cùng sinh khởi.

aññamañña — hỗ tương, tương hỗ.

upanissaya — sự hỗ trợ quyết định hoặc sự lệ thuộc mạnh; cần đặt trong 
ngữ cảnh kỹ thuật khi giải thích.
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4. Chú giải Aṭṭhakathā: tình trạng nghiên cứu

Pañcappakaraṇa-aṭṭhakathā,  theo  truyền  thống  được  quy  cho 
Buddhaghosa, là bộ chú giải chủ yếu của một số tác phẩm Vi Diệu Pháp, 
trong đó có Paṭṭhāna. Danh mục tư liệu hiện có không cho phép tiếp cận 
từng đoạn văn cụ thể. Việc trình bày đầy đủ 24 duyên phải căn cứ vào 
chính văn và chú giải, không được suy diễn định nghĩa kỹ thuật chỉ từ 
những ẩn dụ đời thường.

5. Câu chuyện đời thường

Một giáo viên nhận thấy học viên thường bỏ buổi thiền sáng khi phòng quá 
lạnh, thời khóa biểu khó hiểu và điện thoại luôn để bên cạnh. Thay vì kết 
luận họ lười biếng, cô cải thiện điều kiện phòng học, giải thích rõ lịch sinh 
hoạt và đề nghị một khoảng thời gian tự nguyện không sử dụng điện thoại. 
Số người tham dự tăng lên, dù động lực của từng cá nhân vẫn khác nhau.

6. Phân tích đương đại

Câu chuyện minh họa cách giải thích dựa trên nhiều yếu tố, chứ không 
phải một phép suy diễn hình thức về một paccaya cụ thể. Người nghiên 
cứu cần tránh xem ví dụ thực tiễn là bằng chứng xác lập cách phân loại 
của Vi Diệu Pháp.

7. Tranh luận học thuật và thực hành

Paṭṭhāna là một lý thuyết bản thể học về các pháp chân đế, một hệ thống 
phân loại phục vụ giáo dục, hay cả hai? Các nhà giải thích thuộc truyền thống 
Theravāda có những điểm nhấn khác nhau. Suy luận nhân quả trong khoa 
học hiện đại có mục tiêu và phương pháp kiểm chứng khác biệt.

8. Quan điểm phản biện

Khung phân tích phản biện mở rộng. Cần tách bốn tầng lập luận: (1) 
xác định chính xác mệnh đề đang tranh luận; (2) nêu bằng chứng kinh 
văn và bối cảnh phát ngôn; (3) trình bày cách giải thích khác cùng điểm 
mạnh và giới hạn của nó; (4) thử nghiệm hệ quả đạo đức qua một tình 
huống đời thường. Một nhận định phù hợp với giáo lý không mặc nhiên 
là kết luận khoa học thực nghiệm. Ngược lại, dữ liệu tâm lý học hiện đại 
cũng không tự nó xác nhận một luận điểm về giải thoát. Khi chưa có 
chứng cứ trực tiếp từ chú giải, chỉ được giới thiệu đó là giả thuyết diễn 
giải của người biên soạn.
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Liệu việc gọi tên 24 duyên có giải thích được mọi sự việc? Đặt tên cho 
một quan hệ không đồng nghĩa với việc chứng minh quan hệ ấy thực sự 
vận hành trong một trường hợp thực nghiệm. Các phạm trù kỹ thuật đòi 
hỏi lập luận và căn cứ văn bản.

Phân tích mở rộng: Cần phân biệt (1) mệnh đề được xác lập trong kinh 
văn, (2) lối diễn giải của truyền thống chú giải và (3) ứng dụng trong bối  
cảnh xã hội hiện nay. Với chủ đề chương này, một quan điểm phản biện 
chỉ có giá trị khi nêu rõ giả định, chứng cứ và phạm vi áp dụng; không 
nên biến một trường hợp cá biệt thành quy tắc cho mọi người. Khi vận 
dụng, hãy xét tác ý, tác động có thể dự kiến, quyền lợi của người liên 
quan và khả năng điều chỉnh nếu xuất hiện hậu quả bất lợi. Những đề 
xuất ứng dụng trên đây là lập luận sư phạm của tác giả, không phải lời 
trích nguyên văn từ kinh hay chú giải.

9. Sơ đồ thực hành: năm giai đoạn học tập

Sơ đồ là công cụ giảng dạy do người biên soạn hiện đại đề xuất, không 
phải hình minh họa lịch sử.

10. Mười câu hỏi ôn tập và đáp án

1. paccaya là gì? — Một duyên hay yếu tố hỗ trợ.

2. Paṭṭhāna thuộc tạng nào? — Tạng Vi Diệu Pháp.

3. Truyền thống liệt kê bao nhiêu quan hệ duyên? — Hai mươi bốn.

4. hetu có phải tên chung của mọi duyên không? — Không; đó là một 
loại duyên kỹ thuật riêng.

5. ārammaṇa chỉ gì? — Cảnh duyên trong phân tích kỹ thuật.

6. sahajāta là gì? — Đồng sinh.

7. aññamañña là gì? — Hỗ tương, tương hỗ.

8. SN 12.2 có liệt kê đủ 24 duyên không? — Không.

9. Vì sao phép so sánh thực tế có giới hạn? — Nó minh họa, chứ không 
xác lập quan hệ kỹ thuật.

10. Cần xác minh gì trước khi trích chú giải? — Đúng ấn bản, đoạn văn 
và câu chữ.

11. Năm câu hỏi mở

1. Phân tích các điều kiện có thể làm giảm xu hướng đổ lỗi như thế nào?

2. Khi nào một mô hình trở nên quá phức tạp để giảng dạy?
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3. Phân tích Vi Diệu Pháp khác khoa học thực nghiệm ở những điểm nào?

4. Một trích dẫn văn bản tốt cần những yếu tố gì?

5. Giải thích theo nhân duyên có thể đi đôi với trách nhiệm đạo đức không?

12. Bài kệ suy ngẫm tám câu

Hạt giống riêng mình chẳng gọi mưa,

Một lời chưa thấu nỗi đau xưa.

Duyên hòa, duyên khác, rồi tan hợp,

Trong ý, trong đời, giữa sớm trưa.

Sơ đồ dẫn lối, chưa là chứng,

Nhân ẩn nào lay bước người đưa?

Kiên nhẫn quan sát, cân lời luận,

Chừa chỗ cho điều mình hiểu chưa.

13. Tài liệu tham khảo và ghi chú xác minh

• SN 12.2: https://suttacentral.net/sn12.2

• Paṭṭhāna, Abhidhamma Piṭaka: cần xác định ấn bản phê bình.

• Pañcappakaraṇa-aṭṭhakathā: cần xác minh ấn bản và vị trí đoạn văn.
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Chương 47.
Ngôn Ngữ Pāli: Ngữ Pháp, Ngữ Nghĩa

Và Trách Nhiệm Trong Dịch Thuật

NGÔN NGỮ PĀLI: NGỮ PHÁP, NGỮ NGHĨA VÀ TRÁCH 
NHIỆM TRONG DỊCH THUẬT

Đối Chiếu Pháp Cú Theo Chủ Đề

Pháp Cú (Dhammapada), kệ 352–353: gợi ý đối chiếu về thận trọng 
với ngôn từ và sự hiểu biết. Đây là chỉ dẫn chủ đề để tự đọc và đối 
chiếu kinh văn, không phải lời dịch hay trích dẫn nguyên văn Pāli. 
Nguồn tra cứu: https://suttacentral.net/dhp334-359.

1. Nguồn tư liệu và phạm vi khảo sát

Các  mục  20  (Nirutti  Dīpanī),  35–36  (Sadda  Sankhip)  và  71 
(Saddasamkhepa Dīpanī) trong danh mục đề cập đến ngôn ngữ hoặc ngữ 
pháp. Danh mục chỉ xác định tên các tác phẩm, không cung cấp toàn văn 
những lập luận ngữ pháp của chúng.

2. Giáo huấn trong kinh Nikāya

MN 9 minh họa rõ việc ý nghĩa của thuật ngữ giáo lý phụ thuộc vào ngữ 
cảnh; MN 10 có nhiều cấu trúc cách vị trí (locative) và phân từ được sử 
dụng lặp lại. Đây là những kinh văn minh họa thuộc tạng Nikāya, chứ 
không phải nguồn trực tiếp của các bộ sách ngữ pháp được liệt kê trong 
danh mục.

3. Ngôn ngữ Pāli và ngữ pháp

dhamma — Danh từ giống đực hoặc trung tính, tùy cách dùng; có thể 
mang nghĩa giáo pháp, hiện tượng hoặc nguyên lý.

dhammā — Dạng chủ cách số nhiều, giống đực hoặc trung tính; chức 
năng cú pháp cần được xác định theo văn cảnh.

dhamme — Có thể là vị trí cách số ít, “trong/đối với một pháp”, hoặc 
những hình thái khác tùy hệ biến cách; cần phân tích trong câu cụ thể.

anupassī — Dạng phân từ hiện tại hoặc tính từ xuất phát từ anupassati, 
nghĩa là “đang quán sát, thường xuyên quán sát”.
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sati — Danh từ giống cái, thường dịch là chánh niệm hoặc sự ghi nhớ; 
cách biến hình khác với danh từ giống đực có thân từ kết thúc bằng -a.

nibbidā — Danh từ giống cái, chỉ sự nhàm chán, ly tham đối với các pháp 
hữu vi; không nhất thiết đồng nghĩa với trầm cảm lâm sàng.

anattā — Trong các ngữ cảnh kinh điển quen thuộc, có thể là tính từ vị 
ngữ “không phải tự ngã”; cần phân biệt với việc biến thuật ngữ thành một 
thực thể siêu hình mang tên “vô ngã”.

4. Chú giải Aṭṭhakathā: tình trạng nghiên cứu

Truyền thống chú giải có các bộ Sumaṅgalavilāsinī và Papañcasūdanī, 
thường giải thích nghĩa của từ; bên cạnh đó là các truyền thống ngữ pháp 
Kaccāyana và Moggallāna. Đây là những thể loại văn bản khác nhau. 
Muốn xác nhận một cách giải thích cụ thể, phải khảo sát đúng ấn bản và 
đoạn văn tương ứng. Danh mục đang sử dụng không cung cấp nguyên 
văn trích dẫn từ các nguồn ấy.

5. Câu chuyện đời thường

Một tình nguyện viên dịch mọi lần xuất hiện của dhamma thành “tôn 
giáo”. Khi học viên đọc đoạn nói về việc quán sát các hiện tượng tâm lý,  
bản dịch lại khiến họ hiểu rằng mình được yêu cầu “quan sát các tôn 
giáo”. Một đồng nghiệp đối chiếu cấu trúc ngữ pháp và ngữ cảnh của bài 
kinh; hai người cùng chỉnh lại bản dịch.

6. Phân tích trong bối cảnh đương đại

Lời giải nghĩa từ vựng là một giả thuyết cần được kiểm nghiệm bằng hình 
thái học, cú pháp, thể loại văn bản và ngữ cảnh. Một mục từ trong từ điển 
không thể thay thế việc phân tích cả câu. Ngữ pháp giúp định hướng diễn 
giải, nhưng tự nó không giải quyết dứt điểm mọi tranh luận giáo lý.

7. Tranh luận học thuật và thực tiễn

Một số học giả ưu tiên việc phục dựng văn bản và ý nghĩa từ ngữ theo 
phương pháp ngữ văn học; những người khác chú trọng bản dịch dễ hiểu 
đối với hành giả. Tính sát chữ và tính dễ đọc đôi khi xung đột. Vì vậy, 
một ấn bản có trách nhiệm cần công khai những lựa chọn dịch thuật ảnh 
hưởng đáng kể đến cách hiểu.
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8. Quan điểm phản biện

Khung phân tích phản biện mở rộng. Cần tách bốn tầng lập luận: (1) 
xác định chính xác mệnh đề đang tranh luận; (2) nêu bằng chứng kinh 
văn và bối cảnh phát ngôn; (3) trình bày cách giải thích khác cùng điểm 
mạnh và giới hạn của nó; (4) thử nghiệm hệ quả đạo đức qua một tình 
huống đời thường. Một nhận định phù hợp với giáo lý không mặc nhiên 
là kết luận khoa học thực nghiệm. Ngược lại, dữ liệu tâm lý học hiện đại 
cũng không tự nó xác nhận một luận điểm về giải thoát. Khi chưa có 
chứng cứ trực tiếp từ chú giải, chỉ được giới thiệu đó là giả thuyết diễn 
giải của người biên soạn.

Nếu ngữ pháp quan trọng đến thế, có phải mọi thiền sinh đều cần trở 
thành nhà ngữ văn học? Không. Người thực hành có thể sử dụng những 
bản dịch đáng tin cậy; còn người biên tập và người đưa ra khẳng định về 
nguyên văn Pāli phải chịu trách nhiệm giải trình cao hơn.

Phân tích mở rộng: Cần phân biệt (1) mệnh đề được xác lập trong kinh 
văn, (2) lối diễn giải của truyền thống chú giải và (3) ứng dụng trong bối  
cảnh xã hội hiện nay. Với chủ đề chương này, một quan điểm phản biện 
chỉ có giá trị khi nêu rõ giả định, chứng cứ và phạm vi áp dụng; không 
nên biến một trường hợp cá biệt thành quy tắc cho mọi người. Khi vận 
dụng, hãy xét tác ý, tác động có thể dự kiến, quyền lợi của người liên 
quan và khả năng điều chỉnh nếu xuất hiện hậu quả bất lợi. Những đề 
xuất ứng dụng trên đây là lập luận sư phạm của tác giả, không phải lời 
trích nguyên văn từ kinh hay chú giải.

9. Sơ đồ học tập năm giai đoạn

NHẬN DIỆN TỪ → PHÂN TÍCH HÌNH THÁI → XÉT CÚ PHÁP → 
ĐỐI CHIẾU NGỮ CẢNH → GHI CHÚ LỰA CHỌN DỊCH.

Đây là sơ đồ sư phạm được xây dựng trong thời hiện đại, không phải hình 
minh họa có nguồn gốc lịch sử.

10. Mười câu hỏi ôn tập và đáp án

1. Hình thái học nghiên cứu điều gì? — Nghiên cứu cấu tạo và biến đổi 
hình thức của từ.

2. Vì sao cách (case) trong ngữ pháp quan trọng? — Vì hình thức cách 
giúp xác định quan hệ cú pháp và chức năng của từ trong câu.
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3. Có thể luôn dịch dhamma bằng một từ tiếng Việt duy nhất không? — 
Không; nghĩa thay đổi theo ngữ cảnh.

4. Vị trí cách (locative) là gì? — Một cách ngữ pháp thường chỉ nơi 
chốn hoặc phạm vi.

5. Phân từ là gì? — Một hình thức từ mang đặc điểm của động từ và tính từ.

6. sati thường được dịch như thế nào? — Chánh niệm hoặc sự ghi nhớ.

7. Vì sao cần kiểm tra từ ghép? — Vì cấu trúc từ ghép có thể che khuất 
quan hệ ngữ pháp giữa các thành tố.

8. Ngữ pháp khác chú giải ở điểm nào? — Ngữ pháp khảo sát hình thức 
ngôn ngữ; chú giải diễn giải văn bản.

9. Ghi chú dịch thuật nhằm mục đích gì? — Làm rõ những lựa chọn dịch 
thuật có ảnh hưởng đến ý nghĩa.

10. Khi nào người dịch cần công khai sự chưa chắc chắn? — Khi vẫn còn 
nhiều cách đọc có cơ sở.

11. Năm câu hỏi suy ngẫm

1. Một từ dịch sai có thể làm biến dạng giáo lý như thế nào?

2. Chứng cứ nào hỗ trợ một cách dịch được đề xuất?

3. Người dịch nên cân bằng sự lưu loát và độ chính xác ra sao?

4. Khi nào chú giải hữu ích cho việc xác định nghĩa của từ?

5. Người mới bắt đầu nên học những gì trước?

12. Bài kệ suy ngẫm tám câu

Một chữ mở ra muôn nẻo nghĩa,

Đuôi từ soi tỏ những đường đi.

Cách danh chỉ chốn tâm nương tựa,

Thời động cho hay việc chuyển di.

Đọc chậm khi lời nghe quá dễ,

Xét thêm văn cảnh để phân ly.

Ngôn từ cẩn trọng tan kiêu mạn,

Theo sát kinh văn, bỏ cố chấp.

13. Tài liệu tham khảo và ghi chú xác minh

• MN 9: https://suttacentral.net/mn9

• MN 10: https://suttacentral.net/mn10
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• Ngữ pháp Kaccāyana: chỉ nêu như tài liệu tham khảo truyền thống; 
chưa đủ dữ liệu về ấn bản, quy tắc và vị trí đoạn để dùng làm bằng 
chứng cho một phân tích ngữ pháp cụ thể.

• Pāli–English Dictionary (PTS): cần đối chiếu từng mục từ và ấn bản.

• Trước khi in: kiểm tra chính tả Pāli, ngữ cảnh kinh văn, đoạn chú giải 
và các khẳng định thực nghiệm đương đại.
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Chương 48.
Luật Tạng, Đời Sống Cộng Đồng Và Thủ Tục Công Bằng

Đối Chiếu Pháp Cú Theo Chủ Đề

Pháp Cú (Dhammapada), kệ 256: gợi ý đối chiếu về sự xét đoán công 
minh, không vội vàng. Đây là chỉ dẫn chủ đề để tự đọc và đối chiếu 
kinh văn, không phải lời dịch hay trích dẫn nguyên văn Pāli. Nguồn 
tra cứu: https://suttacentral.net/dhp256-272.

1. Nguồn tư liệu và phạm vi

Các mục 42 (Vinaya Sankhip) và 63 (Vinaya Saṃkhitta) trong danh mục 
đề cập đến những bản tóm lược giới luật xuất gia. Danh mục không cung 
cấp toàn văn các tác phẩm ấy.

2. Giáo huấn trong kinh Nikāya

Luật tạng (Vinaya Piṭaka) là nguồn chính về các điều học và thủ tục của 
đời sống xuất gia. MN 104 (Sāmagāma Sutta) bàn về hòa hợp và phương 
pháp giải quyết tranh chấp. Không được xem một sách tóm lược là văn 
bản thay thế cho toàn bộ bối cảnh quy phạm và các câu chuyện trong 
Luật tạng.

3. Ngôn ngữ và ngữ pháp Pāli

vinaya — sự điều phục, kỷ luật hay huấn luyện; cũng chỉ toàn bộ quy 
phạm xuất gia.

sikkhāpada  —  điều  học,  giới  điều;  sikkhā  (sự  huấn  luyện)  +  pada 
(bước, mục).

āpatti — tội hoặc sự vi phạm trong ngữ cảnh giới luật.

saṅgha — Tăng đoàn hay hội chúng xuất gia; trong thủ tục có thể đòi hỏi 
một hội chúng hợp lệ với túc số theo luật.

kamma — hành động; trong Luật tạng còn chỉ một tác pháp chính thức 
của Tăng đoàn.

ñatti — lời tác bạch hoặc đề nghị chính thức trong thủ tục của Tăng đoàn.

uposatha — ngày bố-tát và những sinh hoạt tập thể liên hệ; cách áp dụng 
chính xác tùy ngữ cảnh.

194



pātimokkha — bộ giới bổn của người xuất gia, được tụng trong kỳ bố-tát.

4. Chú giải Aṭṭhakathā: tình trạng nghiên cứu

Samantapāsādikā là bộ chú giải Luật tạng cổ điển; Kaṅkhāvitaraṇī chú 
giải giới bổn Pātimokkha. Cả hai rất quan trọng để nghiên cứu lối giải 
thích  truyền  thống,  nhưng  không  thay  thế  chính  văn  giới  luật.  Mọi 
khuyến nghị thủ tục liên quan đến một hoàn cảnh cụ thể phải được kiểm 
tra với đoạn Luật tương ứng và thực hành của cộng đồng Tăng hiện hành.

5. Câu chuyện đời thường

Tại một tu viện nhỏ, một người cư trú trẻ bị cáo buộc vi phạm giới sau 
khi khách đến thăm chỉ nghe được một phần cuộc trò chuyện. Một số 
người đòi xử phạt ngay. Các vị trưởng lão trước hết xác minh sự việc, 
lắng nghe lời trình bày của người bị cáo buộc, tham khảo điều học liên hệ 
và tránh làm người ấy mất thể diện trước công chúng. Tiến trình này vừa 
duy trì trách nhiệm vừa bảo đảm công bằng.

6. Phân tích đương đại

Đây là tình huống sư phạm hiện đại, không phải một câu chuyện được 
thuật lại trong Luật tạng. Cần phân biệt hướng dẫn đạo đức, các tội danh 
được quy định chính thức và thẩm quyền tiến hành thủ tục của hội chúng; 
nếu không, ngay cả thiện ý từ bi cũng có thể dẫn đến kết quả bất công.

7. Tranh luận học thuật và thực hành

Những tranh luận hiện nay liên quan đến việc áp dụng giới luật cổ trong 
giao tiếp kỹ thuật số, di chuyển, sử dụng tiền bạc và nghĩa vụ bảo vệ 
người dễ bị tổn thương. Một ấn bản nghiêm túc phải phân biệt quy định 
kinh luật, cách giải thích của chú giải, chính sách tổ chức đương đại và 
pháp luật dân sự.

8. Quan điểm phản biện

Khung phân tích phản biện mở rộng. Cần tách bốn tầng lập luận: (1) 
xác định chính xác mệnh đề đang tranh luận; (2) nêu bằng chứng kinh 
văn và bối cảnh phát ngôn; (3) trình bày cách giải thích khác cùng điểm 
mạnh và giới hạn của nó; (4) thử nghiệm hệ quả đạo đức qua một tình 
huống đời thường. Một nhận định phù hợp với giáo lý không mặc nhiên 
là kết luận khoa học thực nghiệm. Ngược lại, dữ liệu tâm lý học hiện đại 
cũng không tự nó xác nhận một luận điểm về giải thoát. Khi chưa có 
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chứng cứ trực tiếp từ chú giải, chỉ được giới thiệu đó là giả thuyết diễn 
giải của người biên soạn.

Kỷ luật chi tiết có hạn chế tự do cá nhân không? Nó có thể bị lạm dụng khi 
thiếu thủ tục công bằng. Tuy nhiên, những quy tắc minh bạch mà mọi người 
đều hiểu cũng có thể bảo vệ thành viên yếu thế trước quyền lực tùy tiện.

Phân tích mở rộng: Cần phân biệt (1) mệnh đề được xác lập trong kinh 
văn, (2) lối diễn giải của truyền thống chú giải và (3) ứng dụng trong bối  
cảnh xã hội hiện nay. Với chủ đề chương này, một quan điểm phản biện 
chỉ có giá trị khi nêu rõ giả định, chứng cứ và phạm vi áp dụng; không 
nên biến một trường hợp cá biệt thành quy tắc cho mọi người. Khi vận 
dụng, hãy xét tác ý, tác động có thể dự kiến, quyền lợi của người liên 
quan và khả năng điều chỉnh nếu xuất hiện hậu quả bất lợi. Những đề 
xuất ứng dụng trên đây là lập luận sư phạm của tác giả, không phải lời 
trích nguyên văn từ kinh hay chú giải.

9. Sơ đồ thực hành: năm giai đoạn học tập

Sơ đồ là công cụ giảng dạy hiện đại do người biên soạn đề xuất, không 
phải hình minh họa lịch sử.

10. Mười câu hỏi ôn tập và đáp án

1. vinaya là gì? — Giới luật và sự huấn luyện của người xuất gia.

2. sikkhāpada là gì? — Một điều học.

3. āpatti là gì? — Sự vi phạm giới luật.

4. saṅgha trong thủ tục có nghĩa gì? — Một hội chúng xuất gia với ý 
nghĩa thủ tục xác định.

5. kamma trong Luật tạng là gì? — Một tác pháp chính thức của hội chúng.

6. ñatti là gì? — Lời tác bạch hoặc đề nghị chính thức.

7. Pātimokkha là gì? — Bộ giới bổn của người xuất gia.

8. Vì sao cần phân biệt chính văn với bản tóm lược? — Bản tóm lược có 
thể lược bỏ bối cảnh và chi tiết thủ tục.

9. Vì sao MN 104 liên quan đến chủ đề này? — Kinh bàn về hòa hợp và 
giải quyết tranh chấp.

10. Pháp luật dân sự về bảo vệ người dễ bị tổn thương có vai trò gì? — 
Các nghĩa vụ pháp lý có thể áp dụng độc lập với thủ tục tôn giáo.
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11. Năm câu hỏi mở

1. Cộng đồng làm thế nào để ngăn việc áp dụng giới luật có chọn lọc?

2. Thế nào là một cuộc lắng nghe công bằng trong tu viện?

3. Những trường hợp nào đòi hỏi giải thích giới luật cổ theo bối cảnh 
thận trọng?

4. Cộng đồng nên phân biệt lòng từ bi và sự dễ dãi như thế nào?

5. Những nguy cơ gì xuất hiện khi quyền xử lý kỷ luật tập trung vào một 
số ít người?

12. Bài kệ suy ngẫm tám câu

Giới luật gìn lòng tin mỏng manh,

Quyền uy thiếu xét dễ tan thành.

Nghe cho trọn lẽ rồi phân xử,

Giữ chút từ tâm giữa hội hành.

Luật chẳng chỉ là lời tụng đọc,

Còn cần công lý với chân thành.

Trí soi sức mạnh chung quy ước,

Từ lỗi cùng nhau học điều lành.

13. Tài liệu tham khảo và ghi chú xác minh

• MN 104: https://suttacentral.net/mn104

• Vinaya Piṭaka, Pātimokkha và các đoạn Khandhaka liên hệ: cần xác 
định vị trí chính xác.

• Samantapāsādikā: cần xác minh ấn bản và đoạn văn.

• Kaṅkhāvitaraṇī: cần xác minh ấn bản và đoạn văn.
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Chương 49.
Thừa Tự Chánh Pháp: Vượt Lên Sự Sở Hữu Vật Chất

Đối Chiếu Pháp Cú Theo Chủ Đề

Pháp Cú (Dhammapada), kệ 20: gợi ý đối chiếu về thực hành Chánh 
pháp thay vì chỉ nói. Đây là chỉ dẫn chủ đề để tự đọc và đối chiếu 
kinh văn, không phải lời dịch hay trích dẫn nguyên văn Pāli. Nguồn 
tra cứu: https://suttacentral.net/dhp1-20.

1. Nguồn danh mục và phạm vi khảo cứu

Mục số 6 trong danh mục, Sāsana Dāyajja Dīpanī, đề cập Kinh Thừa Tự 
Pháp (Dhammadāyāda Sutta) và bốn vật dụng cần thiết. Đây là nghiên 
cứu theo chủ đề, không phải bản dịch của chính tác phẩm ấy.

2. Giáo huấn nguyên thủy trong kinh Nikāya

MN 3, Kinh Thừa Tự Pháp (Dhammadāyāda Sutta), đối chiếu người thừa tự 
Chánh pháp với người thừa tự tài vật. Bài kinh không cấm mọi hình thức hỗ 
trợ vật chất; điều được đặt ra là giá trị tối hậu mà người tu hướng đến.

3. Ngôn ngữ và ngữ pháp Pāli

dhammadāyāda: dhamma (Pháp, giáo huấn, nguyên lý) + dāyāda (người 
thừa tự), nghĩa là “người thừa tự Chánh pháp”. dāyajja: sự thừa kế, di sản. 
paccaya: vật dụng cần thiết hoặc điều kiện hỗ trợ; trong đời sống xuất gia, 
bốn  vật  dụng  là  y  phục,  thức  ăn  khất  thực,  trú  xứ  và  thuốc  men. 
nekkhamma: xuất ly hoặc xuất gia; sắc thái ý nghĩa tùy văn cảnh.

4. Chú giải Aṭṭhakathā: Tình trạng nghiên cứu

Papañcasūdanī là bộ chú giải truyền thống của Trung Bộ Kinh, liên quan 
đến MN 3. Phải kiểm tra trực tiếp các lời giải thích cụ thể trong một ấn 
bản trước khi trích dẫn. Không nên đồng nhất giáo huấn kinh điển về sự 
thừa tự với các chính sách gây quỹ của tổ chức hiện đại.

5. Câu chuyện đời thường

Một cộng đồng quyên góp để xây dựng thiền đường mới. Linh, người phụ 
trách tài chính, dần chỉ đo lường thành công bằng quy mô của tòa nhà. 
Khi một tình nguyện viên hỏi liệu những người mới đến có được hướng 
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dẫn tận tình hay không, cô nhận ra rằng cơ sở vật chất hỗ trợ việc tu học,  
nhưng không thể thay thế việc thực hành.

6. Phân tích đương đại

Câu chuyện cho thấy sự khác biệt giữa phương tiện và mục đích. Nhà 
cửa, thực phẩm và thuốc men có thể tạo điều kiện cho việc tu tập; tuy 
nhiên, sự chấp trước vào địa vị có thể làm lu mờ chính những phẩm chất 
mà dự án muốn vun bồi.

7. Tranh luận học thuật và thực tiễn

Xuất ly có đồng nghĩa với việc từ chối mọi nguồn lực hay không? Một cách 
đọc nhấn mạnh sự không dính mắc triệt để; cách đọc khác nhấn mạnh việc 
quản lý nguồn lực có trách nhiệm. Cần đọc MN 3 trong văn cảnh, thay vì 
dùng bài kinh để quyết định mọi chính sách tài chính hiện đại.

8. Quan điểm đối lập: Phản biện

Người phản biện có thể cho rằng cách nói về “di sản tâm linh” dễ trở 
thành lý do biện hộ cho việc bỏ mặc nhu cầu vật chất. Phê bình này là xác 
đáng khi người lãnh đạo dùng ngôn ngữ tâm linh để từ chối cung cấp 
thức ăn, chỗ ở hoặc sự chăm sóc. Câu trả lời là bảo đảm cung cấp vật chất 
minh bạch, đồng thời không biến vật chất thành mục tiêu tối hậu.

9. Sơ đồ thực hành: Năm giai đoạn

Sơ đồ là phương tiện giảng dạy hiện đại, không phải cấu trúc được trích 
từ kinh điển.

10. Mười câu hỏi ôn tập và đáp án

1. dhammadāyāda là gì? — Người thừa tự Chánh pháp.

2. Kinh nào làm nền tảng cho chương này? — MN 3.

3. MN 3 có bãi bỏ các vật dụng cần thiết không? — Không.

4. dāyajja là gì? — Sự thừa kế, di sản.

5. paccayā trong đời sống xuất gia là gì? — Các vật dụng hỗ trợ thiết yếu.

6. Vì sao cần phân biệt phương tiện và mục đích? — Vì nguồn lực có 
thể hỗ trợ hoặc lấn át việc tu tập.

7. Câu chuyện trên có phải kinh văn không? — Không; đó là câu chuyện 
mới được biên soạn.

8. Bộ chú giải liên quan là gì? — Papañcasūdanī.
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9. Các lời giải thích chính xác của chú giải đã được xác minh chưa? — Chưa.

10. Một ứng dụng trong quản trị là gì? — Quản lý nguồn lực minh bạch.

11. Năm câu hỏi mở

1. Khi nào việc gây quỹ bắt đầu lấn át việc truyền dạy Chánh pháp?

2. Sự chăm lo vật chất và lý tưởng xuất ly có thể cùng tồn tại như thế nào?

3. Quản lý tài sản có đạo đức cần những điều kiện gì?

4. Những giả định nào trong câu chuyện cần được xem xét lại?

5. Làm thế nào đánh giá một cộng đồng đang phát triển lành mạnh?

12. Bài kệ suy ngẫm tám câu

Thiền đường dựng giữa trời cao rộng,

Tường vách thôi chưa nói hết lòng.

Y áo, cơm ăn, nơi nghỉ mệt,

Nuôi đời tu học giữa mênh mông.

Di sản đâu riêng vàng với đá,

Mà là chân lý, tấm lòng trong.

Mỗi món cúng dường nâng tâm thoát,

Truyền trao trí tuệ đến mai sau.

13. Tài liệu tham khảo và ghi chú xác minh

MN 3, Dhammadāyāda Sutta: https://suttacentral.net/mn3

Nguồn  chú  giải  để  khảo  cứu  thêm  (không  trích  nguyên  văn): 
Papañcasūdanī, chú giải MN 3: chưa định vị đoạn cụ thể.

Danh mục nguồn, mục số 6: Sāsana Dāyajja Dīpanī.
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Chương 50.
Tụng Kinh Hộ Trì: Quy Y, Sợ Hãi

Và Chăm Sóc Có Trách Nhiệm

Đối Chiếu Pháp Cú Theo Chủ Đề

Pháp Cú (Dhammapada), kệ 188–192: gợi ý đối chiếu về quy y và sự 
hiểu biết đúng đắn. Đây là chỉ dẫn chủ đề để tự đọc và đối chiếu kinh 
văn, không phải lời dịch hay trích dẫn nguyên văn Pāli. Nguồn tra 
cứu: https://suttacentral.net/dhp179-196.

1. Nguồn thư mục và phạm vi

Các mục 4 và 5 trong thư mục mô tả một tập hợp những bài kệ hộ trì và 
một bài kệ tán thán sự quy y Phật, Pháp, Tăng. Thư mục không chép 
nguyên văn các bài kệ; vì vậy chương này không phục dựng những câu 
chữ chưa có trong nguồn.

2. Giáo huấn trong kinh Nikāya

Kinh Châu Báu (Ratana Sutta, Sn 2.1) tán thán Tam Bảo, trong khi Kinh 
Đầu Lá Cờ (Dhajagga Sutta, SN 11.3) bàn về sự tưởng niệm khi nỗi sợ 
phát sinh. Các kinh này giúp khảo sát ý nghĩa của quy y và sự an tâm, 
nhưng không chứng minh rằng tụng niệm có thể ngăn ngừa bệnh tật hay 
hiểm nguy theo cơ chế tất định.

3. Thuật ngữ và ngữ pháp Pāli

paritta: sự hộ trì hoặc bài tụng hộ trì; danh từ chỉ văn bản và thực hành 
mang tính hộ trì. saraṇa: nơi nương tựa, quy y, chỗ che chở; danh từ trung 
tính. buddhānussati: buddha + anussati (tùy niệm), nghĩa là niệm Phật. 
saddhā: tín tâm hoặc lòng tin có cơ sở; không nhất thiết đồng nghĩa với 
tin tưởng mù quáng. bhaya: nỗi sợ hoặc hiểm nguy.

4. Chú giải Aṭṭhakathā: tình trạng nghiên cứu

Paramatthajotikā là bộ chú giải liên quan đến Suttanipāta, thích hợp để 
khảo sát Sn 2.1; Sāratthappakāsinī chú giải SN 11.3. Thư mục hiện có 
không trích nguyên văn các chú giải này. Việc đối chiếu từng đoạn Pāli 
vẫn chưa hoàn tất.
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5. Câu chuyện đời thường

Trong một trận bão dữ dội, một cụ bà tụng những câu kinh đã thuộc từ 
thuở nhỏ. Người cháu muốn ngồi bên bà, nhưng đồng thời theo dõi cảnh 
báo thời tiết, gia cố cửa sổ và chuẩn bị thuốc men. Hai bà cháu nhận ra 
rằng sự an tĩnh nhờ tưởng niệm và việc phòng ngừa thiết thực có thể cùng 
tồn tại.

6. Phân tích trong bối cảnh hiện đại

Câu chuyện phân biệt phương pháp nâng đỡ tinh thần với biện pháp giảm 
thiểu rủi ro dựa trên chứng cứ. Tụng niệm có thể giúp giữ bình tĩnh, củng 
cố ý nghĩa sống và sự gắn kết cộng đồng; tuy nhiên, không thể thay thế sơ 
tán, điều trị y khoa hay những biện pháp bảo vệ đã được kiểm chứng.

7. Tranh luận học thuật và thực tiễn

Trong một số cộng đồng truyền thống, paritta được hiểu là có công năng 
hộ trì vượt ngoài sự trấn an tâm lý. Nghiên cứu hiện đại cần mô tả quan 
niệm ấy một cách công bằng, đồng thời phân biệt chứng ngôn tín ngưỡng 
với kết quả đã được khoa học chứng minh.

8. Quan điểm phản biện

Khung phân tích phản biện mở rộng. Cần tách bốn tầng lập luận: (1) 
xác định chính xác mệnh đề đang tranh luận; (2) nêu bằng chứng kinh 
văn và bối cảnh phát ngôn; (3) trình bày cách giải thích khác cùng điểm 
mạnh và giới hạn của nó; (4) thử nghiệm hệ quả đạo đức qua một tình 
huống đời thường. Một nhận định phù hợp với giáo lý không mặc nhiên 
là kết luận khoa học thực nghiệm. Ngược lại, dữ liệu tâm lý học hiện đại 
cũng không tự nó xác nhận một luận điểm về giải thoát. Khi chưa có 
chứng cứ trực tiếp từ chú giải, chỉ được giới thiệu đó là giả thuyết diễn 
giải của người biên soạn.

Người hoài nghi hỏi: “Nếu bài kinh hộ trì không bảo đảm an toàn, tại sao 
vẫn tụng?” Một câu trả lời là sự tưởng niệm thiện pháp và chú tâm tập thể 
vẫn có giá trị, ngay cả khi kết quả bên ngoài không chắc chắn. Tuy nhiên, 
không được lén chuyển lập luận này thành lời cam kết rằng tụng kinh 
chắc chắn bảo vệ thân thể.

Phân tích mở rộng: Cần phân biệt (1) mệnh đề được xác lập trong kinh 
văn, (2) lối diễn giải của truyền thống chú giải và (3) ứng dụng trong bối  
cảnh xã hội hiện nay. Với chủ đề chương này, một quan điểm phản biện 
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chỉ có giá trị khi nêu rõ giả định, chứng cứ và phạm vi áp dụng; không 
nên biến một trường hợp cá biệt thành quy tắc cho mọi người. Khi vận 
dụng, hãy xét tác ý, tác động có thể dự kiến, quyền lợi của người liên 
quan và khả năng điều chỉnh nếu xuất hiện hậu quả bất lợi. Những đề 
xuất ứng dụng trên đây là lập luận sư phạm của tác giả, không phải lời 
trích nguyên văn từ kinh hay chú giải.

9. Sơ đồ thực hành năm giai đoạn

NHẬN DIỆN NỖI SỢ → TƯỞNG NIỆM TAM BẢO → GIỮ TÂM 
BÌNH TĨNH → KIỂM TRA NGUY CƠ → HÀNH ĐỘNG BẢO VỆ. 
Đây là sơ đồ sư phạm hiện đại, không phải cấu trúc được trích nguyên 
văn từ kinh.

10. Mười câu hỏi ôn tập và đáp án

1. paritta là gì? — Bài tụng hộ trì.

2. saraṇa nghĩa là gì? — Nơi nương tựa hoặc chỗ che chở.

3. Kinh nào bàn về nỗi sợ và sự tưởng niệm? — SN 11.3.

4. Kinh nào tán thán Tam Bảo? — Sn 2.1.

5. Chương này có xác lập sự hộ trì chắc chắn không? — Không.

6. buddhānussati là gì? — Niệm Phật.

7. saddhā gợi nghĩa gì? — Tín tâm hoặc lòng tin.

8. Tụng kinh có thể thay thế thuốc men không? — Không.

9. Các bài kệ trong thư mục có được chép lại không? — Không.

10. Ứng dụng cân bằng là gì? — Kết hợp tưởng niệm với chăm sóc thiết thực.

11. Năm câu hỏi suy ngẫm

1. Hình thức trấn an nào là có trách nhiệm về mặt đạo đức?

2. Người giảng dạy nên trình bày những tuyên bố về công năng hộ trì 
như thế nào?

3. Nghi lễ có thể củng cố cộng đồng trong hoàn cảnh nào?

4. Đức tin và an toàn công cộng có thể phối hợp ra sao?

5. Cần loại chứng cứ nào để xác nhận một tuyên bố y khoa?
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12. Bài kệ suy ngẫm tám câu

Đêm giông lay cửa, gió mưa dồn,

Lời kinh nâng đỡ một tâm hồn.

Nhưng trí vẫn lo phòng cửa nẻo,

Biết tìm trợ giúp lúc nguy tồn.

Quy y đâu phải quên sinh mạng,

Người yếu bên ta cần chở che.

Can đảm đi cùng tâm cẩn trọng,

Từ bi soi sáng mỗi lời thề.

13. Tài liệu tham khảo và ghi chú kiểm chứng

SN 11.3, Dhajagga Sutta: https://suttacentral.net/sn11.3

Sn 2.1, Ratana Sutta: https://suttacentral.net/snp2.1

Thư mục nguồn, mục 4–5: các bài kệ hộ trì và quy y.
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Chương 51.
Các Loại Thực Phẩm Nuôi Dưỡng,

Tính Lệ Thuộc Và Tiêu Thụ Có Đạo Đức

Định hướng nội dung chương: ứng dụng giáo lý bốn loại thức ăn vào lựa 
chọn tiêu thụ, môi trường số và trách nhiệm cộng đồng; cơ sở khái niệm 
đã trình bày ở Chương 38.

Cơ sở từ danh mục tư liệu

Danh mục giới thiệu tác phẩm Āhāra Dīpanī và xác định bốn loại thức ăn: 
đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Mô tả ngắn trong danh 
mục không phải toàn bộ nội dung khảo luận của tác phẩm ấy.

1. Giáo huấn nguyên thủy trong kinh Nikāya

Lưu ý về nguồn (SN 12.63): Bốn loại thức ăn và các thí dụ tương ứng 
thuộc chính văn SN 12.63 (PTS S II 97–100). Đã đối chiếu trực tiếp một 
đoạn  chú  giải  Pāli  trong  Sāratthappakāsinī,  tập  II,  mục 
Puttamaṃsūpamasuttavaṇṇanā,  mốc PTS II  104–105 trên bản điện tử: 
chú giải kể người con chết khi đi qua lại giữa cha và mẹ, thay vì nói cha 
mẹ trực tiếp giết con. Đây là cách kể trong chú giải, không được thay thế 
cho chính kinh. Nguồn văn bản đối chiếu: eTipitaka, Sāratthappakāsinī II, 
mục 3; mốc trang PTS hiển thị tại văn bản. Việc kiểm tra trực tiếp bản in  
PTS vẫn cần thực hiện trước khi xác nhận dị bản và số dòng.

Đối  chiếu  chính  văn  SN  12.63  (Puttamaṃsasutta):  “Katame  cattāro? 
Kabaḷīkāro āhāro oḷāriko vā sukhumo vā, phasso dutiyo, manosañcetanā 
tatiyā, viññāṇaṃ catutthaṃ.” Bốn loại thức ăn lần lượt là đoàn thực, xúc, 
tư niệm và thức. Kinh dùng các thí dụ mạnh để hướng đến quán sát và 
đoạn trừ tham ái, không phải hướng dẫn nhịn đói. Các giải thích quy cho 
Sāratthappakāsinī vẫn cần đối chiếu nguyên văn chú giải trước khi công 
bố như lời chú giải.

Đối chiếu bốn thí dụ trong chính văn SN 12.63: Đoàn thực được ví với 
cha mẹ ăn thịt người con trên đường vượt hoang mạc; xúc thực với con 
bò bị lột da chịu côn trùng cắn ở mọi nơi; tư niệm thực với người bị kéo 
về hố than hồng; thức thực với người chịu hình phạt bị đâm bằng giáo 
nhiều lần trong ngày. Đây là bốn hình ảnh thuộc chính văn SN 12.63, 
không phải bốn ví dụ do chú giải Sāratthappakāsinī sáng tạo. Ý nghĩa 
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quán sát của từng thí dụ cần đọc cùng đoạn kinh đầy đủ; không suy diễn 
rằng kinh khuyên thực hành bạo lực hoặc tự hành xác. Nguồn đối chiếu: 
SN 12.63, bản Pāli Mahāsaṅgīti (pli/ms), 
https://suttacentral.net/sn12.63/pli/ms; bản Pāli–Anh đối chiếu: 
https://theravadan.org/canon/en/pli/ms/sutta/sn/sn0012/sn0012P0063. Đã 
đối chiếu một đoạn chú giải ở mục III.

Đối chiếu song song SN 12.11 và SN 12.63: Công thức bốn loại thức ăn 
cũng xuất hiện trong SN 12.11 (Āhārasutta): “Kabaḷīkāro āhāro oḷāriko vā 
sukhumo vā, phasso dutiyo, manosañcetanā tatiyā, viññāṇaṁ catutthaṁ.” 
Đây là công thức thuộc chính văn, không phải lời chú giải. Dị bản chữ đầu 
của đoàn thực có thể gặp dạng kabaḷiṅkāro, kavaḷīkāro hoặc kabaliṅkāro tùy 
ấn bản; không nên xem khác biệt chính tả này là khác biệt về danh mục bốn 
loại thức ăn. SN 12.11 tiếp tục truy nguyên bốn thức ăn đến tham ái; SN 
12.63 triển khai bốn thí dụ để quán sát. Nguồn Pāli đối chiếu: SuttaCentral, 
SN 12.11, bản Mahāsaṅgīti Tipiṭaka Buddhavasse 2500 (pli/ms), 
https://suttacentral.net/sn12.11/pli/ms. Đối chiếu nội dung SN 12.63: 
https://suttacentral.net/sn12.63/en/sujato. Đối với SN 12.63, đã đối chiếu 
một đoạn nguyên văn trong Sāratthappakāsinī, mục 
Puttamaṃsūpamasuttavaṇṇanā (xem mục III dưới đây); chưa đối chiếu trực 
tiếp chú giải SN 12.11 và chưa khảo chứng hết chú giải SN 12.63.

2. Thuật ngữ Pāli và giải thích ngữ pháp

āhāra — thức ăn, dưỡng chất hoặc điều kiện nuôi dưỡng; danh từ giống 
đực; cách giải thích từ nguyên thông dụng là ā- + căn √har, “mang đến”.

kabaḷīkārāhāra — đoàn thực, thức ăn vật chất được ăn thành miếng; hợp 
từ có thành tố cuối là āhāra.

phassa — xúc; trong phân tích giáo lý, chỉ sự gặp gỡ giữa căn, cảnh và thức.

manosañcetanā — tư niệm, chủ ý của tâm; mano (tâm) + sañcetanā (tư, 
sự  cố ý).  Không đồng nhất  thuật  ngữ này với  manasikāra  (sự hướng 
tâm/chú tâm tới đối tượng).

viññāṇa — thức; không nên từ danh từ này suy ra một thực thể thường hằng.

3. Chú giải Aṭṭhakathā và giới hạn văn bản

Sāratthappakāsinī, chú  giải  Tương  Ưng  Bộ,  tại  mục 
Puttamaṃsūpamasuttavaṇṇanā (PTS II 104–105 trên bản điện tử), viết: 
“Evaṃ so dvinnamantarā gacchantoyeva mato” (Như vậy, đứa trẻ chết  
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trong khi đi qua lại giữa hai người [cha mẹ]). Đây là lời của chú giải  
Pāli,  không phải  câu trong chính kinh SN 12.63.  Văn bản Pāli  trực 
tuyến đã được đối chiếu ở cấp độ đoạn; chưa đối chiếu trực quan bản 
in PTS để xác nhận mọi dị bản và cách phân trang.

4. Câu chuyện đời thường

Giờ ăn trưa, An vừa ăn vội vừa lướt những bản tin khiến cô lo lắng. Cô 
nhận thấy thức ăn giúp cơ thể bớt đói, còn dòng thông tin đáng sợ dường 
như tiếp thêm sự bồn chồn. Cô tắt điện thoại, ăn trong chánh niệm, rồi 
sau đó chỉ kiểm tra một nguồn tin đáng tin cậy. Sự thay đổi ấy không giải 
quyết biến cố trong bản tin; nó thay đổi cách cô tham dự vào biến cố đó.

5. Phân tích học thuật và ứng dụng đương đại

So sánh việc tiếp nhận truyền thông với thức ăn là phép loại suy hiện đại, 
không phải “loại thức ăn thứ năm” do Đức Phật nêu ra. Dinh dưỡng vật 
chất vẫn cần thiết. Xúc và tác ý gợi mở việc khảo sát cách kinh nghiệm 
và lựa chọn duy trì các khuôn mẫu tâm lý.

6. Tranh luận học thuật

Có thể diễn giải bốn loại thức ăn theo tâm lý học hiện đại hay cách làm 
đó sẽ xóa nhòa vị trí của chúng trong duyên khởi và tái sinh? Phương 
pháp thích hợp là phân biệt giáo lý được ghi trong văn bản với phép loại 
suy sư phạm có phạm vi giới hạn.

7. Quan điểm phản biện

Khung phân tích phản biện mở rộng. Cần tách bốn tầng lập luận: (1) 
xác định chính xác mệnh đề đang tranh luận; (2) nêu bằng chứng kinh 
văn và bối cảnh phát ngôn; (3) trình bày cách giải thích khác cùng điểm 
mạnh và giới hạn của nó; (4) thử nghiệm hệ quả đạo đức qua một tình 
huống đời thường. Một nhận định phù hợp với giáo lý không mặc nhiên 
là kết luận khoa học thực nghiệm. Ngược lại, dữ liệu tâm lý học hiện đại 
cũng không tự nó xác nhận một luận điểm về giải thoát. Khi chưa có 
chứng cứ trực tiếp từ chú giải, chỉ được giới thiệu đó là giả thuyết diễn 
giải của người biên soạn.

Người phản biện có thể cho rằng giáo lý về “thức ăn” khiến con người 
cảm thấy tội lỗi khi ăn uống hoặc hưởng những niềm vui thông thường. 
Đây là mối quan ngại đáng lưu ý. Không được biến các thí dụ nghiêm 
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khắc trong kinh thành lời khuyên ăn kiêng hoặc tránh thực phẩm; sự tác ý 
như lý cũng bao gồm chăm sóc thân thể thích đáng.

Phân tích mở rộng: Cần phân biệt (1) mệnh đề được xác lập trong kinh 
văn, (2) lối diễn giải của truyền thống chú giải và (3) ứng dụng trong bối  
cảnh xã hội hiện nay. Với chủ đề chương này, một quan điểm phản biện 
chỉ có giá trị khi nêu rõ giả định, chứng cứ và phạm vi áp dụng; không 
nên biến một trường hợp cá biệt thành quy tắc cho mọi người. Khi vận 
dụng, hãy xét tác ý, tác động có thể dự kiến, quyền lợi của người liên 
quan và khả năng điều chỉnh nếu xuất hiện hậu quả bất lợi. Những đề 
xuất ứng dụng trên đây là lập luận sư phạm của tác giả, không phải lời 
trích nguyên văn từ kinh hay chú giải.

8. Sơ đồ ứng dụng: năm quyết định liên kết

Hình minh họa: bản đồ học tập gồm năm giai đoạn mang tính khái niệm; 
không phải sơ đồ kinh điển hay phác đồ điều trị đã được kiểm chứng 
thực nghiệm.

9. Mười câu hỏi ôn tập và đáp án

1. Bốn loại thức ăn là gì? — Đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và 
thức thực.

2. āhāra có nghĩa gì trong ngữ cảnh này? — Thức ăn hoặc điều kiện 
nuôi dưỡng.

3. Vì sao không được xem nhẹ thức ăn vật chất? — Dinh dưỡng thân thể 
là điều kiện căn bản của sức khỏe.

4. phassa có nghĩa gì? — Sự tiếp xúc giữa căn, cảnh và thức.

5. manosañcetanā là gì? — Tư niệm hay tác ý của tâm.

6. Vì sao thức không phải một bản ngã cố định? — Vì giáo lý xem thức 
là pháp do duyên sinh.

7. Mục đích của những thí dụ mạnh mẽ là gì? — Nuôi dưỡng tâm ly 
tham và sự hiểu biết thận trọng.

8. Giới hạn của phép so sánh với truyền thông là gì? — Đây là loại suy 
hiện đại, không phải thức ăn thứ năm trong kinh.

9. Nếu một giải thích về bốn loại thức ăn được gán cho Sāratthappakāsinī, 
bạn cần kiểm tra những yếu tố nào trước khi chấp nhận?

10. Làm sao giữ lòng từ bi trong thực hành? — Tránh tự trách và chăm 
sóc các nhu cầu thực tế.
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10. Năm câu hỏi suy ngẫm

1. Khi nào bạn nhầm sự kích thích với sự nuôi dưỡng?

2. Cơn đói thay đổi phán đoán của bạn ra sao?

3. Nếu không dùng phép so sánh hiện đại, những thí dụ cổ có thể mang ý 
nghĩa gì?

4. Việc đạo đức hóa lựa chọn ăn uống có những nguy cơ nào?

5. Bạn sẽ tra cứu nguồn nào để kiểm tra một nhận định của chú giải?

11. Bài kệ suy ngẫm (tám câu)

Bữa cơm còn ấm, màn hình sáng,

Hai dòng xúc chạm giữa trưa sang.

Thân cần chăm sóc, không e sợ,

Tâm đuổi muôn tia lửa rộn ràng.

Dừng lại, nhìn sâu điều chọn lựa,

Chậm bước, lời nói bớt hoang mang.

Nuôi thân để giữ đường tu học,

Biết thức ăn nào chẳng buộc ràng.

Đối Chiếu Pháp Cú Theo Chủ Đề

Pháp Cú (Dhammapada), kệ 203: gợi ý đối chiếu về sự lệ thuộc vào 
điều kiện và khổ. Đây là chỉ dẫn chủ đề để tự đọc và đối chiếu kinh 
văn, không phải lời dịch hay trích dẫn nguyên văn Pāli. Nguồn tra 
cứu: https://suttacentral.net/dhp197-208.
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12. Tài liệu tham khảo và những điểm cần xác minh

SN 12.11, Āhāra Sutta: https://suttacentral.net/sn12.11

SN 12.63, Puttamaṃsa Sutta: https://suttacentral.net/sn12.63

Nguồn chú giải đã đối chiếu theo đoạn: Sāratthappakāsinī II, 
Puttamaṃsūpamasuttavaṇṇanā, PTS II 104–105 (chỉ theo eTipitaka), đặc 
biệt “Evaṃ so dvinnamantarā gacchantoyeva mato”. Nguồn: 
https://epitaka.org/en/book/Spk-ii/3-puttama%E1%B9%83s
%C5%ABpamasuttava%E1%B9%87%E1%B9%87an%C4%81-372 . 
Cần kiểm tra bản in PTS trước khi khóa chú thích xuất bản.
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Chương 52.
Các Ba-la-mật: Bố Thí, Nhẫn Nại
Và Sự Trưởng Thành Nhân Cách

Cơ sở từ danh mục tư liệu

Danh mục giới thiệu Pāramī Dīpanī như một khảo luận về các pháp ba-la-
mật và sự chuẩn bị của những hạng đệ tử giác ngộ khác nhau. Danh mục 
không cung cấp đầy đủ lập luận hoặc các đoạn nguồn của tác phẩm.

1. Giáo huấn nguyên thủy trong kinh Nikāya

AN 10.177 bàn về hành động và hệ quả;  AN 6.63 xác định tác  ý là 
nghiệp. Hệ thống mười ba-la-mật được trình bày rõ nét trong văn học 
Theravāda về sau, bao gồm truyền thống Buddhavaṃsa và Cariyāpiṭaka; 
không nên trình bày như thể mọi bài kinh Nikāya đều sử dụng cùng một 
hệ thống phân loại ấy.

2. Thuật ngữ Pāli và giải thích ngữ pháp

pāramī — ba-la-mật, phẩm chất được hoàn thiện; danh từ giống cái trong 
hệ thống Theravāda về sau.

dāna — bố thí, rộng lượng; danh từ trung tính.

sīla — giới hạnh, đức hạnh; danh từ trung tính.

khanti — nhẫn nại, kham nhẫn; danh từ giống cái.

viriya — nghị lực, tinh tấn, kiên trì; danh từ trung tính.

upekkhā — xả, quân bình tâm; danh từ giống cái; ngữ cảnh phân biệt sự 
quân bình có đạo đức với thái độ thờ ơ.

3. Chú giải Aṭṭhakathā và giới hạn văn bản

Cariyāpiṭaka-aṭṭhakathā,  thường  mang  tên  Paramatthadīpanī,  là  nguồn 
chú giải quan trọng của truyền thống ba-la-mật. Việc trình bày từng ba-
la-mật cần được đối chiếu trong một ấn bản xác định; ở đây không gán 
bất cứ câu trích chưa kiểm chứng nào cho tác phẩm ấy.

4. Câu chuyện đời thường

Một tình nguyện viên trong cộng đồng hứa giúp mọi người đến nhờ. Chỉ 
vài tuần sau, cô kiệt sức và sinh tâm bực bội. Sau khi trao đổi với đồng 
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nghiệp, cô giới hạn giờ làm và giúp thiết lập lịch trực luân phiên. Cô vẫn 
bố thí rộng lượng, nhưng sự rộng lượng nay bao gồm tính trung thực về 
khả năng của mình.

5. Phân tích học thuật và ứng dụng đương đại

Câu chuyện thử thách sự đối lập giả tạo giữa lòng rộng lượng và những giới 
hạn lành mạnh. Một đức hạnh có thể bị thực hành lệch lạc nếu nó thường 
xuyên phá hủy trách nhiệm đối với người khác hoặc khả năng tiếp tục phụng 
sự. Đây là ứng dụng hiện đại, không phải câu chuyện trong kinh.

6. Tranh luận học thuật

Hệ thống mười ba-la-mật là cấu trúc kinh điển không thể thiếu, hay là 
phương thức sư phạm được hệ thống hóa về sau từ những phẩm chất có 
gốc rễ trong văn bản cổ hơn? Cần lưu ý cả quá trình phát triển lịch sử lẫn 
sự tiếp nối trong thực hành. Nhà nghiên cứu phải xác định tầng văn bản 
thay vì gom tất cả vào một nguồn duy nhất.

7. Quan điểm phản biện

Khung phân tích phản biện mở rộng. Cần tách bốn tầng lập luận: (1) 
xác định chính xác mệnh đề đang tranh luận; (2) nêu bằng chứng kinh 
văn và bối cảnh phát ngôn; (3) trình bày cách giải thích khác cùng điểm 
mạnh và giới hạn của nó; (4) thử nghiệm hệ quả đạo đức qua một tình 
huống đời thường. Một nhận định phù hợp với giáo lý không mặc nhiên 
là kết luận khoa học thực nghiệm. Ngược lại, dữ liệu tâm lý học hiện đại 
cũng không tự nó xác nhận một luận điểm về giải thoát. Khi chưa có 
chứng cứ trực tiếp từ chú giải, chỉ được giới thiệu đó là giả thuyết diễn 
giải của người biên soạn.

Có ý kiến cho rằng việc tôn vinh nhẫn nại có thể tạo điều kiện cho sự bóc 
lột, nhất là khi người ta bị khuyên chịu đựng hành vi ngược đãi. Nhẫn nại 
không đòi hỏi tiếp tục ở trong nguy hiểm. Can đảm đạo đức có thể thể 
hiện qua việc đặt giới hạn, tìm sự bảo vệ và từ chối đồng lõa.

Phân tích mở rộng: Cần phân biệt (1) mệnh đề được xác lập trong kinh 
văn, (2) lối diễn giải của truyền thống chú giải và (3) ứng dụng trong bối  
cảnh xã hội hiện nay. Với chủ đề chương này, một quan điểm phản biện 
chỉ có giá trị khi nêu rõ giả định, chứng cứ và phạm vi áp dụng; không 
nên biến một trường hợp cá biệt thành quy tắc cho mọi người. Khi vận 
dụng, hãy xét tác ý, tác động có thể dự kiến, quyền lợi của người liên 
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quan và khả năng điều chỉnh nếu xuất hiện hậu quả bất lợi. Những đề 
xuất ứng dụng trên đây là lập luận sư phạm của tác giả, không phải lời 
trích nguyên văn từ kinh hay chú giải.

8. Sơ đồ ứng dụng: năm quyết định liên kết

Hình minh họa: bản đồ học tập gồm năm giai đoạn mang tính khái niệm; 
không phải sơ đồ kinh điển hay phác đồ điều trị đã được kiểm chứng 
thực nghiệm.

9. Mười câu hỏi ôn tập và đáp án

1. pāramī là gì? — Ba-la-mật, một phẩm chất được tu dưỡng đến mức 
hoàn thiện.

2. Hệ thống mười pháp có đồng nhất với mọi bài kinh Nikāya không? — 
Không; hệ thống chính thức này nổi bật trong các nguồn về sau.

3. dāna là gì? — Bố thí hoặc rộng lượng.

4. khanti là gì? — Nhẫn nại, kham nhẫn.

5. Vì sao xả không phải thờ ơ? — Vì đó là sự đáp ứng quân bình, không 
phải rút lui trong vô cảm.

6. Tác ý có vai trò gì? — Tác ý góp phần định hình ý nghĩa đạo đức của 
hành động.

7. Vì sao bố thí cần có giới hạn? — Vì cho đi không giới hạn có thể làm 
tổn hại những bổn phận khác.

8. Những nguồn nào quan trọng đối với hệ thống về sau? — Truyền 
thống Buddhavaṃsa và Cariyāpiṭaka.

9. Dạy nhẫn nại có nguy cơ gì? — Có thể bị lợi dụng để bình thường hóa 
sự bóc lột.

10. Phân biệt các tầng lịch sử như thế nào? — Tách bạch các đoạn Nikāya 
với sự hệ thống hóa về sau.

10. Năm câu hỏi suy ngẫm

1. Khi nào sự rộng lượng trở thành ôm đồm quá mức?

2. Điều gì phân biệt nhẫn nại với phục tùng?

3. Có thể kết hợp những cơ chế bảo vệ của tổ chức vào việc rèn luyện 
đức hạnh ra sao?

4. Những phần nào của hệ thống mười pháp cần đến các nguồn văn bản 
về sau?
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5. Bạn sẽ giải thích tâm xả thế nào với một người bạn đang đau buồn?

11. Bài kệ suy ngẫm (tám câu)

Bàn tay mở rộng, trao điều quý,

Trí sáng hỏi rằng sức được bao.

Nhẫn nại chẳng là cam chịu hại,

Không mang khuất phục khoác thanh cao.

Biết giữ giới hạn, lòng thêm rộng,

Bền chí tùy duyên, bước chẳng lao.

Ba-la-mật chẳng danh khoe mẽ,

Là việc hằng ngày giữa khổ đau.

Đối Chiếu Pháp Cú Theo Chủ Đề

Pháp Cú (Dhammapada), kệ 223: gợi ý đối chiếu về rộng lượng và 
nhẫn nại. Đây là chỉ dẫn chủ đề để tự đọc và đối chiếu kinh văn, 
không phải lời dịch hay trích dẫn nguyên văn Pāli. Nguồn tra cứu: 
https://suttacentral.net/dhp221-234.

12. Tài liệu tham khảo và những điểm cần xác minh

AN 6.63, Nibbedhika Sutta: https://suttacentral.net/an6.63

AN 10.177, Jāṇussoṇi Sutta: https://suttacentral.net/an10.177

Cariyāpiṭaka và Cariyāpiṭaka-aṭṭhakathā: cần xác minh ấn bản và đoạn 
văn cụ thể.
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Chương 53.
Chánh Mạng: Sinh Kế, Tiêu Thụ
Và Những Thỏa Hiệp Đạo Đức

Mối liên hệ với danh mục tư liệu

Danh mục liên kết với mục 29, Decision on Ājīvaṭṭhamaka Sīla; mục 53, 
Maggaṅga Dīpanī; và mục 75, Virati Sīla Vinicchaya. Hiện chỉ có phần 
tóm tắt trong danh mục, chưa có toàn văn các tác phẩm này.

1. Giáo huấn trong kinh Nikāya

AN 5.177 nêu năm loại nghề buôn bán mà người cư sĩ nên tránh: buôn 
bán vũ khí, sinh vật, thịt, chất say và chất độc. SN 45.8 định nghĩa chánh 
mạng là từ bỏ tà mạng và duy trì sinh kế chân chánh. Việc áp dụng các 
nguyên tắc này vào chuỗi cung ứng hiện đại đòi hỏi sự diễn giải thận 
trọng, chứ không chỉ thay tên những ngành nghề ngày nay vào các thuật 
ngữ cổ.

2. Thuật ngữ Pāli và ghi chú ngữ pháp

ājīva — sinh kế, phương tiện mưu sinh; danh từ giống đực.

sammā-ājīva  —  chánh  mạng;  từ  ghép  giữa  sammā  (đúng  đắn,  chân 
chánh) và ājīva (sinh kế).

micchā-ājīva — tà mạng; micchā có nghĩa là sai lạc, không đúng đắn.

virati — sự kiêng tránh, tiết chế; danh từ giống cái.

kamma — nghiệp, hành động có chủ ý; không đồng nghĩa với định mệnh.

3. Chú giải Aṭṭhakathā: Bối cảnh và giới hạn kiểm chứng

Sāratthappakāsinī là bộ chú giải liên quan đến SN 45.8; Manorathapūraṇī 
liên quan đến AN 5.177. Những thảo luận trong chú giải về buôn bán, tác 
ý và ranh giới nghề nghiệp cần được đối chiếu từng đoạn cụ thể. Chương 
này không khẳng định một lời giải thích cổ điển riêng biệt nào khi chưa 
có chứng cứ xác minh. Lưu ý về nguồn: xác định đúng tên bộ chú giải 
hoặc mối liên hệ tổng quát không đồng nghĩa với xác minh được nội dung 
từng đoạn; nguyên văn Pāli và vị trí trong ấn bản vẫn cần được kiểm tra.
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4. Câu chuyện đời thường

Arun làm việc trong ngành vận chuyển hàng hóa và biết rằng công ty 
mình cung ứng một sản phẩm mà anh cho là có hại. Nếu nghỉ việc ngay, 
gia đình anh có thể gặp khó khăn về tiền thuê nhà và chăm sóc con nhỏ.  
Thay vì đánh đồng trách nhiệm của mọi người trong chuỗi cung ứng, anh 
tìm hiểu vai trò thực tế của mình, xin chuyển sang bộ phận khác và trao 
đổi với đồng nghiệp về những lựa chọn khả thi.

5. Phân tích học thuật và ứng dụng hiện đại

Đạo đức sinh kế ngày nay liên quan đến mức độ chủ động, tác hại có thể 
tiên liệu, giới hạn kinh tế và trách nhiệm của tổ chức. Tác ý cá nhân quan 
trọng, nhưng chỉ có thiện ý không thể xóa bỏ hậu quả gây hại mà người 
hành động có thể dự kiến. Câu chuyện trên là tình huống giáo dục được 
sáng tác, không phải sự kiện được ghi trong kinh.

6. Vấn đề gây tranh luận

Cần vận dụng những nghề buôn bán bị cấm trong kinh cổ như thế nào đối 
với tập đoàn đa ngành, đầu tư tài chính và công việc gián tiếp? Cách tiếp 
cận nghiêm ngặt giúp duy trì chuẩn mực đạo đức rõ ràng; cách tiếp cận 
theo hoàn cảnh xét đến những lựa chọn bị hạn chế của người lao động. 
Không nên gán cho AN 5.177 những câu trả  lời  cụ thể về mọi nghề 
nghiệp hiện đại mà kinh không trực tiếp nêu.

7. Quan điểm phản biện

Khung phân tích phản biện mở rộng. Cần tách bốn tầng lập luận: (1) 
xác định chính xác mệnh đề đang tranh luận; (2) nêu bằng chứng kinh 
văn và bối cảnh phát ngôn; (3) trình bày cách giải thích khác cùng điểm 
mạnh và giới hạn của nó; (4) thử nghiệm hệ quả đạo đức qua một tình 
huống đời thường. Một nhận định phù hợp với giáo lý không mặc nhiên 
là kết luận khoa học thực nghiệm. Ngược lại, dữ liệu tâm lý học hiện đại 
cũng không tự nó xác nhận một luận điểm về giải thoát. Khi chưa có 
chứng cứ trực tiếp từ chú giải, chỉ được giới thiệu đó là giả thuyết diễn 
giải của người biên soạn.

Có phải chánh mạng chỉ là đặc quyền của người đã có điều kiện kinh tế ổn 
định? Câu hỏi này chỉ ra một khó khăn xã hội thực tế. Đánh giá đạo đức cần 
xét những phương án hiện có, những ràng buộc cơ cấu và lộ trình chuyển đổi 
từng bước, nhưng không vì thế mà xóa bỏ chuẩn mực kinh điển.
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Phân tích mở rộng: Cần phân biệt (1) mệnh đề được xác lập trong kinh 
văn, (2) lối diễn giải của truyền thống chú giải và (3) ứng dụng trong bối  
cảnh xã hội hiện nay. Với chủ đề chương này, một quan điểm phản biện 
chỉ có giá trị khi nêu rõ giả định, chứng cứ và phạm vi áp dụng; không 
nên biến một trường hợp cá biệt thành quy tắc cho mọi người. Khi vận 
dụng, hãy xét tác ý, tác động có thể dự kiến, quyền lợi của người liên 
quan và khả năng điều chỉnh nếu xuất hiện hậu quả bất lợi. Những đề 
xuất ứng dụng trên đây là lập luận sư phạm của tác giả, không phải lời 
trích nguyên văn từ kinh hay chú giải.

8. Sơ đồ thực hành

Nhận diện công việc → Xác định tác hại → Xem xét vai trò và khả năng 
lựa chọn → Tìm phương án chuyển đổi → Theo dõi hệ quả. Đây là sơ đồ 
giảng dạy mới được biên soạn, không phải sơ đồ trích từ kinh điển.

9. Mười câu hỏi ôn tập và đáp án

1. Ājīva có nghĩa gì? — Sinh kế.

2. Sammā-ājīva có nghĩa gì? — Chánh mạng.

3. Micchā nghĩa là gì? — Sai lạc, không đúng đắn.

4. Kinh nào liệt kê năm loại buôn bán cần tránh? — AN 5.177.

5. Virati là gì? — Sự kiêng tránh hoặc tiết chế.

6. Tác ý có phải là tiêu chí đạo đức duy nhất? — Không; hậu quả có thể  
tiên liệu cũng quan trọng.

7. SN 45.8 có liệt kê các nghề nghiệp hiện đại không? — Không.

8. Những ràng buộc cơ cấu có quan trọng không? — Có, khi vận dụng 
giáo lý vào thực tế.

9. Tham gia gián tiếp có luôn đồng nghĩa với trực tiếp gây hại không? — 
Không nhất thiết; cần phân tích từng trường hợp.

10. Vì sao không nên gán những nhận định nghề nghiệp hiện đại cho kinh 
cổ? — Vì phải phân biệt lời kinh nguyên thủy với phần vận dụng vào 
bối cảnh xã hội ngày nay.

10. Năm câu hỏi thảo luận mở

1. Công việc của bạn có khả năng gây ra những tác hại nào?

2. Nhu cầu kinh tế cần được cân nhắc ra sao trong đánh giá đạo đức?

3. Khi nào trách nhiệm gián tiếp trở nên đáng kể?

4. Có thể thực hiện những cải cách tập thể nào?
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5. Bạn sẽ hỗ trợ người muốn chuyển nghề như thế nào?

11. Bài kệ suy ngẫm tám câu — phỏng dịch ý thơ

Đồng lương nuôi ấm một gia đình,

Nhưng việc ta làm cũng kết sinh.

Đời sống nối nhau thành muôn mối,

Người vui lợi nhuận, kẻ đau mình.

Nhìn sâu công việc tay đang giữ,

Tìm lối hiền lương, tránh bất bình.

Đổi một điều nhỏ cho chân thật,

Ngày mai sinh kế sẽ an lành.

Đối Chiếu Pháp Cú Theo Chủ Đề

Pháp Cú (Dhammapada), kệ 246–247: gợi ý đối chiếu về tránh sát sinh, 
trộm cắp, nói dối và tà hạnh. Đây là chỉ dẫn chủ đề để tự đọc và đối chiếu 
kinh văn, không phải lời dịch hay trích dẫn nguyên văn Pāli. Nguồn tra 
cứu: https://suttacentral.net/dhp235-255.

12. Tài liệu tham khảo và giới hạn nguồn

AN 5.177, Vaṇijjā Sutta: https://suttacentral.net/an5.177

SN 45.8, Vibhaṅga Sutta: https://suttacentral.net/sn45.8

Nguồn  chú  giải  để  khảo  cứu  thêm  (không  trích  nguyên  văn): 
Manorathapūraṇī, chú giải AN 5.177: chưa định vị đoạn cụ thể.

Nguồn  chú  giải  để  khảo  cứu  thêm  (không  trích  nguyên  văn): 
Sāratthappakāsinī, chú giải SN 45.8: chưa định vị đoạn cụ thể.

Giới hạn khảo chứng: Các nguồn kinh liên quan đã được nhận diện, nhưng 
bản thảo chưa đối chiếu trực tiếp toàn bộ nguyên văn Pāli, bản dịch và các 
đoạn chú giải tương ứng. Vì vậy, không xem các diễn giải tại đây là lời trích 
nguyên văn chú giải.

GHI CHÚ KINH ĐIỂN (Ud 8.3)

Nội dung kinh: Kinh nói về pháp không sinh, không trở thành, không tạo tác, 
không do điều kiện cấu thành. Không nên đồng nhất một trạng thái thư giãn 
hoặc định tâm tạm thời với sự chứng ngộ Niết-bàn; những mô tả siêu hình 
vượt quá lời kinh phải ghi là diễn giải.

Nguồn kinh tham khảo: https://suttacentral.net/ud8.3/en/anandajoti
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Chương 54.
Không Chấp Thủ Và Lòng Bi Mẫn:

Buông Xả Mà Không Bỏ Rơi Người Khác

1. Giáo huấn nguyên thủy trong Nikāya

Liên hệ với Chương 7: Phần trước đã trình bày cơ sở kinh điển và thuật 
ngữ chủ yếu về lòng bi mẫn và các giới hạn trong chăm sóc. Vì vậy, 
chương này tập trung vào những vấn đề thực hành riêng biệt, câu chuyện 
minh họa và thảo luận phê bình. Đoạn kinh gốc được dẫn ở đây vẫn cần 
đối chiếu với ấn bản Pāli được xác định trước khi trích nguyên văn hoặc 
quy kết một lập trường giáo lý.

2. Thuật ngữ Pāli và phân tích ngữ pháp

anupādāna — không chấp thủ;  an- (tiền tố phủ định) + upādāna (sự 
chấp thủ).

upekkhā — tâm xả; danh từ giống cái; không nhất thiết đồng nghĩa với 
thờ ơ.

karuṇā — lòng bi mẫn; danh từ giống cái.

mettā — tâm từ, thiện ý; danh từ giống cái.

anattā — vô ngã, không phải tự ngã; an- (không) + attā (tự ngã).

Đối Chiếu Pháp Cú Theo Chủ Đề

Pháp Cú (Dhammapada), kệ 223: gợi ý đối chiếu về không sân hận và 
lòng rộng lượng. Đây là chỉ dẫn chủ đề để tự đọc và đối chiếu kinh 
văn, không phải lời dịch hay trích dẫn nguyên văn Pāli. Nguồn tra 
cứu: https://suttacentral.net/dhp221-234.

3. Chú giải Aṭṭhakathā cổ điển: nguồn được nhận diện và giới hạn

Papañcasūdanī, chú giải MN 21, và Sāratthappakāsinī, chú giải SN 22.59, 
là những nguồn cổ điển có liên quan. Việc phân tích các đoạn chú giải cụ 
thể vẫn chưa được thực hiện.

4. Câu chuyện đời thường

Khi cha lâm bệnh, Minh nói với chị gái rằng theo đạo Phật, không chấp 
thủ nghĩa là anh không nên để mình vướng vào tình cảm. Trong khi ấy, 
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người chị đã một mình lo các cuộc hẹn khám bệnh và kiệt sức. Sau khi 
suy xét lại, Minh nhận trách nhiệm đưa cha đi khám và chuẩn bị bữa ăn, 
đồng thời quan sát nỗi sợ mất cha trong chính mình. Anh hiểu rằng có thể 
chăm sóc chân thành mà không tự nhận mình kiểm soát được kết quả.

5. Phân tích tâm lý và đạo đức đương đại

Giáo lý không chấp thủ rất dễ bị lạm dụng để biện minh cho sự rút lui về 
cảm xúc. Cách ứng dụng có cơ sở hơn là phân biệt việc từ bỏ ý muốn 
kiểm soát với việc từ bỏ bổn phận. Hành động đầy bi mẫn vẫn có thể đi 
cùng đau buồn và bất định; không nên dùng ngôn ngữ Phật học để làm im 
tiếng nhu cầu của những người đang lệ thuộc vào sự chăm sóc.

6. Tranh luận học thuật và thực hành

Những tranh luận học thuật và thực tiễn xoay quanh quan hệ giữa tâm xả 
và lòng bi mẫn, cũng như mức độ có thể chuyển trực tiếp lời dạy dành 
cho người xuất gia sang đời sống gia đình. Khi giảng dạy về chăm sóc 
người thân trong xã hội hiện đại, cần giữ nguyên bối cảnh kinh điển.

7. Góc nhìn phản biện

Khung phân tích phản biện mở rộng. Cần tách bốn tầng lập luận: (1) 
xác định chính xác mệnh đề đang tranh luận; (2) nêu bằng chứng kinh 
văn và bối cảnh phát ngôn; (3) trình bày cách giải thích khác cùng điểm 
mạnh và giới hạn của nó; (4) thử nghiệm hệ quả đạo đức qua một tình 
huống đời thường. Một nhận định phù hợp với giáo lý không mặc nhiên 
là kết luận khoa học thực nghiệm. Ngược lại, dữ liệu tâm lý học hiện đại 
cũng không tự nó xác nhận một luận điểm về giải thoát. Khi chưa có 
chứng cứ trực tiếp từ chú giải, chỉ được giới thiệu đó là giả thuyết diễn 
giải của người biên soạn.

Một người phản biện có thể cho rằng không chấp thủ khiến tình yêu 
thương suy yếu. Phản đối này chỉ ra nguy cơ thực sự của việc hướng dẫn 
cẩu thả, nhưng không chứng minh rằng chăm sóc mà không chiếm hữu là 
điều bất khả thi.

Phân tích mở rộng: Cần phân biệt (1) mệnh đề được xác lập trong kinh 
văn, (2) lối diễn giải của truyền thống chú giải và (3) ứng dụng trong bối  
cảnh xã hội hiện nay. Với chủ đề chương này, một quan điểm phản biện 
chỉ có giá trị khi nêu rõ giả định, chứng cứ và phạm vi áp dụng; không 
nên biến một trường hợp cá biệt thành quy tắc cho mọi người. Khi vận 
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dụng, hãy xét tác ý, tác động có thể dự kiến, quyền lợi của người liên 
quan và khả năng điều chỉnh nếu xuất hiện hậu quả bất lợi. Những đề 
xuất ứng dụng trên đây là lập luận sư phạm của tác giả, không phải lời 
trích nguyên văn từ kinh hay chú giải.

8. Sơ đồ thực hành minh họa

Sơ đồ năm giai đoạn do người biên tập đề xuất, không phải tranh minh 
họa trong kinh điển hoặc chú giải: (1) Nhận ra nỗi sợ mất mát → (2) Phân 
biệt tình thương với ý muốn kiểm soát → (3) Xác định bổn phận chăm 
sóc → (4) Hành động cụ thể bằng tâm từ bi → (5) Quan sát kết quả và 
tiếp tục buông sự chiếm hữu.

9. Mười câu hỏi và đáp án

1. anupādāna là gì? — Không chấp thủ.

2. upekkhā là gì? — Tâm xả.

3. Tâm xả có phải thờ ơ không? — Không nhất thiết.

4. karuṇā là gì? — Lòng bi mẫn.

5. mettā là gì? — Tâm từ hoặc thiện ý.

6. anattā có nghĩa gì? — Vô ngã, không phải tự ngã.

7. Không chấp thủ có biện minh cho sự bỏ bê không? — Không.

8. Đau buồn có thể cùng tồn tại với sự tu tập không? — Có.

9. Vì sao cần xem xét bối cảnh kinh điển? — Vì lời dạy có thể hướng 
đến những đối tượng và hoàn cảnh khác nhau.

10. “Né tránh bằng tâm linh” là gì? — Dùng ngôn ngữ tâm linh để lẩn 
tránh trách nhiệm cảm xúc hoặc thực tế.

10. Năm câu hỏi mở

1. Khi nào lời nói “buông bỏ” thực chất là né tránh?

2. Làm sao vừa chăm sóc vừa chấp nhận sự bất định?

3. Tâm xả không có nghĩa là gì?

4. Bổn phận thay đổi thế nào giữa những hoàn cảnh gia đình khác nhau?

5. Người hướng dẫn có thể ngăn ngừa việc né tránh bằng tâm linh ra sao?
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11. Bài kệ suy ngẫm tám dòng

Ta chẳng giữ bình minh trong bàn tay,

Chẳng ra lệnh thủy triều lui khỏi bãi,

Nhưng có thể mang cơm ấm đến gần,

Ngồi lắng nghe khi người cần rơi lệ.

Buông nắm giữ đâu có nghĩa rời xa,

Cũng chẳng khép cánh cửa lòng dịu mát,

Ta chăm sóc dù kết quả chưa tường,

Và thương mến mà không mong sở hữu.

12. Tài liệu tham khảo và ghi chú kiểm chứng

MN 21; SN 22.59; AN 4.95.

Nguồn chú giải liên quan: Papañcasūdanī về MN 21 và Sāratthappakāsinī 
về SN 22.59. Chưa hoàn tất việc phân tích theo từng đoạn chú giải.

Giới hạn nguồn: Các dẫn chiếu kinh và chú giải trong chương này là định 
hướng tra cứu; việc xác nhận câu chữ, bản dịch và vị trí đoạn cần dựa 
trên ấn bản được nêu rõ. Không xem phần diễn giải của tác giả là trích 
dẫn nguyên văn.
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Chương 55.
Tác Ý Như Lý — Nhìn Vượt Qua Sự Phân Tâm Kỹ Thuật Số

1. Giáo huấn nguyên thủy trong Nikāya

MN 2 phân biệt tác ý như lý và tác ý phi như lý trong quan hệ với các lậu 
hoặc và các phương pháp đoạn trừ chúng. MN 19 khảo sát hệ quả của 
những suy nghĩ lặp đi lặp lại. SN 35.95 đề cập việc phòng hộ các căn nhờ 
chú tâm có kỷ luật. Việc vận dụng những lời dạy này vào thiết bị hiện đại  
là sự diễn giải ứng dụng, không phải khẳng định lịch sử rằng kinh điển đã 
bàn về công nghệ.

2. Thuật ngữ và ngữ pháp Pāli

yoniso manasikāra — tác ý như lý, chú tâm khôn ngoan hoặc thích đáng; 
manasikāra là danh từ giống đực.

ayoniso manasikāra — tác ý phi như lý, chú tâm thiếu khôn ngoan hoặc 
không thích đáng.

vitakka — suy nghĩ,  tầm hoặc tư duy hướng đến đối tượng; danh từ 
giống đực.

āsava — lậu hoặc, dòng nhiễm ô; danh từ giống đực.

indriya — căn, năng lực; danh từ trung tính.

sati — niệm, chánh niệm hoặc sự ghi nhớ; danh từ giống cái.

Đối Chiếu Pháp Cú Theo Chủ Đề

Pháp Cú (Dhammapada), kệ 21–23: gợi ý đối chiếu về không phóng 
dật giữa những kích thích. Đây là chỉ dẫn chủ đề để tự đọc và đối 
chiếu kinh văn, không phải lời dịch hay trích dẫn nguyên văn Pāli. 
Nguồn tra cứu: https://suttacentral.net/dhp21-32.

3. Chú giải Aṭṭhakathā cổ điển: nguồn và giới hạn

Papañcasūdanī là nguồn cần nghiên cứu đối với MN 2 và MN 19. Những 
giải thích Pāli nguyên văn và chi tiết thư mục vẫn cần được kiểm chứng.

4. Câu chuyện đời thường

Sau bữa tối, một người cha định lắng nghe con gái nhưng liên tục liếc 
nhìn thông báo công việc. Cô bé ngừng nói. Ông nhận ra mình đang coi 
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mọi thông báo đều khẩn cấp, bèn tắt thông báo trong hai mươi phút và 
mời con bắt đầu kể lại. Mối quan hệ được cải thiện nhờ một thay đổi cụ 
thể trong cách chú tâm.

5. Phân tích tâm lý và đạo đức

Tác ý như lý không chỉ hỏi điều gì thú vị, mà còn hỏi điều gì dẫn đến 
sáng suốt và giảm thiểu tổn hại. Các cài đặt thiết bị là công cụ hỗ trợ 
đương đại; kinh không quy định một giới hạn thời gian màn hình cụ thể. 
Những ràng buộc xã hội và nghề nghiệp có thể giới hạn quyền chủ động 
của cá nhân.

6. Tranh luận học thuật

Một vấn đề diễn giải quan trọng là nên dịch yoniso manasikāra thành 
“chú tâm khôn ngoan”,  “chú tâm đến nguồn gốc” hay “chú tâm thấu 
đáo”. Cách dịch thay đổi theo ngữ cảnh; không một từ tương đương tiếng 
Anh đơn lẻ nào bao quát hết biểu thức Pāli này.

7. Góc nhìn phản biện

Khung phân tích phản biện mở rộng. Cần tách bốn tầng lập luận: (1) 
xác định chính xác mệnh đề đang tranh luận; (2) nêu bằng chứng kinh 
văn và bối cảnh phát ngôn; (3) trình bày cách giải thích khác cùng điểm 
mạnh và giới hạn của nó; (4) thử nghiệm hệ quả đạo đức qua một tình 
huống đời thường. Một nhận định phù hợp với giáo lý không mặc nhiên 
là kết luận khoa học thực nghiệm. Ngược lại, dữ liệu tâm lý học hiện đại 
cũng không tự nó xác nhận một luận điểm về giải thoát. Khi chưa có 
chứng cứ trực tiếp từ chú giải, chỉ được giới thiệu đó là giả thuyết diễn 
giải của người biên soạn.

Liệu chỉ tập trung vào sự chú tâm của cá nhân có dẫn đến đổ lỗi cho 
người sử dụng trước thiết kế công nghệ có sức lôi cuốn mạnh? Có. Thực 
hành đạo đức có thể đòi hỏi cả thói quen cá nhân lẫn trách nhiệm của các 
tổ chức.

Phân tích mở rộng: Cần phân biệt (1) mệnh đề được xác lập trong kinh 
văn, (2) lối diễn giải của truyền thống chú giải và (3) ứng dụng trong bối  
cảnh xã hội hiện nay. Với chủ đề chương này, một quan điểm phản biện 
chỉ có giá trị khi nêu rõ giả định, chứng cứ và phạm vi áp dụng; không 
nên biến một trường hợp cá biệt thành quy tắc cho mọi người. Khi vận 
dụng, hãy xét tác ý, tác động có thể dự kiến, quyền lợi của người liên 
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quan và khả năng điều chỉnh nếu xuất hiện hậu quả bất lợi. Những đề 
xuất ứng dụng trên đây là lập luận sư phạm của tác giả, không phải lời 
trích nguyên văn từ kinh hay chú giải.

8. Sơ đồ ghi nhớ năm bước

Sơ đồ hướng dẫn hiện đại do người biên soạn xây dựng, không phải sơ đồ 
cổ trong kinh điển.

Nhận ra tín hiệu thu hút → Hỏi điều gì thật sự quan trọng → Xét tác ý và 
hệ quả → Điều chỉnh môi trường chú ý → Trở về với con người và công 
việc trước mắt.

9. Mười câu hỏi và đáp án

1. yoniso manasikāra nghĩa là gì? Tác ý như lý hoặc chú tâm thích đáng.

2. ayoniso manasikāra nghĩa là gì? Tác ý phi như lý hoặc chú tâm không 
thích đáng.

3. vitakka nghĩa là gì? Suy nghĩ hoặc tư duy hướng đến đối tượng.

4. āsava nghĩa là gì? Lậu hoặc hoặc dòng nhiễm ô.

5. indriya nghĩa là gì? Căn hoặc năng lực.

6. Chủ đề kinh điển chính là gì? MN 2 phân biệt tác ý như lý và phi như 
lý trong quan hệ với lậu hoặc và các phương pháp đoạn trừ.

7. Câu chuyện có trích từ Nikāya không? Không; đây là ví dụ giảng dạy 
đương đại do người biên soạn xây dựng.

8. Khi hai bản dịch hoặc hai lời chú giải khác nhau, người học nên đối 
chiếu thuật ngữ và văn cảnh như thế nào?

9. Có thể ứng dụng lời dạy vào đời sống trực tuyến không? Có, nhưng 
cần phân biệt hoàn cảnh lịch sử với hiện đại.

10. Người thực hành cần xem xét điều gì? Nguyên nhân, tác ý, hậu quả và 
bối cảnh.

10. Năm câu hỏi mở

1. Điều gì khiến một sự chú tâm trở thành như lý?

2. Khi nào các thông báo thực sự khẩn cấp?

3. Những người thiết kế công nghệ có trách nhiệm gì?

4. Sự chú tâm định hình niềm tin trong gia đình ra sao?

5. Làm thế nào thực hành tác ý như lý mà không rơi vào chủ nghĩa cầu toàn?

225



11. Bài kệ suy ngẫm tám dòng

Màn hình réo gọi suốt ngày dài,

Cuốn những phút gần gũi đi xa.

Mà đây tiếng nói còn chờ đợi,

Gương mặt thân thương trước mắt ta.

Quay lại cuộc đời ngay hiện tại,

Hỏi tâm xao động: thế nào khôn?

Một lần lặng chọn dành chăm sóc,

Người biết rằng mình vẫn ở bên.

12. Tài liệu tham khảo và yêu cầu kiểm chứng

MN 2 — tra cứu nguyên bản Pāli và bản dịch tại https://suttacentral.net/

MN 19 — tra cứu nguyên bản Pāli và bản dịch tại https://suttacentral.net/

SN 35.95 — tra cứu nguyên bản Pāli và bản dịch tại https://suttacentral.net/

Nguồn nghiên cứu chú giải: Papañcasūdanī đối với MN 2 và MN 19. Những 
giải thích Pāli nguyên văn và chi tiết thư mục vẫn cần kiểm chứng.

Tình trạng xuất bản: các dẫn chiếu kinh điển, ngữ pháp, bản dịch, đoạn 
chú giải và chi tiết thư mục cần được kiểm tra học thuật lần cuối.

Lưu ý về phương pháp: Các sơ đồ năm bước là diễn giải ứng dụng hiện 
đại; không phải trích dẫn nguyên văn từ Nikāya hoặc chú giải.
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Chương 56.
Chánh Ngữ: Sự Thật, Thời Điểm

Và Lòng Bi Mẫn Trong Thế Giới Kết Nối

1. Nền tảng Nikāya

Đối chiếu Chương 3 để xem phần trình bày chính về kinh điển và thuật 
ngữ liên quan đến lời nói có đạo đức. Vì vậy, chương này tập trung vào 
các câu hỏi thực hành riêng biệt, câu chuyện minh họa và thảo luận phê 
bình. Đoạn nguồn gốc được viện dẫn ở đây vẫn phải đối chiếu với ấn bản 
Pāli đã nêu trước khi trích dẫn hoặc quy kết một lập trường giáo lý.

Đối chiếu chính văn MN 58 (Abhayarājakumārasutta): “Yañca kho 
tathāgato vācaṁ jānāti bhūtaṁ tacchaṁ atthasaṁhitaṁ sā ca paresaṁ 
appiyā amanāpā, tatra kālaññū tathāgato hoti tassā vācāya 
veyyākaraṇāya.” Nghĩa: đối với lời chân thật, đúng sự thật, có lợi ích 
nhưng người khác không ưa thích, Như Lai biết thời điểm thích hợp để 
nói. Chính kinh cũng nêu trường hợp lời chân thật, có lợi ích và dễ nghe, 
vẫn cần biết thời điểm. Vì thế, MN 58 không dạy chỉ nói điều dễ nghe; 
các ví dụ về quyền riêng tư, tốc độ lan truyền và dữ liệu số là phần vận 
dụng hiện đại của tác giả, không phải nguyên văn kinh. Nguồn đối chiếu: 
MN 58, bản Pāli Mahāsaṅgīti, https://suttacentral.net/mn58/pli/ms. Chú 
giải Papañcasūdanī (MN 58), §§85–86 đã đối chiếu; các phần khác và 
trang PTS chưa xác minh.

2. Thuật ngữ và ngữ pháp Pāli

sammāvācā — hợp từ giống cái: chánh ngữ; sammā là “đúng đắn”, vācā 
là “lời nói”.

sacca — sự thật; danh từ giống trung hoặc dạng tính từ, tùy cấu trúc.

kāla — thời gian, dịp thích hợp; danh từ giống đực.

atthasaṃhita — gắn với lợi ích hoặc ý nghĩa; tính từ ghép.

mettacitta — tâm thiện chí, tâm từ; hợp từ.

pharusā vācā — lời nói thô ác; tính từ kết hợp với danh từ giống cái.

227



3. Chú giải Aṭṭhakathā cổ điển: tình trạng khảo cứu

Đối chiếu phụ chú giải MN 58: Līnatthappakāsinī (Majjhimanikāya-ṭīkā), 
Abhayarājakumārasuttavaṇṇanā, §§85–86 (bản Pāli điện tử: 
https://epitaka.org/en/book/Ps-t-ii/8.-abhayar%C4%81jakum
%C4%81rasuttava%E1%B9%87%E1%B9%87an%C4%81-186 ). Tại 
§85, chú giải phân biệt lời nói khiến người nghe không ưa với ác khẩu: 
“Cetanāpharusatāya hi pharusavācā icchitā, na paresaṃ appiyatāmattena” 
— ác khẩu được xác định bởi sự thô bạo trong tác ý, không chỉ do người 
nghe không thích. §86 mở đầu giải thích tình huống đứa trẻ ngồi trên đùi 
hoàng tử (“Dārakassa aṅke nisīdanassa kāraṇaṃ ...”). Vì vậy KHÔNG 
gán riêng cho §86 câu giải thích “tatra kālaññū” khi chưa xác định chính 
xác vị trí lời chú giải ấy. Nguyên tắc nói lời chân thật, có lợi ích và đúng 
thời được phân tích từ CHÍNH KINH MN 58; phần này chỉ dẫn những 
câu chú giải đã định vị. Chưa xác minh số trang PTS giấy.

4. Câu chuyện đời thường

Trong một cuộc họp qua video, An nhận thấy đồng nghiệp đã sao chép 
bảng tính chứa thông tin mật của khách hàng vào một nhóm trò chuyện 
công khai. Người đồng nghiệp rất xấu hổ. Trước hết, An đề nghị người 
chủ trì gỡ tệp và báo cho bộ phận an ninh thông tin qua đúng kênh xử lý. 
Sau đó, cô trao đổi riêng với đồng nghiệp, giải thích rủi ro mà không làm 
người ấy nhục nhã. Cô không chọn một trong hai thái cực: bêu riếu công 
khai hoặc im lặng khiến khách hàng tiếp tục gặp nguy hiểm.

5. Ứng dụng tâm lý học và đời sống đương đại

Trong môi trường số, chánh ngữ không chỉ liên quan đến cách chọn từ. 
Người nghe, phạm vi phát tán, tính lâu dài của nội dung, quyền riêng tư 
và tốc độ lan truyền đều quan trọng. Một lời nói đúng sự thật vẫn có thể 
sai thời điểm; một lời nói dịu dàng vẫn có thể gây hiểu lầm. Đây là ứng 
dụng đạo đức vào hiện tại, không phải khẳng định rằng kinh cổ đã dự báo 
những nền tảng điện toán đám mây.

6. Tranh luận học thuật

Có phải kinh cho phép nói lời gây đau đớn bất cứ khi nào lời ấy đúng sự 
thật? Không thể rút ra sự cho phép đơn giản như thế. Bài kinh kết hợp sự 
thật với lợi ích, thời điểm phù hợp và tác ý đạo đức của người nói. Các 
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học giả và giảng sư có thể khác nhau về cách áp dụng những phân biệt 
trong kinh vào các tổ chức hiện đại.

7. Phản biện từ quan điểm đối lập

Một ý kiến phản biện cho rằng viện dẫn “thời điểm thích hợp và lời nói tử 
tế” có thể giúp người có quyền lực trì hoãn trách nhiệm giải trình. Nguy 
cơ này có thật. Tính đúng thời điểm đôi khi đòi hỏi phải đính chính công 
khai ngay lập tức khi người khác đang đối diện nguy cơ trước mắt; tử tế 
không có nghĩa là bảo vệ danh tiếng bằng cách đánh đổi sự an toàn.

8. Sơ đồ thực hành

Sơ đồ hướng dẫn do người biên soạn đề xuất, không phải sơ đồ cổ có 
trong kinh điển: Xác minh sự thật → Đánh giá lợi ích và nguy cơ → Xác 
định người nhận và kênh truyền đạt → Chọn thời điểm thích hợp → Nói 
rõ ràng, có thiện chí và chịu trách nhiệm theo dõi hậu quả.

9. Mười câu hỏi và đáp án

1. Lời nói đúng sự thật có luôn dễ nghe không? Không.

2. Trong MN 58, vì sao một lời chân thật và có lợi ích vẫn cần xét đến 
thời  điểm nói  (kālaññū)? Hãy phân biệt  điều này với  việc chỉ  nói 
những lời làm người khác vui lòng.

3. Sammāvācā nghĩa là gì? Chánh ngữ.

4. Im lặng có thể là phi đạo đức không? Có, khi cần cảnh báo hoặc đính 
chính mà lại cố tình không nói.

5. Nói dịu dàng có đòi hỏi phải mơ hồ không? Không.

6. Vì sao người nghe lại quan trọng trên mạng? Vì thông điệp có thể lan 
ra ngoài bối cảnh dự định ban đầu.

7. Pharusā vācā là gì? Lời nói thô ác.

8. Nên xử lý thông tin mật như thế nào? Thông qua các kênh bảo vệ và 
báo cáo thích hợp.

9. Nguy cơ của việc bêu riếu công khai là gì? Nó có thể làm tăng tổn hại 
mà không giải quyết vấn đề gốc.

10. Các ví dụ về môi trường số có nằm trong kinh điển không? Không; đó 
là những ứng dụng đương đại.
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10. Năm câu hỏi mở

1. Khi nào bạn đã nhầm lẫn sự thẳng thừng với tính trung thực?

2. Một tổ chức nên đính chính sai sót công khai như thế nào?

3. Điều gì khiến cuộc trao đổi riêng an toàn hơn việc nói trước công chúng?

4. Khi nào lời cảnh báo phải được đưa ra ngay?

5. Các nhóm trực tuyến có thể nuôi dưỡng trách nhiệm giải trình mà 
không tàn nhẫn bằng cách nào?

11. Bài kệ tám dòng — chuyển ý thơ

Một lời nói đi xa hơn bàn tay với,

Đến những nơi ta chẳng định ghé qua.

Sự thật sáng, đừng biến thành đá ném,

Lòng tử tế đừng che giấu điều tà.

Chọn đúng lúc, đúng người, cùng cách nói,

Nhận phần mình khi lời lỡ gây ra.

Khi can đảm đi cùng lòng tỉnh thức,

Một câu lành gìn giữ một tim hoa.

Đối Chiếu Pháp Cú Theo Chủ Đề

Pháp Cú (Dhammapada), kệ 100: gợi ý đối chiếu về lời nói có ích hơn 
lời nói nhiều. Đây là chỉ dẫn chủ đề để tự đọc và đối chiếu kinh văn, 
không phải lời dịch hay trích dẫn nguyên văn Pāli. Nguồn tra cứu: 
https://suttacentral.net/dhp100-115.

12. Nguồn và tình trạng kiểm chứng

Nguồn chính kinh: MN 58 (Abhayarājakumāra Sutta); AN 5.198 (Vācā 
Sutta); MN 21 (Kakacūpama Sutta), tra cứu tại https://suttacentral.net/. 
Phụ chú giải Līnatthappakāsinī (Majjhimanikāya-ṭīkā), 
Abhayarājakumārasuttavaṇṇanā, §§85–86, đã kiểm tra các câu về tính thô 
bạo của lời nói (§85) và bối cảnh đứa trẻ (§86); không lấy hai đoạn này 
làm chứng cứ độc lập cho mọi tiêu chí Chánh ngữ. Chưa kiểm tra số 
trang PTS giấy; những dẫn chiếu chú giải khác cần đối chiếu riêng.
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Chương 57.
Bốn Dòng Lũ Và Bốn Ách Trói Buộc

— Tự Do Khỏi Sự Thôi Thúc

1. Giáo huấn kinh điển và bối cảnh

Hình ảnh dòng lũ (ogha) và ách trói buộc (yoga) trong Phật giáo sơ kỳ 
diễn tả những dạng ràng buộc mạnh mẽ, thường gồm dục, hữu, kiến và vô 
minh. Các ẩn dụ này hướng sự chú ý đến điều cuốn phăng hoặc trói buộc 
con người; chúng không phải chẩn đoán y khoa và không nên được dùng 
để kỳ thị người đang gặp khó khăn vì nghiện ngập hay khổ đau tâm lý.

2. Thuật ngữ Pāli và ghi chú ngữ pháp

ogha — danh từ giống đực: dòng lũ, dòng nước xiết.

yoga — danh từ giống đực: ách, sự trói buộc.

kāmogha — dục bộc lưu, dòng lũ dục; từ ghép.

bhavogha — hữu bộc lưu, dòng lũ của sự hiện hữu; từ ghép.

diṭṭhogha — kiến bộc lưu, dòng lũ kiến chấp; từ ghép.

avijjogha — vô minh bộc lưu, dòng lũ vô minh; từ ghép.

3. Chú giải Aṭṭhakathā cổ điển: tình trạng nghiên cứu

Cần đối chiếu Sāratthappakāsinī và các bộ chú giải cổ điển có liên quan 
để xác định chính xác danh mục, thuật ngữ và cách giải thích theo ngữ 
cảnh; bản thảo không đưa ra trích dẫn chú giải nào chưa được kiểm tra.

4. Câu chuyện đời thường

Huy, một trưởng phòng, ngày càng bị cuốn vào những cuộc tranh cãi trực 
tuyến. Anh liên tục kiểm tra từng lời đáp, xem lời phê bình một ý kiến 
như sự tấn công vào giá trị bản thân và bỏ bê giấc ngủ. Một người bạn 
mời anh tự hỏi vì sao chiến thắng cuộc tranh luận lại quan trọng đến vậy. 
Huy tạm dừng, sửa một nhận định sai và trở lại cuộc trò chuyện với thái  
độ không khinh miệt người khác.

5. Phân tích đương đại và giới hạn

Ẩn dụ dòng lũ giúp soi sáng sự thôi thúc khó cưỡng và việc đồng nhất 
bản thân với quan điểm. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa mọi bất đồng 
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đều bất thiện: lập luận cẩn trọng và trách nhiệm giải trình trước công 
chúng vẫn cần thiết. Những hành vi cưỡng bách nghiêm trọng cũng có 
thể cần sự hỗ trợ chuyên môn.

6. Tranh luận học thuật

Có phải mọi quan điểm đều phải được từ bỏ ngay? Kinh điển phân biệt 
chánh kiến có khả năng đưa đến giải thoát với sự chấp thủ vào quan 
điểm. Việc đơn giản phủ nhận bằng chứng hay các cam kết đạo đức sẽ 
hiểu sai vấn đề.

7. Góc nhìn phản biện

Khung phân tích phản biện mở rộng. Cần tách bốn tầng lập luận: (1) 
xác định chính xác mệnh đề đang tranh luận; (2) nêu bằng chứng kinh 
văn và bối cảnh phát ngôn; (3) trình bày cách giải thích khác cùng điểm 
mạnh và giới hạn của nó; (4) thử nghiệm hệ quả đạo đức qua một tình 
huống đời thường. Một nhận định phù hợp với giáo lý không mặc nhiên 
là kết luận khoa học thực nghiệm. Ngược lại, dữ liệu tâm lý học hiện đại 
cũng không tự nó xác nhận một luận điểm về giải thoát. Khi chưa có 
chứng cứ trực tiếp từ chú giải, chỉ được giới thiệu đó là giả thuyết diễn 
giải của người biên soạn.

Người phê bình có thể phản đối rằng ẩn dụ này quy lỗi cho cá nhân trước 
những áp lực xã hội. Câu trả lời cần giữ được cả năng lực lựa chọn của cá 
nhân lẫn các tác động mang tính cơ cấu đang định hình sự chú ý và hành vi.

Phân tích mở rộng: Cần phân biệt (1) mệnh đề được xác lập trong kinh 
văn, (2) lối diễn giải của truyền thống chú giải và (3) ứng dụng trong bối  
cảnh xã hội hiện nay. Với chủ đề chương này, một quan điểm phản biện 
chỉ có giá trị khi nêu rõ giả định, chứng cứ và phạm vi áp dụng; không 
nên biến một trường hợp cá biệt thành quy tắc cho mọi người. Khi vận 
dụng, hãy xét tác ý, tác động có thể dự kiến, quyền lợi của người liên 
quan và khả năng điều chỉnh nếu xuất hiện hậu quả bất lợi. Những đề 
xuất ứng dụng trên đây là lập luận sư phạm của tác giả, không phải lời 
trích nguyên văn từ kinh hay chú giải.

8. Sơ đồ ứng dụng năm bước

Sơ đồ hướng dẫn đương đại do người biên soạn đề xuất; không phải hình 
ảnh trong kinh điển.
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Gọi tên kiểu chấp thủ đang cuốn mình đi → Nhận biết cảm xúc và tác ý 
→ Tạm dừng phản ứng → Kiểm tra sự thật và trách nhiệm → Chọn cách 
đối thoại không sân hận.

9. Mười câu hỏi và đáp án

1. Những kinh nào làm nền cho thảo luận? — SN 45.171; AN 4.10; DN 33.

2. Vấn đề giáo lý chính là gì? — Hình ảnh dòng lũ (ogha) và ách trói 
buộc (yoga) diễn tả những ràng buộc mạnh mẽ, thường gồm dục, hữu, 
kiến và vô minh.

3. Thuật ngữ Pāli then chốt đầu tiên là gì? — ogha: danh từ giống đực, 
chỉ dòng lũ hay dòng nước xiết.

4. Câu chuyện có phải  tư liệu lịch sử không? — Không; đây là  câu 
chuyện minh họa được sáng tác.

5. Ứng dụng kỹ thuật số hay cộng đồng có nằm nguyên văn trong kinh 
không? — Không; đó là cách diễn giải hiện đại.

6. Bộ chú giải nào có liên quan? — Cần kiểm tra Sāratthappakāsinī và 
các chú giải cổ điển liên quan về danh mục, thuật ngữ và ngữ cảnh; 
không trích dẫn lời chú giải chưa kiểm chứng.

7. Các đoạn chú giải chính xác đã được xác minh chưa? — Chưa.

8. Cần xem xét phản biện nào? — Ẩn dụ có thể bị cho là đổ lỗi cho cá 
nhân trước áp lực xã hội.

9. Hành động khởi đầu thực tế là gì? — Gọi tên kiểu chấp thủ đang chi phối.

10. Làm thế nào nhận ra chấp thủ ngay khi nó xuất hiện? — Quan sát cảm 
giác, ý muốn giữ lấy và phản ứng tiếp theo.

10. Năm câu hỏi mở

1. Cuộc tranh luận nào khiến bạn cảm thấy bản sắc mình bị đe dọa?

2. Tham ái khác với sự cam kết như thế nào?

3. Khi nào một người nên tìm sự hỗ trợ bên ngoài?

4. Có thể giữ quan điểm mạnh mẽ mà không khinh miệt người khác không?

5. Những điều kiện nào khiến việc tự chế dễ dàng hơn?

233



11. Bài kệ suy ngẫm tám dòng

Dòng lũ gào lên, giục tâm tranh đấu,

Một ý thoáng qua hóa đêm dài sâu.

Đâu cần chìm đắm để chứng mình đúng,

Cũng chẳng xem người bất đồng là thù.

Dừng lại, thấy bờ qua làn bọt trắng,

Lời nói kiên nhẫn dẫn lối về nhà.

Dòng vẫn chảy, tuệ biết tìm tay lái,

Mắt sáng nhìn đời, không hận, không lo.

Đối Chiếu Pháp Cú Theo Chủ Đề

Pháp Cú (Dhammapada), kệ 251: gợi ý đối chiếu về ái dục và những 
trói buộc của tâm. Đây là chỉ dẫn chủ đề để tự đọc và đối chiếu kinh 
văn, không phải lời dịch hay trích dẫn nguyên văn Pāli. Nguồn tra 
cứu: https://suttacentral.net/dhp235-255.

12. Tài liệu tham khảo và giới hạn khảo chứng

Mã định danh kinh Nikāya: SN 45.171; AN 4.10; DN 33.

Tra cứu theo mã kinh tại https://suttacentral.net/. Để bảo đảm độ chính 
xác học thuật, cần đối chiếu nguyên văn Pāli, bản dịch, ấn bản và các dẫn 
chiếu chú giải Aṭṭhakathā.
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Chương 58.
Phật Học Căn Bản Trong Thời Đại Công Nghệ:

Internet, iPhone Và Trí Tuệ Nhân Tạo

Luận đề của chương

Công nghệ không tự nó là thiện hay bất thiện theo nghĩa đạo đức Phật 
giáo. Điều đáng khảo sát là tác ý (cetanā), nội dung được tiếp xúc, cách 
sử  dụng  và  hậu  quả  đối  với  chính  mình,  người  khác  và  cộng  đồng. 
Internet, điện thoại thông minh và trí tuệ nhân tạo (AI) mở rộng khả năng 
học hỏi, kết nối và hỗ trợ tu học; đồng thời có thể khuếch đại tham ái, sân  
hận, si mê, sự phân tâm và hành vi thiếu trách nhiệm. Vì vậy, câu hỏi căn 
bản không phải “có nên dùng công nghệ hay không”, mà là “dùng công 
nghệ với tâm nào, trong giới hạn nào, và có biết dừng lại hay không”.

1. Niềm tin trong thời đại thuật toán

Trước đây, một người có thể nghe lời khuyên từ gia đình, thầy cô và cộng 
đồng. Ngày nay, nhiều nhận định về đạo đức, hạnh phúc, sức khỏe và tôn 
giáo được hình thành qua video ngắn, bài  đăng và nội  dung được hệ 
thống đề xuất. Nội dung xuất hiện thường xuyên không đồng nghĩa với 
nội dung đúng; số lượt thích không phải là chứng cứ. Một hình ảnh hoặc 
đoạn âm thanh do AI tạo ra có thể trông rất thật nhưng không phản ánh sự 
kiện có thật.

Liên hệ giáo lý: AN 3.65 (Kālāma Sutta) thường được viện dẫn khi bàn về 
thẩm định niềm tin. Không nên diễn giải kinh này thành mệnh đề “chỉ tin vào 
ý kiến cá nhân” hoặc “mọi truyền thống đều sai”. Tinh thần thực hành là thận 
trọng với lời đồn, uy tín bề ngoài và suy đoán; quan sát xem điều gì gắn với 
tham, sân, si và dẫn đến tổn hại hay lợi ích. Trong môi trường mạng, người 
học nên truy tìm nguồn gốc thông tin, so sánh chứng cứ độc lập, nhận biết 
giới hạn hiểu biết của mình và sẵn sàng sửa nhận định.

Tình huống: Một người nhận được video “một vị sư phát biểu gây sốc”. 
Người ấy lập tức chia sẻ và lên án. Sau đó mới biết âm thanh đã bị ghép 
bằng AI. Thiệt hại không chỉ là thông tin sai mà còn là tâm sân, lời nói 
gây chia rẽ và uy tín người khác bị tổn thương. Thực hành: dừng ba nhịp 
thở; kiểm tra bản gốc; nếu chưa chắc, không phát tán.
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2. Ngũ giới và đạo đức kỹ thuật số

Không sát sinh: tránh cổ vũ bạo lực, bắt nạt, đe dọa và những nội dung 
kích động gây hại. Không lấy của không cho: tôn trọng dữ liệu, quyền 
riêng tư, tài sản trí tuệ và công sức sáng tạo; không dùng AI để lừa đảo 
hoặc chiếm đoạt. Không tà hạnh: tôn trọng ranh giới, sự đồng thuận và 
phẩm giá trong giao tiếp trực tuyến; không phát tán hình ảnh riêng tư. 
Không nói dối: không tạo bằng chứng giả, mạo danh, cắt ghép lời nói, 
tung tin chưa kiểm chứng. Không sử dụng chất say gây phóng dật: trong 
ứng dụng mở rộng, cần cảnh giác các kiểu sử dụng công nghệ làm suy 
giảm tỉnh giác; tuy nhiên không được đồng nhất việc dùng điện thoại với 
hành vi phạm giới thứ năm theo nghĩa văn bản truyền thống.

Một câu hỏi kiểm tra trước khi đăng tải: “Điều này có đúng không? Có 
cần thiết  không? Có đúng lúc không? Có làm tổn thương người khác 
không? Tôi đang nói vì lòng từ hay vì muốn thắng cuộc tranh luận?” MN 
58 gợi một khuôn khổ xem xét lời nói theo tính chân thật, lợi ích và thời 
điểm thích hợp; không nên rút gọn thành yêu cầu chỉ nói điều dễ nghe.

3. Chánh kiến, chánh tư duy và kinh tế chú ý

Mỗi thông báo, hình ảnh và lời bình có thể tạo một chuỗi tiếp xúc – cảm 
thọ – phản ứng. Khi chưa nhận ra cảm giác khó chịu, ta dễ bấm xem 
thêm, phản bác, so sánh hoặc mua sắm. Đó là cơ hội quan sát duyên khởi 
trong kinh nghiệm sống, nhưng không nên tuyên bố một cách giản lược 
rằng mọi cơ chế của mạng xã hội tương đương trọn vẹn với mười hai chi 
phần duyên khởi.

Ví dụ: Sau khi xem hình ảnh thành công của bạn bè, một người cảm thấy 
thua kém và mua món đồ không cần thiết. Nếu nhận biết “đang có cảm 
giác thiếu thốn, đang có ý muốn chứng tỏ”, người ấy có khoảng dừng để 
chọn hành động khác. Chánh kiến giúp phân biệt nhu cầu thực với mong 
cầu được công nhận; chánh tư duy nuôi dưỡng không tham, không sân và 
bất hại.

4. iPhone, đời sống gia đình và khả năng lắng nghe

Điện thoại thông minh có thể giúp liên lạc khẩn cấp, học kinh, nghe pháp 
và kết nối người thân ở xa. Nhưng khi màn hình chiếm hết bữa ăn, cuộc 
trò chuyện hay giờ nghỉ, những người đang hiện diện có thể cảm thấy bị 
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bỏ quên. Vấn đề không phải một nhãn hiệu điện thoại cụ thể, mà là thói 
quen phân chia sự chú ý.

Câu chuyện: Trong bữa cơm, người cha liên tục trả lời tin nhắn. Con gái 
hỏi về chuyện bị bạn trêu chọc ở trường nhưng chỉ nhận được câu “đợi 
một chút”. Tối hôm đó, người cha nhớ lời dạy về tâm từ và chánh ngữ, 
đặt máy xuống, xin lỗi vì đã không lắng nghe và dành mười phút nghe 
con kể mà không ngắt lời. Sự chuyển đổi nằm ở hành vi hiện tại, không 
phải ở việc lên án công nghệ.

Thực hành gia đình: thống nhất khoảng thời gian không màn hình trong 
bữa ăn; thông báo trước khi cần xử lý việc khẩn cấp; tránh chụp hoặc 
đăng hình trẻ em khi chưa cân nhắc quyền riêng tư; dùng điện thoại để 
duy trì tình thân thay vì thay thế hoàn toàn sự hiện diện.

5. AI: công cụ hỗ trợ học Phật hay nguồn thẩm quyền giả?

AI có thể hỗ trợ tìm từ Pāli, đối chiếu bản dịch, lập đề cương bài giảng, 
chuyển giọng nói thành văn bản và tạo câu hỏi ôn tập. Tuy nhiên, AI có 
thể tạo ra tên kinh, số đoạn, câu trích hoặc lời giải thích không tồn tại; sự 
trôi chảy của câu văn không bảo đảm tính chính xác. Người học không 
nên coi câu trả lời của AI là một vị thầy đã chứng ngộ hoặc một nguồn 
kinh điển độc lập.

Quy trình kiểm tra bốn bước: (1) yêu cầu mã kinh và đoạn nguyên văn; (2) 
mở nguồn văn bản Pāli hoặc bản dịch đáng tin cậy; (3) phân biệt điều kinh 
nói trực tiếp, điều chú giải suy luận và điều AI diễn giải; (4) ghi rõ bất định 
nếu chưa tìm được nguồn. Đối với giáo dục Phật học, người biên soạn vẫn 
chịu trách nhiệm học thuật và đạo đức đối với nội dung đã công bố.

Tình huống: AI đưa ra một “câu Pháp Cú” rất hay nhưng không kèm số 
kệ. Người giảng có thể dùng câu ấy như một nhận xét hiện đại nếu phù 
hợp, nhưng không được đặt trong ngoặc kép rồi ghi “Đức Phật dạy” khi 
chưa kiểm chứng.

6. Thiền trong môi trường luôn kết nối

Thực hành niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp có thể bắt đầu 
ngay lúc cầm điện thoại: biết tư thế đang ngồi, cảm nhận hơi thở, nhận ra 
cảm thọ dễ chịu hoặc bực bội, nhận ra tâm đang muốn bấm mở ứng dụng. 
Tỉnh giác không đồng nghĩa với việc kiểm soát cứng nhắc từng ý nghĩ; 
mục tiêu là thấy rõ phản ứng trước khi bị cuốn theo.
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Bài tập “Ghi nhận – Thấy rõ – Buông phản ứng”: Khi có thông báo, (1) 
ghi nhận “nghe âm báo, muốn xem”; (2) thấy rõ cảm thọ và động cơ, hỏi 
việc này có thật sự cấp thiết không; (3) buông phản ứng tự động, chủ 
động xem hoặc trì hoãn. Thử thực hành năm lần mỗi ngày trong một tuần 
và ghi  nhận điều thay đổi.  Không nên coi kết  quả cá nhân như bằng 
chứng khoa học phổ quát.

Một thời khóa gợi ý: sáng năm phút không màn hình để an trú hơi thở; 
trước khi mở mạng xã hội đặt mục đích cụ thể; giữa ngày nghỉ mắt và vận 
động; tối dành thời gian trò chuyện trực tiếp; trước khi ngủ tránh nội 
dung gây kích động. Đây là đề nghị thực hành linh hoạt, không phải quy 
định kinh điển.

7. Từ bi, cộng đồng và trách nhiệm xã hội

Công nghệ có thể làm việc thiện dễ lan rộng: hướng dẫn thiền từ xa, hỗ 
trợ người bệnh, kết nối người cô đơn, tiếp cận tư liệu kinh điển. Nhưng 
nó cũng làm tổn hại lan nhanh: bêu riếu, phân biệt đối xử, lừa đảo và lan 
truyền thông tin gây hoảng sợ. Từ bi trong thời đại số bao gồm cách nói, 
cách kiểm chứng, cách thiết kế và cách chia sẻ; đôi khi lòng từ thể hiện 
qua việc không chuyển tiếp một tin tức chưa chắc đúng.

Góc nhìn phản biện: Có phải công nghệ làm con người suy đồi?

Lập luận thứ nhất cho rằng mạng xã hội và AI làm giảm tập trung, thúc 
đẩy so sánh, gây nghiện và làm suy yếu quan hệ. Lập luận thứ hai nhấn 
mạnh cơ hội tiếp cận giáo dục, trợ năng, hỗ trợ tinh thần và truyền bá tri 
thức. Cả hai đều có những quan sát đáng xem xét nhưng đều có thể trở 
nên cực đoan nếu bỏ qua khác biệt về tuổi tác, hoàn cảnh, mục đích sử 
dụng, thiết kế nền tảng và mức độ tự chủ.

Về mặt Phật học, không nên quy toàn bộ khổ đau cho một vật bên ngoài: 
các phản ứng tham, sân, si và sự thiếu tỉnh giác là những đối tượng tu tập 
quan trọng. Tuy nhiên, cũng không nên chỉ đổ trách nhiệm lên cá nhân 
rồi bỏ qua các hệ thống được thiết kế để kéo dài thời gian sử dụng hoặc 
khai thác dữ liệu. Đạo đức cá nhân và trách nhiệm của tổ chức công nghệ 
cần được xem xét song song.

Một phản biện khác: Nếu AI giải thích giáo lý nhanh và dễ hiểu, liệu còn 
cần thầy và tăng đoàn? AI có thể hữu ích cho việc tra cứu và luyện tập,  
nhưng không thay thế được trách nhiệm chứng nghiệm, quan hệ thầy trò, 
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giới luật và việc kiểm chứng lời dạy trong cộng đồng thực hành. Ngược 
lại, bác bỏ mọi công cụ số chỉ vì chúng mới cũng không phải thái độ khảo 
sát có căn cứ.

Câu hỏi khó hơn: Một người dùng ứng dụng thiền mỗi ngày có chắc đang 
phát triển chánh niệm? Không. Số phút được ứng dụng ghi lại không trực 
tiếp đo lường mức độ giảm tham, sân, si, sự chân thật hay lòng từ trong 
đời sống. Cần quan sát thay đổi ở lời nói, lựa chọn và quan hệ, đồng thời  
tránh biến thực hành thành cuộc thi thành tích.

Phân tích phản biện mở rộng: sáu vấn đề cần phân biệt

Thứ nhất — Tự do lựa chọn và thiết kế gây chú ý. Người sử dụng có 
trách nhiệm về tác ý và hành vi, nhưng giao diện, thông báo và hệ thống 
gợi ý có thể định hình điều họ nhìn thấy. Vì vậy, lời khuyên “chỉ cần có ý  
chí” là chưa đủ. Giải pháp phải kết hợp giới hạnh cá nhân với thiết kế 
mặc định ít gây xao nhãng, quyền tắt thông báo và giáo dục năng lực số.

Thứ hai — Thông tin phổ biến không đồng nghĩa với tri thức đáng tin. Số 
lượt xem, sự tự tin của người trình bày và văn phong lưu loát của AI 
không chứng minh nội dung đúng. Người học Phật cần phân biệt chứng 
cứ có thể kiểm tra, diễn giải giáo lý, kinh nghiệm cá nhân và quảng cáo; 
đồng thời chấp nhận nói “chưa biết” khi thiếu nguồn.

Thứ ba — Không đồng nhất sự chú ý với sự chứng ngộ. Ứng dụng có thể 
đo thời lượng ngồi, nhịp thực hành hoặc số lần mở máy; những chỉ số ấy 
không trực tiếp chứng minh sự giảm tham, sân, si. Một người ngồi lâu 
nhưng vẫn nói lời gây tổn thương cần xét lại chất lượng hành trì qua hành 
vi và quan hệ hằng ngày.

Thứ tư — Chánh ngữ không phải im lặng trước bất công. Tránh lời ác 
không có nghĩa né tránh việc báo cáo lừa đảo, quấy rối hoặc thông tin gây 
nguy hiểm. Cần xem xét tính xác thực, mục đích bảo vệ, mức độ cần 
thiết, cách diễn đạt và thời điểm công bố; tránh cả bêu riếu lẫn che giấu 
tổn hại.

Thứ năm — AI hỗ trợ học tập nhưng không phải người chứng nghiệm. AI 
có thể giúp tìm kiếm, đối chiếu thuật ngữ và soạn câu hỏi; nó cũng có thể 
tạo dẫn chứng không tồn tại. Trách nhiệm xác nhận câu kinh, bối cảnh, 
giới hạn diễn giải và hậu quả của lời dạy vẫn thuộc về người biên soạn,  
người giảng và cộng đồng học thuật.
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Thứ sáu — Lợi ích và tổn hại không phân bố đồng đều. Công nghệ hỗ trợ 
người khuyết tật, người sống xa đạo tràng và người khó tiếp cận sách; 
đồng thời có thể làm người già, trẻ nhỏ hoặc người ít hiểu biết về dữ liệu 
dễ bị lừa gạt. Lòng từ bi trong thời đại số cần đi kèm khả năng bảo vệ 
người dễ tổn thương.

Bảng thực hành gợi ý — Trước khi dùng: xác định mục đích. Trong khi 
dùng: nhận biết thân, thọ, tâm và tác ý. Trước khi đăng: kiểm tra nguồn, 
tính chân thật, lợi ích và sự riêng tư. Sau khi dùng: đánh giá ảnh hưởng 
đến giấc ngủ, công việc, gia đình và giới hạnh. Đây là khung tự quan sát,  
không phải thang đo khoa học đã được thẩm định.

Giới hạn bằng chứng: Không thể kết luận mọi hình thức dùng mạng xã 
hội đều gây hại, hoặc thiền qua ứng dụng luôn có lợi, chỉ từ các ví dụ 
trong chương. Mức ảnh hưởng phụ thuộc mục đích, nội dung, thời lượng, 
hoàn cảnh và đặc điểm cá nhân. Những khẳng định nhân quả hoặc định 
lượng phải có nghiên cứu thực nghiệm riêng và trích dẫn đầy đủ.

Đối chiếu Pháp Cú và Nikāya

Dhp 1–2: chủ đề vai trò của tâm trong lời nói, hành động và kinh nghiệm 
khổ vui; liên hệ đến tác ý trước khi đăng bài hoặc bình luận. Dhp 5: chủ 
đề không thể chấm dứt hận thù bằng hận thù; liên hệ đến tranh cãi trực 
tuyến. Dhp 183: chủ đề tránh điều ác, làm điều lành, thanh lọc tâm; liên 
hệ đến đạo đức công nghệ. Dhp 223: chủ đề vượt sân bằng không sân; 
liên hệ đến ứng xử trước xúc phạm trên mạng. Các mô tả này là tóm ý 
chủ đề, không phải trích nguyên văn hay bản dịch đã khảo chứng.

Đối  chiếu  chính  văn  Pháp  Cú  3–4  (Yamakavagga):  “Akkocchi  maṃ 
avadhi maṃ, ajini maṃ ahāsi me” — “Người ấy mắng tôi, đánh tôi, thắng 
tôi, lấy của tôi”. Kệ 3 nói người ôm giữ những ý nghĩ ấy thì oán hận 
không lắng dịu (ye taṃ upanayhanti, veraṃ tesaṃ na sammati); kệ 4 đối 
chiếu người không ôm giữ thì oán hận lắng dịu (ye taṃ na upanayhanti, 
veraṃ tesūpasammati). Đây là bản dịch nghĩa ngắn của người biên soạn, 
không phải trích nguyên văn một bản dịch Việt đã xuất bản.

Đối chiếu Pháp Cú 5: “Na hi verena verāni sammantīdha kudācanaṃ; 
averena ca sammanti, esa dhammo sanantano.” Dịch nghĩa: “Ở đời này, 
oán hận không bao giờ lắng dịu bằng oán hận; chỉ bằng không oán hận, 
oán hận mới lắng dịu; đó là nguyên lý lâu đời.” Về ứng dụng, trước một 
lời xúc phạm trực tuyến, người thực hành có thể kiểm tra sự thật, bảo vệ 
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người bị hại và đáp lời không nuôi dưỡng thù ghét. Cách ứng dụng vào 
mạng xã hội là diễn giải hiện đại, không phải tình huống được ghi trong 
chính văn.

Đối chiếu Pháp Cú 6 (Yamakavagga): “Pare ca na vijānanti, mayam ettha 
yamāmase; ye ca tattha vijānanti, tato sammanti medhagā.” Dịch nghĩa 
tham khảo: “Có người không hiểu rằng chúng ta ở đây đều phải đi đến cái 
chết; những ai hiểu điều ấy thì các tranh chấp nhờ vậy lắng xuống.” Từ 
yamāmase có những cách giải thích trong truyền thống dịch thuật; vì vậy 
không nên dùng riêng kệ này để khẳng định một cách giải thích ngữ pháp 
duy nhất. Nguồn chính văn: Dhammapada 6, GRETIL (ấn bản Pāli); đối 
chiếu bản dịch Buddharakkhita, Buddhist Publication Society.

Đối  chiếu  Pháp  Cú  7–8:  Kệ  7  bắt  đầu  “Subhānupassiṃ  viharantaṃ, 
indriyesu asaṃvutaṃ” và nói về không phòng hộ giác quan, không tiết độ 
ăn uống, biếng nhác, thiếu tinh tấn; Māra chế ngự người ấy như gió quật 
cây yếu. Kệ 8 đối chiếu bằng “Asubhānupassiṃ viharantaṃ, indriyesu 
susaṃvutaṃ”, cùng sự tiết độ, niềm tin và tinh tấn; Māra không chế ngự 
được như gió không lay chuyển núi đá. “Asubha” ở đây là phép quán đối 
trị sự say đắm vẻ hấp dẫn, không phải lời khuyến khích chán ghét thân 
thể.  Nguồn:  Dhammapada  7–8,  GRETIL;  so  sánh  Ancient  Buddhist 
Texts, Comparative Dhammapada.

Ứng dụng đời thường (lời bình của tác giả, không phải nguyên văn kinh): 
Trước khi phản ứng với lời công kích trên mạng, nhớ đến tính hữu hạn 
của đời  sống (Dhp 6);  trước hình ảnh hoặc nội  dung kích thích ham 
muốn, tập phòng hộ giác quan, điều độ và tinh tấn (Dhp 7–8). Không nên 
đồng nhất Māra trong văn cảnh kệ với một ứng dụng công nghệ cụ thể.

Ghi chú văn bản: cách ngắt từ, dấu câu và hình thức sandhi ở Dhp 4–5 có 
dị biệt nhỏ giữa các ấn bản (chẳng hạn “tesūpasammati” và cách tách 
“tes’ ūpasammati”). Đối chiếu văn bản GRETIL, Dhammapada, 
Yamakavagga, kệ 3–5: 
https://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/2_pali/1_tipit/2_sut/5_khudd/
dhampdpu.htm. Không dùng đoạn này làm chứng cứ đã khảo chứng các 
bộ Aṭṭhakathā khác.

Các nguồn kinh để đối chiếu thêm: AN 3.65 (thẩm định niềm tin); MN 58 
(lời nói đúng và có lợi ích); DN 31 (trách nhiệm trong các quan hệ xã 
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hội); SN 45.8 (các yếu tố Bát Chánh Đạo). Cần đối chiếu nguyên văn 
theo ấn bản sử dụng trước khi trích dẫn trực tiếp trong bản in.

Thực nghiệm bảy ngày: Chánh niệm và đạo đức trong môi trường số

Ngày 1 — Quan sát: ghi lại ba lần tự động mở điện thoại. Mỗi lần nhận 
biết thân, cảm thọ và ý muốn; không phán xét bản thân.

Ngày 2 — Kiểm chứng: chọn một thông tin đang lan truyền; tìm nguồn 
gốc, ngày công bố và bằng chứng độc lập trước khi tin hoặc chia sẻ.

Ngày 3 — Chánh ngữ: trước một bình luận bất đồng, dừng lại và hỏi:  
có đúng sự thật, có lợi ích, đúng thời điểm và được nói bằng tâm không  
sân không?

Ngày 4 — Chánh mạng và giới hạnh: xem lại quyền riêng tư của ứng 
dụng; không chia sẻ dữ liệu, hình ảnh hoặc nội dung của người khác khi 
chưa có sự đồng ý thích hợp.

Ngày 5 — Gia đình: dành một bữa ăn hoặc một cuộc trò chuyện không 
có màn hình, thực tập lắng nghe và ghi nhận phản ứng muốn kiểm tra  
điện thoại.

Ngày 6 — Học Phật với AI: yêu cầu AI đưa ra một dẫn chiếu kinh; đối 
chiếu mã kinh, văn bản và ngữ cảnh trong nguồn đáng tin cậy. Nếu không 
tìm thấy, không trích dẫn như lời Phật.

Ngày 7 — Tự đánh giá: so sánh không chỉ thời gian sử dụng thiết bị mà 
cả mức độ nóng giận, nói sai sự thật, xao lãng trách nhiệm và khả năng 
quan tâm đến người khác.

Phiếu tự đánh giá cuối tuần: (1) Tôi đã kiểm chứng được bao nhiêu thông 
tin trước khi chia sẻ? (2) Tôi đã dừng được bao nhiêu phản ứng nóng vội? 
(3) Tôi có lắng nghe người thân tốt hơn không? (4) Tôi có giảm hành vi 
gây hại  cho mình và người khác không? Đây là  câu hỏi  tự quan sát, 
không phải thang đo khoa học đã được kiểm định.

Phân biệt ba tầng lập luận khi áp dụng Phật học vào công nghệ

Tầng kinh điển: chỉ gán cho một bài kinh những ý thực sự có trong văn 
bản, kèm mã kinh và ngữ cảnh. Tầng suy luận đạo đức: việc áp dụng Ngũ 
giới hoặc Chánh ngữ cho dữ liệu cá nhân, deepfake và AI là suy luận 
đương đại, không phải câu chữ xuất hiện trong kinh cổ. Tầng khoa học 
thực nghiệm: mọi nhận định về nghiện điện thoại, sức khỏe tâm thần, sự 
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tập trung hoặc tác động của thuật toán cần nghiên cứu chuyên ngành; ví 
dụ minh họa không đủ để chứng minh quan hệ nhân quả.

Lưu ý về Pháp Cú: các mã Dhp 1–2, 5, 183 và 223 trong chương này là 
gợi ý chủ đề để người đọc tự đối chiếu. Không đặt phần tóm lược tiếng 
Việt trong ngoặc kép như bản dịch nguyên văn khi chưa kiểm tra bản Pāli 
và nguồn dịch.

Tình huống chuyên sâu: Bốn bài học đạo đức trong đời sống số

Tình huống 1 — Tin giả về một vị tu sĩ. Một đoạn ghi âm lan truyền cho 
rằng một vị tu sĩ kêu gọi hành động thiếu đạo đức. Người xem tức giận, 
chia sẻ ngay cho nhóm gia đình và thêm lời chỉ trích. Hôm sau, bản gốc 
cho thấy đoạn âm thanh đã bị cắt ghép. Vấn đề không chỉ là sai dữ kiện: 
sự vội vàng đã chuyển một cảm thọ khó chịu thành lời nói có thể gây hại.

Phân tích: tiếp xúc với nội dung → cảm thọ khó chịu → nhận định chưa 
kiểm chứng → tác ý chia sẻ → hậu quả đối với danh dự và lòng tin. Đây 
là mô hình phân tích thực hành, không phải một công thức kinh văn trích 
nguyên. Liên hệ MN 58 để xem xét sự thật, lợi ích và thời điểm của lời 
nói; liên hệ AN 3.65 để thận trọng với nguồn tin và cách suy xét. Thực 
hành: dừng chia sẻ, truy nguồn ghi âm, kiểm tra bối cảnh, đính chính 
công khai nếu đã làm lan truyền thông tin sai.

Tình huống 2 — Bữa cơm và màn hình. Một người mẹ nhận tin nhắn 
công việc liên tục. Con trai kể chuyện bị bắt nạt nhưng bà chỉ đáp “đợi  
một chút”. Khi con im lặng, bà tưởng rằng con đã ổn. Vấn đề không phải 
điện thoại luôn xấu; vấn đề là sự chú ý đã rời khỏi người đang cần được 
lắng nghe.

Phân tích: lòng từ cần biểu hiện qua hành động cụ thể, không chỉ qua ý 
nghĩ tốt. Giới và chánh niệm không yêu cầu từ bỏ mọi phương tiện liên 
lạc; chúng mời gọi nhận ra ưu tiên, hậu quả và trách nhiệm. Thực hành: 
nói rõ khi phải xử lý việc khẩn cấp, hẹn thời điểm quay lại, cất điện thoại 
và lắng nghe không ngắt lời. Không biến “thời gian không màn hình” 
thành hình thức kiểm soát cứng nhắc đối với người khác.

Tình huống 3 — AI viết bài giảng và bịa nguồn. Một người soạn bài pháp 
dùng AI tạo câu trích rất thuyết phục, ghi “Dhammapada 250”. Khi tra 
bản Pāli, nội dung không tương ứng với kệ được dẫn. Nếu tiếp tục in, lỗi  
của công cụ trở thành lỗi trách nhiệm của người biên soạn.
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Phân tích: tính trôi chảy của văn bản không bảo đảm tính xác thực. Phân 
biệt  ba nhãn:  “nguyên văn kinh”,  “dịch nghĩa có ghi  người dịch”,  và 
“diễn giải ứng dụng của tác giả”. Quy trình: tra mã kệ ở bản văn đáng tin 
cậy, kiểm tra các từ khóa Pāli, đối chiếu bối cảnh, bỏ trích dẫn nếu không 
xác minh được. Không suy ra rằng AI có thẩm quyền tâm linh hoặc kinh 
nghiệm chứng ngộ.

Tình huống 4 — Dùng ứng dụng thiền để ganh đua. Hai người bạn so 
sánh số ngày thiền liên tục. Một người tăng thời gian ngồi để dẫn đầu 
bảng thành tích nhưng cáu giận khi bị gián đoạn. Con số có thể hữu ích 
để duy trì thói quen; nó không đủ chứng minh mức giảm tham, sân, si.

Phân tích: cần phân biệt chỉ số hoạt động (số phút, chuỗi ngày) với phẩm 
chất đạo đức (lời nói chân thật, biết xin lỗi, khả năng kiềm chế gây hại). 
Thực hành: tiếp tục dùng ứng dụng nếu có ích, đồng thời ghi nhận phản 
ứng khi thành tích giảm; bổ sung quan sát đời sống thực và nhận xét từ 
những người bị hành vi của mình ảnh hưởng.

Khung đánh giá phản biện và nghiên cứu

Câu hỏi nhân quả: việc sử dụng công nghệ có thực sự gây ra biến đổi được 
quan sát, hay chỉ đi cùng biến đổi ấy? Cần xét tuổi, hoàn cảnh gia đình, giấc 
ngủ, nội dung sử dụng, mục đích và điều kiện xã hội. Từ một trường hợp cá 
nhân không được suy rộng thành kết luận về tất cả người dùng.

Câu hỏi đạo đức: ai chịu trách nhiệm — người sử dụng, nhà phát triển, 
nhà quảng cáo hay cộng đồng? Trách nhiệm cá nhân về tác ý không xóa 
bỏ trách nhiệm thiết kế an toàn, bảo vệ trẻ em, hạn chế lừa đảo và tôn 
trọng quyền riêng tư.

Câu hỏi giáo lý: khái niệm Phật học được vận dụng trực tiếp từ đoạn kinh 
nào, và phần nào là phép loại suy hiện đại? Chẳng hạn, “thuật toán gây 
tham ái” là một nhận định phân tích cần diễn đạt thận trọng; không nên 
nói Đức Phật đã giảng về thuật toán hoặc AI.

Bảng kiểm cho tác giả và giảng viên khi sử dụng AI

1. Không đưa dữ liệu riêng tư của thiền sinh, trẻ em hoặc người bệnh 
vào hệ thống AI nếu không có cơ sở đồng ý và bảo vệ phù hợp.

2. Với mỗi trích dẫn Pāli, ghi mã kinh, nguồn văn bản, bản dịch, và ngày 
đối chiếu; không dùng địa chỉ web tự sinh làm bằng chứng đã kiểm tra.
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3. Tách lời dạy kinh điển khỏi chú giải, quan điểm học giả và nhận xét 
của tác giả bằng nhãn trình bày rõ ràng.

4. Đọc lại nội dung AI về thiên kiến, sự phóng đại, ngôn từ kỳ thị và khả 
năng làm tổn thương người có liên quan.

5. Xem AI là công cụ hỗ trợ soạn thảo; trách nhiệm cuối cùng về sự thật 
và hậu quả xuất bản thuộc người biên soạn.

Ghi chú về chứng cứ: Những tình huống trên là ví dụ hư cấu để giảng 
dạy, không phải báo cáo nghiên cứu hay sự kiện có thật. Các liên hệ MN 
58 và AN 3.65 cần được đối chiếu với bản kinh dùng trong thư mục chính 
thức trước khi in.

8. Các tình huống mới: Bắt nạt trực tuyến, hình giả và lệ thuộc AI

Bắt nạt trực tuyến: Khi một học sinh bị chế giễu trong nhóm chat, việc 
giữ giới không nói lời ác không chỉ là không tham gia xúc phạm. Người 
chứng kiến còn có thể ngừng chuyển tiếp, lưu bằng chứng khi cần, báo 
người có trách nhiệm và hỗ trợ người bị hại. Từ bi không đồng nghĩa với 
dung túng hành vi gây tổn thương; phản ứng thích hợp cần bảo vệ người 
yếu thế mà không nuôi dưỡng ý định trả thù.

Hình ảnh và âm thanh giả: Một đoạn video trông rất thật có thể đã bị cắt 
ghép hoặc tạo bằng AI. Trước khi kết luận về đạo đức của một người, cần 
xác định nguồn phát hành, bản gốc, thời điểm và các nguồn độc lập. Nếu 
chưa xác minh, cách hành xử có trách nhiệm là không lan truyền như sự 
thật. Đây là ứng dụng suy luận từ chánh kiến và chánh ngữ, không phải 
một lời dạy trực tiếp về công nghệ trong kinh cổ.

Lệ thuộc AI trong quyết định đạo đức: Một người hỏi chatbot có nên cắt 
đứt quan hệ với cha mẹ sau cuộc tranh cãi. AI có thể giúp sắp xếp các lựa 
chọn nhưng không biết đầy đủ lịch sử, cảm xúc và hậu quả của gia đình. 
Người hỏi cần trở lại với dữ kiện, tham khảo người có năng lực và cân 
nhắc tác ý, sự an toàn, trách nhiệm; không trao toàn bộ quyền quyết định 
cho một câu trả lời tự động.

9. Khung thực hành cho gia đình, trường học và thiền viện

Trong gia đình: thống nhất giờ sinh hoạt không màn hình bằng đối thoại 
thay vì áp đặt; người lớn thực hiện cùng trẻ. Khi xảy ra mâu thuẫn, trước 
tiên lắng nghe nhu cầu của nhau, sau đó điều chỉnh quy tắc. Ngoại lệ cần 
được nêu rõ cho liên lạc khẩn cấp và trách nhiệm chăm sóc.
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Trong trường học: dạy học sinh phân biệt nguồn sơ cấp, nhận biết nội 
dung do AI tạo và xin phép trước khi chia sẻ hình ảnh người khác. Khi có 
hành vi bắt nạt, ưu tiên bảo vệ nạn nhân, bảo mật thông tin và quy trình 
báo cáo phù hợp; không dùng danh nghĩa “nghiệp” để đổ lỗi cho người 
đang chịu hại.

Trong thiền viện: công bố quy tắc sử dụng điện thoại trước khóa tu, chỉ định 
kênh liên lạc khẩn cấp, bảo vệ thông tin thiền sinh và giải thích lý do của giới 
hạn công nghệ. Tránh biến việc tịch thu thiết bị hoặc công bố hình ảnh người 
tham dự thành biện pháp làm nhục hay xâm phạm riêng tư.

10. Tiêu chí đánh giá chuyển hóa: Không chỉ đo thời gian màn hình

Có thể ghi nhật ký hai tuần theo bốn chiều: (1) mức độ kiểm chứng trước 
khi chia sẻ; (2) số lần dừng lại trước lời nói gây hại; (3) chất lượng lắng 
nghe trực tiếp; (4) khả năng nhận biết cảm thọ và buông phản ứng khi 
nhận thông báo. Đây là công cụ tự quan sát, không phải thang đo khoa 
học đã được kiểm định. Không dùng điểm số để phán xét đạo đức hoặc so 
sánh phẩm chất tu tập giữa người với người.

Kết luận thực hành: Không thần thánh hóa cũng không demon hóa công 
nghệ. Câu hỏi trung tâm không phải “máy thông minh đến đâu?” mà là 
“sau khi dùng máy, tác ý, lời nói và hành động của ta có bớt gây khổ cho 
mình và người khác không?”.

Mười câu hỏi ôn tập

1. Vì sao số lượt thích không phải bằng chứng về sự thật?

2. Tác ý có vai trò gì khi chia sẻ một bài viết?

3. Nêu hai cách ứng dụng giới không nói dối trong môi trường AI.

4. Khi nào điện thoại giúp, khi nào cản trở sự lắng nghe?

5. Vì sao không nên xem AI như nguồn kinh điển độc lập?

6. Hãy mô tả ba bước ghi nhận – thấy rõ – buông phản ứng khi nhận 
thông báo.

7. Cách kiểm chứng một trích dẫn Pháp Cú do AI đưa ra là gì?

8. Tại sao số phút thiền trên ứng dụng không đủ đo tiến bộ nội tâm?

9. Trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm nền tảng công nghệ khác nhau 
thế nào?

10. Làm sao dùng công nghệ để phát triển từ bi và lợi ích cộng đồng?
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Năm câu hỏi thảo luận mở

1. Nếu một thông tin đúng nhưng gây hại khi công bố, nên cân nhắc 
những gì?

2. Có thể thiết kế một mạng xã hội khuyến khích chánh ngữ hay không?

3. Làm thế nào phân biệt “từ bỏ tham ái” với “trốn tránh trách nhiệm 
công nghệ”?

4. Khi AI và một người thầy đưa ra hai giải thích khác nhau về kinh, bạn 
sẽ kiểm tra thế nào?

5. Gia đình và thiền viện nên đặt nguyên tắc sử dụng điện thoại ra sao để 
vừa có kỷ luật vừa có lòng từ?

Bài kệ ghi nhớ (sáng tác mới)

Màn hình sáng, biết tâm mình,

Tin đi qua mắt, giữ tình trong tim.

Trước lời gửi, hỏi lặng im:

Có chân, có thiện, có tìm hiểu chưa?

Máy thông minh chẳng thay người,

Tỉnh tâm, giữ giới, mỉm cười bước đi.

Đối chiếu Pháp Cú 9–12: Phẩm Song Yếu

Dhp 9–10 — Phẩm hạnh và chiếc y: “anikkasāvo kāsāvaṃ yo vatthaṃ 
paridahessati” (Dhp 9); “yo ca vantakasāvassa sīlesu susamāhito” (Dhp 
10). Nghĩa tóm lược: người chưa gột bỏ cấu uế, thiếu điều phục và chân 
thật thì chưa xứng đáng với y phục tu hành; người đã gột bỏ cấu uế, vững 
giới hạnh, điều phục và chân thật mới xứng đáng. Đây là đối chiếu đạo 
đức, không phải phán xét tư cách một cá nhân chỉ từ trang phục.

Dhp  11–12  —  Nhận  biết  điều  cốt  yếu:  “asāre  sāramatino  sāre 
cāsāradassino” (Dhp 11); “sārañ ca sārato ñatvā asārañ ca asārato” (Dhp 
12). Nghĩa tóm lược: lầm điều không cốt yếu là cốt yếu thì không đạt 
được điều cốt yếu; nhận biết đúng điều cốt yếu và không cốt yếu là nền 
tảng cho hướng tư duy đúng. Ứng dụng hiện đại: số lượt xem hay lời 
khen không thay thế được giá trị của sự thật, giới hạnh và thực hành.

Nguồn đối chiếu: Dhammapada, Yamakavagga, kệ 9–12; Pali Text 
Society 1995 (bản điện tử GRETIL), 
https://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/2_pali/1_tipit/2_sut/5_khudd/
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dhampdpu.htm. Dạng nối âm và dấu câu có thể khác giữa các ấn bản. Các 
câu tiếng Việt trên là diễn nghĩa của người biên soạn, không phải trích 
bản dịch đã xuất bản.

Ghi chú học thuật

Chương này là phần phân tích ứng dụng đương đại. Các nhận định về cơ 
chế nền tảng số và AI là mô tả khái quát, không phải kết luận của một 
nghiên cứu thực nghiệm cụ thể. Những liên hệ giáo lý được nêu như cách 
đọc ứng dụng, không đồng nhất công nghệ hiện đại với các thuật ngữ 
kinh điển. Các đoạn kinh được dẫn cần được đọc trong văn cảnh và đối 
chiếu bản Pāli cùng bản dịch được sử dụng.
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PHỤ LỤC — BẢNG TRA CỨU MÃ KINH

Bảng tra cứu được tạo bằng cách nhận diện các mã DN, MN, SN và AN 
xuất hiện trong nội dung 58 chương. Mã chỉ nhóm kinh (ví dụ SN 12) 
được giữ nguyên cấp độ nhóm, không suy đoán thành một bài kinh. Đây 
là công cụ định vị, không chứng nhận nội dung trích dẫn đã được khảo 
chứng với nguyên văn Pāli.

DN — 7 mã (có tham chiếu trong 58 chương)

DN 2  |  Chương: 13, 14  •  https://suttacentral.net/dn2

DN 13  |  Chương: 8  •  https://suttacentral.net/dn13

DN 16  |  Chương: 26  •  https://suttacentral.net/dn16

DN 22  |  Chương: 15  •  https://suttacentral.net/dn22

DN 31  |  Chương: 2, 4, 5, 9, 58  •  https://suttacentral.net/dn31

DN 33  |  Chương: 57  •  https://suttacentral.net/dn33

DN 34  |  Chương: 17, 43  •  https://suttacentral.net/dn34

MN — 20 mã (có tham chiếu trong 58 chương)

MN 2  |  Chương: 25, 55  •  https://suttacentral.net/mn2

MN 3  |  Chương: 49  •  https://suttacentral.net/mn3

MN 9  |  Chương: 10, 24, 47  •  https://suttacentral.net/mn9

MN 10  |  Chương: 15, 16, 17, 32, 37, 39, 47  •  https://suttacentral.net/mn10

MN 19  |  Chương: 55  •  https://suttacentral.net/mn19

MN 20  |  Chương: 17, 32  •  https://suttacentral.net/mn20

MN 21  |  Chương: 7, 54, 56  •  https://suttacentral.net/mn21

MN 27  |  Chương: 14  •  https://suttacentral.net/mn27

MN 28  |  Chương: 33  •  https://suttacentral.net/mn28

MN 38  |  Chương: 38, 40, 41  •  https://suttacentral.net/mn38

MN 44  |  Chương: 31  •  https://suttacentral.net/mn44

MN 58  |  Chương: 3, 56, 58  •  https://suttacentral.net/mn58

MN 62  |  Chương: 33  •  https://suttacentral.net/mn62
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MN 104  |  Chương: 48  •  https://suttacentral.net/mn104

MN 117  |  Chương: 12  •  https://suttacentral.net/mn117

MN 118  |  Chương: 16, 31, 32  •  https://suttacentral.net/mn118

MN 135  |  Chương: 23  •  https://suttacentral.net/mn135

MN 141  |  Chương: 18  •  https://suttacentral.net/mn141

MN 142  |  Chương: 6  •  https://suttacentral.net/mn142

MN 148  |  Chương: 21, 22  •  https://suttacentral.net/mn148

SN — 29 mã (có tham chiếu trong 58 chương)

SN 11.3  |  Chương: 50  •  https://suttacentral.net/sn11.3

SN 12  |  Chương: 41, 58  •  https://suttacentral.net/sn12

SN 12.1  |  Chương: 16  •  https://suttacentral.net/sn12.1

SN 12.2  |  Chương: 22, 40, 41, 46  •  https://suttacentral.net/sn12.2

SN 12.11  |  Chương: 38, 51  •  https://suttacentral.net/sn12.11

SN 12.15  |  Chương: 41, 44  •  https://suttacentral.net/sn12.15

SN 12.20  |  Chương: 16  •  https://suttacentral.net/sn12.20

SN 12.63  |  Chương: 38, 51  •  https://suttacentral.net/sn12.63

SN 22.48  |  Chương: 19, 43  •  https://suttacentral.net/sn22.48

SN 22.59  |  Chương: 19, 20, 39, 42, 43, 44, 54  •  
https://suttacentral.net/sn22.59

SN 35.28  |  Chương: 21  •  https://suttacentral.net/sn35.28

SN 35.95  |  Chương: 55  •  https://suttacentral.net/sn35.95

SN 36.6  |  Chương: 22  •  https://suttacentral.net/sn36.6

SN 43.1  |  Chương: 45  •  https://suttacentral.net/sn43.1

SN 45.2  |  Chương: 9  •  https://suttacentral.net/sn45.2

SN 45.8  |  Chương: 10, 11, 12, 21, 53, 58  •  https://suttacentral.net/sn45.8

SN 45.171  |  Chương: 57  •  https://suttacentral.net/sn45.171

SN 46  |  Chương: 29, 58  •  https://suttacentral.net/sn46

SN 46.3  |  Chương: 29, 30  •  https://suttacentral.net/sn46.3
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SN 46.42  |  Chương: 30  •  https://suttacentral.net/sn46.42

SN 46.51  |  Chương: 17, 37  •  https://suttacentral.net/sn46.51

SN 46.53  |  Chương: 29, 30  •  https://suttacentral.net/sn46.53

SN 48.10  |  Chương: 27, 28  •  https://suttacentral.net/sn48.10

SN 48.50  |  Chương: 27  •  https://suttacentral.net/sn48.50

SN 49.1  |  Chương: 25  •  https://suttacentral.net/sn49.1-12

SN 50.1  |  Chương: 28  •  https://suttacentral.net/sn50.1-12

SN 51.15  |  Chương: 26  •  https://suttacentral.net/sn51.15

SN 51.20  |  Chương: 26  •  https://suttacentral.net/sn51.20

SN 56.11  |  Chương: 10, 11, 18  •  https://suttacentral.net/sn56.11

AN — 21 mã (có tham chiếu trong 58 chương)

AN 3.65  |  Chương: 1, 21, 24, 27, 28, 35, 58  •  https://suttacentral.net/an3.65

AN 3.89  |  Chương: 13  •  https://suttacentral.net/an3.89

AN 3.136  |  Chương: 20, 42, 44  •  https://suttacentral.net/an3.136

AN 4.10  |  Chương: 57  •  https://suttacentral.net/an4.10

AN 4.95  |  Chương: 54  •  https://suttacentral.net/an4.95

AN 4.125  |  Chương: 8  •  https://suttacentral.net/an4.125

AN 4.170  |  Chương: 31  •  https://suttacentral.net/an4.170

AN 5.14  |  Chương: 28  •  https://suttacentral.net/an5.14

AN 5.51  |  Chương: 37  •  https://suttacentral.net/an5.51

AN 5.177  |  Chương: 53  •  https://suttacentral.net/an5.177

AN 5.198  |  Chương: 3, 56  •  https://suttacentral.net/an5.198

AN 6.10  |  Chương: 34, 35  •  https://suttacentral.net/an6.10

AN 6.19  |  Chương: 36  •  https://suttacentral.net/an6.19

AN 6.20  |  Chương: 36  •  https://suttacentral.net/an6.20

AN 6.63  |  Chương: 6, 23, 24, 52  •  https://suttacentral.net/an6.63

AN 7.36  |  Chương: 9  •  https://suttacentral.net/an7.36

AN 8.39  |  Chương: 2  •  https://suttacentral.net/an8.39
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AN 8.54  |  Chương: 5  •  https://suttacentral.net/an8.54

AN 10.177  |  Chương: 52  •  https://suttacentral.net/an10.177

AN 11.12  |  Chương: 34, 35  •  https://suttacentral.net/an11.12

AN 11.13  |  Chương: 34, 35  •  https://suttacentral.net/an11.13

Dhp (Pháp Cú): Chương 58 thảo luận các kệ 1–2, 5, 183, 223 ở mức tóm 
tắt chủ đề; không phải nguyên văn trích dẫn.

Quy ước: DN = Trường Bộ; MN = Trung Bộ; SN = Tương Ưng Bộ; AN 
= Tăng Chi Bộ; KN = Tiểu Bộ. Với KN, số hiệu riêng lẻ cần được đối 
chiếu theo từng tác phẩm và hệ thống đánh số của ấn bản sử dụng.
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